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Mời các bạn đón đọc Giờ phút cuối cùng của 9 Vị nguyên soái Trung Quốc của tác giả La Nguyên Sinh.

Lời nói đầu

Diệp Kiếm Anh, Bành Đức Hoài, Trần Nghị, La Thuỵ Khanh, Hứa Thế Hữu, Lưu Bá Thừa, Nhiếp Vinh Trăn, Dương Dũng, Hoàng Khắc Thành là những tên tuổi lừng lẫy một thời trên đất nước Trung Hoa cũng như trên toàn thế giới. Họ là những người tiên phong sáng lập nên đất nước Trung Hoa cộng hòa, là tấm gương ngời sáng về tinh thần dũng cảm, không chịu lùi bước, cúi đầu, kể cả trong những hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nhất.

Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi nằm trên giường bệnh, 9 vị nguyên soái Trung Quốc đã suy nghĩ về điều gì? Về ý nghĩa của cuộc sống? Về những năm tháng “ngựa sắt, giáp vàng” đã trở thành quá vãng? Hay là những tình cảm thiêng liêng về quê hương, đất nước, gia đình... không thể chia cắt?...

Đáp ứng nhu cầu được tìm hiểu thông tin về những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử đất nước Trung Quốc của bạn đọc, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn: “Giờ phút cuối cùng của 9 vị nguyên soái Trung Quốc” của tác giả La Nguyên Sinh do Nhà xuất bản Thụy Niên, Trung Quốc ấn hành. Cuốn sách đề cập đến cuộc sống của những vị tướng lập quốc này trong giây phút lâm chung - thời điểm mà họ đã bộc lộ rõ nhất cá tính độc đáo và thế giới nội tâm của những con người phi phàm. Chúng tôi coi đây là cuốn sách tham khảo có ích, đáp ứng đúng nhu cầu thông tin của đông đảo độc giả hiện nay.

Dù rất cố gắng nhưng cuốn sách chắc chắn còn những hạn chế khó tránh khỏi, cũng như còn những đánh giá mang tính chủ quan, rất mong được độc giả lượng thứ và góp ý chân thành.




 Chương I: Nguyên soái Diệp Kiếm Anh già nhưng vẫn yêu cái đẹp 

1. Đó là "căn bệnh khó chữa" 

Năm 1979, Nguyên soái Diệp Kiếm Anh đã 82 tuổi, chỉ đi được từng bước, từng bước run rẩy. Tại sao lại thế? Mọi người đều rất lo lắng.

Nhưng, tất nhiên lo lắng nhất chính là những người làm  việc bên cạnh nguyên soái. Họ đã nói với Diệp Kiếm Anh rằng, phải tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi đi bệnh viện khám xem sao để tránh bỏ lỡ cơ hội chữa bệnh tốt nhất. Nhưng, khi ấy đồng chí Diệp Kiếm Anh phụ trách công việc hàng ngày của Quân uỷ Trung ương, nên ông vô cùng bận rộn. Muốn kiểm tra sức khoẻ cho ông thì chỉ có thể xem lịch làm việc có còn chỗ trống nào không để xếp chen vào.

Không hề có kiểm tra sức khoẻ toàn diện, nên rất khó đưa ra được phán đoán chính xác về bệnh tật của ông. Trong tình trạng ấy, các chuyên gia, bác sỹ cũng khó có thể chuẩn đoán được bệnh tình.

Đồng chí Đặng Tiểu Bình, nhà lãnh đạo quan trọng của Quân uỷ Trung ương rất quan tâm, chú ý đến việc này. Dưới sự giúp đỡ, ủng hộ hết mình của đồng chí Đặng Tiểu Bình, năm 1980, Ban Kiểm tra, bảo vệ sức khoẻ Trung ương đã chính thức thành lập một tổ kiểm tra sức khoẻ thuộc Bệnh viện Quân giải phóng nhằm khám, chữa trị cho Diệp Kiếm Anh. Những người đã từng tham gia tổ chữa bệnh này gồm có các giáo sư, bác sỹ và chuyên gia: Phổ Vinh Khâm, Uông Thạch Kiên, Đặng Gia Đông, Ngưu Thiện Sơ, Vương Tân Đức, Cao Tồn Hậu, Lý Thiên Đức, Giáp Phục Lang, Mạnh Hiến Thần, Hồ Sĩ Lương.

Các chuyên gia đã tranh thủ giờ nghỉ trưa để nhanh chóng kiểm tra rõ bệnh tình của Diệp Kiếm Anh. Diệp Kiếm Anh rất ủng hộ và hiểu công việc vất vả của các bác sỹ và chuyên gia, ông đã phối hợp rất tích cực trong khi họ kiểm tra. Để quan sát bước đi, ông đã phải đi qua đi lại rất nhiều lần. Nhất là khi đó lại đang là mùa hè, đi một lượt là người đã ướt đẫm mồ hôi, nhiều lúc đi một lượt chưa được thì phải đi hai lượt, hai lượt không được thì ba lượt, phải đi như vậy đến khi các bác sỹ hài lòng mới thôi. Các bác sỹ cảm động vô cùng, trong lòng họ cảm thấy kính phục yêu thương với vị nguyên soái già đức cao vọng trọng mà không hề kênh kiệu, khó tính chút nào. Trong vài tuần liền các bác sỹ phải làm việc theo kiểu vừa quan sát và vừa phân tích, nhưng vẫn chưa xác định ngay được kết quả.

Các bác sỹ có hơi chút lo lắng và băn khoăn. Dù sao thì Diệp nguyên soái cũng là một ông già 80 tuổi, không phát hiện đúng bệnh thì không thể chữa bệnh chuẩn xác được. Nếu vì điều này mà làm ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của Diệp nguyên soái thì sẽ phải ăn nói với Tổ quốc và Nhân dân ra sao?

Diệp Kiếm Anh hình như đã nhận thấy được nỗi lo lắng, băn khoăn của các chuyên gia. Một hôm, sau bữa cơm trưa, Diệp nguyên soái đã nói đùa với các chuyên gia trong tổ bảo vệ sức khoẻ: "Có thể tôi đã mắc phải một căn bệnh phức tạp, nặng đến mức mà ngày nay vẫn chưa có tên. Các cậu đã mất nhiều thời gian quan sát, ghi chép, kiểm tra mà cũng chưa biết đặt tên bệnh ra sao. Thôi để tôi đặt tên bệnh là chứng bệnh khó chữa vậy nhé!"

Mọi người nghe Nguyên soái nói vậy đều cười. Diệp nguyên soái thường xuyên nói với các chuyên gia trong tổ bảo vệ sức khoẻ rằng: "Sinh lão bệnh tử, đó là quy  luật tự nhiên, chúng ta không thể chống lại được. Nhưng là Đảng viên Đảng Cộng sản thì cần nhìn nhận bệnh tật với thái độ lạc quan, tích cực và với ý chí kiên cường, duy trì một cơ thể mạnh khoẻ, không chỉ vì cá nhân chúng ta, điều quan trọng là để làm tốt công việc vì Đảng, vì Dân hơn". Dưới sự tích cực chuẩn đoán của các chuyên gia, bác sỹ, bệnh tình của Diệp Kiếm Anh cuối cùng cũng đã được làm rõ.

Ông đã mắc bệnh suy thoái hệ thống miễn dịch đường hô hấp.

Căn bệnh này thường có các triệu chứng phát tác kèm theo như: cảm cúm, nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm phổi...

Nhưng Diệp Kiếm Anh với gánh nặng xã tắc trên vai không hề để bệnh tật ảnh hưởng đến công việc. Quốc gia và quân đội đang ở trong những ngày xây dựng, chỉnh đốn, ông muốn một ngày dài bằng hai ngày để có thời gian làm việc. Trong hội nghị lần hai đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khoá 5 (tiến hành vào ngày 1/7/1979), Diệp Kiếm Anh đã nhấn mạnh: "Nhiệm vụ trọng tâm của chúng ta trong giai đoạn này là thực hiện 4 hiện đại hoá". Trong lễ kỷ niệm thành lập Tân Trung Quốc 30 năm, ông đã nhấn mạnh thêm: "Xây dựng 4 hiện đại hoá là sự nghiệp chính trị lớn nhất hiện nay", "Mọi công việc của chúng ta đều xoay quanh trọng tâm xây dựng 4 hiện đại hoá này, phục vụ cho trọng tâm này. Mỗi khu vực, mỗi ban ngành, mỗi đơn vị và mỗi cá nhân trong cả nước, mọi đánh giá công việc của họ cũng như những vinh dự họ đạt được đều liên quan trực tiếp tới việc đã cống hiến như thế nào cho sự nghiệp xây dựng hiện đại hoá, coi đó là một tiêu chuẩn để xem xét. Cán bộ và nhân dân cả nước cần phải tập trung toàn bộ sức lực, tinh thần, đồng tâm nhất trí, tranh thủ từng giây từng phút cho sự nghiệp xây dựng vĩ đại này". Trong lần nói chuyện này, Diệp Kiếm Anh đã luôn nhấn mạnh đến cụm từ "tranh thủ từng giây từng phút". Cũng chính vì ông xem trọng tinh thần "tranh thủ từng giây từng phút" nên các bác sỹ phục vụ cũng phải "tranh thủ từng giây từng phút" kiểm tra và chữa trị bệnh tình cho ông.

2. Nhất định phải tranh thủ vượt qua 3 thế kỷ

Tháng 7 năm 1979, Diệp Kiếm Anh đến Yên Đài, Sơn Đông kiểm tra công việc.

Khi đến Yên Đài, do khí hậu thay đổi nhiều, cơ thể ông không kịp thích ứng nên đã nhanh chóng bị viêm đường hôhấp. Đầu tiên mới là cảm cúm nhưng chưa đến hai ngày sau thì đã chuyển thành viêm phổi.

Những bác sỹ trong tổ bảo vệ sức khoẻ đi cùng rất lo lắng, thấy điều kiện chữa trị ở nơi này không được tốt liền khuyên Diệp nguyên soái quay về Bắc Kinh thật nhanh để chữa bệnh. Diệp Nguyên soái đã rất bình tĩnh nói: "Đừng lo, tôi sẽ khỏi nhanh thôi".

Bác sỹ thấy Diệp nguyên soái không có ý quay về Bắc Kinh liền đến bàn bạc với các chuyên gia ở nơi này, đồng thời đã tiến hành chữa bệnh bằng biện pháp kết hợp Đông - Tây y.

Do chữa trị kịp thời và đúng cách, cộng thêm sự tích cực phối hợp của Diệp nguyên soái nên căn bệnh viêm phổi khỏi rất nhanh. Ông đã kiên trì hoàn thành công việc điều tra, nghiên cứu của mình.

Khi ấy, căn bệnh viêm phổi của Diệp nguyên soái vừa khỏi xong, đồng chí Tiền Xương Chiếu, Uỷ viên Chính hiệp toàn quốc cũng vừa từ Bắc Kinh đến Yên Đài. Khi đồng chí Tiền được biết Diệp nguyên soái cũng ở Yên Đài thì vội vàng đến thăm ông ngay.

Hai ông già lâu ngày mới gặp nhau nên vô cùng mừng vui. Diệp Kiếm Anh như chưa bị bệnh bao giờ, nói chuyện rất lâu với Tiền Xương Chiếu.

Khi nói đến tình hình sức khoẻ của mình, ông Tiền đề nghị: "Hai chúng ta cần phải cố gắng tranh thủ vượt qua 3 thế kỷ".

Diệp Kiếm Anh cũng đồng ý: "Cần phải vượt qua 3 thế kỷ!"

Hai ông già cũng đồng thanh nói: "Cần phải tranh thủ vượt qua 3 thế kỷ!"

Hai ông nói chuyện rất rôm rả, sau đó thì đứng lên và đi ra bên ngoài. Hai ông vừa đi dạo vừa nói hết chuyện này đến chuyện nọ. Họ tỏ ra hết sức phấn khích, đàm đạo đến hơn nửa tiếng đồng hồ.

Các nhân viên phục vụ thấy Diệp nguyên soái vừa mới khỏi căn bệnh viêm phổi, không dám để ông ở ngoài trời quá lâu nên bèn khuyên hai người nên về phòng nghỉ. Nhưng, về đến phòng nghỉ thì Diệp Kiếm Anh vẫn nhiệt tình nói chuyện với ông Tiền như là mình không phải là một người bệnh.

Hai tháng sau, Diệp Kiếm Anh lại đi đảo Nội Trường thị  sát. Những bác sỹ trong tổ bảo vệ sức khoẻ đi cùng đã có kinh nghiệm của lần trước, đề nghị Diệp Kiếm Anh phải chú ý đến đặc điểm khí hậu của biển, nên mặc nhiều quần áo, và phải nhớ đến việc giữ ấm, đừng để cảm lạnh. Nhưng Diệp Kiếm Anh lại cười vui vẻ nói: "Bây giờ tôi đã quen rồi, không phải là đã có kinh nghiệm của lần trước hay sao?" Đảo Nội Trường có một cái vịnh gọi là vịnh Nguyệt Nha, ở đây có một loại đá hoa cương gọi là đá tròn, không chỉ phục vụ cho nhu cầu trong nước mà còn có thể tiêu thụ ở Nhật Bản, Đông Nam Á... Chính quyền vùng này đã phát động nhân dân ngày đêm thu thập đá và đã có không biết bao người nhặt đá nhiều đến rách cả tay nhưng vẫn kiên quyết đi tìm đá trên đảo.

Diệp Kiếm Anh thấy ngư dân ở đây vừa sản xuất ngư nông nghiệp lại còn tìm được hàng trăm mét đá. Ông đã làm thơ tặng nhân dân vùng này vì tinh thần sản xuất hăng say.

Đến ngày hôm sau, không quản ngại mệt nhọc, ông đã vội đi đến Yên Đài thị sát.

Bác sỹ tổ bảo vệ sức khoẻ có chút lo lắng, họ khuyên Diệp nguyên soái nên nghỉ ngơi ở trên sơn đảo Nội Trường một ngày rồi hãy đi tiếp, vì nếu mệt mỏi quá thì bệnh viêm phổi dễ bị tái phát.

Nhưng do thời gian gấp rút nên Diệp Kiếm Anh đã từ chối ý tốt của chính quyền, nhân dân địa phương cũng như của bác sỹ trong tổ bảo vệ sức khoẻ, nhất quyết ngày hôm sau phải đi Yên Đài ngay.

Trước khi khởi hành, bác sỹ đã tiến hành kiểm tra sức khoẻ cho Diệp Kiếm Anh, nhận thấy tình trạng sức khoẻ của Diệp nguyên soái rất tốt nên họ cũng yên lòng. Các bác sỹ trong tổ bảo vệ sức khoẻ thầm nghĩ, có lẽ là do có được kinh nghiệm lần trước và sự thích nghi của cơ thể đối với khí hậu biển, cộng với tinh thần vui vẻ nên sức đề kháng trong cơ thể Diệp nguyên soái cũng được củng cố. Tại Yên Đài, nơi có những phong cảnh đẹp, bờ biển thoáng đãng... nên Diệp nguyên soái hứng khởi làm thơ. Thực ra, ngay từ năm 1960, Diệp Kiếm Anh cũng đã đến Yên Đài và cũng đã từng làm thơ về tinh thần làm việc của người dân nơi đây. Lần này trở về chốn cũ ông cảm thấy khi đứng trước biển bao la, gió biển đã thổi bay hết bụi trần thế. Cũng chính vì Yên Đài đẹp quá, đẹp như cõi tiên nên đã khiến lòng ông xao xuyến để bỗng dưng trở thành thi sĩ. Tổ quốc trong ông hiện ra sinh động, tươi đẹp và đáng yêu làm sao.

3. Tôi nên chịu trách nhiệm ấy

Đến năm 1982, tình trạng sức khoẻ của Diệp Kiếm Anh diễn biến thất thường, lúc tốt lúc tồi.

Đã 85 tuổi, nên hễ đến mùa xuân là bệnh tật lại đến làm phiền ông.

Do bị ảnh hưởng của thời tiết ẩm ướt, âm u nên ông lại bị viêm phổi, cứ vài hôm lại tái phát một lần. Mỗi lần phát bệnh là phải tiến hành truyền dịch và tiêm tĩnh mạch một thời gian.

Truyền dịch và tiêm tĩnh mạch thực ra đó là việc rất đơn giản và dễ dàng, nhưng làm việc này trên cơ thể Diệp nguyên soái lại không hề dễ dàng như vậy. Một người già hơn 80 tuổi, mạch máu vừa nhỏ lại dễ vỡ, cộng thêm việc thường xuyên bị tiêm nên việc lấy ven lại càng khó hơn, các y tá thấy lo lắng, sợ xảy ra sơ xuất, không bảo đảm được 100% kết quả. Với tâm lý như vậy nên tinh thần của các y tá trực ban rất hồi hộp khi phải truyền dịch cho Diệp nguyên soái.

Một hôm sau bữa cơm trưa, y tá lại chuẩn bị truyền dịch cho Diệp nguyên soái.

Diệp Kiếm Anh thân mật nói với y tá: "Tôi rất thích đọc thơ của nhà thơ Đỗ Phủ, đời Đường. Lâu lắm rồi không có thời gian đọc. Để tôi đọc cho cô nghe nhé, xem trí nhớ của tôi như thế nào, có sai gì hay không".

"Thưa nguyên soái, bác không chỉ thích đọc thơ mà còn biết làm thơ, cháu nghĩ là bác không đọc sai".

Diệp Kiếm Anh liền đọc thơ và còn khua chân múa tay với những động tác rất vui mắt, chìm đắm trong thế giới thơ Đỗ Phủ. Y tá nghe xong vui vẻ vỗ tay khen luôn miệng:

"Bác đọc thuộc làu làu!"

Diệp nguyên soái thích ngâm thơ Đường vì ông rất say mê thơ cổ, quan trọng hơn nữa là để xoá bỏ áp lực tâm lý của các y tá, giúp cho họ dễ dàng bắt được ven và truyền dịch được tự tin hơn.

Ngoài việc ngâm thơ, ông còn luôn mồm đùa vui với các y tá, khen ngợi khi họ bắt được ven, an ủi những y tá chưa bắt được ven: "Không thể trách được cháu, trách nhiệm này là của bác, mạch máu của bác khó lấy quá đó mà!" 

Với tấm lòng chân thành, Diệp nguyên soái đã làm cho các y tá vô cùng cảm động. Diệp nguyên soái là người bệnh mà lại đi an ủi cho các y tá, giúp họ xoá bỏ áp lực tâm ý, khiến ai ai cũng kính phục. Các cô thường nói với nhau: "Diệp nguyên soái đã tin tưởng chúng ta, chúng ta phải biến niềm tin này thành động lực, làm tốt công việc bằng tất cả sức mình, cố gắng giảm sai sót đến con số không". Diệp không chỉ an ủi các y tá bằng cách ngâm thơ mà ông còn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế nhờ vào tài ngâm thơ và làm thơ.

Trong thời gian chữa trị và điều dưỡng, ông thường kể cho các bác sỹ và y tá hai chuyện sau:

Nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, Diệp Kiếm Anh dẫn đầu đoàn đại biểu hữu nghị quân sự Trung Hoa sang thăm Việt Nam và đã tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ của nhân dân Việt Nam, một chiếc quạt sương phi đời Minh của Trung Quốc. Một mặt của chiếc quạt là bức quốc hoạ do Hoàng Vị, một hoạ sỹ nổi tiếng của Trung Quốc vẽ về cảnh quân giải phóng nhân  dân Trung Quốc đang lao động giúp các dân tộc anh em.Còn mặt bên kia Diệp Kiếm Anh đã làm một bài thơ với tựa đề "Tặng quạt Sương phi cho Hồ Chủ tịch".  Hồ Chủ tịch sau khi đọc bài thơ này rất vui thích, ca ngợi tình hữu nghị của nhân dân hai nước Việt - Trung, ca ngợi tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, khẳng định "phong cách Phương Đông" của đồng chí Diệp Kiếm Anh, ghi nhận và lưu giữ mãi mãi hình ảnh của vị nguyên soái trong lòng.

Còn đây là câu chuyện Diệp nguyên soái an ủi ông Mã Vạn Kỳ, lãnh tụ kiều bào người Hoa tại Ma Cao:

Từ năm 1969 đến năm 1970, ông Mã Vạn Kỳ, Phó Chủ  tịch Uỷ ban Chính hiệp toàn quốc khoá 11, Uỷ viên thường vụ Quốc hội toàn quốc kiêm phụ trách kiều bào người Hoa tại Ma Cao bị mắc bệnh phổi, sức khỏe lúc tốt lúc xấu. Sau khi biết tin, Diệp Kiếm Anh đặc biệt quan tâm. Ông đã yêu  cầu Mã Vạn Kỳ gửi hồ sơ bệnh án từ Ma Cao đến cho mình, và mời giáo sư nổi tiếng Chung Huệ Nhàn là Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Bắc Kinh cùng một số bác sỹ khoa Phổi nổi tiếng của Bắc Kinh đến chuẩn đoán. Các chuyên gia sau khi xem xét bệnh đều cho rằng, tốt nhất bệnh nhân nên đến kiểm tra và chữa trị tại Bắc Kinh. Thế là Diệp nguyên soái đã mời Mã Vạn Kỳ đến Bắc Kinh và mời các giáo sư Ngô Hoàn Hưng, Chung Huệ Nhàn và các chuyên gia nổi tiếng thuộc Viện Nghiên cứu lao phổi của Bắc Kinh cùng hội chẩn cho Mã Vạn Kỳ.

Mã Vạn Kỳ đã đề nghị được phẫu thuật để trừ hậu hoạn vì bệnh tình đang diễn biến rất nặng. Diệp Kiếm Anh và các giáo sư, chuyên gia bàn bạc với nhau đề xuất không  nên làm phẫu thuật, mà nên chữa bệnh lao phổi bằng các loại thuốc mới. Mã Vạn Kỳ đã tuân theo ý kiến dùng thuốc mới của Diệp nguyên soái, quả thật rất có hiệu quả. Sau này, Mã Vạn Kỳ vô cùng cảm động nói: "May mắn là được Diệp nguyên soái quan tâm, giúp đỡ nên tôi mới có cơ hội được sống tiếp".

Trong thời gian "Đại cách mạng văn hoá", Diệp nguyên soái đã bị theo dõi và đấu tố. Một hôm, Mã Vạn Kỳ từ Ma Cao về thăm ông, lúc đó sức khoẻ của Diệp nguyên soái không được tốt lắm, Mã Vạn Kỳ đã chúc Diệp nguyên soái mạnh khoẻ, sống lâu. Diệp nguyên soái tươi cười gật đầu cám ơn và lẩm nhẩm đọc bài thơ "Rùa tuy thọ" của Tào Tháo. Các bác sỹ và y tá chăm sóc rất cảm động với tấm lòng bao dung và phong độ nho nhã của Diệp nguyên soái.

4. Tiêu My đã vội khóc

Diệp Kiếm Anh phối hợp rất nhịp nhàng với các bác sỹ và y tá, các bác sỹ và y tá cũng hiểu rõ được tính cách khoan dung và thấu hiểu lòng người của Diệp nguyên soái. Nhưng làm công việc bảo vệ sức khoẻ cho Thủ trưởng quân uỷ trung ương là một nhiệm vụ vừa vinh quang vừa gian khó, không cho phép có bất cứ sự thờ ơ, sai sót nào cả. Công việc bảo vệ sức khoẻ không phải là chuyện nhỏ, về ý nghĩa cho thấy, nó có gắn bó mật thiết với sự ổn định của quốc gia, tiền đồ của Đảng. Nhưng, người thông minh đến mấy cũng có lúc mắc sai lầm, con ngựa có tốt đến mức nào thì cũng có lúc sa chân, huống hồ những bác sỹ, y tá làm công tác bảo vệ sức khoẻ chỉ là những con người bằng  da bằng thịt hết sức bình thường! Do vậy, trong quá trìnhbảo vệ sức khoẻ, khó tránh khỏi một số sai sót. Và y tá Tiêu My đã từng một lần sai sót như vậy. Hôm ấy, cũng như mọi lần, Tiêu My đang tập trung dùng máy xì để rửa răng cho Diệp nguyên soái trước khi khử viêm.

Những thao tác ấy đối với một y tá là những thao tác cơ bản nhất, huống hồ Tiêu My là một y tá giỏi giang, nhanh nhẹn và cẩn thận với mười mấy năm kinh nghiệm, cho nên cô đã là người đầu tiên được chọn giao nhiệm vụ này. Lần tẩy rửa răng này lại chẳng may xẩy ra một sai sót.  Khi cô đang tập trung tinh thần để rửa răng cho Diệp nguyên soái thì bỗng nhiên đầu kim rơi ra khỏi máy xì nước, và trôi tuột cùng nước vào cổ họng của Diệp nguyên soái.

Trong chốc lát, sắc mặt của Tiêu My bỗng nhiên trắng bệch. Sau một lúc căng thẳng cô lập tức trấn tĩnh lại, với kinh nghiệm mười mấy năm công tác và sự gan dạ được rèn luyện từ thực tế công việc, trong lúc Diệp nguyên soái chưa kịp có phản ứng gì cô nhanh tay giữ luôn đầu kim và khéo léo lôi đầu kim từ cổ họng của Diệp nguyên soái ra. Đáng sợ nhưng không còn nguy hiểm, đã tránh phải dùng đến phẫu thuật. Những đồng chí có mặt tại đó đều thở phào nhẹ nhõm. Còn y tá Tiêu My không cầm được lòng, khóc nức nở...

Cô biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Đừng nói đến chuyện sự việc này xẩy ra ở một vị lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước như Diệp nguyên soái, ngay cả xảy ra ở một người dân bình thường thì hậu quả của vấn đề cũng đã rất nghiêm trọng.

Sau một hồi khóc, cô lặng lẽ nhìn Diệp nguyên soái rồi đi ra chỗ khác.

Cô đã nghĩ đến những điều tồi tệ nhất, chờ đợi sự tức giận của Diệp nguyên soái.

Nhưng, một ngày trôi qua, Diệp nguyên soái vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xẩy ra, vẫn nói cười vui vẻ với những  người làm việc quanh mình, vẫn như mọi ngày, bình tĩnh, nhẹ nhàng nói vài câu chọc cười làm vui mọi người.

Cô Tiêu My có vẻ không chịu đựng nổi nữa liền rụt rè đến bên Diệp nguyên soái, Diệp nguyên soái nhìn thấy cô nhưng thái độ vẫn không có gì thay đổi, vẫn nói cười vui vẻ như mọi ngày.

Tiêu My không thể nào nghĩ rằng, Diệp nguyên soái lại độ lượng với mình đến vậy, một lần nữa cô lại trào nước mắt, cảm động không thốt lên lời.

Sau một lần sai lầm như vậy, các bác sỹ và y tá càng cẩn thận hơn trong quá trình kiểm tra và chữa bệnh cho Diệp nguyên soái, trong lòng mọi người đều nghĩ, Diệp nguyên soái hiểu và độ lượng với chúng ta bao nhiêu thì chúng ta càng cần phải đòi hỏi trình độ làm việc cao bấy nhiêu. Nếu không thì có lỗi với Diệp nguyên soái, có lỗi với Đảng và nhân dân! 

5. Gió nhẹ thổi bạt cả gió mạnh

Do bệnh tật quanh năm nên Diệp Kiếm Anh luôn muốn được sớm rời khỏi cương vị lãnh đạo.

Ngày 1 tháng 9 năm 1982, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh. Trong lần Hội nghị lớn này, Diệp Kiếm Anh đã nói rất chân thành với các đại biểu tham dự Hội nghị: "Năm nay tôi đã 85 tuổi rồi, tuổi già lắm bệnh, muốn làm việc gì thì cũng lực bất tòng tâm. Suy nghĩ đến sự nghiệp của Đảng, tôi đã từng rất nhiều lần đề nghị được sớm rút khỏi cương vị lãnh đạo, nhưng chưa được nhất trí. Bây giờ trước khi Trung ương có quyết định cho tôi về nghỉ thì còn bao nhiêu tâm sức tôi nguyện sẽ làm hết sức mình, hết lòng tận tuỵ vì dân vì Đảng đến chết mới thôi".

Những lời nói chân thành này của Diệp Kiếm Anh đã khiến toàn thể đại hội phải vỗ tay rào rào.

Cũng chính vì vấn đề làm thế nào để chuyển giao thế hệ lãnh đạo cho tốt, tiếp nhận công việc cho tốt, Diệp Kiếm Anh với kinh nghiệm hơn nửa thế kỷ làm cách mạng của bản thân đã trịnh trọng nhấn mạnh: "Đảng của chúng ta là một Đảng tràn đầy sức sống. Qua lần Đại hội này chúng ta sẽ đề cử các đồng chí tuổi trẻ, tài cao để đảm nhận cương vị lãnh đạo Trung ương cũng như các cương vị lãnh đạo khác. Đó là một mốc son, một sự đánh dấu quan trọng cho thấy sự nghiệp của Đảng phát triển thịnh vượng. Những đồng chí cao tuổi như chúng tôi được tận mắt chứng kiến những điều ấy đều cảm thấy vô cùng vui sướng". Nói đến đây, Diệp Kiếm Anh lại đọc một câu thơ của Lý Thương Ẩn, một nhà thơ đời Đường: "Gió nhẹ thổi bạt cả gió mạnh".

Bài phát biểu của Diệp Kiếm Anh luôn được các đồng chí vỗ tay nhiệt liệt.

Thực ra, rút lui để thúc đẩy sự nghiệp của Đảng phát triển, đó chính là tâm nguyện lâu dài của Diệp Kiếm Anh.

Ngay từ Hội nghị lần thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 11 Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 24 tháng 2 năm 1980, Diệp Kiếm Anh đã từng nói thẳng mọi suy nghĩ trong lòng: "Những đồng chí cao tuổi của thế hệ chúng tôi dưới sự lãnh đạo của đồng chí Mao Trạch Đông đã từng Nam chinh Bắc chiến, đi qua hơn nửa thế kỷ, bây giờ đều đã 70, 80 tuổi rồi. Mùa xuân năm 1978 tôi đã từng viết hai câu thơ:

"Trăm năm đã được 8 phần mười Ngựa hay tuy già nhưng vẫn ngày đi vạn dặm".

Có thể xem đây cũng là những nét khái quát cho tâm nguyện của những đồng chí cao tuổi như chúng tôi trong cuộc chuyển giao này. Tất cả chúng tôi đều muốn làm nhiều việc cho Đảng, cống hiến sức mình nhiều hơn cho Đảng, nhưng tuổi tác nào có buông tha ai, chúng ta không thể chống lại quy luật tự nhiên. Sự nghiệp cách mạng luôn phải đứng trước vấn đề chuyển giao nhiệm vụ lãnh đạo của các đồng chí đã cao tuổi và tiếp nhận nhiệm vụ của các đồng  chí trẻ hơn. Vì vậy, việc bồi dưỡng những cán bộ kế cận,nhất là những cán bộ kế cận Trung ương đã luôn là một nhiệm vụ chiến lược vừa quan trọng, vừa cấp bách đặt ra trước mắt chúng ta".

 Tháng 6 năm sau, Diệp Kiếm Anh lại viết thư gửi Trung ương đề nghị thay đổi thứ tự sắp xếp danh sách trong Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng, đặt tên mình sau tên đồng chí Đặng Tiểu Bình. Trung ương Đảng qua thời gian suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng đã đồng ý với đề nghị của ông.

Tuy nhiên, tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, tổ chức vào tháng 9 năm 1982, Diệp Kiếm Anh vẫn được chọn bầu vào uỷ viên Uỷ ban Trung ương. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ 12 thì ông lại được bầu là Uỷ viên Bộ Chính trị Trung ương, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Bộ Chính trị Trung ương.

Khi ấy, trong lòng Diệp Kiếm Anh hiểu rõ, đó là lòng mến yêu và tôn kính của nhân dân cả nước đối với mình, nhưng vì tình trạng sức khoẻ cũng như tuổi tác, ông kiên trì quyết tâm rút lui khỏi cương vị lãnh đạo.

Vừa hết nhiệm kỳ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khoá 5 ngày 25 tháng 2 năm 1983, ông lại viết thư gửi Uỷ ban thường vụ Đại biểu nhân dân toàn quốc đề nghị không đưa mình vào danh sách đề cử Uỷ viên Thường vụ Đại biểu nhân dân toàn quốc khoá 5. Ngày 5 tháng 3, Thường vụ Đại biểu nhân dân toàn quốc đã gửi thư trả lời đồng ý và còn tuyên dương những cống hiến của ông qua hơn nửa thế kỷ trong cuộc đấu tranh đập tan "Bè lũ bốn tên", cũng như cuộc đấu tranh cách mạng đầy gian nan, vất vả. Sau sự kiện đó, ông đã vui mừng nói với những nhân viên làm việc bên mình rằng: “Tôi sớm về hưu ngày nào thì những người trẻ tuổi sớm có cơ hội được gánh vác trọng trách, sự nghiệp của Đảng, sớm tiến bộ hơn”.

Đêm trước hôm tổ chức Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 4 khoá 12, Diệp Kiếm Anh và một số đồng chí lão thành cách mạng khác đã cùng gửi thư và đề nghị không đảm nhận chức vụ Uỷ viên Trung ương, nhường chỗ cho những đồng chí trẻ tuổi, có đức có tài được bầu vào Uỷ viên Trung ương. Họ đã từng bước thực hiện tâm nguyện của mình. Cuối cùng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 4 khoá 12 đã đồng ý với đề nghị của các đồng chí cao tuổi và còn gửi thư chúc mừng họ.

Bằng hành động của mình, Diệp Kiếm Anh đã đưa ra được câu trả lời hợp tình hợp lý cho việc Đảng và Nhà nước thực hiện chuyển giao lãnh đạo giữa cán bộ mới và cũ.

6. Cơ tim tắc nghẽn đột ngột

Khoảng 6 giờ tối ngày 19 tháng 11 năm 1983, Diệp Kiếm Anh đang dùng bữa tối ở nhà thì cảm thấy cơ thể không được khoẻ: ngực khó thở, khó chịu. Những nhân viên làm việc bên cạnh vội vàng đỡ ông lên giường nằm nghỉ và lập tức báo cho Tổ kiểm tra sức khoẻ đến kiểm tra bệnh tình cho ông.

Các y tá tập lức làm điện tâm đồ cho ông và kết quả cho thấy có điều gì đó không ổn.

Các chuyên gia trong Tổ bảo vệ sức khoẻ vội vàng đến. Họ đã kịp thời tiến hành kiểm tra và chuẩn đoán sức khoẻ của Diệp Kiếm Anh, cuối cùng giáo sư Mâu Thiện Sơ cho rằng, Diệp Kiếm Anh mắc chứng bệnh cơ tim tắc nghẽn cấp tính ở bên vách trái.

Mọi người đều cho rằng, thời gian này Diệp Kiếm Anh cần phải dành thời gian nằm nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Theo dặn dò của các chuyên gia, Diệp Kiếm Anh đã nằm trên dưỡng bệnh ba ngày, nhưng đến sáng sớm ngày 21 thì ông lại mắc thêm bệnh viêm phổi. Các chuyên gia trong Tổ bảo vệ sức khoẻ cho rằng, căn bệnh này phát tác nếu không được kiểm soát kịp thời thì khi phát tác sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thế là để tìm hiểu bệnh tình, đưa ra những biện pháp tốt nhất,  hàng ngày họ phải túc trực cạnh giường của nguyên soái Diệp Kiếm Anh. Các chuyên gia trong Tổ bảo vệ sức khoẻ là những chuyên gia y học nổi tiếng như Đặng Gia Đông, Phương Ngần, Mâu Thiện Sơ, Vương Tân Đức... hàng ngày đã túc trực cùng với các nhân viên làm việc bên cạnh Diệp Kiếm Anh, xem xét hồ sơ bệnh án, nghiên cứu và cùng nhau thảo luận. Họ đã cẩn thận đến mức còn trưng cầu ý kiến của các chuyên gia nổi tiếng khác, cân nhắc thiệt hơn nhằm đưa ra phương án chữa trị thích hợp.

Do xử lý kịp thời và có phương pháp chữa trị đúng nên bệnh tình của nguyên soái Diệp Kiếm Anh đã chuyển biến theo hướng tích cực.

Sau bữa sáng ngày 14 tháng 12, Diệp Kiếm Anh đã nêu ý kiến với các nhân viên công tác của Tổ chuyên gia: Sức khoẻ của tôi thường xuyên có vấn đề, đó chính là căn bệnh Parkinson. Bây giờ đã tốt rồi, có thể ngừng không sử dụng thuốc chữa viêm phổi không?"

Sau nhiều lần kiểm tra và suy nghĩ kỹ càng, các chuyên gia đã đồng ý với ý kiến của nguyên soái Diệp Kiếm Anh, ngừng không sử dụng thuốc chữa bệnh viêm phổi.

Trong thời gian dưỡng bệnh, Diệp Kiếm Anh rất thích tâm sự với những nhân viên làm việc quanh mình. Ông  thường xuyên rất cảm kích nói với mọi người: "Bác sỹ làbác sỹ, chuyên gia là chuyên gia, họ đúng là những con người giỏi giang. Người xưa thường nói Hoa Đà ra tay là chữa được khỏi bệnh. Tôi thấy họ ngày nay đều là Hoa Đà cả, chỉ cần họ đến là tôi yên tâm vô cùng!"

Hàng ngày, nếu có thời gian rỗi ông rất thích được nói chuyện, tâm sự chuyện gia đình với những người làm việc quanh mình.

Vào một buổi trưa, nguyên soái ra ngoài đi dạo bộ thì gặp Diêu Truyền Luân, một chiến sỹ đang quét sân liền dừng lại nói chuyện.

Trong khi nói chuyện, anh Diêu đã vô tình nhắc đến chuyện về nhà lấy vợ. Diệp Kiếm Anh nghe thấy vậy liền  hỏi ngay: "Tiểu Diêu, cậu giấu cũng giỏi nhỉ, sao tôi chẳngbiết gì cả?". Nói rồi, ông liền quay ngay về buồng ngủ lấy tiền lương của mình đưa cho một đồng chí khác nhờ đưa Tiểu Diêu mua một số đồ dùng dành cho đám cưới. Tiểu Diêu tìm mọi cách từ chối, nhưng nguyên soái Diệp đã nói:

"Đây là món quà cưới tôi muốn tặng cậu, cậu phải nhận thì tôi mới vui lòng".

Tiểu Diêu vô cùng xúc động nói với nguyên soái Diệp: "Cảm ơn sự quan tâm của Thủ trưởng!"

Ông đối xử với chiến sỹ Tiểu Diêu là như vậy, với những người làm việc quanh mình ông cũng đối xử vô cùng chu đáo.

Tiêu Cúc vừa đến làm việc cùng nguyên soái Diệp Kiếm Anh thì ông đã nhiều lần hỏi chuyện gia đình cô. Một lần, Diệp Kiếm Anh hỏi nhà cô có mấy người, nhà cửa có rộng rãi không, có khó khăn gì trong vấn đề nhà ở không, về nhà thì ở thế nào... Tiêu Cúc không để ý gì cả, trả lời luôn: Cháu không hay về nhà, chỉ về thăm ngày lễ, ngày tết, không có giường nên cứ bắc một tấm ván gỗ rồi ngủ." Diệp Kiếm Anh nghe xong liền ghi nhớ lại trong đầu. Vài hôm sau, ông nhờ người mua từ Thượng Hải mang về một chiếc giường xếp mà Bắc Kinh chưa có tặng cho Tiêu Cúc. Tiêu Cúc vô cùng cảm động. Mỗi lần nhắc chuyện này với mọi người cô đều xúc động nói: "Ai ngờ người nói thì vô tình, người nghe thì có tâm. Diệp nguyên soái phải lo chuyện quốc gia đại sự mà ngay cả chuyện vớ vẩn ấy cũng nhớ trong đầu". Từ đó, mỗi lần về thăm nhà Tiêu Cúc không cần phải bắc tấm ván gỗ để ngủ nữa rồi. Cô thường nói: "Với chúng tôi, tình cảm của Diệp nguyên soái ấm áp giống như mùa xuân, ông luôn nhiệt tình với những người làm việc quanh mình".

Tết Nguyên đán năm 1984, các thư ký rất vui mừng vì bệnh của Diệp nguyên soái đã được chữa trị khỏi, họ đã cùng nhau đến chúc Tết ông.

Vừa bước vào cửa, họ đều không hẹn mà đồng thanh chào Diệp nguyên soái: "Chúc thủ trưởng năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ và sống lâu!"

Diệp Kiếm Anh nghe xong, nồng nhiệt đứng lên chào lại các thư ký: "Tôi cũng chúc các chú năm mới vui vẻ, năm nay tốt đẹp hơn năm trước", sau đó bắt tay mọi người. Chúc Tết xong, Diệp Kiếm Anh liền nói với các bác sỹ, y tá là mình muốn làm việc, yêu cầu các thư ký báo cáo tình hình công việc. Các bác sỹ, y tá thấy thái độ của Diệp nguyên soái rất kiên quyết, hơn nữa tâm trạng cũng đang lúc hồ hởi và nghĩ đang là Tết Nguyên đán nên đồng ý với  đề nghị của Diệp nguyên soái, để ông "làm việc".

Nhưng, rốt cuộc thì ông cũng vẫn là một ông già hơn 80

tuổi, bệnh nặng vừa chữa khỏi nếu cứ tiếp tục làm việc

quá sức như vậy thì rất có hại cho sức khoẻ, đặc biệt là khi

căn bệnh viêm phổi rất dễ có cơ hội tái phát.

Thế là, các bác sỹ và thư ký liền bàn bạc với nhau, quyết định để Tổ trưởng Tổ bảo vệ sức khoẻ, giáo sư Đặng Gia Đông đứng ra khuyên giải Diệp nguyên soái nghỉ ngơi một thời gian, vì bệnh tình của ông vừa ổn định, rất dễ tái phát. Biện pháp này quả nhiên có hiệu quả bởi Diệp Kiếm Anh luôn tôn trọng giáo sư Đặng, tích cực tiếp thu ý kiến của giáo sư. Ông đã đồng ý với giáo sư Đặng là để vài ngày sau sẽ nghe báo cáo tình hình công việc.

Nhưng Diệp Kiếm Anh không yên tâm, luôn nóng lòng muốn tìm hiểu tình hình công việc của Trung ương, của Quân uỷ. Sáng ngày 4 tháng 1, con trai cả của Diệp Kiếm Anh là Diệp Tuyển Bình, Chủ tịch tỉnh Quảng Đông đã từ Quảng Châu đến Bắc Kinh thăm cha.

Diệp Kiếm Anh vô cùng vui mừng khi gặp con trai từ nơi xa đến. Câu đầu tiên ông hỏi khi gặp mặt con trai là:

"Tinh hình bên Quảng Đông thế nào hả con? Trên có tinh thần ra sao? Tình hình trật tự an toàn xã hội và xây dựng kinh tế như thế nào?" Sau khi trả lời vắn tắt, Tuyển Bình đã khuyên cha lên giường nằm nghỉ. Nhưng Diệp Kiếm  Anh vẫn hỏi hết câu này đến câu khác về tình hình phát triển của Quảng Đông và xây dựng Tổ quốc. Tuyển Bình đành phải đứng một bên, lúc thì gật đầu, lúc thì trả lời vài ba câu với những câu hỏi của bố. Cuối cùng, Diệp Kiếm Anh còn muốn tìm hiểu một chút về tình hình quê nhà là huyện Mai. Ông muốn sau này có dịp sẽ về thăm quê. Tuyển Bình an ủi bố: "Chỉ cần bố nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tốt, hợp tác với các chuyên gia cùng chữa bệnh, đợi đến khi sức khoẻ tốt rồi thì sẽ có cơ hội."  Diệp Kiếm Anh nghe con nói xong liền gật gật đầu.Bấy lâu nay ông luôn canh cánh trong lòng nỗi nhớ và những hồi ức về quê hương. Ông không thể nào cắt đứt được tình cảm nhớ quê, đặc biệt là lúc ốm đau, ông lại càng nhớ quê đến da diết.

Trung tuần tháng 4 năm 1980, sau chuyến thị sát một số thành phố như Quảng Châu, Thâm Quyến, Chu Hải... ngày 13 tháng 5 ông đã về thị sát khu vực huyện Mai quê nhà. Sau chuyến thăm nhà lần đầu tiên vào tháng 2 năm 1971 tính đến lúc này đã gần 10 năm rồi. Bao nhiêu năm đã qua như vậy nhưng trong lòng ông luôn lo lắng về cuộc sống của những người dân quê nhà. Ông biết quê mình nhiều núi ít ruộng, cuộc sống của người dân khó khăn đã lâu, vì vậy, khi những người dân đến thăm, câu đầu tiên ông hỏi là tình hình cuộc sống và sản xuất của những người con quê hương ra sao. Khi ông được biết từ sau Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ ba khoá 11 đến nay, cuộc sống của nhân dân quê hương ông về cơ bản đã được thay đổi thì ông vui mừng gật đầu khen ngợi.

Ngày 17 tháng 5, Diệp nguyên soái tiếp một số cán bộ huyện Mai và thành phố. Ông đã nhấn mạnh: Một là, cần phải tiến quân vào khu vực núi, xây dựng khu vực núi tốt hơn. Xây dựng tốt các con đường cửa ngõ và phát triển cuộc sống ấm no hơn. Hai là, cần phải đoàn kết. Đặc biệt là các cán bộ ngoại tỉnh cũng như trong tỉnh cần phải học tập, giúp đỡ lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực làm tốt "bốn hiện đại hoá". Những lời nói của Diệp Kiếm Anh đã cổ vũ và giáo dục quần chúng cán bộ khu vực huyện Mai rất nhiều. Trong vài ngày thị sát ở quê hương, Diệp Kiếm Anh sống rất giản dị, không nhận lời tham dự tiệc tùng, chiêu đãi. Khi đi qua thôn B huyện Mậu ông rất vui vẻ cùng ăn cơm quê, đi qua thành phố thì vào ở trong Nhà khách. Buổi trưa trước ngày rời khỏi quê hương ông đã ăn một bữa cơm rất bình thường trong ngôi nhà của gia đình mình, ngồi lại trong căn phòng đã ở thời còn nhỏ, nhìn ngắm từng ô cửa sổ gỗ... Lần này gặp Tuyển Bình từ Quảng Châu về lại càng khơi dậy nỗi nhớ quê hương vốn đang cồn cào, da diết trong lòng Diệp nguyên soái.

7. Nhà bắt cá tài giỏi

Tháng 7 năm 1979, Diệp nguyên soái đã gặp một số hoạ sỹ của 7 tỉnh tại Tào Duyệt, Di Hoà Viên, Bắc Kinh, ông đã cao hứng làm một bài thơ về đề tài bắt cá.

Bạn cũng biết "bắt cá" là tên gọi khác dành cho Diệp nguyên soái. Vậy thì tại sao Diệp nguyên soái nổi tiếng trong và ngoài nước lại tự xưng là "bắt cá" tài giỏi. Hoá ra hàng ngày ông có sở thích câu cá. Tại thành phố Quảng Châu (còn gọi là Dương Thành) năm 1961, một ngày chủ nhật đầu mùa hè đẹp trời, trời cao xanh, gió mát, nước hồ tĩnh lặng, sóng hồ lăn tăn. Diệp nguyên soái mặc bộ đồ Trung Sơn màu nhạt đang ngồi trên một chiếc ghế mây chăm chú thả cần câu cá. Ngày hôm ấy, một vài đồng chí có tuổi tham gia Hội nghị nghiệm thu điều lệnh bộ đội chiến đấu của quân uỷ cũng đến chỗ Diệp nguyên soái xin ý kiến để chuẩn bị biên soạn điều lệnh. Diệp nguyên soái là một nhà lãnh đạo kiệt xuất của quân đội và cũng là một nhà giáo dục quân sự vĩ đại, ông còn là một lãnh đạo chuyên về quân uỷ trung ương. Các đồng chí này đã đưa ra những giải đáp khó khăn đối với những quy định của điều lệ, nhưng thấy Diệp nguyên soái đang tập trung ý chí cao độ như vậy nên không ai nỡ làm phiền nhã hứng của ông. Thế là họ đành phải tạm gác mọi thắc mắc trong lòng, vui vẻ cầm cần câu ngồi câu cá cùng Diệp nguyên soái.

"Các anh có biết câu cá không?"

"Cũng có biết chút ít thôi ạ, nhưng kỹ thuật còn kém lắm, câu chỉ được vài con".

"Không sao, sẽ vừa câu vừa nâng cao trình độ, tất cả kinh nghiệm đều được đúc rút qua thực tế mà!"

Ông vừa nhìn cá bơi trên mặt nước vừa nhẹ nhàng giảng giải về những kiến thức câu cá. Ông chậm rãi nói về các loài cá, thói quen sống, quy luật hoạt động và nơi hoạt động của cá, công cụ câu cá cũng như cách làm mồi câu cá... khiến ai cũng say sưa ngồi nghe.

Khi đang nọi chuyện, phát hiện thấy con cá bơi trong làn nước trong xanh, Diệp nguyên soái liền lập tức đưa nhẹ cần câu và dùng sức nhấc lên, một chú cá chày thoi nhảy loạn xạ được đưa lên bờ. "Ha, ha, tiết mục này thật  lắm công phu! Sớm quá thì cá bỏ mồi câu, muộn quá thìsẽ bị cá ăn mất mồi và chạy đi đằng nào không biết, cần phải nhấc cần câu đúng lúc, sớm hay muộn đều không được". Trời ạ, câu cá mà cũng có nhiều điều phải học đến như vậy? Mọi người đều nhìn nhau...

Diệp nguyên soái biết các đồng chí đến tìm mình để thảo luận về điều lệnh. Ông đặt cần câu xuống, nhìn đồng hồ rồi nói: "Thôi được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, đã đến giờ ăn cơm rồi. Hôm nay chúng ta thu hoạch được khá nhiều, tôi sẽ chiêu đãi các anh bằng thành quả lao động của chúng ta, về nhà tôi ăn một bữa cơm bình thường nhé?". Chẳng mấy chốc trên bàn ăn đã xuất hiện những đĩa cá chày thoi, cá trình nướng ngon và đẹp mắt, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, ai ai cũng khen ngợi hết lời. Nhưng câu mở đầu của Diệp nguyên soái lại vẫn không tách khỏi chủ đề câu cá. Ông nói: "Mỗi người biết câu cá đều có vài tuyệt chiêu. Nhưng kinh nghiệm cần phải trải qua sự kiểm chứng của mình và còn phải không ngừng tìm tòi phát triển lên. Biên soạn điều lệnh cũng như vậy. Chúng ta phải học tập kinh nghiệm của nước ngoài, nhưng càng cần phải chú trọng đến kinh nghiệm của mình". Một đồng chí nói chen vào: "Những năm 50 chúng ta cũng đã từng nghiên cứu biện pháp tác chiến của Hồng quân Liên Xô, trình tự tổ chức chiến đấu rất khả thi, nhưng lại thiếu đầu óc". Diệp nguyên soái nói: "Đúng vậy, đó chính là thiếu tư tưởng và linh hồn. Vì vậy khi chúng ta biên soạn điều lệnh không được sao chép nguyên bản, cần tiếp thu những kinh nghiệm nước ngoài phù hợp với tình hình chung cũng như tình hình quân sự trong nước". Bài giáo huấn của Diệp nguyên soái đã làm cho mọi người bỗng thấy trong lòng sáng ra.

Năm 1975, Thủ tướng Chu Ân Lai lâm bệnh nặng phải vào viện điều trị, Diệp nguyên soái lòng nóng như lửa đốt. Ông đã hết mình xoay tròn với "Bè lũ bốn tên" bằng trí tuệ thông minh của mình. Trong lúc hoàn thành nhiệm vụ quan trọng do Thủ tướng giao phó, ông còn dành toàn bộ tinh thần và sức lực để chăm nom bệnh tình của Thủ tướng Chu Ân Lai. Ông đã cùng với Đặng Tiểu Bình tự tổ chức một tổ điều trị cho Thủ tướng và chỉ cần có mặt ở Bắc Kinh thì bất kể sớm, tối, ngày nào ông cũng gọi điện thoại đến bệnh viện thăm hỏi bệnh tình của Thủ tướng. Mỗi lần Thủ tướng Chu Ân Lai làm phẫu thuật thì ông đều đứng bên ngoài buồng phẫu chuật chờ đợi cho đến khi xong cuộc phẫu thuật mới rời. Trong lúc công việc quốc gia bận rộn, ông vẫn tận tay bọc gói những con cá mình câu được, bảo nhân viên phục vụ mang đến Bệnh viện mời Thủ tướng nếm cá tươi ngon. Trong thời gian ấy, mỗi lần nhắc cần câu lên câu cá ông đều nói: "Chu Ân Lai bị bệnh, hôm nay ta phải câu con cá thật to vào..."

Đầu tháng 10 năm 1976, tại Tây Sơn, Bắc Kinh, gió thu thổi mát rượi, lá phong đỏ ối một vùng. Sau khi Chủ tịch Mao Trạch Đông qua đời, "Bè lũ bốn tên" càng đẩy nhanh từng bước cướp Đảng, cướp chính quyền. Diệp nguyên soái khi ấy đang sống ở Tây Sơn đã tìm mọi cách, tích cực liên lạc, bàn bạc với các nhà cách mạng lão thành chuẩn bị các biện pháp giải quyết dứt khoát "Bè lũ bốn tên" để trừ gian, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và cứu nhân dân.

"Bè lũ bốn tên" sau khi đã lên kế hoạch chặt chẽ, quyết định điều Vương Hồng Văn đến ở Tây Sơn để dễ dàng theo dõi mọi hành động của Diệp nguyên soái. Còn Diệp nguyên soái thì mặc kệ vẫn xuất hiện với cốt cánh của "lão ngư ông", lá đỏ đầy núi, Tây Sơn sương mờ ảo, ông đã dạo chơi quanh núi dạo bước trên núi Ngọc Tuyền khiến cho những con chó săn không biết đường nào mà lần. Một hôm, Diệp nguyên soái bước ra khỏi nhà tự tin bước đến bên hồ số 9. Gió thu thổi đến, nước hồ từng lớp từng lớp nổi lăn tăn, Diệp nguyên soái đến bên chiếc ghế đá, bình tĩnh ngồi xuống và nhấc cần câu nhẹ nhàng nói về "dòng suối số 1 thiên hạ", nhắc đến câu chuyện Tây Thái hậu đã dùng lừa đưa nước từ núi Ngọc Tuyền đến Tử Cấm thành. Hoàng đế sơ ý đánh đổ, "nước Ngọc Tuyền đã chảy đến trăm nhà". Diệp nguyên soái cảm động than thở: "Chuyện đời bể dâu đến cuối cùng thì tất cả cũng đều là của nhân dân". Nhưng hôm ấy không biết vì sao mà không có một con cá nào mắc câu. Những người đi theo đều không kìm được lòng, nói: "Thủ trưởng, chúng ta đi về thôi, trời sắp mưa rồi". "Vội gì! Năm ấy, Khương Tử Nha thả cần câu ở sông Vị Thuỷ, ông ấy có vội  gì đâu, sẽ có kẻ tình nguyện mắc câu thôi! Chỉ cần chúng ta nhẫn nại chờ đợi đến lúc nhất định thì sẽ có vài con cá to mắc câu". Suy ngẫm những câu nói ấy của Diệp nguyên soái, chứng kiến sự thay đổi khôn lường của cục diện chính trị đất nước Trung Quốc mới thấy những lời nói của lão ngư ông thật ý vị, sâu xa!

Ngày phát ra "Mệnh lệnh chung số 1" của Lâm Bưu thì Diệp nguyên soái bị đưa đến "ướp lạnh" ở Trường Sa, Hồ Nam, ông sống ở Khách sạn Dung Viên.

Một hôm, ông nghe nói vợ của một đầu bếp bị mắc bệnh hen nên đã tự mình kê đơn, hái thuốc cho cô ấy. Người đầu bếp mang thuốc về cho vợ uống và bệnh tình đã nhanh chóng khỏi.

Năm 1982, con gái của Diệp Kiếm Anh là Lăng Tử đến Hồ Nam quay phim và cũng ở tại Khách sạn Dung Viên. Một hôm, người đầu bếp ngày ấy nghe nói Lăng Tử đến Dung Viên nên đã vội tìm đến cô nhờ giúp đỡ. Người đầu bếp đã nói rất khẩn thiết: "Cô về đến Bắc Kinh thì nhất định phải xin bố cô kê cho vợ tôi thêm một đơn thuốc nhé. Lần ấy chính là bố cô đã tự mình kê đơn và hái thuốc trong vườn chữa khỏi bệnh hen cho vợ tôi. Mười mấy năm nay tình trạng sức khoẻ rất tốt, nhưng bây giờ căn bệnh đó lại tái phát rồi, đáng tiếc là tôi đã làm mất tờ giấy kê đơn thuốc của bố cô..." Diệp nguyên soái chưa học qua trường lớp y nào, cũng chưa hề tầm sư học đạo, nhưng ông rất thích y học và quan tâm đến sự phát triển của sự nghiệp y dược của cả nước. Đồng thời, ông cũng có những cách lý giải độc đáo đối với y dược.

Năm 1958, Diệp nguyên soái đã tự mình viết lời tựa cho cuốn "Lịch sử Đông sơ lược", trong đó có viết:

"Mấy năm nay, tôi cũng là một bệnh nhân vật lộn với bệnh tật, khi mang bệnh tôi cảm nhận được sâu sắc rằng đối với một chứng bệnh cần phải kết hợp cả Đông - Tây y, chữa trị cả trong lẫn ngoài, đó là cách chữa trị rất tiên tiến. Đông y cần phải học thông Tây y, Tây y cần phải học thông  Đông y, thế thì mới gọi là danh y. Đông y và thuốc Đông y được lưu truyền trong nhân dân Trung Quốc đã hàng ngàn năm nay. Chúng ta cần phải có một cái nhìn khoa học Đông y và các loài thuốc Đông y, nâng cao trình độ tri thức về Đông y, đó chính là nhiệm vụ nặng nề của những bác sỹ thế hệ trẻ. Là một người bệnh, tôi rất chú ý đến sự thành công và phát triển của Đông y Trung Quốc”.

Đây đúng là cách kiến giải chính xác mà thấu triệt rất khoa học.

Diệp nguyên soái cũng đã từng nói: "Nếu tôi học nghề y thì nhất định tôi sẽ là một bác sỹ tốt".

Bình thường, chỉ cần điều kiện cho phép thì ông rất thích và chuyên tâm nghiên cứu không biết mệt mỏi các loại sách y dược. Và bản thân ông cũng rất thích quan sát, thí nghiệm và thực tiễn. Một lần, Diệp nguyên soái ở Quảng Đông nghe nói con gái mình ở Bắc Kinh bị bệnh viêm xoang. Thế là ông đã ra ngoài cánh đồng hoang tìm một số cây mạ có tên gọi là "Ngỗng không ăn cỏ" trồng vào hai chậu hoa mang về Bắc Kinh cho con gái chữa bệnh.

Thực ra, con gái ông không mắc bệnh viêm xoang, đó chẳng qua chỉ là mũi bị dị ứng. Con gái ông không muốn làm mếch lòng cha nên đã không nói gì cả, cứ coi như là mình mắc bệnh viêm xoang.

8. Chiến dịch Hoài Hải trong lịch sử bảo vệ sức khỏe

Không lâu sao căn bệnh viêm phổi của Diệp nguyên soái lại tái phát, bệnh tình ngày càng nặng.

Ngày 11 tháng 1 năm 1984, giáo sư Đặng Gia Đông, đồng chí Thạch Kiên, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân giải phóng và đồng chí Tiêu Hồng Đạt - Văn phòng Quân uỷ đã báo cáo bệnh tình của Diệp Kiếm Anh với Dương Thượng Côn, Phó Chủ tịch Quân uỷ chịu trách nhiệm chủ trì công tác thường trực của Quân uỷ Trung ương.

Trong lúc báo cáo cũng có mặt của Dương Đức Trung, Chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ sức khoẻ Trung ương, đồng chí Phó Chủ tịch Dương đã mời Vương Mẫn Thanh, Phó Chủ nhiệm văn phòng bảo vệ sức khoẻ Trung ương đến nghe tình hình.

Giáo sư Đặng đã báo cáo rất tỉ mỉ về tình hình sức khoẻ gần đây nhất của Diệp nguyên soái cũng như phương án chữa trị, đồng thời cũng nói đến một số đề nghị chữa bệnh của một số chuyên gia trong tổ bảo vệ sức khoẻ. Đồng chí Dương Thượng Côn nghe rất chăm chú và cẩn thận. Sau khi nghe báo cáo xong, đồng chí Dương Thượng Côn vừa nắm tay  đồng chí Đặng Gia Đông vừa nói mong muốn tổ bảo vệ sứckhoẻ sẽ cố hết sức mình để chữa bệnh cho Diệp nguyên soái và cũng tỏ rõ thái độ ủng hộ hết mình đối với công việc của họ. Đồng thời, đồng chí còn cử Vương Mẫn Thanh tham gia tổ điều trị này.

Các đồng chí trong Tổ bảo vệ sức khỏe tham gia buổi báo cáo này đều cảm thấy rằng, lãnh đạo quân uỷ Trung ương đã gửi gắm hy vọng quá lớn vào mình, cảm thấy gánh nặng lại càng nặng hơn, đó đúng là một nhiệm vụ lớn lao. Sau chuyện đó, Vương Mẫn Thanh đã nói: "Là Phó Chủ nhiệm văn phòng bảo vệ sức khoẻ Trung ương, cần phải dốc toàn bộ sức lực, làm hết trách nhiệm chữa trị đối với mỗi vị lãnh đạo Trung ương bị bệnh. Nhưng đối với Diệp nguyên soái, ngoài trách nhiệm của bác sỹ, tôi còn có một   mối quan hệ hết sức đặc biệt. Sau khi kháng chiến vừadành được thắng lợi, Chủ tịch Mao Trạch Đông trong một lần nói chuyện với bố tôi đã đề nghị ông đảm nhận chức Phó tham mưu trưởng Tổng bộ bát lộ quân kiêm Bộ trưởng Bộ công tác chống địch của quân uỷ Trung ương, và không lâu sau đã chính thức bổ nhiệm. Khi ấy Tham mưu trưởng là bác Diệp Kiếm Anh. Vì cùng làm việc với nhau nên bố tôi có quan hệ mật thiết với Diệp nguyên soái. Khi đi học ở Diên An, tôi cũng là bạn học khác khoá của con bác Diệp. Hơn nữa, xuất phát từ tấm lòng kính trọng bác Diệp, người đã đi trên con đường đúng đắng nhất, đóng vai trò quan trọng khi Đảng của chúng ta đi qua những cửa ải khó khăn. Do vậy, tôi đã báo cáo với Phó Chủ tịch Dương Thượng Côn là nhất định tôi sẽ làm tốt công việc của mình".

Dương Thượng Côn thấy Vương Mẫn Thanh tràn đầy tự tin thì bèn dặn dò: "Trong quá trình chữa bệnh cần phải  dựa vào các chuyên gia, tôn trọng ý kiến của các chuyên gia, phối hợp nhịp nhàng, chung sức hợp tác”. Trong lòng Vương Mẫn Thanh cũng hiểu rõ, tình trạng sức khoẻ của Diệp nguyên soái như thế nào, có liên quan đến sự ổn định của thời cuộc nước nhà, đó là người thầy giáo cao quý, danh vọng trong lòng Đảng, quân đội, nhân dân cả nước và kiều bào nước ngoài, sự sống của Diệp nguyên soái kéo dài thêm một ngày thì đều có ý nghĩa không thể cân đo được đối với sự ổn định, hoà bình và thống nhất của Tổ quốc. Sau cuộc họp, Vương Mẫn Thanh đã ở bên cạnh các chuyên gia như Đặng Gia Đông, Thạch Kiên trong ngôi nhà ở Tây Sơn của Diệp Kiếm Anh, cùng các chuyên gia trong tổ điều trị sức khoẻ bắt tay ngay vào làm việc. "Ngôi nhà" của Diệp Kiếm Anh được đặt tên là toà nhà số 2, theo số toà nhà của toàn bộ Học viện Khoa học Quân sự. Diệp nguyên soái chuyển đến đây ở từ năm 1958 và ông đã sống ở đây đến khi qua đời. Khi mới đến thì quanh toà nhà số 2 này chỉ có một bức tường nhỏ bao quanh cao hơn 1 mét, trong sân trồng vài cây thưa thớt. Sau đó cùng với sự phát triển của Học viện Khoa học Quân sự, cảnh quan xung quanh toà nhà số 2 đã được cải thiện rất nhiều. Với sự chăm chút nhiều năm của Diệp nguyên soái và những cán bộ làm việc quanh ông, sau giờ làm việc, những cây tùng, cây bách đã lớn lên mạnh mẽ, và rất nhiều loại cây, hoa cỏ như cây ngô đồng, cây phong, và còn một vạt vườn quả ăn trái như là cây hồng, cây lê, cây đào, cây anh đào. Hàng năm vào mùa thu là mùa quả chín thì Diệp nguyên soái thường đích thân chia hoa quả cho cán bộ nhân viên làm việc, bác sỹ y tá và cảnh vệ, mọi người đều cảm nhận được tấm lòng yêu thương quan tâm của ông.

Sau một tuần chữa chạy cẩn thận, các chuyên gia đã khống chế được bệnh tình của Diệp nguyên soái. Tuy nhiên, đến trung tuần tháng 7 thì bệnh tình của Diệp nguyên soái lại diễn biến nặng hơn trước rất nhiều. Ông sốt cao trong thời gian dài (nhiệt độ thường là 39 độ C mà rất lâu không hạ sốt), viêm đường hô hấp, ho nhiều nhưng cũng không ho nổi, thở rất khó khăn. Theo phân tích của các chuyên gia thì bệnh tình của Diệp Kiếm Anh lúc bấy giờ không chỉ là căn bệnh tim phổi đang nặng hơn mà còn mắc thêm nhiều bệnh khác rất phức tạp, sức khoẻ đã dần xấu đi.

Vương Mẫn Thanh đã nói: "Diệp Kiếm Anh tuổi đã cao nên dường như các hệ thống trong cơ thể đều xuống cấp, chữa trị rất khó khăn. Đó là tình huống phức tạp đầu tiên tôi gặp trong đời mình, khi ấy chúng tôi gọi cuộc chữa trị này là chiến dịch Hoài Hải trong lịch sử chữa trị, bảo vệ sức khoẻ của Diệp nguyên soái”.

Do vậy, ngày 16 và 29 tháng 7, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lần lượt gửi hai công văn thông báo về tình hình bệnh tật của Diệp nguyên soái với toàn Đảng. Sáng ngày 10 tháng 7, Tổ điều trị đã tiến hành hội chẩn cho Diệp nguyên soái.

Qua thảo luận và phân tích của Tổ điều trị, mọi người dù đều thống nhất cho rằng phẫu thuật cắt tách khí quản là biện pháp chữa trị ổn thoả nhất. Họ đã tiến hành báo  cáo Trung ương xin duyệt.

5 giờ 18 phút chiều ngày hôm đó, cuộc phẫu thuật tách khí quản cho Diệp nguyên soái diễn ra rất thuận lợi. Sau khi phẫu thuật Diệp nguyên soái đã được sử dụng máy thở.

Các bác sỹ và y tá đều tập trung ở ngoài phòng khách không quản ngày đêm để theo dõi sức khoẻ của Diệp nguyên soái, họ luôn tiến hành hội chẩn và chữa trị theo sự thay đổi của bệnh tình. Trong vài ngày cấp bách đó thì 24/24 giờ không ai rời khỏi phòng khách, mọi người dù trong tình trạng hết sức mệt mỏi nhưng tất cả đều kiên trì, nhiều khi buồn ngủ quá liền tìm một góc ngồi nghỉ và chợp mắt.

Với sự cố gắng của toàn thể bác sỹ và y tá thì bệnh tình của Diệp nguyên soái đã có những chuyển biến tốt. Ngày 6 tháng 10 Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc một lần nữa lại gửi thông báo thứ ba về bệnh tình của Diệp nguyên soái, khi ấy mọi lo lắng cho sự an nguy và sức khỏe của Diệp nguyên soái của các đồng chí trong Đảng, trong quân đội đã phần nào được dịu bớt.

Trong quá trình cấp cứu và điều trị, Hồ Diệu Bang, Tổng bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ thị: Cần phải chữa trị hết sức mình, ông sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc điều trị bệnh cho nguyên soái. Các chuyên gia, nhân viên trong Tổ điều trị đều là những chuyên gia hàng đầu của cả nước, chỉ cần tình trạng bệnh tình của Diệp nguyên soái đòi hỏi thì sẽ có được mọi sự giúp đỡ to lớn về mọi mặt.

Một hôm vào trước bữa ăn tối, lúc đó là khoảng 6 giờ tối, các chuyên gia đang hội chẩn đều thống nhất cho rằng, bệnh tình lúc ấy của Diệp nguyên soái lúc này cần phải mời giáo sư Chung Nam Sơn, chuyên gia về hệ thống hô hấp nổi tiếng ở Quảng Châu đến hội chẩn. Sau khi liên hệ với các cơ quan liên quan thì khoảng 9h30 tối ngày hôm đó, giáo sư Chung Nam Sơn đã bất ngờ xuất hiện ngay ở phòng khách của buồng cấp cứu.

Thấy ngày "Bát nhất" đã gần kề mà bệnh tình của Diệp nguyên soái vẫn còn trong giai đoạn nguy kịch, toàn thể bác sỹ, y tá trong Tổ chữa trị vô cùng lo lắng. Vì theo bệnh tình của Diệp Kiếm Anh, Chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu thông báo đến các Sứ quán đóng tại Trung Quốc năm nay sẽ không tiến hành tổ chức các hoạt động chúc mừng ngày thành lập quân giải phóng nhân dân Trung Quốc "Bát nhất". Đại lễ đường Nhân dân cũng nhận được thông báo này, nên đã gần thời gian đó nhưng không thu xếp hoạt động gì và chuẩn bị vòng hoa, địa điểm tổ chức truy điệu. Đề phòng bất trắc, Vương Mẫn Thanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng bảo vệ sức khoẻ Trung ương lúc nào cũng thường xuyên giữ đường dây liên lạc với đồng chí Từ Tĩnh, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà tưởng niệm Mao Chủ tịch để đề nghị ông chuẩn bị sẵn việc bảo vệ di thể của nguyên soái. Mặc dù đã chuẩn bị cho những dự đoán xấu nhất, nhưng toàn thể bác sỹ và y tá tham gia chữa trị đều cố hết sức mình giữ lại sinh mạng của Diệp nguyên soái. Cuối cùng, trong bầu không khí căng thẳng thì ngày thành lập quân giải phóng "Bát nhất" cũng đã tạm qua.

Đến ngày 8 tháng 10 thì một kỳ tích đã xẩy ra.

Bệnh tình của Diệp nguyên soái đã một lần nữa lại đi vào ổn định. Các bác sỹ và y tá đều thở phào nhẹ nhõm, một y tá đã nói: Giờ thì có thể xem vô tuyến được rồi. Hai tháng sau, bệnh tình của Diệp nguyên soái vẫn giữ được trạng thái ổn định.

Trung ương rất hài lòng với việc chữa trị bệnh tình của Diệp nguyên soái. Tổng bí thư Hồ Diệu Bang đã đến Tây Sơn thăm nguyên soái, ông đã nói với Tổ điều trị: "Các đồng chí đã lập được kỳ tích trong lịch sử bảo vệ sức khoẻ cho Diệp nguyên soái!".

Ngày 27 tháng 12 năm 1984, các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc như Dương Thượng Côn, Tập Trọng Huân, Hồ Khởi Lập, Điền Kỷ Vân... đã tổ chức tiệc ở phòng  khách phía Đông Đại lễ đường Nhân dân để chiêu đãi toànthể các bác sỹ và y tá có công trong việc điều trị bệnh tình của Diệp nguyên soái.

Qua lần cấp cứu này đến tận ngày 23 tháng 10 thì căn bệnh viêm phổi của Diệp nguyên soái mới được khống chế hoàn toàn vì nhiệt độ cơ thể đã giữ được như mức bình thường, các bác sỹ bắt đầu cho ngừng sử dụng máy thở. Qua 12 lần, tổng cộng 8 giờ dừng máy, Diệp nguyên soái đã cảm thấy mình hít thở rất tốt. Do vậy, tổ bảo vệ sức khoẻ đã đưa ra một nguyên tắc: Trong tình trạng nhiệt độ sức khoẻ bình thường, cơ bản sẽ không dùng hoặc ít sử dụng máy thở.

Như vậy bệnh tình của Diệp nguyên soái đã được ổn định đến trung tuần tháng 7 năm sau.

9. Bệnh tình Diệp nguyên soái nhiều lần, Từ Thu Lý đã chỉ ra cần phải "Ba cẩn thận"

Ngày 29 tháng 7 năm 1985, Tổ điều trị sức khoẻ đã hội chẩn bệnh của Diệp nguyên soái, trong quá trình hội chẩn đã phát hiện thấy hai quả thận của nguyên soái có trục trặc.

Do bàng quang bài tiết không hết lượng nước tiểu, nên số lượng nước tiểu còn sót lại rất nhiều, các bác sỹ và y tá đã hai lần rửa sạch bàng quang cho ông và làm một lần siêu âm B, thấy hai thận trái, phải của ông đều tích rất nhiều nước. Để cẩn thận hơn, các chuyên gia đã làm siêu âm B một lần nữa, kết quả hoàn toàn giống như lần trước. Hai thận to vì bị tích nhiều nước, đó là hiện tượng xấu. Các chuyên gia trong Tổ điều trị sức khoẻ rất coi trọng việc này, mọi người cùng tập trung phân tích, nghiên cứu để đưa ra phương án chữa trị, cuối cùng mọi người đều nhất trí phải chọc tê bàng quang để thoát nước ra ngoài. Ngày cuối cùng của trung tuần tháng 8, phương án chữa trị được trình lên và đã được Trung ương đồng ý, các bác sỹ và y tá đã phẫu thuật chọc tê bàng quang của Diệp nguyên soái cho nước tiểu thoát ra ngoài thành công. Sau cuộc phẫu thuật không đến hai tuần, nhiệt độ cơ thể của Diệp nguyên soái đã trở lại bình thường, bàng quang đã thu nhỏ lại, số nước tiểu sót lại đã hết. Tất cả các đồng chí trong Trung ương Đảng và tổ điều trị đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Diệp nguyên soái vào những năm cuối đời, cơ thể yếu ớt, bệnh tình diễn biến phức tạp, lại thường xuyên tái phát.

  Ngày 26 tháng 7 năm 1986, Tổ điều trị kiểm tra sức khoẻ cho Diệp nguyên soái đã phát hiện ra lượng chất mật đỏ của Diệp nguyên soái là 2,8 còn hóc môn mật đỏ là 1,5. Ngày 28,  Tổ điều trị lại tiến hành hội chẩn cho nguyên soái một lầnnữa, và đều thống nhất với nhận định mật bị viêm nhiễm. Các chuyên gia cho rằng, trong tình trạng sức khoẻ hiện nay, Diệp nguyên soái không nên dùng kháng sinh, tốt nhất là nên chữa trị bằng thuốc Đông y.

Sau nhiều lần uống thuốc Đông y, kết quả cho thấy lượng mật đỏ đã giảm xuống còn 1,9 và hóc môn mật đỏ còn 1,0, như vậy vấn đề mật bị viêm nhiễm đã được kiểm soát.  Ngày 6 tháng 10, Tổ điều trị lại tiến hành siêu âm Bcho Diệp nguyên soái, phát hiện thấy khoang bụng có nước, các chuyên gia đã nghiên cứu và quyết định rút nước ra khỏi khoang bụng, khống chế sự phát triển của nước trong bụng.

Trong thời gian này, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quân uỷ Trung ương đều hết sức quan tâm đến bệnh tình của Diệp Kiếm Anh, thường xuyên nghe báo cáo tình hình chữa trị của Tổ điều trị, và kịp thời ra chỉ thị, yêu cầu toàn bộ các chuyên gia, giáo sư, bác sỹ và y tá của Tổ điều trị cần phải chạy chữa cẩn thận để bệnh tình của Diệp Kiếm Anh một lần nữa được kiểm soát.

Vào khoảng 8 giờ tối ngày thứ hai, bệnh tình của Diệp Kiếm Anh diễn biến rất xấu, đồng chí Từ Thu Lý, Chủ nhiệm Bộ Tổng Chính trị đã đến thăm Diệp nguyên soái đúng lúc Tổ điều trị đang hội chẩn. Đồng chí Từ Thu Lý đã tận mắt chứng kiến các chuyên gia đang hội chẩn nên đã cảm động nói: Tôi tin tưởng các các chuyên gia, giáo sư, bác sỹ, y tá và nhân viên sẽ nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho Diệp nguyên soái. Tôi có ba câu muốn tặng các đồng chí là "Quan sát cẩn thận, chăm sóc cẩn thận và chữa trị cẩn thận". Thực ra đó cũng chỉ là cách nói mà thôi, các cụ ngày xưa thường nói 3 phần chữa trị cộng với 7 phần chăm sóc thì bệnh sẽ chóng khỏi. Trong vòng nửa tháng, các  đồng chí phải làm chủ được tình hình. Cần phải bảo đảmvề sức người và sức của, có khó khăn gì phải gọi điện ngay cho tôi". Toàn bộ bác sỹ, y tá và nhân viên làm việc ở đó nghe xong đều vô cùng cảm động.

Ít lâu sau, các đồng chí Dương Thượng Côn, Vương Chấn, Hồ Khởi Lập cũng đến Tây Sơn thăm đồng chí Diệp Kiếm Anh và yêu cầu toàn thể các đồng chí trong Tổ điều trị phải thực sự làm được "ba cẩn thận" như lời đồng chí Từ Thu Lý đã nói, cần tập trung toàn bộ sức mạnh và trí tuệ của mọi người, nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho Diệp nguyên soái.

Tuy nhiên, bệnh tình của Diệp nguyên soái cũng vẫn cứ bấp bênh. Vài hôm thì khoẻ, vài hôm lại yếu mà không thể tìm ra được nguyên nhân và quy luật thay đổi. Các đồng chí trong Tổ điều trị đã cảm nhận được gánh nặng đang đè nặng trên đôi vai mình. Qua nghiên cứu, họ đã báo cáo với Trung ương về tình trạng bệnh tật của Diệp nguyên soái và phương án chữa trị.

Đồng chí Trần Vân, sau khi đọc báo cáo bệnh tình của Diệp nguyên soái liền cầm bút phê ngay ở bên trái: "Đề nghị Tổ điều trị cần phải làm hết sức mình chữa trị tốt cho Diệp nguyên soái, cần phải chuyển nguy thành an".

Vào đầu tháng 12, các đồng chí Hồ Diệu Bang, Lý Tiên Niệm, Hồng Học Trí, Tập Trọng Huấn đến thăm đồng chí Diệp Kiếm Anh và dặn dò toàn thể các đồng chí trong Tổ  điều trị: "cần phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chính trịto lớn lần này, cần phải nghĩ hết mọi phương án, sử dụng hết sức mạnh để chữa khỏi bệnh cho Diệp nguyên soái". Đồng chí Dương Thượng Côn cũng gửi lời hỏi thăm của đồng chí Đặng Tiểu Bình tới Tổ điều trị.

Lúc ấy các đồng chí trong Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quốc hội, Chính hiệp, Chính phủ, Quân uỷ Trung ương và Tổng bộ ba cũng lần lượt gọi điện, gửi điện báo hỏi thăm bệnh tình của Diệp nguyên soái.

Các bác sỹ, y tá đã làm theo chỉ thị "ba cẩn thận" của Chủ nhiệm Từ Thu Lý, ngày đêm túc trực bên cạnh giường  bệnh của nguyên soái, quan sát bệnh tình rất cẩn thận, họđã làm mọi cố gắng cuối cùng để cứu vãn sự sống của Diệp nguyên soái.

Các con của Diệp nguyên soái tuy làm việc ở những cương vị công tác khác nhau và vô cùng bận rộn nhưng cũng tranh thủ thời gian đến chăm sóc bố. Khi bệnh tình của Diệp nguyên soái diễn biến trầm trọng hơn, họ đã cùng với các bác sỹ, y tá ngày đêm ở bên cạnh bố. Họ rất cảm động trước tinh thần vì người bệnh của các bác sỹ và y tá, họ cũng không tiếc sức mình để ủng hộ cho công việc của các bác sỹ, y tá. Các bác sỹ, y tá cần loại thuốc gì thì Diệp Tuyển Ninh đều rất tích cực tự đi mua.

Các đồng chí trong Tổ điều trị đều cảm thấy được an ủi trước sự giúp đỡ và thấu hiểu của con cái Diệp nguyên soái.

10. Bệnh tình thay đổi đột ngột, phải mát xa tim 9 lần

Vào lúc 5h 9 phút sáng sớm ngày 13 tháng 10 năm 1986, tim của Diệp nguyên soái đột nhiên có vấn đề, tình trạng sức khỏe đã xấu đi rất nhiều khiến cho toàn bộ bác sỹ, y tá đều phải giật mình.

Huyết áp không thấy đâu. Tim đập rất chậm. Khi ấy, Bác sỹ Thân Phục Lang của Tổng y viện quân giải phóng đã bình tĩnh, mạnh dạn xử lý có hiệu quả tình trạng tim khó thở của Diệp nguyên soái. Nhờ đó, Diệp Kiếm Anh đã được cứu sống.

Vào tối ngày hôm đó Diệp nguyên soái lại xuất hiện thêm hai đợt đau tim và cũng đã được xử lý kịp thời.Các đồng chí lãnh đạo Trung ương biết được thông tin này đều vội đến ngay để chỉ thị Tổ điều trị bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu được Diệp nguyên soái.

Các đồng chí lão thành cách mạng như Dương Thượng Côn, Vương Chấn... tận mắt chứng kiến Diệp nguyên soái, người bạn chiến đấu già đang nằm trên giường bệnh mà  trong lòng họ đều trào lên niềm thương cảm sâu sắc. Đồng chí Dương Thượng Côn thầm cầu nguyện trong lòng: “Diệp nguyên soái, anh phải cầm cự được!..."

Thời gian trôi qua, từng giây từng phút, mọi người đều thở phào khi nhìn Diệp Kiếm Anh đã được cứu sống trở lại. Các bác sỹ, y tá yêu cầu mọi người ra khỏi buồng bệnh  nhân để Diệp nguyên soái được yên tĩnh nghỉ ngơi và hồi phục dần dần.

Đồng đội chiến đấu đều chăm chú nhìn Diệp Kiếm Anh  một lát rồi nhẹ nhàng rời khỏi buồng bệnh, ra ngoài hành lang nghỉ ngơi. Trong chốc lát, tất cả ký ức đều ùa về trong họ, họ đã nghĩ về một Diệp Kiếm Anh cả đời sống lạc quan, vui vẻ, kiên cường, thoáng đạt, đã 80 tuổi rồi mà tình cảm vẫn tràn trề như xưa. Chuyện cũ như hiển hiện ngay trước mắt:

Ngày 14 tháng 5 năm 1977, đó là ngày mừng thọ Diệp nguyên soái 80 tuổi, Diệp nguyên soái đã nhớ về những năm tháng chiến đấu của mình, vui mừng trước sự phát triển tích cực của đất nước và những triển vọng trong tương lai.

Thực ra, Diệp nguyên soái không định tổ chức mừng thọ, nhưng vào ngày hôm đó, ông đã nhận được những lời chúc mừng của các đồng đội chiến đấu như Đặng Tiểu Bình, Từ Hướng Tiền, Nhiếp Vinh Tần, Dương Thành Vũ, Từ Thu Lý, Túc Dụ...

Được gặp những người bạn chiến đấu già cùng vào sinh ra tử thì chắc chắn sẽ có rất nhiều điều để nói.

Đặng Tiểu Bình vừa bước chân vào cửa liền nói ngay với Diệp Kiếm Anh: "Thầy giáo ơi! Thầy đã có những đóng góp to lớn cho Đảng và cho dân rồi!"

Diệp Kiếm Anh liền cười ha hả đáp: "Anh cũng là thầy giáo đấy thôi! Anh cũng là thầy giáo hướng dẫn thế hệ chúng tôi còn gì".

Hai nguyên soái là Từ Hướng Tiền và Nhiếp Vinh Tần vừa bước chân vào cửa đã liền tặng thơ cho Diệp nguyên soái.

Nhìn lại quá khứ, mới đó mà đã 9 năm trôi qua, nhưng hôm nay ngọn lửa cuộc sống trong người Diệp nguyên soái sau 9 năm đã cháy đến tận cùng rồi.

Ngày 21 tháng 10, Diệp nguyên soái lại bị đau tim hai lần và cũng đã được Tổ điều trị chữa trị kịp thời.

Đêm hôm đó, bệnh tình của Diệp nguyên soái bỗngchuyển biến nguy kịch.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản, Quân uỷ Trung ương, Ba tổng bộ của quân giải phóng và các đơn vị bộ đội đóng tại Bắc Kinh sau khi biết tin liền lập tức đến thăm Diệp nguyên soái ngay.

Khi ấy, các bác sỹ và y tá đang khẩn trương cấp cứu Diệp nguyên soái.

Đây đã là lần mát xa tim thứ 9.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương có mặt tại đó như Dương Thượng Côn thì đều dán mắt vào dữ liệu thay đổi sinh lý của bệnh nhân qua các thiết bị máy móc theo dõi, lòng ai cũng trĩu nặng.

Dương Thượng Côn đến bên giường bệnh, nhìn người bạn chiến đấu già đang trong giờ phút hấp hối và yêu cầu các bác sỹ, y tá hãy thử cấp cứu lại một lần nữa.

Khi ấy, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Quân uỷ, Học viện Quân sự khoa học và các đơn vị khác, những người thân của Diệp nguyên soái và những cán bộ làm việc ở văn phòng đều đứng bên ngoài, chăm chú nhìn vào buồng bệnh qua tấm kính chắn. Ai ai cũng mong muốn có một kỳ tích nào đó sẽ lại xảy ra.

Mọi người đều thấp thỏm.

Sáng sớm ngày 22 tháng 10 năm 1986, buồng bệnh của Diệp nguyên soái và phòng chờ bao trùm một bầu không khí căng thẳng, lo lắng.

1h16 phút, điện tâm đồ theo dõi tim của Diệp nguyên soái bỗng nhiên ngừng sóng. Một trái tim vĩ đại đã ngừng đập.

Chiều ngày hôm đó, trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm cuộc trường chinh thắng lợi do Trung ương tổ chức, đồng chí Hồ Diệu Bang, Tổng bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông báo tin dữ, đồng chí Diệp Kiếm Anh đã qua đời, cho mọi người biết.

Ngày 29 tháng 10, Đảng và Nhà nước đã tổ chức tang lễ cho Diệp nguyên soái tại Đại lễ đường Nhân dân. Lễ truy điệu nguyên soái Diệp Kiếm Anh do đồng chí Chủ tịch Quân uỷ Trung ương Đặng Tiểu Bình chủ trì và đồng chí Tổng bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đọc điếu văn.


Chương II: Những năm cuối đời của đại tướng quân Bành Đức Hoài 

1. Ngày thứ 7: Chảy máu nhiều được đưa đến bệnh viện 

Sau Tết Dương lịch năm 1972, tình trạng sức khoẻ của Bành Đức Hoài xấu đi rõ rệt. Sắc mặt vàng vọt, không nói cũng không cười và cũng chẳng tức giận. Ông thường xuyên mất ngủ và hàng ngày đi đại tiện đến 4, 5 lần, luôn cảm thấy bụng khó chịu và thường xuyên đại tiện ra máu, toàn thân như chẳng có chút sức lực nào.

Chiều ngày 10/4/1973, Bành Đức Hoài lại đi đại tiện ra máu rất nhiều, qua kiểm tra, các bác sỹ ở Trạm giám hộ phát hiện thấy ông mắc bệnh trĩ, họ đã tiến hành cầm máu và đề nghị đưa ông đến Bệnh viện kiểm tra.

Người phụ trách Trạm giám hộ cho rằng đề nghị của các bác sỹ có lý và xuất phát từ tấm lòng nhân đạo, mặc dù Bành Đức Hoài là "tên tội phạm quan trọng" thì cũng cần phải được khám bệnh và đã lần lượt liên hệ với hai bệnh viện cách đó không xa nhưng cả hai bệnh viện đều từ chối không khám. Phải đến tối ngày thứ bảy thì mới đưa được ông đến khám ở bệnh viện Quân giải phóng.

Kết quả hội chẩn của khoa ngoại Bệnh viện là: nguyên nhân đi đại tiện chảy máu là do bị vỡ khối u, khối u này nằm ở vách trái phải của trực tràng, cách hậu môn khoảng 6-7cm. Khối u này to khoảng 5cm, ở giữa có một chỗ bị loét, khối u ác tính khá to và đã bước vào thời kỳ cuối. Ngày 18 tháng 4, Trạm Giám hộ thấy tình hình bệnh tình của Bành Đức Hoài rất nguy kịch, mặc dù ông tuôn nói: "Tôi chỉ cần làm rõ vấn đề chính trị, chỉ cần chữa căn bệnh chính trị cho tôi thôi, không cần phải nằm viện", nhưng ông vẫn được nhập viện để chữa trị. Khi ấy, Bành Đức Hoài đã kết thúc cuộc sống giam cầm trong lao tù dài đúng 6 năm lẻ 4 tháng 1 ngày. Bành Đức Hoài được đưa đến ở giường số 5 buồng 14 khu nhà phía Nam của Bệnh viện.

Trong buồng bệnh cá nhân này, nhân viên trong tổ chuyên án cũng không để Bành Đức Hoài được sống yên ổn. Họ lấy giấy báo dán kín tất cả cửa sổ, biến căn phòng đầy ánh sáng thành một căn phòng tối om, không để lọt một chút ánh sáng nào, cửa buồng bệnh còn có lính gác cẩn thận. Để bảo đảm bí mật với bên ngoài, Tổ chuyên án đã không dùng tên thật của Bành Đức Hoài, và đặt tên là "số 145", lấy theo tên giường số 5 và buồng số 14. Mặc dù đã vào nằm viện nhưng Bành Đức Hoài vẫn là một tên tù.

Sáng sớm, y tá đến dọn dẹp phòng, mở cửa sổ ra, ánh sáng ban mai ùa vào phòng cùng làn gió sáng man mát, Bành Đức Hoài thấy dễ chịu làm sao, ông hít thở thật sâu và nhìn ra ngoài cửa sổ, đi đi lại lại trong phòng.

Y tá đi rồi, cửa sổ lại bị đóng chặt, căn phòng lại tối như hũ nút, chỉ còn có một vệt ánh sáng len qua khe cửa sổ một cách thần bí, ánh sáng ấy soi rọi vào tận trái tim  của Bành Đức Hoài, ông không chịu đựng được liền hétlớn: "Bác sỹ, Bác sỹ đâu!".

Bác sỹ đến vội hỏi: "Anh có việc gì?"

Bành Đức Hoài lấy tay chỉ: "Hãy giúp tôi xé tờ giấy báo ở cửa sổ ra".

Bác sỹ đáp: "Anh hãy nói với chiến sỹ cảnh vệ ở cửa".

Cậu lính gác cửa nói: "Việc ấy phải được tổ chuyên án phê chuẩn".

Bành Đức Hoài nổi giận lôi đình, hét lớn: "Nằm ở trong viện các anh còn chưa yên tâm à! Tôi không nằm ở buồng gái đẻ, cho tôi về nằm ở trại giam!"

"Có việc gì thì anh đợi tổ chuyên án đến hãy nói". Cậu lính gác nói.

Bành Đức Hoài cầm tờ bệnh án treo ở đầu giường nói:

"Tôi không phải là số 145, tôi là Bành Đức Hoài của Hội nghị Lư Sơn".

Dù Bành Đức Hoài có nói thế nào thì bác sỹ và cậu lính gác cũng đều im lặng.

Họ không thể thuyết phục được Bành Đức Hoài, mà không được sự đồng ý của Tổ chuyên án thì họ cũng không dám xé giấy báo dán tường.

Bành Đức Hoài tức giận đến nỗi thở không ra hơi. Chiều ngày hôm đó, Bành Mai Khôi đến. Từ lần đấu tố tại Học viện Hàng không Bắc Kinh năm 1967 đến nay thì đã 6 năm cô không gặp bác mình. Bành Mai Khôi bước vào trong buồng bệnh, vừa nhìn thấy bác Bành Đức Hoài gầy yếu ngồi trên ghế sô pha, cô vội nhào đến, sờ đôi tay chỉ còn da bọc xương mà từng giọt, từng giọt nước mắt cứ rơi lã chã trên mu bàn tay của ông.

Bành Đức Hoài vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Mai Khôi, cháu đến rồi à! Làm sao cháu đến được đây?"

Mai Khôi nói: "Họ cho cháu vào". Nói rồi cô nhìn nhân viên Tổ chuyên án.

Bành Đức Hoài nắm chặt tay cháu gái và ngắm nhìn khuôn mặt cô cháu: "Bao nhiêu năm rồi, cháu béo ra nhiều đấy".

"Bác thấy đau ở đâu?" Mai Khôi vội hỏi.

"Ngày 6 đến 7 tháng 4 bác bị đi đại tiện ra máu, ngày mùng 8 đi đại tiện ra quá nhiều máu, và ra nhiều đờm, họ đã đưa bác đến Bệnh viện này". Bành Đức Hoài nói. Bành Mai Khôi hỏi: "Ra máu tươi hả bác?"

Bành Đức Hoài thờ ơ nói: "Bệnh trĩ đó mà, không sao đâu. Thôi, chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi nói chuyện  khác đi".

Bành Mai Khôi hiểu, bác không muốn nhắc đến bệnh tật nên hiểu ý chuyển sang chủ đề khác: "Mấy năm nay bác sống ra sao? Có bị đánh đập không?

Bành Đức Hoài trầm ngâm một lát, ông tránh ánh mắt của cô cháu gái, cố ý nói bằng giọng thanh thản: "Đời bác là cái số khổ, bác không sợ khổ, đánh thì cũng đánh rồi". Bành Đức Hoài chuyển sang chuyện khác, nói: "Mai Khôi, mấy năm nay cháu toàn tiếp tế cho bác, chi tiêu hết rất nhiều tiền mà bác thực sự cũng không thể nhớ nổi".

"Bác không nên nói như vậy, cháu phải mang đồ cho bác chứ". Bành Mai Khôi nói.

Bành Đức Hoài nói với nhân viên Tổ chuyên án: "Các anh nhớ lấy cho Mai Khôi 800 đồng từ tiền sinh hoạt phí của tôi đấy nhé, coi như là chi phí để nó mua cho tôi sách vở, đồ dùng hàng ngày trong từng ấy năm".

Nhân viên Tổ chuyên án đồng ý.

Bành Mai Khôi nói: "Bác ơi, cháu đưa đồ vào cho bác, tại sao bác không viết biên lai nhận cho cháu?"

"Viết biên lai nhận? Một chiếc bút chì cũng không cho thì bác lấy gì mà viết?" Bành Đức Hoài tức giận nói, chỉ vào nhân viên Tổ chuyên án và lại chỉ vào cửa sổ nói:

"Cháu xem buồng bệnh cũng dán kín mít như vậy, ngay cả phong cảnh bên ngoài cũng không cho bác ngắm, ở trong buồng bà đẻ này thật khó chịu. Bác không muốn ở đây nhưng họ lại bắt bác ở đây!"

Nhân viên Tổ chuyên án nhìn Bành Đức Hoài rồi quay sang nhìn Bành Mai Khôi giục giã: "Thời gian không còn nhiều nữa, về nhanh lên".

Bành Đức Hoài vội đứng dậy nắm lấy tay cô cháu gái nói: "Cháu về đi, về sau đừng đến đây thăm bác nữa để tránh ảnh hưởng đến công tác của cháu!"

"Không, cháu sẽ còn đến đây thăm bác!". Bành Mai Khôi vừa đi ra ngoài vừa nói.

2. Từ chối làm phẫu thuật 

Căn bệnh ung thư trực tràng của Bành Đức Hoài cần phải làm phẫu thuật, nhưng khi bệnh viện xác định ngày cụ thể và báo cho Tổ chuyên án biết, Tổ chuyên án nói với ông thì ông một mực từ chối: "Tôi không đồng ý cho mổ!".

Nhân viên Tổ chuyên án hỏi: "Tại sao anh không đồng ý cho mổ?"

"Tôi tuổi tác đã nhiều rồi, cần gì phải mổ nữa". Bành Đức Hoài nói.

Nhân viên Tổ chuyên án nói cứng: "Làm thế không được, anh phải mổ! Nếu không..."

Bành Đức Hoài lập tức ngắt lời của nhân viên Tổ chuyên án: "Nếu không thì sao? Các anh làm rõ vấn đề của tôi thì tôi cho mổ".

"Vấn đề của anh không thể làm rõ ngay trong nay mai được". Nhân viên Tổ chuyên án nói.

"Tại sao không làm rõ được, tôi thấy rất rõ ràng". Bành Đức Hoài nói.

Nhân viên Tổ chuyên án nói: "Chỉ mình anh thấy rõ có được không? Vụ án của anh do đồng chí Chủ tịch Mao quyết định, cần phải có lời của Chủ tịch Mao!"

Bành Đức Hoài nói: "Thế thì tốt, các anh cho tôi đi gặp đồng chí Chủ tịch Mao. Chủ tịch Mao nói rõ với tôi rồi thì về tôi sẽ cho mổ".

"Yêu cầu của anh chúng tôi không đáp ứng được". Nhân viên Tổ chuyên án nói khó dễ.

"Tại sao không làm được? Các anh phải đi báo cáo, nói là Bành Đức Hoài tôi kiên quyết không cho mổ!" Bành ĐứcHoài nói.

Nhân viên Tổ chuyên án thấy tình hình mình không thể thuyết phục nổi Bành Đức Hoài liền nói sang Chu Ân Lai:

"Đồng chí Thủ tướng Chu Ân Lai đã đích thân duyệt đồng ý mổ cho anh".

"Là Thủ tướng duyệt?" Bành Đức Hoài ngạc nhiên, lập tức nói: "Vậy thì để cho tôi gọi điện cho Thủ tướng, tôi có chuyện muốn nói với Thủ tướng".

"Anh đúng là cố tình gây sự vớ vẩn!" Nhân viên Tổ chuyên án nói.

Bành Đức Hoài nói: "Tôi cố tình gây sự? Anh bạn trẻ, anh có hiểu không? Nếu không làm rõ vấn đề của tôi thì tôi chết cũng không nhắm mắt!"

Bác sỹ cũng đến khuyên giải: "Bệnh của anh cần phải mổ sớm".

Bành Đức Hoài ngồi trên giường bệnh cương quyết nói:

"Vấn đề phải làm rõ thì mới mổ".

"Mổ xong rồi, có sức khoẻ thì lại làm rõ vấn đề". Bác sỹ nói 

"Mang trên mình vết nhơ nhuốc thì chết tôi cũng không cam tâm!". Bành Đức Hoài tuy chưa biết mình mắc bệnh gì nhưng vẫn chuẩn bị sẵn tư tưởng cho tình huống xấu nhất, ông nói rất đau khổ.

Ngày hôm sau, Bành Mai Khôi đến, vừa bước vào phòng cô đã hét lớn: "Bác ơi!"

Hôm qua, nhân viên Tổ chuyên án đã đến tìm cô nói chuyện: "Bệnh của bác cô đã được xác định rõ, cần phải mổ ngay, nhưng ông ấy không cho mổ. Cô đi khuyên ông ấy xem sao".

Bành Đức Hoài biết rõ ý định chuyến thăm của cô cháu gái lần này, đoán chắc là nhân viên Tổ chuyên án gọi cô đến, vừa thấy cô ông liền quay đầu nói với nhân viên Tổ chuyên án: "Tôi vẫn nói câu đó, trước khi mổ tôi cần gặp Chủ tịch Mao! Ngày mai mổ, hôm nay cho tôi đi gặp Chủtịch Mao để làm rõ vấn đề của tôi".

"Anh đừng có kích động như vậy!" Nhân viên Tổ chuyên án nói.

Bành Đức Hoài không buồn để ý đến lời của nhân viên Tổ chuyên án, lập tức xuống giường đi giầy vào và đi ra cửa, vừa đi vừa nói: "Tôi phải đi ngay, đi gặp Chủ tịch Mao!"

Bành Mai Khôi đến bên vội đỡ lấy bác và dìu về giường, nói: "Bác à, bác cứ ngồi đã rồi hãy nói".

Lãnh đạo Bệnh viện cũng đến. Không đợi họ lên tiếng, Bành Đức Hoài liền nói: "Tôi trịnh trọng đề nghị với các anh: Một là, hoãn thời gian mổ, tôi có một số tài liệu liên quan đến vấn đề phương châm phòng ngự chiến lược và xây dựng tuyến ba, cần phải viết lúc đầu óc tỉnh táo trước khi mổ. Hai là, tối hôm nay các anh giúp tôi liên hệ để Chủ tịch và Thủ tướng gặp tôi".

"Chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên yêu cầu của anh, nhưng vẫn cần phải chuẩn bị mổ". Lãnh đạo bệnh viện nói.

Nói rồi họ lần lượt ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại Bành Đức Hoài và Bành Mai Khôi. Bành Mai Khôi nói: "Bác ơi, bác bình tĩnh một chút".

Mai Khôi nói tiếp: "Bác thấy đấy, bác mắc phải căn bệnh này chỉ có biện pháp chữa trị duy nhất là mổ".

"Bác chỉ muốn ra viện, không mổ". Bành Đức Hoài còn nói không biết phải làm sao?

Bành Mai Khôi bê cốc trà đến đưa cho bác và nói: "Vậy thì làm như vậy".

"Bệnh của bác bắt buộc phải mổ à?". Bành Đức Hoài hỏi.

"Vâng, mổ là cách tốt nhất bác ạ". Bành Mai Khôi gật đầu nói.

Bành Mai Khôi nhẹ nhàng hỏi: "Bác này, bác có sợ mổ không?".

"Không!" Bành Đức Hoài trả lời dứt khoát, "Bác tham gia cách mạng đến nay chưa bao giờ sợ chết, bây giờ bác có chết thì cũng được coi là thọ rồi. Nhưng họ cần phải thẩm tra thì phải thẩm tra trước, thẩm tra rõ ràng rồi thì mới mổ".

"Bác ơi, thẩm tra đâu có nhanh như vậy được, bây giờ làm sao bác có thể gặp được Chủ tịch Mao được. Cháu thấy, hay là bác cứ hợp tác với các bác sỹ mổ trước. Bệnh của bác không thể trì hoãn hơn được đâu, sớm mổ thì cũng có ích cho sức khoẻ, hay là mổ đi bác, tranh thủ sống thêm vài năm nữa, sau này vẫn có cơ hội nói mà". Bành Mai Khôi khuyên giải.

Bành Đức Hoài nhắm hờ đôi mắt, ngồi dựa lưng vào ghế sô pha, một lát sau mới mở mắt ra nói: "Cháu đã nói như vậy rồi thì bác sẽ làm theo lời cháu".

Bành Mai Khôi nói: "Vậy để cháu đi nói cho họ biết".

"Vội gì cháu". Bành Đức Hoài nói, "Gần đây cháu có về quê không? Mẹ cháu có khoẻ không?"

Bành Mai Khôi lập tức hiểu ngay ý của Bành Đức Hoài, ông không chỉ quan tâm đến người trong nhà mà còn quan tâm đến túi tài liệu của ông.

Bành Đức Hoài đã chuyển bản viết tay của mình cho Bành Mai Khôi giữ. Năm 1965, Bành Mai Khôi đi Thành Đô Bành Đức Hoài còn hỏi về chuyện ấy. Bành Mai Khôi không tiện nõi rõ ràng liền nhỏ giọng nói: "Mẹ cháu rất khoẻ, mẹ cháu giữ đồ vật trong nhà rất tốt, bác cứ yên tâm đi". Năm 1967, Bành Mai Khôi về thăm quê ở Hồ Nam đã mang theo túi tài liệu đó cho vào trong vại sành và chôn xuống dưới đất. Đến năm 1969 thì mang về Bắc Kinh.

Bành Đức Hoài âu yếm nhìn đứa cháu gái, trên khuôn mặt thoáng nở cụ cười an ủi.

Bành Mai Khôi cao giọng nói: "Bác ơi, bác nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị mổ, ngày mai cháu sẽ lại đến thăm bác!"

3. Bệnh nhân "tội phạm đặc biệt" thê thảm 

Ngày hôm sau, nhân viên Tổ chuyên án đưa cháu gái của Bành Đức Hoài là Bành Mai Khôi đến buồng bệnh.

Bành Đức Hoài giơ đôi tay run rẩy nắm chặt tay người thân duy nhất có thể gặp được, nghẹn ngào không nói lên lời.

Nhân viên Tổ chuyên án theo sát bên cạnh nên hai bác cháu cũng không thể nói được gì nhiều.

Lần này, mang tiếng là vào thăm người bệnh nhưng thực chất cuộc gặp của người thân và người bị giam đã phải kết thúc trong im lặng.

Chu Ân Lai từ khi được biết bệnh tình của Bành Đức Hoài thì rất quan tâm, đã sai Biện Tự Cường, Chủ nhiệm Phòng khám Trung Nam Hải đến hỏi tình hình ở Bệnh viện và nghiên cứu phương án chữa trị.

Cuối cùng Bệnh viện đã quyết định sẽ tiến hành phẫu thuật cho Bành Đức Hoài vào ngày 26 tháng 4.

Ngày hôm ấy, Lục Vi Thiện, Chủ nhiệm Khoa Ngoại của Bệnh viện đã cắt bỏ khối u và thắt ruột tạo đường ra cho Bành Đức Hoài. Sau khi mổ bụng, Chủ nhiệm Lục và các bác sỹ, y tá mới phát hiện tế bào ung thư đã lan rộng...

Chủ nhiệm Lục chợt thấy chán nản. Chậm mất rồi!".

Trong lòng ông thầm nói.

Là một chuyên gia ngoại khoa, quá nửa đời người làm công việc lâm sàng, khi ấy trong lòng ông rất hiểu rõ về số phận đáng thương của Bành Đức Hoài, “Tên tội phạm đặc biệt". Nhưng ông còn có thể nói gì đây?!

Điều duy nhất ông có thể làm được, đó là làm tròn trách nhiệm của một bác sỹ...

Tỉnh lại sau khi phẫu thuật, câu đầu tiên Bành Đức

Hoài nói bằng giọng yếu ớt, thê lương: "Tôi đã thành người tàn phế rồi!".

Sau phẫu thuật, tinh thần bị ức chế, sức khoẻ quá yếu, các tế bào ung thư lại bắt đần lan nhanh, nhưng Tổ chuyên án cũng không chịu buông tha ông, họ luôn lấy lý do Bành Đức Hoài phải chiếu xạ nên không để cho Bành Mai Khôi vào thăm, hoàn cảnh của Bành Đức Hoài lúc đó thật thê  thảm, khổ cực.

Bành Đức Hoài nằm trên giường bệnh, hậu môn mới được làm nhân tạo vừa thay thuốc xong nên còn rất đau đớn, nhưng ông đã cầm sách lên đọc, ông đọc sách để đè nén bớt nỗi đau của thể xác.

Bành Mai Khôi bước vào phòng nói: "Bác ơi, cháu lại đến thăm bác đây!".

Bành Đức Hoài nhìn chiếc áo cháu gái mặc, vui mừng nói: "Thế là mùa hè đến rồi, bên ngoài rất ấm, chắc bây giờ cây đã mọc xanh hết cả rồi nhỉ? Nhưng trong chỗ bác nằm vẫn cứ là mùa đông!".

Bành Mai Khôi hiểu tâm tình của bác, cố ý tránh nói đến những chủ đề dễ liên tưởng đến thời tiết: "Cháu thấy bác phẫu thuật xong hồi phục rất nhanh!".

"Xem ra kết quả phẫu thuật cũng khá đấy chứ, có lẽ là đã qua được cửa ải này rồi". Bành Đức Hoài nói, "Cũng hay, phải làm rõ vấn đề của bác thì mới có thể đi gặp Các Mác được chứ, để tránh phải xuống đó lại phải trình bày lại”. Thấy tinh thần của bác đã khá lên rất nhiều nên Mai Khôi liền hỏi: "Bác ơi, nghe nói bác không tin chuyện của Lâm Bưu à?"

Bành Đức Hoài cười nói: "Ngay cả một chút kiến thức bình thường về chủ nghĩa Mác - Lê nin Lâm Bưu cũng không có hay sao? Bác không biết phải nói thế nào về con người của Lâm Bưu nữa?"

Bành Mai Khôi cười nói: "Bác à, bác đừng có mắng người ta nữa, bác toàn gặp những quần chúng cơ bản nhất đấy ạ!".

"Bác chỉ chửi đặc vụ của Quốc dân Đảng là bọn phản động!" Bành Đức Hoài tức giận nói.

"Họ còn nói bác không chịu chữa trị, không chịu truyền máu, có đúng vậy không?" Bành Mai Khôi hỏi.

"Đúng đấy". Bành Đức Hoài nói, "Con người bác thế này còn cần truyền máu làm gì! Mới đầu bác tưởng máu nhân tạo liền đồng ý cho truyền nhưng sau này biết được là máu người thì để họ dành dùng cho người khác..."

Không lâu sau thì tinh thần của Bành Đức Hoài lại trở nên tồi tệ. Đó chính là khi ông đọc được kết quả bầu cử của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 10 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông chỉ vào tờ báo nói với các bác sỹ, y tá kiểm tra phòng: "Vương Hồng Văn ở đâu ra vậy? Hắn có tài năng, có uy tín gì? Để hắn làm Phó Chủ tịch Đảng vĩ đại của chúng ta thật là nực cười! Không biết Chủ tịch Mao nghĩ gì?" Thực ra qua báo chí Bành Đức Hoài cũng đã sớm biết Vương Hồng Văn là tên cầm đầu của phe tạo phản ở Thượng Hải, nhưng ông vẫn nói như vậy là để được trút hết bực tức đang cuồn cuộn trong lòng mình. Các bác sỹ và y tá đưa mắt nhìn nhau, họ đều lặng người vì họ biết Bành Đức Hoài là con người như thế nào, nhưng không ngờ ông lại nói những câu như vậy một cách công khai, họ lo sợ cho số giường bệnh của "tên tù" này. Bành Đức Hoài nhìn thấy ánh mắt và biểu hiện của họ bèn nói: "Các anh nhìn cái gì? Tôi là Bành Đức Hoài. Có thể  các anh chưa biết, tại Lư Sơn bức thư riêng tôi gửi cho Chủ tịch Mao là để Chủ tịch tham khảo, không hiểu tại sao tính chất lại thay đổi để tôi phải trở thành kẻ phản Đảng, phản Chủ tịch Mao. Một số lãnh đạo muốn tôi vì đại cục nên tôi đã nhận lỗi, vậy mà đến nay vẫn chưa sửa sai cho tôi, trước kia còn có thể nói là do Lâm Bưu cản trở, nay thì sao?"

Nói rồi, Bành Đức Hoài nhìn thấy nhân viên Tổ chuyên  án, họ đang viết gì đó vào trong sổ, ông bèn cao giọng nói: "Các anh viết đi, cần phải viết cho đúng. Nói đó là ý kiến của tôi, Bành Đức Hoài, nói là vấn đề của tôi không thể làm rõ nổi là có trò ma. Các anh cần phản ánh những lời nói này của tôi lên Trung ương, phản ánh đến đồng chí Chủ tịch Mao, tôi sẽ cảm ơn các anh vô cùng!"

"Bành Đức Hoài, ông thật ngông cuồng!" Nhân viên Tổ chuyên án nói.

"Các anh là những đứa trẻ mặt còn búng ra sữa, hiểu cái mẹ gì!" Bành Đức Hoài nói, "Tôi là người thực sự cầu thị, nói lời ngay, không giống như những kẻ giở trò ma mãnh!"

Thấy tình hình căng thẳng như vậy, các bác sỹ và y tá vội đi ra ngoài.

Bành Đức Hoài tức giận nằm trên giường thở dốc, mặc kệ cho nhân viên Tổ chuyên án hỏi gì thì ông cũng không nói.

4. Tôi chết rồi hãy mang tro xương về quê nhà 

Sau khi phẫu thuật được nửa năm, bệnh tình của Bành Đức Hoài ngày càng xấu đi.

Các tế bào ung thư lan rất nhanh đến tận phổi, trị liệu phóng xạ cũng để lại nhiều tác dụng phụ như cả ngày nôn mửa, ngồi đứng không yên, tinh thần hoảng loạn, vô cùng đau đớn.

Tết Nguyên đán năm 1974, rất nhiều người nhà bệnh nhân đến Bệnh viện thăm bệnh nhân, chỉ có duy nhất giường bệnh của Bành Đức Hoài là không có ai thăm. Một mình ông phải chịu đựng sự giầy vò của đau đớn trong sự buồn bã, cô đơn, nhiều khi ông còn lẩm bẩm một mình: "Lại hết một năm rồi", "Đây là năm cuối cùng nhỉ!" Ông đã dự cảm được ngọn lửa cuộc sống của mình đã cháy hết. Cuộc vận động đấu tố của "Đại cách mạng văn hoá" vẫn diễn ra mạnh mẽ, Bành Đức Hoài yếu ớt cầm tờ "Nhân dân nhật báo" mới lên đọc. Trong lời chúc mừng đầu năm mới cũng nhắc đến tên ông, bỗng chốc ngọn lửa tức giận trong người ông lại sục sôi, ông ném tờ báo sang một bên và tức giận đến nỗi thở hổn ha hổn hển.

"Đồ con lợn!" Bành Đức Hoài chửi đổng một câu, ném tờ báo rồi lại cầm bát ăn cơm đặt trên bàn ném xuống đất vỡ toác, thở dốc nói: "Quân Nhật xâm chiếm phía Bắc Trung Quốc, ta đã dẹp tan quân Nhật ở phía Bắc Tổ quốc, lúc ấy chúng mày ở đâu? Lẽ nào đó là những quân giả trong chiến tranh chống Nhật, thu hồi Diên An và dành được thắng lợi ai ai cũng biết, đó đều là thực hiện đường lối của Khổng Lão Nhị và Vương Minh? Đấu Khổng Lão Nhị thì đấu chứ tại sao còn kéo Bành Đức Hoài ta vào làm gì? Lại còn đấu tố cái gì Chu Công, một nhà nho vĩ đại của Trung Quốc, rốt cuộc thì các người muốn dẫn đất nước của chúng ta đi về đâu, lại còn nói là đất nước rất yên bình hay sao..."

Nói những lời này rồi mà Bành Đức Hoài vẫn thấy chưa hả giận, tay phải ông ôm lấy chiếc gối rồi cắn và gắng sức xé thành từng sợi, từng sợi.

Có thể là lính gác báo cho y tá nên y tá vội vàng chạy đến ngăn cản, Bành Đức Hoài vẫn lớn tiếng chửi: "Đồ con lợn! Đặc vụ của Quốc dân Đảng!"

Y tá ấm ức nói: "Ông đừng như thế này nữa, đừng có trách chúng cháu, chúng cháu đều là những quần chúng bình thường mà thôi".

"Tôi phải cảm ơn các anh!" Bành Đức Hoài nói, "Tôi chửi là chửi bọn đặc vụ Quốc dân Đảng, xé là xé gối của đặc vụ Quốc dân Đảng. Một người sắp chết rồi mà cái án vẫn chưa được làm rõ, các cậu thấy đấy, làm sao mà tôi không không căng thẳng cho được?"

Nhân viên Tổ chuyên án đến, Bành Đức Hoài càng chửi dữ tợn hơn đến khi ông không còn sức, mê man nằm trên giường, thở hắt ra mới thôi.

Từ ấy, đầu óc của Bành Đức Hoài lúc tỉnh lúc mê. Sự sống của ông đã đến giai đoạn cuối cùng.

Ban ngày, cháu gái và cháu trai ông được vào thăm, ôngliên tục dặn dò các cháu những lời cuối cùng.

"Với sự sống này đã nhiều lần bác chuẩn bị không cần rồi mà. Bác sống đến ngày hôm nay cũng là thọ lắm rồi, cũng được rồi. Cái gì có thể làm được bác đều làm rồi, chỉ là làm không tốt mà thôi. Bác đã nghĩ kỹ, bác sống như vậy cũng xứng đáng lắm, bác đã làm được chút ít nhưng tròn trách nhiệm cho cách mạng và nhân dân. Tuy kết thúc của bác không được hay ho lắm nhưng bác không trách móc và cũng không hối hận."

"Cuộc đời bác có quá nhiều khuyết điểm, thích chửi người khác và đã chửi nhầm không ít người, cũng đắc tội với không ít người. Nhưng không bao giờ bắt cá hai tay với cách mạng và với các đồng chí của mình. Bác chưa có âm mưu gì để hại mọi người. Về chuyện này bác có thể ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng ngực mà hét lên: trong lòng tôi vô cùng trong sạch!"

"Khi bác chết rồi các cháu hãy mang tro xương của bác về quê nhà chôn nhé. Hãy chôn dưới một gốc cây, để bác có thể đền đáp cuối cùng cho đất đai quê hương, đền đáp những ân tình của bố mẹ, họ hàng và làng xóm!"...

Diệp Kiếm Anh cũng cử người vào thăm ông, ông nói: "Chủ tịch Mao đã phát triển Chủ nghĩa Mác-Lê. Tôi tôn trọng Chủ tịch Mao, nhưng không tuân theo mù quáng. Tôi rất tin tưởng ởChủ tịch Mao nên mới viết thư cho đồng chí ấy”.

"Còn thủ tướng Chu, chúng tôi đã quen nhau hơn 30 năm rồi. Trong Đảng, đồng chí ấy là người nắm vững và vận dụng đúng sách lược và tư tưởng của Chủ tịch Mao nhất, nên tôi tin rằng chúng ta sẽ xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công!"

"Bản thân tôi cũng đã mắc nhiều sai lầm, nhưng tôi không có bầy ra âm mưu gì, về điểm này tôi hoàn toàn trong sạch".

"Xây dựng chiến lược phòng ngự và xây dựng quốc phòng của nước ta vẫn chưa được toàn diện, nghiên cứu và công nghiệp quốc phòng chưa theo kịp được thời đại. Tôi lo lắng nhất điều này, chỉ cần chúng ta có kế hoạch, có chuẩn bị thì có thể chiến thắng được kẻ thù".

Nửa đêm tĩnh mịch, ông đau quá không chịu đựng được hét lên: "Vô duyên vô cớ nhốt tôi vào trong này bao nhiêu năm như vậy. Cả đời tôi chinh chiến trong mưa bom bão đạn đến ngày hôm nay lại có kết cục này, ông trời ơi, đúng là ông không có mắt thật rồi!"

"Tôi không có công lao gì lớn thì cũng có công vất vả, tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Tại sao cứ bắt tôi phải nhận mình là kẻ đầu trâu mặt ngựa, là tên phản Đảng, phản xã hội chủ nghĩa?".

"Đừng có nói nữa, ngủ đi thôi!" Cậu lính gác nói.

"Tôi không nói cho anh nghe, anh đi đằng anh đi!" Bành Đức Hoài nói.

Anh lính gác đưa cho ông vài viên thuốc giảm đau, ông uống xong nhưng vẫn không có tác dụng gì. Y tá lại mang thuốc giảm đau nhập khẩu đến, uống xong một lúc thì ông cũng thấy đỡ đỡ, nhưng một lát sau lại đau dữ dội.

Bành Đức Hoài đau đến mức co gập cả người, lăn từ trên giường xuống đất và đập đầu vào thành giường. Cậu lính gác và y tá cùng nhau đỡ ông lên giường. Ông vật nài y tá: "Tiêm cho tôi một mũi cho chết đi cho rồi, tôi  đau không chịu nổi nữa rồi!".

Y tá chỉ đứng ở xa xa, không dám tiến đến gần. Ông nói với cậu lính gác: "Tôi ra lệnh cho cậu bắn tôi một phát, tôi thực sự không chịu nổi nữa!".

Cậu lính gác cũng chẳng động đậy gì, vô thức sờ sờ khẩu súng ngắn giắt ở thắt lưng.

Bành Đức Hoài đã bao nhiêu lần ra lệnh cho y tá tiêm để chữa bệnh cho cấp dưới của mình, nhưng ngày hôm nay lại yêu cầu y tá tiêm cho mình một mũi để chết. Ông đã ra lệnh cho lính của mình nhằm thẳng vào quân thù mà bắn bao nhiêu lần thì hôm nay lại ra lệnh cho lính gác nhằm vào mình bắn...

Do bệnh tình phát triển nguy kịch, ông đã bị liệt nửa thân dưới, không thể tự vệ sinh, chăm sóc cho mình. Khi ấy Tổ chuyên án mới cho phép các cháu ông đến thăm vào ngày chủ nhật.

Mỗi lần Bành Đức Hoài nhìn thấy các cháu thì đều gắng sức ngồi dậy. Ông nói rất đau khổ: "Bác bị liệt rồi, không thể chăm sóc được cho bản thân, nhưng mà vụ án của bác vẫn chưa được điều tra rõ!". Ông căn dặn các cháu: "Bác chết rồi hãy mang tro xương của bác về quê chôn dưới đất, trên đó trồng cây ăn quả, dù sao thì tro xương cũng làm được phân bón". 

Ngay cả khi ấy Bành Đức Hoài cũng không quên cần phải kiên trì chân lý, ông luôn luôn luyến tiếc việc nuôi dạy những thế hệ tiếp nối trên đất nước Trung Hoa to lớn của mình. Nhưng lúc ấy ông không còn sức mà tức giận nữa. 6 tháng sau, do các tế bào ung thư ngày càng lan mạnh nên ông rất gầy gò, thường xuyên hôn mê. Trên giường bệnh ông vẫn lấy hết sức mình tức giận kêu gào: "Tôi bị đặc vụ của Quốc dân đảng hại chết!", "Tôi không phản bội tổ quốc!", "Trả lại cho tôi bức thư tôi viết để xem thế nào, rốt cuộc có phải là công kích, có phải là phản Đảng hay không?". Mặc dù nói năng rất khó khăn nhưng ông liên tục nói với nhân viên Tổ chuyên án đứng ở bên cạnh giường: "... Bản thân tôi cũng đã mắc nhiều sai lầm, nhưng tôi không có bày ra âm mưu gì, về điểm này tôi hoàn toàn trong sạch". "Đã thẩm tra tôi 8 năm rồi, bây giờ đã có kết luận hay chưa!" Qua tháng 9 thì Bành Đức Hoài đã mất cảm giác, đi vào hôn mê sâu, nhưng trái tim của ông vẫn đập rất quật cường.

Ngày 29 tháng 11 năm 1974.

Hôm ấy thời tiết Bắc Kinh rất lạnh, gió mùa đông bắc thổi rin rít, lay động cả các cành cây trơ trọi, hất hết cát bụi vào người đi đường. Bên ngoài cửa sổ buồng bệnh số 14 ở Bệnh viện gió lạnh gào thét, thổi hất tung những mảnh giấy báo bị xé vụn, cây cối vẫn kiên cường chống lại cái lạnh. Trong phòng, Bành Đức Hoài đã mất đi hết cảm giác, mồm và mũi cùng bị chảy máu.

14h52 phút chiều cùng ngày, trái tim ấy đã ngừng đập. Một trái tim vĩ đại đã ngừng đập mà bên cạnh không có lấy một tiếng khóc của người thân.

Một nguyên soái có những đóng góp, công lao to lớn tạm biệt thế giới này mà bên cạnh không có một lời chia buồn của nhưng đồng đội.

Bành Đức Hoài đã đi qua 76 mùa xuân huy hoàng và đau thương.

Sau khi Bành Đức Hoài ngậm oan về nơi chín suối thì Tổ chuyên án vội vã báo cáo về cái chết lên Trung ương: "Bành Đức Hoài là phần tử phản bội tổ quốc, âm mưu đoạt quyền, phản cách mạng. Chúng tôi xin đề nghị đổi tên hắn thành "Vương Xuyên" và hoả táng thi thể, sau đó chôn tro xương ở một nghĩa địa công cộng". Vương Hồng Văn, lúc ấy đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phê duyệt báo cáo này.

Mấy hôm sau, trong phòng lưu trữ của Nhà hoả táng ngoại ô phía Đông thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên xuất hiện một hộp đựng tro xương được làm bằng tấm gỗ thô kệch bên trên được viết bằng sơn "số 273" và dán một tờ giấy có ghi "Vương Xuyên, đàn ông".

Sau khi Bành Đức Hoài qua đời được 4 năm, tháng 12 năm 1978, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ ba nhiệm kỳ 11 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được tổ chức, cả hội nghị đã xem xét và sửa chữa những kết luận sai lầm đối với Bành Đức Hoài ở Hội nghị Lư Sơn, và đã khẳng định lại công lao to lớn vĩ đại của ông trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dân Trung Quốc.

Ngày 24 tháng 12 năm 1978, Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc đã long trọng tổ chức lễ truy điệu cho đồng chí Bành Đức Hoài và Đào Thọ ở Đại lễ đường Nhân dân. Đồng chí Đặng Tiểu Bình đã thay mặt Trung ương Đảng đọc lời chia buồn, chính thức khôi phục lại danh dự cho đồng chí Bành Đức Hoài, trong lời chia buồn có nói: "Đồng chí Bành Đức Hoài là Đảng viên xuất sắc của Đảng chúng ta, cả đời ông là một nhà cách mạng của giai cấp vô sản, là người lãnh đạo quan trọng trong cuộc khởi nghĩa Bình Giang, là người sáng lập ra lữ đoàn hồng tam quân, là một lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước và quân đội chúng ta..."

5. Trong chốc lát, từ một nguyên soái của nước Cộng hòa đã biến thành một thường dân của hoa viên nhà họ Ngô

Trước ngày kỷ niệm 10 năm quốc khánh Trung Quốc  năm 1959, Bành Đức Hoài bị buộc thôi chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và tạm biệt cuộc đời mấy chục năm làm lính, chuyển đến một môi trường bị giám sát đặc biệt vào mọi lúc và với mọi hành động, từ một nguyên soái của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa bỗng chốc biến thành một người dân rất mực bình thường. Năm ấy ông 61 tuổi. Ngày 30 tháng 9 cùng năm, Bành Đức Hoài rời lầu Vĩnh Phúc ở Trung Nam Hải, nơi ông đã từng sống 7 năm chuyển đến một nơi khác do Văn phòng Trung ương bố trí, đó là một khu vườn gần Di Hoà Viên phía Tây Bắc Kinh.

Trước khi chuyển nhà vài ngày, Bành Đức Hoài đã trả lại cho Trung ương Đảng bộ lễ phục của nguyên soái mới toanh, vài bộ quân phục và rất nhiều huân chương, ông chỉ giữ lại cho mình một vài hòm sách, mấy bộ quần áo để thay giặt hàng ngày và đồ dùng cá nhân, và còn một số món đồ có ý nghĩa kỷ niệm rất đặc biệt như: một khẩu súng ngắn ổ quay, một huân chương hồng tinh, một túi tư liệu lịch sử và 8 đồng bạc tiền trợ cấp được cất giữ trong mấy chục năm là chiến binh của hồng quân. Ông quyết tâm sắp xếp lại từ đầu cuộc sống của mình.

Sau khi chuyển đến hoa viên nhà họ Ngô, ông dành mấy ngày liền để sắp xếp lại sách báo, giấy tờ lộn xộn, sau đó ngồi yên lặng một chỗ, trầm tư suy nghĩ. Vào đúng ngày 1 tháng 10, ông đã cùng mấy nhân viên làm việc ngồi bên cạnh chiếc ti vi đen trắng xem lễ chúc mừng kỷ niệm 10 năm quốc khánh của nước nhà, tiếng hát quốc ca, tiếng bắn pháo chào, tiếng reo mừng của nhân dân đã làm rung động trái tim ông. "Đường lối lớn muôn năm", "Đại nhảy vọt muôn năm", "Hợp tác xã nhân dân muôn năm". Những khẩu hiệu này đã làm đau nhói lòng ông, khiến ông không thể giữ nổi tinh thần bình tĩnh.

Sau ngày quốc khánh, Trung Quốc đã không tránh khỏi một tai hoạ mang tính toàn quốc.

Lễ kỷ niệm quốc khánh vừa xong, Bành Đức Hoài liền vào trong vườn đi lại, suy ngẫm. Ông thấy có nhiều chỗ ở vẫn trống, và có rất nhiều hồ nước bẩn, tinh thần ông thấy phấn chấn hẳn lên. Ông lên kế hoạch mùa thu năm nay cần phải vét hết bùn bẩn ở trong hồ nước lên làm phân bón, sau đó sẽ sửa thành một cái vườn thật đẹp. Tuy lúc ấy đã là giữa mùa thu, và tuổi đã cao nhưng ông vẫn xắn quần lên đi chân trần lội xuống hồ và lấy hai tay vét từng đám bùn đất bẩn, đen xì đưa lên mũi ngửi và luôn mồm khen ngợi: "Bùn rất tốt! Bùn tốt quá! Vậy là đã giải quyết được vấn đề phân bón trồng cây!" Tiếp đến ông liền điều động những chiến sỹ cảnh vệ đến để cùng gánh bùn lên trên, ông làm việc rất chăm chỉ, mồ hôi túa ra đầy người, mọi người đều khuyên ông không nên lao động vất vả quá ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhưng ông cười ha hả nói: "Làm như vậy đã là gì đâu, ra đầy mồ hôi thì mới thoải mái chứ!". Khí phách rong ruổi trên sa trường năm ấy lại được dịp bộc lộ ra. 

Đầu mùa xuân năm sau, Bành Đức Hoài càng bận rộn hơn. Đầu xuân, ông đã trồng lên mảnh đất đó một ít rau xanh và một ít lúa mạch, khoai lang, ngô; nuôi cá giống trong ao sen. Trồng trọt chăm chỉ nên đã thu hoạch được rất khá. Ông đã đưa cho các chiến sỹ cảnh vệ, những người dân sống chung quanh phần lớn số cá bắt được và số rau trồng được. Mấy năm sau ông còn trồng các cây ăn quả trên mảnh vườn đó, các loại cây ăn quả như đào, lê, táo, hồng và nho. Ông đã biến mảnh đất hoang thành một mảnh vườn sai cây trái.

Ông đã trở thành một người nông dân thực thụ, lúc nào cũng quan tâm đến cuộc sống của những người dân trong thôn. Ông đã là bạn của những nông dân và thường đến nhà họ chơi, thấy nhà ai có cuộc sống khó khăn liền giúp đỡ bằng cách cho một ít tiền. Ông thấy nguồn nước, nguồn điện của người dân trong thôn rất khó khăn nên đã tự bỏ tiền ra lắp ống dẫn nước và bóng điện. Trong lòng ông lúc nào cũng quan tâm, chú ý đến những nỗi vất vả của dân. Thời gian đầu khi Bành Đức Hoài mới đến sống trong hoa viên nhà họ Ngô thì cuộc sống cũng khá đầy đủ. Nhưng sau đó thì tai hoạ đã vô tình nhanh chóng từ đâu ập đến. Năm 1960, do ảnh hưởng của tư tưởng chỉ đạo "tả khuynh", sản xuất công - nông nghiệp của cả nước lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nghiêm trọng, sản lượng dầu giảm sút nhiều vì thiếu nguyên vật liệu, rất nhiều các công trình xây dựng phải đình lại, nông thôn bị mất mùa trên diện rộng, một số tỉnh như An Huy, Hà Nam, Cam Túc... vẫn thường xẩy ra những vụ người chết đói thật đau thương. Hậu quả của tai hoạ "Đại nhẩy vọt" và "khuynh hướng phản hữu" đã khiến cho Chủ tịch Mao Trạch Đông và Trung ương Đảng không thể không chú ý.

Tháng 11, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phê duyệt khẩn cấp chính sách hiện nay về hợp tác xã nhân dân (thường gọi tắt là "12 Điều"). Tinh thần chủ yếu của chính sách này là sửa chữa sai lầm của "phái tả". Một hôm, Bành Đức Hoài phát hiện thấy trên tường trong khu nhà ông ở có dán toàn văn "12 Điều" này liền đứng ở đó chép hết mang về nhà nghiên cứu tỉ mỉ và viết một bài về "Bút ký đọc công văn phê duyệt khẩn cấp của Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc". Trong đó có đoạn: "Sau khi đọc được công văn phê duyệt khẩn cấp này tôi cảm thấy về cơ bản là rất tốt, đặc biệt là nhấn mạnh sửa chữa phong cách cộng sản "một bình hai điều", trả lại quyền sử dụng nhà ở và đất đai cho nông dân. Những biện pháp cụ thể này đã có tác dụng cho việc đoàn kết nông dân, hồi phục nền sản xuất và củng cố chế độ sở hữu tập thể khiến tôi vô cùng vui sướng".

Bành Đức Hoài rất muốn báo cáo với Trung ương Đảng Cộng sản và đồng chí Chủ tịch Mao những ý kiến này để góp phần giúp Trung ương từng bước sửa chữa sai lầm, giảm bớt tổn thất. Ông tỉnh táo nhận thức được rằng, nếu thực sự phản ánh lên trên thì sẽ không đạt được tác dụng như mong muốn, ngược lại càng làm vấn đề phức tạp thêm. Cũng chính vì vậy mà ông đành phải viết ra nỗi khổ trong trái tim mình: "Tôi là một đảng viên Đảng Cộng sản nên nói ra suy nghĩ của mình với cấp trên, thành thật đưa ra trước Trung ương Đảng, không nên che giấu quan điểm của mình. Nhưng Hội nghị Lư Sơn, Đại hội toàn quốc lần thứ tám khoá 8 đã ra nghị quyết hoàn toàn tách tôi ra khỏi tình hình thực tế, và trên thực tế không chỉ đã khai trừ công việc của tôi mà còn đang tiến hành xoá bỏ hình ảnh của tôi trong lịch sử. Nếu nay lại nêu ra ý kiến của mình thì sẽ không có tác dụng gì mà còn gây ra sự hiểu nhầm không cần thiết, và không có ích gì đối với công việc thực tế".

6. Về quê nhà làm điều tra xã hội 

Ngày 19 tháng 9 năm 1961, Bành Đức Hoài đã viết thư gửi cho Mao Trạch Đông đề nghị được về nông thôn nghiên cứu, điều tra, đề nghị Trung ương cho phép ông "Trước hết là về quê nhà Hồ Nam 3 tháng để tìm hiểu tình hình nông thôn. Mùa đông sẽ về Bắc Kinh một thời gian, mùa xuân năm sau sẽ lại đi dải núi Thái Hành”. Đề nghị này của ông đã được Mao Trạch Đông phê duyệt.

Ngày 30 tháng 10, Bành Đức Hoài một thân một mình rời Bắc Kinh và ngày 3 tháng 11 về đến quê nhà, nhà họ Bành ở tại Ô Thạch, huyện Tương Đàm.

Những ngày tháng đó từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn sau núi và nhà nhà lên đèn thì đều có người đến thăm ông.

Trước hết là những người sống gần đó, tiếp đó là những người ở vài hợp tác xã lân cận, mọi người biết được tin đều tìm đến, từ mấy huyện bên cạnh đến tận Trường Sa, thật cảm động.

Hơn 10 ngày, từ ngày 3 đến ngày 15 tháng 11, Bành Đức Hoài đã nói chuyện với thôn của mình và dành phần lớn thời gian tiếp đón những quần chúng đến thăm. Người đến thăm ông phải có đến hơn 2 ngàn lượt người. Tình hình này hoàn toàn vượt ra ngoài dự kiến của tổ chức, không ngờ Bành Đức Hoài, một con người đã bị cách chức, đã bị đấu tố mà còn có sức hấp dẫn to lớn đến như vậy, họ liền vội vã cử người đến khuyên can và đã ngăn cản rất nhiều người đến thăm.

Trong khi nói chuyện với Bành Đức Hoài, đã có biết bao nhiêu người đã nói rõ ràng sự tình việc phân phối lương thực theo đầu người và sản lượng lương thực của các đội sản xuất từ năm 1958 đến năm 1960. Trong các buổi trò chuyện, mọi người đều tâm sự hết mình, chân thành, điều này đã an ủi, giảm bớt phiền muộn của ông trong mấy năm liền, nhưng đồng thời cũng làm cho ông cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ông đã không cầm được lòng mình lần lượt rút từ 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng hoặc 30 đồng để tạm thời giúp đỡ họ qua cơn hoạn nạn. Tất nhiên ông biết rằng món tiền này có đáng gì đâu, đó chẳng qua là tấm lòng thành của ông mà thôi.

Ngày 8 tháng 11, có bốn người phụ nữ thuộc đội sản xuất Hồng Tinh, hợp tác xã Bích Tuyền đã đến thăm Bành Đức Hoài, nói rằng theo quy định thì đội sản xuất của họ  được chia lương thực theo đầu người là 150kg, vì sản xuất giảm nên chỉ được có 74kg, nay đã dùng mất 37kg, số còn lại phải đến tháng 2 năm sau mới được phát, như vậy không phải mọi người sẽ chết đói hết sao! Bành Đức Hoài liền cử Kim Thạch Lập, thư ký đi theo mình đi điều tra, và sự thực cho thấy ở đó có đến 1/10-1/5 hộ đã ở trong tình trạng đó.

Màn đêm buông xuống mọi người cũng ra về hết, một mình ông trong nhà hết đứng lại ngồi, trong lòng thấp thỏm không yên.

Mấy hôm sau, ông luôn hết sức kiềm chế tình cảm của mình. Nhưng cuối cùng không chịu được nữa ông phải thốt lên: "Ở Bắc Kinh chỉ nghe thấy cái này tốt, cái kia tốt, có người làm quan thì như là ông trời chẳng buồn xuống với nhân dân xem sự tình ra sao?".

"Bây giờ có người không đủ cơm ăn nữa rồi! Chúng ta không phải là rất có lỗi với nhân dân hay sao?".

"Nhiều người chỉ báo cáo điều hay chứ không báo cáo điều dở, về đợt này nhất định tôi phải báo cáo lên Trung ương, tôi chẳng sợ gì hết!".

Bành Đức Hoài lần lượt đi sâu vào ba đội sản xuất lớn đề điều tra, và ông luôn kiên quyết đi bộ, có hôm ông phải đi bộ đến 30km, cộng thêm việc đi đi lại lại khi điều tra thì thực tế ông đã đi bộ đến 45km, những người đi theo cũng như cán bộ, nhân dân nơi ấy đều rất kính nể vị nguyên soái 64 tuổi rồi nhưng vẫn có sức khoẻ và tinh thần tuyệt vời. Ông đã tự mình ghi lại những gì điều tra được, những con số đáng tin cậy cũng như những sự thực lớn lao. Sau đó ông đã viết được 5 báo cáo điều tra có sức mạnh to lớn. Về đến Bắc Kinh, ông đã cùng thư ký đi cùng bận rộn viết tài liệu và đã gửi 5 báo cáo điều tra này lên đồng chí Dương Thượng Côn, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương và đề nghị đồng chí Dương gửi cho Trung ương Đảng và Chủ tịch Mao Trạch Đông.

7. Rời Bắc Kinh để đi nhận nhiệm vụ ở tuyến ba 

Sáng ngày 11 tháng 9 năm 1965, Bành Chân, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản và Kiều Minh Phổ, Thứ trưởng Bộ Tổ chức Trung ương đã thay mặt cho Trung ương nói chuyện với Bành Đức Hoài tại Đại lễ đường Nhân dân về việc Trung ương quyết định cử ông về tuyến ba phụ trách Phó Tổng chỉ huy của tuyến ba.

Bành Đức Hoài chưa chuẩn bị tư tưởng về chuyện ấy, ông im lặng trong giây lát và nói: "Tôi là đảng viên Đảng Cộng sản, cần phải tuân theo sự phân công của tổ chức, nhưng tôi là người đã mắc sai lầm, nói sẽ không có ai nghe, nói sai mọi người sẽ hoài nghi, mà nói đúng mọi người cũng nghi ngờ, tốt nhất là cho tôi đi rèn luyện ở nông thôn làm công tác điều tra".

Cuộc nói chuyện đã diễn ra trong hai tiếng, Bành Đức Hoài vẫn chưa chịu nhận đi làm nhiệm vụ ở tuyến ba, sau đó Bành Chân đã phải báo cáo với Trung ương về ý kiến của Bành Đức Hoài.

Ngày 21 tháng 9, Bành Đức Hoài lại viết một bức thư ngắn gửi cho Mao Trạch Đông đề nghị duyệt cho ông về nông thôn.

Mao Trạch Đông nhận được thư của Bành Đức Hoài liền quyết định sẽ nói chuyện với ông vào ngày 23 tháng 9, và Mao Trạch Đông cũng mời Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai  (nhưng lúc đó còn phải tham gia hoạt động đối ngoại nên không thể tham dự được), Đặng Tiểu Bình, Bành Chân tham gia. Khi Bành Đức Hoài bước vào cửa Di Niên đường ở trong Trung Nam Hải thì đã thấy Mao Trạch Đông đứng đó chờ đợi. Bành Đức Hoài vui buồn lẫn lộn, tiến lên bắt  chặt tay Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông chăm chú nhìnkhuôn mặt đen, gầy, đầy nếp nhăn và mái tóc điểm bạc của Bành Đức Hoài nói: "Mấy năm không gặp nhau rồi, anh già đi nhiều quá". Bành Đức Hoài nở nụ cười gượng gạo: "Không có việc nên cũng không lên điện tam bảo!". Mao Trạch Đông nói: "Anh đúng là người gan góc, mấy năm rồi cũng không viết thư, lúc viết thì viết liền mấy lá". Tiếp đến hai người dắt tay nhau đi vào Di Niên đường. Bành Đức Hoài đã kiềm chế được tình cảm của mình, ông bình tĩnh giải thích với Mao Trạch Đông về nguyên nhân không muốn đi tuyến ba mà muốn xuống nông thôn. Mao Trạch Đông nói: "Bây giờ đang cần phải xây dựng tuyến ba lớn mạnh, chuẩn bị chiến tranh, hậu phương chiến lược cũng rất quan trọng, anh đi đến khu vực Tây Nam là phù hợp nhất, sau này còn phải dẫn quân ra trận, khôi phục danh dự nữa chứ". Nói đến vấn đề hội nghị Lư Sơn, Mao Trạch Đông nói: "Hội nghị Lư Sơn đã trôi qua rồi, đó là chuyện của quá khứ, bây giờ xem ra đúng là chân lý đã đứng về phía anh". Bành Đức Hoài nghe thấy thế thì liền nhen nhóm tia hy vọng trong lòng. Nhưng ông vẫn chưa bằng lòng lắm về việc đi nhận nhiệm vụ ở tuyến ba, ông nói: "Với công nghiệp tôi là người ngoài ngành, chẳng biết tý gì, làm chính trị cũng không tốt lắm, tôi nghĩ tốt nhất vẫn là đến những vùng nông thôn làm nông nghiệp". Trong khi nói chuyện, Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, Bành Chân cũng lên tiếng thuyết phục Bành Đức Hoài, hy vọng ông sẽ chấp nhận cuộc thử thách ở tuyến ba.

Cuối cùng, Mao Trạch Đông phải nói chắc như đinh đóng cột: "Đồng chí Bành Đức Hoài phải đi Tây Nam, đó là quyết định của Đảng, nếu có ai phản đối thì đề nghị người đó đến nói với tôi. Trước kia tôi phản đối đồng chí Bành Đức Hoài cũng là tích cực, nay ủng hộ đồng chí cũng là xuất phát từ tấm lòng chân thành".

Tiếp đó, Mao Trạch Đông liền nhắc đến chuyện cũ:

"Với suy nghĩ của đồng chí Bành Đức Hoài, ta cũng cần phải một chia thành hai, bản thân tôi cũng như vậy". "Khi xây dựng tuyến đường ba, cán bộ quân đoàn ba đã phản đối đi qua Cán Giang. Bành đã nói một lời dứt khoát, cần phải qua Cán Giang, và thế là đã qua Cán Giang. Trong 3 lần bao vây, tiễu trừ, đập nát Tưởng Giới Thạch, chúng tôi đã phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. "Sự biến Phú Điền" của bọn phản cách mạng đã mạo danh viết ba bức thư giả khiêu khích, ly gián gửi cho ba người Chu Đức, Bành Đức Hoài và Hoàng Công Lượng. Bành Lập đã cử người đưa thư đến, Tiền uỷ Quân đoàn ba còn triệu tập họp, thông báo phản đối sự biến Phú Điền. Trong cuộc đấu tranh phản đối Trương Quốc Thọ cũng rất kiên định. Những thành tích của cuộc chiến tranh giải phóng đã được khẳng định tại chiến trường Tây Bắc, một đội quân nhỏ bé đã đánh bại quân độihùng mạnh của Hồ Tông Nam của Quốc Dân đảng, tôi luôn ghi nhớ sự việc này và trong tuyển tập của tôi còn giữ nguyên tên của đồng chí, tại sao một con người đã mắc sai lầm lại nhất định phải phủ nhận tất cả nhỉ?..."

Buổi nói chuyện tập thể này đã diễn ra trong 5 tiếng rưỡi đồng hồ, cuối cùng thì Bành Đức Hoài đã chấp nhận quyết định điều đi Tây Nam của Trung ương.

Ngày 6 tháng 10, đồng chí Tổng Bí thư Đặng Tiểu Bình đã một lần nữa mời đồng chí Bành Đức Hoài đến Hoài Nhân đường, Trung Nam Hải gặp gỡ nhằm chuẩn bị trước cho chuyến đi công tác Tây Nam của ông. Đồng chí Đặng đã nói: "Về nghiệp vụ thì chúng ta ai ai cũng là người ngoài ngành, về chính trị thì chúng ta đều làm theo chỉ thị của đồng chí Chủ tịch, cần phải tin tưởng lẫn nhau".

Bành Đức Hoài chuẩn bị rời Bắc Kinh đi nhận nhiệm vụ ở phương xa với sự ủng hộ nhiệt tình của Mao Trạch  Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình và Bành Chân, cùngvới tấm lòng lo lắng và sự an ủi "có thể chân lý đã đứng về phía anh". Năm ấy ông đã 67 tuổi, vẫn được tiếp tục cống hiến cho Đảng, cho nhân dân, đó là mong muốn duy nhất của ông.

Ngày 28 tháng 11 năm 1965, Bành Đức Hoài mặc chiếc áo khoác của quân đội cũ đã nhuộm đen và rời Bắc Kinh trên chuyến tàu hoả số 35 trong tiếng còi tàu hú dài. Ngày  30 cùng tháng ông đã đến Thành Đô, kết thúc 2.250 ngàyđêm bị giam cầm tại hoa viên nhà họ Ngô.

Ông cứ cho rằng có thể bỏ mặc tất cả để tập trung vào công việc, nhưng thực ra chờ đợi đón tiếp ông vẫn là những công việc, môi trường sống với những con người có khuôn mặt lạnh lẽo, hằn học. Do ông ở trong tình trạng bị phong bế, nên không biết chút gì về nội tình công tác "phân công".

Trước khi Bành Đức Hoài đến Thành Đô, Cục Tây Nam của Trung ương Đảng Cộng sản đã quyết định một nguyên tắc: Bành Đức Hoài không được tiếp xúc với những thông tin, tình hình có liên quan đến sản xuất công nghiệp quân sự; không được tham gia bất cứ hội nghị nào liên quan đến việc xây dựng công trình quân sự, không được tham quan các xưởng sản xuất công nghiệp quân sự. Khi đi công tác, Bành Đức Hoài cần phải có một đồng chí Cục trưởng khác đi cùng để dễ bề "tìm hiểu" tình hình hoạt động của ông. Điều này đã hoàn toàn trái ngược với hứa hẹn của Trung ương.

Sau khi nghe giới thiệu về tình hình xong, Phó Chủ nhiệm thứ nhất, thứ hai của Kiến uỷ tuyến ba đã đề nghị Bành Đức Hoài phụ trách công tác hậu cần về than và khí đốt thiên nhiên. Đương nhiên, sự phân công này đã tỏ ra rất coi thường và thiếu tin tưởng đối với ông.

Sau khi Bành Đức Hoài được bố trí ổn thoả, ông tiện tay  lật đọc những tờ báo bị xếp hàng chồng mà không ai sờ tới,khi nhìn thấy bài phát biểu của Diêu Văn Nguyên vào ngày 10 tháng 11 trên "Văn Hối báo" của Thượng Hải và "Nhân dân Nhật báo" ngày 30 tháng 11 (đấy đúng là ngày ông đến Thành Đô) liền tức giận mắng: "Nói vớ vẩn!" và ném tờ báo lên bàn.

Vào ngày 12 tháng 12, sau khi tham dự Hội nghị công tác  chính trị Kiến uỷ tuyến ba Trùng Khánh, ông đi Nội Giang,Tự Công, Uy Viễn tìm hiểu tình hình sản xuất khí đốt thiên nhiên và than.

Hội nghị kiến uỷ tuyến ba vừa kết thúc, Bành Đức Hoài liền đi công tác lần thứ hai, ông tham gia vào xây dựng cơ sở sắt Hoa Cương Phán Kỹ. Trên đường đi đã kiểm tra luôn cả công trình đường sắt Côn Minh đã được sửa xong, mở vào Thạch Miên huyện Thạch Miên và khu vực Tây Xương... Ông còn đặc biệt đi thăm bến phà An Thuận, nơi mà hồng quân trường chinh đã qua lại rất nhiều và huyện Hội Lý, nơi ông đã từng dẫn hồng quân đánh qua...

Ngày 19 tháng 4 năm 1966, Bành Đức Hoài lại đi ra ngoài lần thứ ba để thị sát mỏ than Xuyên Nam.

Ngày 25 tháng 5, Bành Đức Hoài đi thị sát lần thứ tư, kế hoạch là thị sát các cơ sở mỏ than từ Trùng Khánh, Tôn Nghị đến Quý Châu. Ngày đầu tiên ông vừa đến huyện Đại Túc thì nhận được thông báo khẩn cấp của kiến uỷ tuyến ba yêu cầu ông về ngay Thành Đô.

Ông đành huỷ chuyến đi thị sát và quay về Thành Đô thì được nghe truyền đạt quy định của hội nghị do đồng chí  Chủ tịch Mao Trạch Đông chủ trì, Bộ Chính trị Trung ương đã thông qua "Thông tri Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc" tại Hội nghị mở rộng ngày 16 tháng 5 (thông tri này được gọi tắt là "Thông tri 16-5").

Hội nghị lần này đã quyết định Tổ Đại cách mạng văn hoá Trung ương do Trần Bá Đạt làm Tổ trưởng, Giang Thanh làm Tổ phó. Tổ này đã khép Bành Chân, Lục Định Nhất, La Thuỵ Khanh, Dương Thượng Côn vào tội "phản Đảng" và cách chức họ.

Cơ quan kiến uỷ tuyến ba sau khi truyền đạt "Thông tri 16-5" xong liền triệu tập một số buổi nói chuyện và Bành Đức Hoài lập tức bị biến thành đối tượng bị phê bình. Một số đồng chí đã cùng Bành Đức Hoài đi công tác cũng được "động viên" ra mặt vạch trần ông như "âm mưu thâm độc", "mua chuộc lòng người", "đút lót", "giả vờ khổ sở, giản dị", "tấn công Mao Chủ tịch" và "tấn công lá cờ đỏ quốc kỳ"...

Đã bao lần Bành Đức Hoài nhẫn nhịn nói rõ tình hình và kiểm điểm nhưng vẫn bị dìm lên dìm xuống, không thể ngóc đầu lên nổi.

Tiếp đến, họ còn yêu cầu Bành Đức Hoài phải nói rõ những vấn đề "tiểu tập đoàn chống Đảng" và "phản bội tổ quốc".

Bành Đức Hoài đã trả lời: "Sự thực này đã rất rõ ràng, Hội nghị Lư Sơn đã từng thảo luận đến vấn đề tốc độ xây dựng, Chủ tịch thì cần nhanh hơn nữa, ý kiến của tôi là chậm một chút thì tốt hơn, đều là xây dựng chủ nghĩa xã hội, không đề cập gì đến cuộc đấu tranh hay đường lối gì cả", "Tôi đã nói từ 3 đến 5 năm làm gấp đôi thì quá khó khăn, dục tốc bất đạt", "làm gì có vấn đề tổ chức "tiểu tập đoàn" chống Đảng và phản bội tổ quốc, có chém đầu tôi cũng không có, mà việc này có thể điều tra ra. Tôi cũng đã từng nói với Chủ tịch Mao, hai vấn đề này". Bành Đức Hoài sau khi đọc được báo cáo vắn tắt "Phê bình Bành Đức Hoài" của kiến ủy tuyến ba đã viết rất thẳng thắn trong sổ ghi chép như sau: "Báo cáo vắn tắt này sẽ được tuyên truyền trong cuộc họp các cấp, như vậy là đã làm tắc mất con đường điều tra của tôi rồi".

Tháng 12 năm 1966, theo sự gợi ý của Giang Thanh, Thích Bản Vũ, đội chiến đấu "Đông phương hồng" của Học viện địa chất Bắc Kinh đã đến Thành Đô "nắm chặt Bành Đức Hoài", họ đã hỏi Bành Đức Hoài rất nhiều vấn đề như: "Đồng chí có thái độ gì với Hội nghị Lư Sơn? Có suy nghĩ gì về Hồng vệ binh? Có suy nghĩ gì về Đại cách mạng văn hoá?"... Và Bành Đức Hoài đã trả lời lần lượt từng câu một. Những hồng vệ binh trẻ tuổi qua buổi nói chuyện trực tiếp với Bành Đức Hoài đều rất có cảm tình với ông, họ nói: "Đồng chí là người thẳng thắn, dễ chịu". Những hồng vệ binh trẻ tuổi cho rằng "ông già (Bành Đức Hoài) đúng", họ không biết được là có nên "nắm ông" hay không, liền cử người quay về Bắc Kinh xin chỉ thị. Thích Bản Vũ sau   khi nghe xong báo cáo đã tỏ ra không hài lòng với đội trưởng đội chiến đấu "Đông phương hồng", nói: "Lập trường của các cậu có vấn đề, đã bị Bành Đức Hoài lừa dối", phê bình và yêu cầu phải lập tức trở lại Thành Đô để "nắm" Bành Đức Hoài.

Thích Bản Vũ vẫn chưa yên tâm về đội chiến đấu "Đông phương hồng" nên đã âm thầm cử một tổ chức tạo phản khác của Bắc Kinh, đó là đội chiến đấu "Hồng kỳ" của Học viện Hàng không Bắc Kinh với chỉ thị "phải đưa được Bành Đức Hoài về Bắc Kinh".

Đội chiến đấu "Đông phương hồng" Học viện Địa chất và đội chiến đấu "Hồng Kỳ" của Học viện Hàng không đã hoàn thành nhiệm vụ, chiến đấu thắng lợi sau một loạt trận tranh cãi ở Thành Đô.

Tối ngày 25 tháng 12, Bành Đức Hoài vô cùng mệt mỏi, người đầy bụi bẩn sau 3 ngày bị Hồng vệ binh dày vò đã lên trên tuyến tàu hỏa số 34 trong sự hỗn loạn, tiếng người nói ầm ĩ và một đám hồng vệ binh xô đẩy. Ông rời xa Thành Đô lạnh lẽo đi về Bắc Kinh, một nơi còn lạnh giá hơn nhiều.

8. Trở về Bắc Kinh, bị nhốt vào nhà giam 

Ngày 27, Bành Đức Hoài vừa về đến Bắc Kinh thì liền bị đưa đến một doanh trại bộ đội ở Năm cây tùng phía Tây ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố.

Bành Đức Hoài bước vào buồng ở và phát hiện ra mình đã hoàn toàn mất hết tự do, ngay cửa chính ra vào có một chiến sỹ giải phóng quân ôm súng đứng gác, không cho   phép ông tuỳ tiện đi ra khỏi phòng. Đội chiến đấu Hồngvệ binh liên tục đến “nói chuyện” với ông, thần thái của  họ ngạo mạn, vô lễ, lời nói thô lỗ, hành vi hung hăng, nóichẳng được vài câu là đã mắng chửi hàng tràng.

Tết Nguyên đán năm 1967, Bành Đức Hoài lặng lẽ viết lại cảm nhận của mình trong ngày này: "Hôm nay là Tết nguyên đán năm 1967, cuộc sống của mình đã ở vào một hoàn cảnh khác, bị tổ chức quần chúng cách mạng tóm về Bắc Kinh đợi xét xử. Đã 7 ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa tuyên bố tội danh, đây là tình huống lần đầu tiên mình gặp phải trong cuộc đời 69 năm của mình".

Ông viết xong nhật ký, liền lập tức xé một tờ giấy trong sổ ghi chép viết cho Chủ tịch Mao một bức thư:

"Chủ tịch!

Đồng chí đã ra lệnh cho tôi phải đi xây dựng tuyến ba, ngoài việc đảm nhận chức vụ Phó chủ nhiệm thứ ba thì vẫn chưa đảm nhận bất cứ công việc nào, làm phụ sự kỳ vọng của Chủ tịch. Tối ngày 22 tháng 12 tại Thành Đô đã bị Hồng vệ binh Học viện Hàng không Bắc Kinh bắt, ngày 23 chuyển cho Hồng vệ binh "Đông phương hồng" của Học viện địa chất Bắc Kinh và ngày 27 bị giải về Bắc Kinh. Tôi bị nhốt ở bộ đội cảnh vệ Trung ương, đồng thời cũng bị Hồng vệ binh giam giữ. Cuối cùng tôi xin gửi lời chào trân trọng tới đồng chí! Chúc đồng chí vạn thọ vô cương!

Ngày 1 tháng 1 năm 1967

Bành Đức Hoài"

Sau khi viết xong bức thư này, Bành Đức Hoài đã đưa cho lính gác cửa và nhờ họ chuyển lên trên. Thư được "Trạm giam giữ" chuyển đi, sau nhiều lần kiểm tra cuối cùng đã đưa đến tay của Thủ tướng Chu. Thủ tướng đã đọc  bức thư này trong Hội nghị Trung ương.

Bành Đức Hoài ở trong nhà giam ngóng trông sự trả lời  của Mao Trạch Đông, cứ chờ đợi như vậy đến 8 năm liền,và trả lời ông là những cuộc đấu tố ngày một tàn khốc hơn, cho đến tận khi cuộc sống của ông kết thúc.

Năm ấy Bành Đức Hoài đã gần 70 tuổi mà liên tục bị đưa ra đấu tố, bức cung và chửi rủa bừa bãi, điều kiện sống vô cùng tồi tệ, phòng ở vừa tối tăm vừa ẩm ướt, mùa đông thì lạnh không có quần áo thay giặt. Căn bệnh viêm da thần kinh ông mắc từ hồi chiến tranh Triều Tiên nay lại tái phát, đôi chân mưng mủ và lan đến tận ngực bụng, toàn thân đau nhức, ngay cả khom lưng hoặc nằm xuống cũng rất khó khăn, lúc ấy ông mới đặt vấn đề chữa trị với nhân viên giam giữ.

Trong trạm giam giữ có giam một số đối tượng nhưng những đối tượng này đều được phép nhận quà cáp, quần áo, thực phẩm người nhà gửi vào, chỉ duy nhất có Bành Đức Hoài là không có gì. Nhân viên giam giữ thấy Bành Đức Hoài vẫn mặc bộ quần áo lót đã mặc từ khi ở Thành Đô đến giờ đây đã dính đầy máu mủ, tất đã thủng lỗ chỗ, quần bông thì rách lộ đầy bông trông thật đáng thương. Họ đã hỏi ông xem có cần thông báo cho người nhà mang quần áo đến thay không, ông suy đi tính lại vẫn sợ làm liên luỵ đến các cháu nhưng lúc ấy đành phải viết cho cô cháu gái Bành Mai Khôi bức thư thông báo "đã bị bắt về Bắc Kinh", "Đến Bắc Kinh được hai tháng, Hồng vệ binh vẫn truy hỏi về tình hình Hội nghị Lư Sơn, việc này có gì để nói đâu, bác vẫn như vậy, luôn phục tùng quyết định của Trung ương, luôn tình nguyện chịu sự thẩm tra của quần chúng cách mạng. Bệnh viêm da năm nay đã chuyển sang lở loét, đau và ngứa vô cùng, cán bộ phụ trách đã cử bác sỹ đến điều trị và cũng có hiệu quả sơ sơ. Bác bị bắt gấp ở Thành Đô nên không kịp mang theo đồ dùng, chỉ mặc mỗi bộ quần áo bông đen nay đã rách hết rồi, mùa xuân ấm lên nên không thể thay giặt được, cháu mang đến cho bác hai chiếc quần đùi, bộ quân phục áo đen quần lam, tất, giầy vải và ít tiền nhé".

Bành Mai Khôi luôn lo lắng cho số phận của bác mình nên khi nhận được thư của nhân viên giám sát và bảo vệ thì vừa xúc động vừa buồn, vội vàng chuẩn bị ít quần áo và hoa quả. Nhưng do không được phép vào thăm nên cô đành phải nhờ nhân viên giám sát chuyển hộ.

Đầu tháng 3, Bành Đức Hoài và một số đối tượng bị giám sát đã chuyển đến một nơi gần khu vực Năm cây tùng, đó là chỗ bộ đội khu Vệ Mâu, La Đạo Trang ở. Đến đó, Bành Đức Hoài và những người ấy bị coi là "can án" nên được theo dõi rất nghiêm ngặt, nhất cử nhất động đều bị ghi vào hồ sơ. Bành Đức Hoài phát hiện ra sự thay đổi này nên lẩm bẩm: "Mình biết đây không phải là doanh trại mà là nhà giam", "Mình đang bị ngồi tù ở đây". Thời tiết đã dần ấm lên, nhưng ông vẫn mặc bộ quần áo bông cũ nát, nhiều khi còn xin lính gác ít kim chỉ để tự khâu vá và than vãn: "Năm nay nữa là mình bị cách chức 8 năm rồi, 8 năm này mình đã sống thật lãng phí!". "Cuộc đại cách mạng văn hoá" phát triển ngày càng mạnh nên các cuộc đấu tố Bành Đức Hoài ngày càng ghê gớm. Từ khi Diêu Văn Nguyên đăng bài bình "Hải Thụy bãi quan" đến nay, thì các báo chí đã nhiều lần không chỉ đích danh nhưng ám chỉ ông phản Đảng, phản chủ nghĩa xã hội, cần phải lật lại vụ án... chụp cho ông chiếc mũ "kẻ phái hữu có khuynh hướng phản chủ nghĩa xã hội". Hạ tuần tháng 5, Thích Bản Vũ đã công khai nói đến tên Bành Đức  Hoài trong bài viết đọc "diễn thuyết của Mao Trạch Đôngtại buổi toạ đàm văn nghệ Diên An", trong bài có viết "một phần tử phản cách mạng đóng vai chủ nghĩa xã hội, đó là một tên chủ nghĩa tư bản lớn nhất trong Đảng chúng ta, những kẻ như Bành Đức Hoài, những phần tử phái hữu có khuynh hướng chủ nghĩa cơ hội đã bãi quan ở Hội nghị Lư Sơn đang tìm cách giật dây người khác để cùng hoạt động phản cách mạng".

Đọc được bài văn này trong nhà giam ông còn thấy cả tên của Bành Chân, Lục Định Nhất, Chu Dương, Lâm Mạc Hán, Tề Yến Nham, Hạ Hàm, Điền Hán... ông đã gạch bút đỏ ở dưới chân những cái tên này. Đọc tiếp thì thấy có những lời chửi bới, ông tức giận ném tờ báo sang một bên và nằm xuống hát bài Quốc tế ca: “Bầu nhiệt huyết đã chảy sôi sục muốn đấu tranh vì chân lý...".

9. Giang Thanh nói: "Bành Đức Hoài bị đấu tố" 

Tháng 1 năm 1967, những hành động điên cuồng cướp Đảng và quyền lãnh đạo các cấp của Chính phủ phe tạo phản bắt đầu dấy lên ở Thượng Hải, sau đó lan rộng ra cả nước. "Đại cách mạng văn hoá" đã từng bước bước vào giai đoạn mới của cái gọi là đoạt quyền trên phạm vi cả nước nên những chủ nhân của nó đã bày ra rối loạn xã hội và những tai hoạ vô cùng nghiêm trọng. "Chỉ ra, đấu tố, đấu tranh" đã bước vào thời điểm hung hãn nhất. Giang Thanh khi ấy đã ngắm trúng Bành Đức Hoài.

Bà ta đã nhiều lần rêu rao với tổ chức tạo phản "phái tả" rằng: "Bành Đức Hoài đang được vỗ béo mầm ở trong khu doanh trại mà chưa bị đưa ra đấu tố lần nào!", "Cần phải đấu tố cho hắn có kết cục thật thảm hại. Thích Bản Vũ đã hiểu được ý này của Giang Thanh, liền ra lệnh cho tên cầm đầu phe tạo phản của Học viện Hàng không Bắc Kinh, Hàn Ái Tinh rằng: "Bành Đức Hoài là tên tư bản lớn nhất trong quân đội", "Cần phải lôi Bành Đức Hoài ra đấu tố!". Đúng là dã man, tàn bạo, những trận đấu tố ghê tởm và đáng thương đã lần lượt giáng xuống đầu Bành Đức Hoài.  Sáng ngày 19 tháng 7, một chiếc xe Jeep đưa Bành ĐứcHoài đến phòng học của Học viện Hàng không Bắc Kinh và hơn 60 hồng vệ binh đã tiến hành đấu tố, tấn công ông lần thứ nhất.

Khi ấy, những cán bộ gương mẫu nhất của Học viện Hàng không Bắc Kinh đã đứng ra phê phán Bành Đức Hoài trong cuộc chiến tranh chống Nhật đã định "lập một vương  quốc độc lập" tại Hoa Bắc, "quay lưng lại với Chủ tịch Maođể tự ra lệnh cuộc chiến bách đoàn, làm lộ lực lượng quân sự của quân ta, lôi kéo bọn Nhật dã man đến và gây tổn thất to lớn cho nước nhà..."

Lúc ấy Bành Đức Hoài đã ngắt lời người nói và bình tĩnh kể về cuộc chiến tranh bách đoàn cho hồng vệ binh nghe, hơn trăm nghìn quân nhân đã chiến đấu anh dũng thế nào tại Hoa Bắc để ngăn chặn sự xâm lược của quân Nhật, họ đã thể hiện được tinh thần chiến đấu quật cường của dân tộc Trung Hoa, giáng một đòn mạnh vào khí thế hung hăng của quân Nhật, cổ vũ nhân dân toàn quốc có được niềm tin chiến đấu để giành thắng lợi, đề cao được danh tiếng của bát lộ quân Đảng cộng sản, và đây cũng là lần rèn luyện đối với bộ đội, dân binh vũ trang và quần chúng nhân dân. Rất nhiều hồng vệ binh lần đầu tiên được nghe kể về cuộc chiến đấu này nên cảm thấy vô cùng thích thú và quên đi nhiệm vụ "đấu tố".

Trung ương đã gửi điện báo thông báo: “Bành Đức Hoài mồm mép giảo hoạt, đã huênh hoang khoe mình anh hùng như thế nào, đã giết chết và làm bị thương bao nhiêu quân địch như là kể một câu chuyện cổ tích".

Tên cầm đầu phe tạo phản tìm cách xoay chuyển cục diện, lập tức chuyển ngay chủ đề, yêu cầu Bành Đức Hoài phải khai rõ về "Hành vi phạm tội chống Đảng, chống Chủ tịch Mao tại Hội nghị Lư Sơn!". Hắn còn nhảy qua bàn chỉ thẳng vào mặt Bành Đức Hoài hét lớn: "Mày có chống Chủtịch Mao không?". Và sau đó đấm luôn vào mặt Bành Đức Hoài, hắn đánh mạnh đến nỗi Bành Đức Hoài bị lùi mấy bước rồi ngã ra sàn nhà.

Những tên hồng vệ binh xung quanh liền quây lại chân đá, tay đấm túi bụi lên người Bành Đức Hoài.

Tình trạng này kéo dài nhiều lần, lần sau mạnh hơn lần trước khiến cho cả cuộc đấu tố rối loạn cả lên.

Bành Đức Hoài đã bị dựng dậy mấy lần và cũng bị đánh ngã lên sàn nhà mấy lần. Một tên cao to còn đi giầy da xông đến đạp một cái vào bên ngực trái của Bành Đức Hoài khiến ông xỉu đi ngay lập tức. Mãi đến 6 giờ chiều ông mới được áp tải quay về phòng giam, và còn bị ép phải viết "Thư nhận tội".

Bành Đức Hoài phải chịu những trận đánh đập dã man, bị thương rất nặng, đến ngày thứ hai thì ông không thể dậy ra khỏi giường và được đưa đến Bệnh viện 267. Qua kiểm tra chụp X quang cho thấy: xương sườn số 5 bên phải bị gẫy, xương sườn số 10 bên phải bị rạn; bên ngực trái có dấu hiệu bị tụ máu; phía dưới ngực phải bị tổn thương nặng nề.

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 7, Bành Đức Hoài bệnh nặng liệt giường nhưng vẫn bị giải lần lượt đến hơn 10 nơi "đấu tố" của các Tổ chức tạo phản, từ Học viện Hàng không Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Tổng bộ các quân giải phóng, Uỷ ban Khoa học Quốc phòng, các đơn vị trực thuộc tam quân, đến các trường, đơn vị văn thể ở Bắc Kinh. Trong đó  có hơn 6 lần đấu tố với sự tham gia của hơn 10 ngàn ngườivà 7 lần bị đưa đi bêu phố.

Bành Đức Hoài không cam chịu nhục nhã bao nhiêu lần bị đưa lên bục đấu tố là bấy nhiêu lần ông đều ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng ngực, kiêu ngạo nhìn khinh bỉ "những kẻ tạo phản". Càng như vậy thì những tên đầu trâu mặt ngựa lại càng hung tợn hơn, chúng đánh ông huỳnh huỵch, chúng trút giận lên người ông khiến ông bao phen ngất lịm. Chiều ngày 11 tháng 8 năm 1967, Phổ An Tú bị một đám hồng vệ binh áp giải ra đấu tố. Bỗng nhiên, bà nhìn thấy trên một chiếc xe có đám người cũng đang áp tải một người, đó chính là Bành Đức Hoài.

Thời gian ấy thì Bành Đức Hoài cũng đã xa bà hơn 2 năm, đã bị đày đoạ giống như một tên tù. Hai vợ chồng ông đã bị mấy tên lính to lớn trói giật khuỷu tay. Mắt hai người gặp nhau mà không thể nói với nhau một lời. Hơn 10 năm sau, bà An Tú nhớ lại tình cảnh ấy mà vẫn không kìm nổi tức giận, cái nhìn ngắn ngủi ấy chính là sự gặp gỡ cuối cùng của hai vợ chồng họ.

Bà An Tú vốn là một người dịu dàng, nho nhã, đã bao nhiêu lần bị "phe tạo phản" của trường đưa ra tra hỏi,  chúng ép bà phải nói "về hành vi phạm tội của tên Bành Đức Hoài". Thế nhưng, cho dù những tên của "phe tạo  phản" đó hung dữ đến cỡ nào, đe doạ ra sao thì bà vẫnluôn im lặng. Và cứ sau mỗi lần im lặng là hàng loạt những trận đánh đập tàn bạo ập xuống đôi vai nhỏ bé của bà, bọn thanh niên trai tráng cứ túm tóc, đập đầu bà vào tường. "Phe tạo phản" còn hung bạo đưa ra thông điệp cuối cùng với bà: "Mày mà không khai ra, bọn tao sẽ đập chết cái đầu chó của mày!".

Khoảng 7 giờ sáng ngày 3 tháng 8, bà An Tú cúi đầu đi vào Di Hoà viên ở ngoại ô phía Tây, thành phố Bắc Kinh. Khoảng 2 giờ sau, có người phát hiện bà An Tú nằm bất tỉnh bên cạnh hồ Côn Minh trong Di Hoà viên, trông bà không còn gì là đau khổ, bà đã mất đi mọi cảm giác, trong túi bà chứa đầy thuốc ngủ chưa kịp uống hết. Bà đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện số ba thuộc Học viện Y học Bắc Kinh và được cứu sống. Bác sỹ nhìn thấy huy hiệu của trường trên áo bà mới biết được cơ quan  bà làm việc. Bà lại bị "phe tạo phản" của trường lôi vềgiám sát rất nghiêm ngặt cùng với hàng loạt những cuộc tra hỏi gắt gao, buộc bà phải sống cuộc đời của một kẻ tù. Tối ngày 15 tháng 8, Đài phát thanh nhân dân trung ương đã chính thức đưa tóm tắt về "Nghị quyết của đại hội đại biểu toàn quốc khoá 8 lần 8 của Đảng Cộng sản Trung Quốc về sai lầm của tổ chức phản Đảng do Bành Đức Hoài cầm đầu". Ngày hôm sau "Nhật báo Nhân dân" còn đăng tóm tắt Nghị quyết này và xã luận "Bành Đức Hoài và những trách nhiệm không thể trốn tránh sau hậu trường". Tiếp đó, tạp chí "Hồng Kỳ" còn đăng bài phát biểu "Từ sự thất bại của Bành Đức Hoài đến sự phá sản của Jiluxiaofu của Trung Quốc", báo "Quân giải phóng" đăng bài liên quan  đến vụ việc này và đã nhanh chóng khơi dậy làn sóng đấutố Bành Đức Hoài đến đỉnh điểm. Bành Đức Hoài một lần nữa lại bị "đấu tố" một cách bạo tàn và khốc liệt hơn. Những trận "đấu tố" tàn khốc kéo dài mãi đến tận cuối năm 1967 mới kết thúc.

10. Các cậu bắn chết tôi đi, tôi chẳng sợ gì cả 

Tháng 11 năm 1967, Tổ chuyên án về Bành Đức Hoại được chuyển sự chỉ đạo về Văn phòng 2 Tổ chuyên án Trung ương của hệ thống Quân uỷ Trung ương.

Từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 1 năm 1968, Bành Đức Hoài đã bị đưa ra thẩm vấn liên tục 10 lần, mỗi lần đều đề cập đến việc "phản bội tổ quốc" của ông. Bành Đức Hoài đã lớn tiếng với nhân viên thẩm vấn: "Tôi không thể đáp ứng được yêu cầu chủ quan của các anh!" và đập bàn mắng: "Các cậu sẽ không bao giờ đạt được mục đích đâu!"

Tổ chuyên án đã thông qua một loạt kế hoạch, bắt đầu từ ngày 19 đã đột ngột thẩm vấn ông theo kiểu chiến tranh bánh xe.

Hàng ngày bắt đầu từ khoảng 7 giờ tối đến 3 giờ sáng ngày hôm sau, hàng loạt người thẩm vấn đã bao quanh Bành Đức Hoài, lớn tiếng gào thét, từng trận từng trận một, hết trận này đến trận khác, chúng hỏi ông liên tục cho đến khi Bành Đức Hoài mệt mỏi vô cùng, thần trí hoang mang cực độ mới thôi.

Thành viên của Tổ chuyên án thuộc Văn phòng Quân uỷ Trung ương, Lý Tác Bằng, một viên tướng quan trọng của Lâm Bưu còn cố ý thúc giục Tổ chuyên án cần "nhanh chóng tìm các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ", cần phải "nắm lấy thời gian, đấu tố mạnh, thẩm vấn nhiều", cần phải "tập trung sức mạnh để chiến đấu, giải quyết vấn đề, cần phải huy động nhiều người, người nhiều thì sẽ nói thấu tai ông ta, nhiều người thì sẽ trấn áp được ông ta". Do đó, hoạt động thẩm vấn của Tổ chuyên án ngày càng điên cuồng hơn.

Trước và sau Tết Nguyên đán năm đó, mật độ thẩm vấn ông càng dày hơn và thời gian thẩm vấn càng muộn và dài hơn. Nhiều cuộc thẩm vấn bắt đầu từ 2h30 phút và kéo dài hơn 11 giờ đồng hồ. Nhân viên thẩm vấn thì thay phiên nhau nghỉ ngơi, ăn uống nhưng ông thì không được ăn, cũng không được uống. Ông thực sự không thể chịu nổi nên đã nhiều lần ngất đi.

Mặc dù bị những hành động dã man theo kiểu phát xít của Tổ chuyên án giày vò đau khổ đến độ gần như không chịu nổi nhưng khí chất kiên cường của ông thì vẫn còn đó. Ông đã bất chấp mọi hậu quả sau này, mắng luôn nhân viên Tổ chuyên án nắm quyền sinh quyền sát trong tay:

"Tôi cứ ngoan cố như vậy đấy và sẽ ngoan cố đến cùng!".

"Các anh hãy bắn tôi chết đi! Tôi chẳng sợ gì đâu"...

Dưới sự khống chế của Giang Thanh và Khang Sinh, Tổ chuyên án đã tiến hành thẩm vấn ông liên tục trong hơn 10 tháng trời, kể cả ép cung, nhưng cũng không đạt được "kết quả chiến thắng" như họ dự tính. Cuối cùng, họ đã tự bịa đặt ra "báo cáo thẩm tra liên quan đến vấn đề câu kết với nước ngoài phản bội Tổ quốc của Bành Đức Hoài". Báo cáo đã vu khống: Năm 1959, Bành và Thích đã cấu kết tại Dilana, đó là một âm mưu được chuẩn bị sẵn, ông ta đã công kích trắng trợn lá cờ đỏ ba mặt của Đảng đối với Jiluxiaofu và bày tỏ dã tâm chống Đảng với Liên Xô.

Tháng 4 năm 1969, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức. Bành Đức Hoài cảm thấy thất vọng vô cùng khi nghe những tin tức có liên quan của Đại hội qua máy thu thanh trong trại giam. Lính canh giám sát ông đã ghi lại trong nhật ký như sau: "Sau khi Bành Đức Hoài đọc được thông báo chung của Đại hội lần này đã thường xuyên mất ngủ, lúc nào cũng  than ngắn thở dài, khóc lóc, nhiều lúc ông ấy còn ngồi thừ mặt một chỗ, cũng có lúc bỗng nhiên lại bật cười một mình. Khi đọc được danh sách Uỷ viên Trung ương được bầu trong lần này, ông ấy đã ôm lấy mặt và khóc rất lâu”. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 9 kết thúc, dưới sự thúc giục của Giang Thanh, Tổ chuyên án về Bành Đức Hoài đã bịa đặt báo cáo  theo ý họ và đề nghị với Trung ương biện pháp xử lý ông: "Cách chức mọi chức vụ trong và ngoài Đảng của Bành Đức Hoài, mãi mãi khai trừ khỏi Đảng, phạt tù chung thân và tước bỏ quyền lợi công dân suốt đời".

Trong những ngày thẩm vấn liên tục những "tên tù quan trọng" như Bành Đức Hoài, để có được chứng cứ, Giang Thanh đã ra lệnh cho Tổ chuyên án "cần phải viết tự truyện, tìm người làm chứng, tài liệu, qua đó nghiên cứu, tìm ra mâu thuẫn cũng như mầm mống manh nha".

Thực hiện chỉ thị của Giang Thanh, Tổ chuyên án đã ra lệnh cho Bành Đức Hoài viết tự truyện. Ông Hoài đã nói: "Hơn 3 năm phải trải qua các cuộc thẩm vấn, tôi cũng đã viết hai lần sơ yếu lý lịch rồi, đây là lần thứ ba. Tôi không muốn viết nữa vì chẳng có ích và cũng chẳng có ý nghĩa gì”. Nhân viên Tổ chuyên án đã trả lời: "Cần phải viết mà phải viết lại từ đầu". Thêm nữa chúng còn quy định: "Không được tấn công Bộ Tư lệnh của giai cấp vô sản", "Không được chống đối chính sách của Đảng và cũng không được nói khoác về mình".

Bành Đức Hoài đành phải gắng gượng viết lại sơ yếu lý lịch của mình trong đau khổ giày vò.

Ông viết lần này coi như là cuộc chiến đấu cuối cùng vì cách mạng và vì chân lý. Sau lần viết "tám vạn lời" năm 1962, ông lại một lần nữa nhớ về những năm tháng đã qua của cuộc đời. Ông nghĩ rất nhiều và cuối cùng thì vẫn cứ kiên định, không hề hối hận với lòng tin của mình. Ông đã quên mình là một kẻ tội phạm, thân thể đầy thương tích, và trong căn phòng giam 12 m2 , ông đã ngày đêm

trăn trở, viết rất xúc động, chân thành, tâm trí như đang trở về chiến trường ngày xưa.

Nhiều khi ông còn lẩm bẩm, rồi bỗng rơi nước mắt, nhớ thương những người bạn chiến đấu đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng nhân dân và vì cách mạng. Đôi lúc ông đang viết mà hứng khởi, ông còn ngân nga điệu hò Hồ Nam, nhiều khi thì nhăn mặt đăm chiêu, thậm chí còn ném bút lên bàn...

Những kẻ ngày đêm giám sát ông đều không hiểu được tình cảm, suy nghĩ sâu xa của ông, có người còn viết về ông  rằng: "Hình như ông ta đang nhớ lại điều gì đó", có người lại viết: "Tình cảm của án phạm rất thất thường", có người còn phán đoán: "hắn là một tên giảo quyệt, ngoan cố, không thật thà".

Đầu tháng 1 năm 1972, Bành Đức Hoài và 24 "án phạm" bị bí mật đưa về trường cán bộ ở Phục Hưng, Bắc Kinh. Bành Đức Hoài bị giam trong một căn buồng lớn hơn một chút, gọi là buồng số 5, thực ra đó là số hiệu của "tội phạm vụ án". Ở nơi này, thái độ của lính gác cũng dễ chịu hơn một chút nhưng các hoạt động thẩm vấn của Tổ chuyên án vẫn tiến hành như cũ.

Trong quá trình thẩm vấn bọn họ đã bịa ra những vấn đề ngoài ý muốn của ông khiến cho mọi người rất ngạc nhiên. Ví dụ như Tổ chuyên án ép Bành Đức Hoài phải nhận là mình đã cố ý hại chết Mao Ngạn Anh chứ không phải là do bom Mỹ giết chết ở tiền tuyến Triều Tiên! Đây đúng là sự bịa đặt thâm độc và trắng trợn, khiến ông vô cùng tức giận và đau lòng. Chính vì vậy mà ông đã bị mất ngủ nhiều ngày, tinh thần bị hoảng loạn. Sau khi thẩm vấn, quay về phòng giam, ông còn đi nhầm cả đường vì tinh thần không còn được minh mẫn, lính gác phải dẫn ông về phòng. Về đến nơi ông đã "đổ gục xuống nền nhà". Lính gác phải đỡ ông dậy, ông rơi nước mắt nói: "Tôi không thể biết anh là ai".

Hai hôm sau, Tổ chuyên án lại đến tiếp tục thẩm vấn. Bành Đức Hoài bước vào buồng thẩm vấn được một lát thì tức giận quá, gào thét ầm lên. Tổ chuyên án không thẩm vấn được nữa đành phải đưa ông về phòng.

Từ năm 1967 đến cuối năm 1971, Tổ chuyên án đã tiến hành thẩm vấn ông dã man và tàn khốc tổng cộng hơn 150 lần, khiến cho tinh thần và cơ thể ông bị tổn thương và tàn phế.

Từ đó, tình trạng sức khoẻ của ông ngày càng xấu đi, đến mùa xuân năm 1972 thì ông bắt đầu đi đại tiện ra máu. Bác sỹ của Trại giám sát không thể chữa chạy được nên mới đưa ông đến Bệnh viện Quân giải phóng. Cứ như vậy đến cuối đời ông không hề ra khỏi bệnh viện.


Chương III: Trần Nghị gừng càng già càng cay

1. Tôi không có ý kiến gì đối với bệnh viện

Trung tuần tháng 8/1969, Uỷ ban Quân sự Trung ương đã ban hành mệnh lệnh, cần phải làm tốt công tác chuẩn bị đối với sự khiêu khích của kẻ thù bên ngoài, ngăn chặn các đợt đột kích bất ngờ. Trong tình hình ấy, đồng chí Mao Trạch Đông đã có những đánh giá rất quan trọng về sự nguy hiểm của chiến tranh, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất khoá 9, đồng chí Mao Trạch Đông đã đưa ra khẩu hiệu: "Cần phải chuẩn bị chiến đấu". Ngày 17 tháng 10, Lâm Bưu đã đưa ra "Mệnh lệnh thứ nhất". Nội dung chủ yếu là yêu cầu bộ đội phải lập tức trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cả nước bắt đầu chuẩn bị chiến đấu với quy mô lớn, sơ tán phần lớn dân cư ra khỏi thành phố nhằm cảnh giác với những đợt tấn công đột ngột của kẻ thù. Bộ Chính trị Trung ương đã triệu tập cuộc họp quyết định sơ tán về ngoại ô những đồng chí có tuổi như: Chu Đức, Trần Nghị, Từ Hướng Tiến, Nhiếp Vinh Trăn... Cũng trong ngày hôm đó, Trần Nghị nhận được giấy mời tham dự buổi dạ hội biểu diễn thể thao tại Sân vận động thủ đô.

Cũng trong thời gian đó, Trần Nghị nhận được điện thoại thông báo của Văn phòng Trung ương đề nghị ông có mặt.

Đến rồi ông mới biết, những đồng chí có tuổi ở Bắc Kinh cũng nhận được "Giấy mời" như ông. Các đồng chí lão thành cách mạng như Chu Đức, Diệp Kiếm Anh, Trần Vân, Nhiếp Vinh Trăn... đã lần lượt đến.

Sau khi buổi dạ hội kết thúc, đồng chí Chu Ân Lai đã tiến hành triệu tập cuộc họp các đồng chí lão thành cách mạng tại phòng nghỉ và tuyên bố quyết định của Bộ Chính trị Trung ương: Trước ngày 20 tháng 10, toàn bộ các đồng chí lão thành cách mạng ở Bắc Kinh sẽ phải đi sơ tán hết, đồng thời thông báo địa điểm các đồng chí này phải đến: Đồng chí Trần Nghị đi Thạch Gia Trang, Từ Hướng Tiến đi Khai Phong, Diệp Kiếm Anh đi Hồ Nam...

Theo kế hoạch là Trần Nghị đi đến Khai Phong và Từ Hướng Tiến đi về Thạch Gia Trang, nhưng tướng Từ đã nêu ý kiến là điều kiện chữa trị ở Thạch Gia Trang tốt hơn ở Khai Phong mà bản thân ông có sức khoẻ tốt hơn tướng Trần Nghị nhiều nên đã chủ động đổi địa điểm cho tướng Nghị, hơn nữa Thạch Gia Trang gần với Bắc Kinh hơn, nếu như sức khoẻ của Trần Nghị có chuyển biến xấu thì có thể nhanh chóng đưa ngay về Bắc Kinh. Đúng là trong hoạn nạn mới hiểu được tấm lòng chân thật. Trần Nghị rất cảm động trước tấm lòng chân thành của tướng Từ. Trước khi lên đường ông định gọi điện cám ơn nhưng lúc ấy tướng Từ đã không còn ở Bắc Kinh. Chiều ngày sau hôm nhận được thông báo, ông đã triệu tập họp cán bộ nhân viên làm việc bên mình để bàn bạc kế hoạch sơ tán.

10h50 sáng ngày 20 tháng 10, đoàn gồm 5 người là ông Trần Nghị, bà Trương Tây, Thư ký Thạch Quốc Bảo, Cảnh vệ Quan Hằng Chinh và lái xe Lý Kế Nguyên với những hành lý đơn giản, gọn nhẹ đáp tàu hoả rời Bắc Kinh đi Thạch Gia Trang.

Đến Thạch Gia Trang, ông được bố trí ở Nhà khách Kiều Tây trong thành phố. Những lãnh đạo chủ chốt của Uỷ ban cách mạng tỉnh rất lạnh nhạt với ông, không giới thiệu tình hình gì với ông; đồng thời cũng cắt luôn liên hệ với Trung ương, ông không thể đọc được những văn bản của Trung ương, ngay cả tạp chí "Cộng vận Quốc tế" do ông đặt cũng  bị giữ lại Bắc Kinh. Theo bố trí của Uỷ ban cách mạng tỉnh thì ông Nghị hàng tuần phải dành ra ba ngày rưỡi đến lao động chân tay tại Xí nghiệp đường sắt của Thạch Gia Trang, còn những lúc rỗi rãi thì ông cùng vợ học những tác phẩm tư tưởng của Mác và tuyển tập Mao Trạch Đông. Nửa năm nhanh chóng trôi qua như vậy. Đến tháng 7 năm 1970, Trần Nghị cảm thấy rất đau bụng và thường xuyên bị tiêu chảy. Bác sỹ của Xí nghiệp đường sắt cũng đã kê một số loại thuốc giảm đau cho ông nhưng uống rồi cũng không có hiệu quả. Bà Trương Tây rất đau lòng vì ông Trần Nghị ngày một gầy yếu. Bà bàn với ông báo cáo với Quân uỷ Trung ương đề nghị cho về Bắc Kinh chữa trị, nhưng vì phải đến Lư Sơn tham gia Cuộc họp lần thứ hai khoá 9 của Trung ương nên đành phải trì hoãn.

Không ngờ dự định đó phải trì hoãn đến đúng một năm trời. Ông Trần Nghị từ Bắc Kinh cùng một số người phụ trách các tỉnh thuộc khu vực Hoa Bắc đều ôm bệnh đến dự cuộc họp Trung ương ở Lư Sơn từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Ngờ đâu tham dự Hội nghị này trong tình trạng cơ thể đầy bệnh tật chưa được chữa trị, ông lại bị sốc mạnh về tinh thần.

Trong cuộc họp Trung ương lần hai này, Lâm Bưu đã công kích bất ngờ làm dấy động cả Lư Sơn và vô tình Trần Nghị cũng bị cuốn vào theo, một con người trong sạch bỗng bị gắn cho cái tội "tụ họp làm phản".

Trong chốc lát ông bị coi là "đồng mưu" của Trần Bá  Đạt, và đã bị vây đánh, phê phán nặng nề

Tinh thần ông cảm thấy vô cùng ức chế, nặng nề. Ngay cả khi ăn uống và đi bộ ông cũng không muốn gặp người quen. Sau này, thư ký biết được chuyện đó cảm thấy rất bực mình, nói với Trần Nghị: "Chúng là những kẻ độc ác, anh Trần Nghị, hay là anh đến gặp Chủ tịch để nói rõ sự thật ra. Như vậy không tốt hơn sao?" Ông Trần Nghị chỉ lắc đầu rồi thở dài nói: "Mình đang ở cái thế bị chỉnh đốn, ai có thể chấp nhận nghe mình giải thích! Mà có giải thích thì cũng không thể rõ ràng được. Người xưa có câu: càng giải thích thì càng rắc rối. Có nhiều việc anh càng giải thích gì càng không rõ ràng. Bây giờ tôi không thể nói được mà cũng không muốn nói. Nhưng tôi nghĩ sự việc rồi cũng đến ngày phân rõ trắng đen cả thôi”.

Khi sắp sửa kết thúc cuộc họp Trung ương ấy, một số đồng chí lão thành cách mạng như Trần Nghị, Từ Hướng Tiền đề nghị với Hoàng Vĩnh Thắng xem có thể cho họ về Bắc Kinh kiểm tra sức khoẻ được hay không. Lúc ấy Hoàng Vĩnh Thắng chỉ nói lạnh nhạt trong điện thoại là: "Khám bệnh ư! Tốt nhất là ai ở đâu đến thì về chỗ đó!"

Cứ như vậy đến ngày 20 tháng 10 năm 1970, ông Trần Nghị mới được rời Thạch Gia Trang về Bắc Kinh.

Bà Trương Tây thấy chồng ngày càng gầy yếu và thường xuyên bị đau bụng tiêu chảy nên ngay tối hôm đến Bắc Kinh bà đã viết thư gửi cho Chu Ân Lai xin phép được cho ông Trần Nghị chữa bệnh tại Bệnh viện Quân giải phóng. Đồng chí Chu Ân Lai nhận được thư liền đồng ý ngay. Ngày hôm sau, Trần Nghị đã nói với thư ký Đỗ Dịch:

"Gần đây tôi thấy bụng rất đau, huyết áp lại tăng cao, trong người thấy rất khó chịu. Tôi phải viết báo cáo gửi Trung ương và Thủ tướng để xin về Bắc Kinh chữa bệnh. Được sự đồng ý của Thủ tướng tôi mới về được Bắc Kinh và đang chuẩn bị đi bệnh viện".

Theo dặn dò của ông Trần Nghị, thư ký Đỗ Dịch lập tức liên hệ với Vương Lương Ân, Phó Chánh Văn phòng Trung ương để đề nghị nhanh chóng thu xếp cho Trần Nghị được kiểm tra và điều trị.

Vương Lương Ân trả lời điện thoại ngay: “Hiện nay bệnh viện chưa có giường trống, khó có thể thu xếp cho ông Trần Nghị vào nhập viện, phải đợi thêm vài ngày nữa mới có thể trả lời được”.

Thư ký Đỗ Dịch đã báo cáo tới Trần Nghị về câu trả lời của Vương Lương Ân. Ông Trần Nghị cảm thấy rất lạ: "Lạ nhỉ, tại sao Bệnh viện lại không còn giường trống? Cậu liên hệ lại với cậu ta nói là việc này đã được Thủ tướng đồng ý rồi, đề nghị anh ta nhanh chóng tìm cách bố trí".

Thư ký Đỗ lại liên hệ với Vương Lương Ân và vẫn nhận được câu trả lời như cũ, nói là phải đợi vài ngày. Không còn cách nào khác, ông đành phải chờ đợi.

Những ngày sau, hôm nào thư ký Đỗ cũng phải gọi điện giục vài lần, và vẫn phải chờ đợi. Đợi đến gần một tuần, tức là đến ngày 26 tháng 10 thì ông Trần Nghị mới được vào nhập viện.

Sau này mới biết là buồng bệnh số 6 toà nhà phía Nam của Bệnh viện vẫn còn 6 giường trống, nhưng vì Hoàng Vĩnh Thắng, một vị "tướng tài" của Lâm Bưu cũng đang ở đó, khi nghe thấy tin Trần Nghị sẽ đến ở cùng ông ta liền mặt nặng như chì nói: "Lão Nghị mà đến thì tôi sẽ đi". Bệnh viện không còn cách nào khác đành đợi cho Hoàng Vĩnh Thắng ra viện thì mới cho ông Trần Nghị nhập viện. Ông vào nằm ở buồng bệnh số 6 toà nhà phía Nam nhưng được mấy hôm sau thì lại chuyển sang buồng bệnh số 5. Vì ông vào viện được ngày thứ hai thì Lý Tác Bằng, một trong những vị tướng của Lâm Bưu cũng vào buồng số 6 chữa bệnh. Ngô Pháp Hiến và Khâu Hội Tác thường xuyên đến đây bàn chuyện "đại sự", ông ở đó cũng cản trở cho họ nhiều nên bệnh viện phải chuyển ông Nghị đến buồng số 5.

Nhập viện khó khăn tất nhiên là Trần Nghị cũng hiểu rằng có người đang cố ý gây khó dễ với ông, bệnh viện cũng có cái khó xử của bệnh viện. Bà Trương Tây rất lo cho sức khoẻ của chồng nên đã tỏ ra bực tức với bệnh viện. Ông liền nghiêm khắc nói: "Xuân Lan, đề nghị em không được can thiệp vào việc chữa trị, cũng đừng có đề nghị này nọ với bệnh viện, em cần phải tuân theo sự sắp xếp của bệnh viện". Dừng một lát ông nói với nhân viên làm việc bên mình: “Tôi không có ý kiến gì đối với bệnh viện. Mấy hôm trước tại sao tôi không được nhập viện thì các cậu cũng không cần phải đi nghe ngóng nữa".

Lúc ấy bằng trực giác của mình, ông Trần Nghị đã đoán ra người bày ra những kế hoạch ngăn cản đó.

2. Thủ tướng tỏ ra ngạc nhiên và nói nghiêm túc trong điện thoại 

Sau khi nhập viện, ông đã nói với bác sỹ về tình trạng sức khoẻ là: ngày bị đau bụng dữ dội, đôi khi lại chóng mặt, huyết áp tăng cao, càng ngày càng bị giảm cân và đề nghị được kiểm tra sức khoẻ toàn diện.

Bác sỹ chính đã viết trong trang đầu tiên của bệnh án là: "Trần Nghị, nam, 70 tuổi, nhập viện ngày 26/10/76". Triệu chứng: "Đau bụng, chóng mặt, cao huyết áp đã hơn 10 năm. Hai tháng gần đây triệu chứng này nặng hơn. Gần hai năm qua gầy đi hơn 20 kg. Đề nghị trong thời gian chữa trị tại bệnh viện tiến hành kiểm tra toàn diện sức khoẻ một lần".

Sau đó thì những Thủ trưởng liên quan ở cấp trên đã chỉ đạo bệnh viện, ông Trần Nghị lần này nhập viện chủ yếu là để chữa cao huyết áp và kiểm tra sức khoẻ thông thường, khi huyết áp đã giảm được tương đối thì cho ra viện. Ngoài ra, một số người như Khâu Hội Tác liên tục gây áp lực cho bác sỹ, y tá của bệnh viện. Họ nhấn mạnh nhiều lần: Trần Nghị là thành phần tạo phản, đồng bọn với Trần Bá Đạt ở cuộc họp Lư Sơn, do vậy tiếp xúc với tên này cần phải phân chia ranh giới rõ ràng về tư tưởng, đây là vấn đề lập trường giai cấp. Lâm Bưu và Khâu Hội Tác đã nhất quán chỉ đạo việc "chữa trị là để phục vụ chính trị".

Một lần, một viên tướng của cánh Khâu Hội Tác đến buồng bệnh của Trần Nghị và dóng hồi chuông cảnh giác đối với các bác sỹ và y tá: Buồng bệnh của các đồng chí đều là những tên tạo phản, chúng thường xuyên nói chuyện với nhau. Các đồng chí cần phải đề phòng, kiểm tra gắt gao, chúng nói cái gì, xẩy ra vấn đề gì đều phải ghi chép lại và báo cho tôi biết".

Tuy nhiên, các bác sỹ và y tá không ăn phải quả lừa này. Trong mắt họ Trần Nghị vẫn là một vị đại nguyên soái cứu dân cứu nước, là một người cương trực, tốt bụng. Họ đã cố gắng tránh tai mắt của những kẻ "tướng yêu" này, làm tốt nhiệm vụ lương y như từ mẫu của mình trong việc chữa trị cho người bệnh. Nhưng dù sao thì sức của bác sỹ và y tá cũng có hạn. Trong những năm tháng "đấu tranh giai cấp là cương lĩnh" thì họ luôn cảm thấy lực bất tòng tâm. Trong thời gian ông Trần Nghị nằm viện, ông thường xuyên kiểm tra sức khoẻ theo thường lệ và cũng chụp X quang để kiểm tra dạ dày.

Có lần Chủ nhiệm khoa đề nghị hội chẩn tập thể với các chuyên gia liên quan nhưng Khâu Hội Tác đã khống chế nhưng họ đều không đồng ý. Kết quả kiểm tra là không  phát hiện được bệnh gì.

Nằm viện được 56 ngày thì bác sỹ cũng đành phải nói với bà Trương Tây: ông Trần Nghị đã kiểm tra sức khoẻ toàn diện và không phát hiện ra bệnh gì nên có thể xuất viện. Ngày 22 tháng 12 thì Trần Nghị rời khỏi bệnh viện. Về đến nhà, ông vẫn không cảm thấy tình trạng sức khoẻ của mình có chuyển biến tốt. Vẫn là đau bụng lâm râm, chướng bụng và số lần đi đại tiện thì nhiều nhưng mỗi lần chỉ đi được một ít.

Bà Trương Tây rất sốt ruột và bàn với thư ký, cảnh vệ của ông Trần Nghị: "Xem ra bệnh tình của ông ấy vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân. Cứ như vậy thì tình hình rất xấu, bây giờ không biết phải làm sao đây?"

Mọi người vừa khuyên bà Tây lại vừa nghĩ cách giải quyết. Cuối cùng thì quyết định đưa ông Nghị đến khám ở Bệnh viện 301.

Nhưng khám vài lần mà cũng không có được kết quả gì. Mọi người lại đưa ông Nghị đến Phòng khám của Trung Nam Hải, cũng như vậy, chỉ nhận được kết luận không rõ ràng.

Các bác sỹ đều cho là ông bị mắc bệnh dạ dày, mỗi lần chỉ có thể kê chút đơn thuốc chữa dạ dày mà thôi. Qua vài lần uống thuốc mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Bà Trương Tây và các thư ký đều đề nghị bệnh viện hội chẩn sức khoẻ của ông Nghị. Ông Nghị đồng ý với ý kiến này và họ liền liên hệ với bệnh viện và quyết định sáng ngày 16 tháng 1 ông sẽ đến bệnh viện hội chẩn. Sáng ngày 16, trước khi rời nhà đến bệnh viện, ông còn vui vẻ nói với các thư ký: "Các cậu phải chuẩn bị, tôi kiểm tra sức khoẻ xong thì chúng ta cùng nhau đi ăn chầu thịt dê nướng nhé". Vì khi ông rời Thạch Gia Trang về Bắc Kinh thì những người quản lý, đầu bếp, phục vụ cũ đều đã sơ tán về các trường cán bộ ở Ninh Hạ. Bây giờ ở bên cạnh ông chỉ có 2 thư ký, 1 cảnh vệ và 1 lái xe. Bốn người này chịu trách nhiệm chăm lo sinh hoạt, ăn ở cho ông. Mặc dù họ nấu nướng không bằng đầu bếp chuyên nghiệp nhưng ông ăn thấy rất ngon và cảm thấy rất hài lòng. Đến bệnh viện, bác sỹ ngoại khoa kiểm tra thấy bên phải bụng ông có một cục cứng to, ấn vào thì ông cảm thấy rất đau, bác sỹ chẩn đoán là viêm ruột thừa cần phải phẫu thuật ngay. Lãnh đạo bệnh viện xem xét, quyết định vừa chuẩn bị làm phẫu thuật vừa làm báo cáo xin ý kiến của Trung ương. Sau khi biết tin, Thủ tướng Chu Ân Lai đã ra chỉ thị: Dù đã chẩn đoán là viêm ruột thừa nhưng cũng cần suy nghĩ đến việc chữa trị truyền thống, ngay cả người xưa cũng muốn tránh đụng chạm đến dao kéo, tốt nhất là không nên mổ. Các bác sỹ đã nghiên cứu và vẫn kiên trì cho rằng cần phải mổ. Một lần nữa họ lại xin ý kiến Thủ tướng Chu. Thủ tướng sau khi nghe ý kiến của các bác sỹ liền đồng ý cho  mổ và đã cử bác sỹ bảo vệ sức khoẻ của chính mình là Biện Chí Cường đến ngay bệnh viện theo dõi cuộc phẫu thuật cho Trần Nghị.

6h15 phút tối hôm đó cuộc phẫu thuật cho Trần Nghị đã bắt đầu.

Nhưng vài phút sau thì trong buồng mổ bỗng nhiên nhốn nháo cả lên. Bác sỹ, y tá mặc quần áo khử trùng đi ra đi vào đều mang theo các túi nhỏ, túi to, có túi thì có thiết bị khử độc, còn có túi thì đựng máu tươi, cửa phòng mổ đóng, mở liên tục phát ra những âm thanh khiến người nghe phải nao lòng.

Hoá ra trước khi vào phòng mổ Trần Nghị tưởng rằng mình chỉ làm tiểu phẫu thuật để cắt ruột thừa nhưng khi mổ bụng ra thì các bác sỹ đều ngạc nhiên vô cùng vì ruột thừa của ông chẳng bị làm sao cả, mà nguyên nhân chính là khối u kết tràng ở gần khúc cong của gan.

Khi ấy khối u này đã bịt chặt đoạn ruột đó và các chất thải ra đến đây đều không thể đi qua được nên hình thành một bọc phân lớn. Chỗ hẹp nhất cũng không thể để ngón tay lọt qua được. Xem xét kỹ còn thấy khối u kết tràng có sự chuyển dịch của hạch cục bộ nên đã xâm nhập đến vùng gan mật gần đó. Khó khăn lắm các bác sỹ mới cắt bỏ được toàn bộ khối u.

Do không hề chuẩn bị phẫu thuật mổ kết tràng mà chỉ chuẩn bị một số dụng cụ đơn giản mổ ruột thừa nên đành phải thay đổi phương án, tìm bác sỹ, lấy thêm huyết tương, thuốc thì ca mổ mới được tiếp tục.

Mới đầu chỉ dự định mổ khoảng nửa tiếng nhưng cuối cùng thì ca mổ đã kéo dài hơn 5 tiếng.

Biện Chí Cường gọi điện về báo cáo tình hình với Thủ tướng thì Thủ tướng nghiêm giọng hỏi: "Thế là thế nào? Tại sao đã chẩn đoán là viêm ruột thừa lại biến thành u? Anh lập tức nói với lãnh đạo bệnh viện, tổ chức toàn bộ lực lượng cứu chữa, cần bác sỹ của bệnh viện nào thì đi đến đó mời, nói cho họ biết đó là chỉ thị của tôi".

Sau khi ra lệnh thì Thủ tướng gác điện thoại, nhíu mày đăm chiêu, tay phải cầm ống điện thoại mà lâu sau mới buông.

Sau khi mổ cho Trần Nghị các bác sỹ phải đưa thẳng ống dẫn dịch vào trong dạ dày ông. Mấy hôm sau ông vẫn chưa thể ăn được mà chủ yếu vẫn là truyền dịch.

Điều đáng lo nhất lúc ấy là sợ chỗ tiếp xúc giữa dạ dày và ruột bị viêm thành hổng ruột. Do tình hình ca mổ thay đổi nên công việc chuẩn bị không được đầy đủ, không có đầy đủ dụng cụ cần thiết để tẩy rửa dạ dày và ruột sạch sẽ, trong dạ dày và ruột vẫn còn thức ăn nên rất dễ bị viêm nhiễm.

Sau khi mổ, Trần Nghị còn trải qua vài lần vất vả như sốt, chỗ vết mổ có dấu hiệu bị viêm nhiễm, các bác sỹ đành phải cho vào chỗ vết mổ hai chiếc ống để hút ra ngoài; sau đó bệnh tim tái phát. Các bác sỹ chẩn đoán là tắc nghẽn cơ tim.

Sau mổ trong vòng một tháng thì bệnh tình có chiều hướng xấu khiến mọi người vô cùng lo lắng. Nhưng lúc đấy ông Trần Nghị 70 tuổi cũng chẳng để ý gì đến chuyện đó. Trước mặt các bác sỹ, y tá, ông không bao giờ tỏ ra đau đớn, không hề dùng thuốc an thần hay thuốc giảm đau. Ngày nào ông cũng động viên tinh thần và cố gắng tập thể dục vào sáng mỗi ngày.

Ông Trần Nghị vào viện được 56 ngày mà vẫn chưa kiểm tra được bệnh tình gì, trước khi mổ thì các bác sỹ chẩn đoán là viêm ruột thừa, nhưng trong khi mổ thì phát hiện là u kết tràng và vội vàng thay đổi phương án mổ... tất cả đều làm nhỡ mất quá trình chữa chạy của ông. Sau này Bệnh viện cũng cảm thấy là mình không quan tâm lắm tới việc chữa trị cho Trần Nghị nên đã chủ động  viết kiểm điểm, nhưng bản "kiểm điểm" này cũng phải chuyển lên cho Khâu Hội Tác duyệt. Xem xong giấy này, Khâu cười nhạt nói: "Mổ cho ông Trần phát hiện thấy u là chuyện tốt, bệnh viện nào có sai sót gì?! Ông ta bị u liệu các anh có thể làm cho ông ta không bị u được không?!" Nói rồi Khâu phê vào bản kiểm điểm "Tạm thời không nên viết báo cáo, sau này cần viết thì nghiên cứu sau".

Sau đó Khâu vẫn chưa yêm tâm, ông ta sợ là bản kiểm điểm này bị Thủ tướng Chu Ân Lai biết thì không ổn liền sai vợ mình đến ngay bệnh viện và nói riêng với lãnh đạo bệnh viện: "Các anh không được gửi bản kiểm điểm lên trên. Nếu không là tự chuốc vạ vào thân. Đây không phải là việc cá nhân, và cũng không phải là vấn đề của bệnh viện các anh, mà liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp!". Sau khi ông Trần Nghị qua đời, còn có những tin đồn là, bệnh viện trong khi mổ đã cố ý không cắt hết các khối u trong người ông. Nói như vậy là không đúng. Khi các bác sỹ tiến hành mổ cho ông Trần Nghị phát hiện ra khối u kết tràng thì đã cố gắng cắt bỏ khối u. Nhưng do lúc ấy phải thay đổi phương án mổ nên việc chưa cắt bỏ được hết các khối u là điều có thể.

Sau khi mổ, bệnh tim của ông Trần Nghị lại tái phát nên đã được chăm sóc đặc biệt, người nhà cũng không  được thăm nom.

Khoảng hơn tuần sau đó thì vết thương lành miệng, bệnh tim cũng đã đỡ nhiều nên người nhà được phép vào thăm bệnh nhân.

Một buổi chiều, thư ký Đỗ Dịch đến thăm ông, đây là lần đầu tiên Đỗ Dịch đến thăm Trần Nghị ở bệnh viện. Nằm trên giường bệnh dù người còn rất yếu sau khi mổ nhưng tinh thần ông rất phấn chấn. Ông vạch áo ra cho thư ký Đỗ xem vết mổ và vui vẻ, lạc quan nói: "Cậu xem, vết thương đã lành miệng, sắp thành sẹo rồi. Chỉ là tắc ruột thôi, có gì ghê gớm đâu, mổ xong là ổn thôi mà".

Tên bệnh "tắc ruột" là do các bác sỹ nói cho ông nghe. Vì sau khi mổ bác sỹ muốn tránh làm cho tinh thần của bệnh nhân bị sốc nên đã không nói cho ông biết ông bị ung thư. Nhưng để chữa trị căn bệnh ung thư đòi hỏi phải có sự hợp tác tích cực của bệnh nhân, nên không thể giấu diếm mãi được. Vì vậy, các bác sỹ đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Họ đành quyết định sẽ để ông biết mình mắc bệnh ung thư và cho ông lòng tin là có thể chữa được bệnh ung thư bằng cách để các y tá đến giờ trực ở buồng ông lúc nào cũng cầm trên tay và đọc các tạp chí nói về chữa trị bệnh ung thư. Hết giờ trực thì thường để quên luôn sách ở phòng để cố ý cho bệnh nhân tự đọc.

Một thời gian sau, để bệnh nhân có thể phối hợp chữa trị, các bác sỹ đã nói rõ sự việc với ông. Trần Nghị đã nói: "Các anh không nói với tôi nhưng tôi cũng đã đoán được ra chút ít. Có sao đâu, có u thì cũng cắt được cơ mà, mọc nữa thì cắt nữa có gì to tát đâu!". Những bước chữa trị tiếp theo ông rất tin vào các bác sỹ. Ông đã nói với các bác sỹ: "Các anh đã cắt một phần khối u rồi, còn cần chữa trị gì nữa thì các anh cứ chữa! Cũng có thể lấy tôi ra làm thí nghiệm để đúc rút kinh nghiệm".

Qua một thời gian chữa trị, vết thương lành miệng rất nhanh, tinh thần của ông Trần Nghị cũng rất tốt. Mỗi lần các thư ký vào thăm ông thì ông luôn hỏi những tin tức này nọ và còn đòi ngày nào cũng phải chuyển "Tin tức tham khảo" cho ông đọc.

3. Bị nhỡ thời gian chữa trị đâu chỉ 81 ngày 

Ông Trần Nghị cả đời sống lạc quan, vui vẻ, rất gần gũi với mọi người. Bạn chiến đấu, đồng nghiệp... đều thích gọi ông là "ông Trần".

Vào một buổi tối sau khi Trần Nghị mổ được khoảng 2 tháng, Thủ tướng Chu Ân Lai chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày làm việc bận rộn nhưng nhắm mắt rồi ông lại mở ra ngay. Bỗng nhiên ánh mắt Thủ tướng sáng lên và đến bên điện thoại gọi điện đến một hộ dân trong thành phố Bắc  Kinh.

"Anh có phải là Viện trưởng Ngô Hằng Hưng không? Tôi là Chu Ân Lai, ông Trần bị ung thư kết tràng đã mổ rồi nhưng tôi muốn ông Trần sẽ chuyển đến chữa ở bệnh viện của anh. Anh xem có được không?"

"Được chứ ạ. Điều kiện ăn ở của viện tuy vẫn còn kém nhưng điều kiện chữa trị thì rất tốt, lại còn áp dụng biện pháp chữa trị chẩn đoán. Em sẽ trực tiếp chữa trị cho anh Trần". Gác điện thoại xuống Thủ tướng thở phào nhẹ nhõm. Khi ấy ông mong muốn vô cùng Viện trưởng Ngô Hằng Hưng sẽ lập được kỳ tích trong việc chữa trị cho ông Trần Nghị. Ngô Hằng Hưng là một Hoa kiều rất yêu tổ quốc. Ông sớm biết đến Chủ nghĩa Mác - Lê và đã từng công tác ở nước ngoài. Sau khi kháng chiến dành được thắng lợi, ông đã xin nghỉ việc, từ bỏ cuộc sống sung túc ở Anh để trở về Thượng Hải và đảm nhận công việc Giám đốc một bệnh viện chiếu xạ duy nhất ở trong nước. Thượng Hải được giải phóng, ông vẫn làm việc ở đó. Khi Trần Nghị làm Thị trưởng thành phố Thượng Hải thì hai người cũng đã có tiếp xúc vài lần. Sau này Ngô Hằng Hưng chuyển lên Bệnh viện Nhật Đàn ở Bắc Kinh và cũng là Viện Trưởng một bệnh viện chuyên chữa trị ung thư duy nhất ở Bắc Kinh. Trong đại cách mạng văn hoá ông cũng đã từng bị đưa ra đấu tố, bị khám nhà vì bị coi là có quan hệ phức tạp với giới khoa học tư sản ở nước ngoài. Nhưng được biết ông Trần Nghị sống rất vui tính, lạc quan và dễ chịu nên nhận được điện của Thủ tướng Chu Ân Lai ông đã đồng ý đảm nhận nhiệm vụ ngay và còn nêu phương án chữa trị: Trần Nghị vẫn ở trong bệnh viện hiện nay và sẽ định kỳ đến chiếu xạ tại bệnh viện Nhật Đàn.

Được sự uỷ quyền của Thủ tướng Chu Ân Lai chữa bệnh  cho ông Trần Nghị, Ngô Hằng Hưng rất vinh hạnh thi hànhnhiệm vụ quan trọng này. Ông đã quyết tâm cần phải chữa trị tốt cho ông Trần Nghị hết sức mình với những biện pháp tốt nhất, kỹ thuật tiên tiến nhất.

Do vậy, ông đã kiểm tra kỹ toàn bộ bệnh án của Trần Nghị ở bệnh viện, nghiên cứu và ghi lại những kết quả kiểm tra có giá trị. Nhưng ngay trang đầu tiên trong bệnh án có ghi: "Hai năm giảm hơn 20 kg" thì đó là dấu hiệu rất nghiêm trọng đối với bệnh ung thư, tuy nhiên lại không tìm thấy ghi chép chẩn đoán bệnh tật của các bác sỹ. Viện trưởng Ngô rất ngạc nhiên, ông tức giận than thầm: "Căn bệnh của anh Nghị đã nhỡ mất rồi! Tính kỹ ra thì cũng lỡ đến 81 ngày".

Viện trưởng Ngô tính 81 ngày là tính từ ngày ông Trần Nghị nhập viện, tức là ngày 26 tháng 10, trước tiên là nằm 56 ngày trong viện để kiểm tra sức khoẻ rồi sau đó thì về nhà 25 ngày. Thực ra, căn bệnh của ông Nghị đâu chỉ nhỡ 81 ngày chữa trị.

10 năm sau, mùa đông năm 1982, Viện trưởng Ngô Hằng Hưng nhớ lại thời gian chữa bệnh cho ông Trần Nghị mà vẫn bày tỏ tấm lòng tiếc thương vô hạn: "Bệnh của anh Nghị chỉ đúc rút được một câu là tất cả đều đã nhỡ nhàng cả. "Đại cách mạng văn hoá" đã làm hại sự sống của anh ấy. Anh Trần Nghị qua đời. Theo chỉ đạo của nguyên soái Diệp Kiếm Anh, chúng tôi đã tổ chức buổi thảo luận tại bệnh viện 301 với sự có mặt của toàn bộ bác sỹ, y tá và nhân viên chữa trị cho anh Trần Nghị. Mọi người cùng nhau phân tích kỹ càng bệnh tình và quá trình chữa trị, và còn quan sát mẩu ruột đã được cắt của anh Nghị. Mọi người đều cho rằng nếu như lúc ấy cẩn thận hơn một chút thì sẽ sớm phát hiện ra triệu chứng của căn bệnh ung thư".

4. Hãy tiếp tục chữa trị theo phương án của anh 

Một buổi tối Trần Nghị y hẹn đến bệnh viện của Viện trưởng Ngô. Xe dừng lại, Trần Nghị bước từng bước vững vàng đến bên cửa và chào Viện trưởng Ngô Hằng Hưng bằng tiếng Pháp: "Xin chào buổi tối, Viện trưởng Ngô!".

Tiếp đến ông còn nói bằng giọng Tứ Xuyên: "Phiền anh quá, lại bắt anh chữa bệnh cả đêm. Trần Nghị tôi vô cùng cảm ơn anh!".

Viện trưởng Ngô đã phải bật cười vì những lời nói bình dị của ông Trần Nghị.

Viện trưởng Ngô tiếp đón ông Nghị như là một người bạn thân thiết của mình, lúc thì nói chuyện bằng tiếng Pháp, lúc thì bằng tiếng Tứ Xuyên và bước vào phòng trị xạ.

Mỗi tuần trị xạ 6 lần, Viện trưởng Ngô đã căn cứ vào bệnh tình của ông Trần Nghị để cho liều lượng thuốc, thời gian trị xạ khác nhau. Ông làm việc rất chăm chỉ, ông chỉ đưa ông Nghị vào trị xạ khi đã kiểm tra hoàn chỉnh máy. Đây là bí quyết giúp ông cứu được rất nhiều bệnh nhân ung thư. Thấy tinh thần của ông Trần Nghị rất tốt nên Viện trưởng Ngô rất mừng, hai người đã nói chuyện về gia đình rất thân thiết.

Viện trưởng Ngô kể về phong cảnh tuyệt đẹp ở Mauritius. Ông Trần Nghị cười nói:"Mọi người đều nói quê hương là nơi đẹp nhất, tôi chưa đi đến đó nên cũng không thể nói gì nhiều hơn!" Viện trưởng Ngô nói chuyện gẫu với ông Nghị là để cho ông thư giãn tinh thần, khỏi căng thẳng để còn trị xạ.

Tiếp đến, Viện trưởng Ngô còn tâm sự về những người thân ở nước ngoài, về nỗi nhớ mong và lo lắng của mình đối với những người thân ở nước ngoài còn một tay thì đặt đầu ông Trần Nghị vào đúng vị trí của máy chiếu xạ. Ông Trần Nghị đang nằm bỗng nhiên ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi: "Ơ này! Đã lan đến đây rồi à?"

Viện trưởng Ngô cũng đoán là lúc này ông Trần Nghị chắc đã biết rõ bệnh tình của mình nên nói thẳng: "Bệnh ung thư cũng chữa được mà..."

Ông Trần Nghị không nói gì thêm, nằm thẳng người và chỉ nói một câu: "Anh tiếp tục làm việc đi!"

Sau đó, ông ấn ấn tay Viện trưởng Ngô nói nhẹ: "Cám ơn!" và cắn môi im lặng rất lâu.

Trong phòng im lặng đến lạ kỳ. Viện trưởng Ngô cắn chặt môi, cố gắng kìm nén không để cho nước mắt trào ra, ông lo lắng Trần Nghị sẽ không chịu đựng nổi sự thực tàn khốc ấy và tinh thần sẽ sụp đổ... Ông không dám nhìn  thẳng vào đôi mắt của Trần Nghị và cũng không dám nghĩgì thêm.

"Này, anh bạn nước ngoài của tôi!", Trần Nghị đột nhiên nói với giọng rất bình thường, tự nhiên và thân thiết với Viện trưởng Ngô: "Tại sao lại không nói nữa? Tôi hỏi anh một câu, anh có chịu nói thật hay không?"

"Lãnh đạo hỏi tôi tại sao tôi lại không nói thật cơ chứ?" Viện trưởng Ngô trả lời luôn. Nhưng vừa nói xong thì ông thấy hối hận, ông sợ Trần Nghị sẽ hỏi về tình hình bệnh, như vậy thì có nên nói thật hay không?

"Anh đừng có gọi tôi là lãnh đạo, cứ gọi tôi là Trần Nghị hay anh Trần hoặc là ông Trần là được rồi! Anh nói cho tôi biết là tại sao anh lại về làm việc ở Trung Quốc?"

Ông Hưng thấy nhẹ cả người, lập tức trả lời ngay: "Anh Trần, anh hiểu chúng tôi mà, những người Hoa Kiều chúng tôi rất yêu Tổ quốc, yêu quê hương..."

"Đúng vậy, các Hoa kiều rất yêu đất nước". Trần Nghị xúc động nhắc lại và ngẩng đầu hỏi: "Vậy tôi hỏi anh thêm câu nữa có được không?' Viện trưởng Ngô gật đầu.

"Bây giờ anh có muốn rời khỏi Trung Quốc không?" Trần Nghị hỏi thẳng.

Viện trưởng Ngô đã nói một câu thật lòng: "Lúc bị chửi mắng tôi cũng muốn đi lắm, muốn đi thực sự!"

Nói rồi ông không cầm được nước mắt. Những hình ảnh lục soát nhà, bị đấu tố trong mấy năm trước lần lượt hiện lên trong mắt ông. Ông đã coi Trần Nghị là một người bạn thân thiết nhất của mình.

"Viện trưởng Ngô, anh phải chịu ấm ức nhiều quá, chúng tôi thật lòng xin lỗi anh!". Trần Nghị nắm lấy đôi tay lạnh giá run run của Viện trưởng Ngô nói lời xin lỗi chân thành.

Viện trưởng Ngô vội vã lắc đầu vì người khiến ông phải chịu cái cảnh cơ cực đâu phải là người đang xin lỗi ông. "Nhưng Viện trưởng Ngô, anh cần phải có lòng tin". Trần Nghị lắc lắc đôi bàn tay của Viện trưởng Ngô. Ông nói với giọng nói tự tin, kiên định: "Chính sách của Đảng chúng ta sẽ không như hiện nay nữa đâu! không phải là muốn gạt bỏ những phần tử trí thức, không phải là muốn gạt bỏ những người Hoa kiều... Tất cả đều không phải!" Ông dừng lại một lát rồi bình tĩnh nói tiếp: "Anh bạn thân mến, Tổ quốc đang  thiếu những chuyên gia như anh, thực sự là thiếu quá nhiều! Anh có thể ở lại. Tôi đại diện cho những người bệnh cần anh chữa trị phải cúi lạy anh một lần mới phải đạo!

 Anh hãy tin câu nói của Trần Nghị tôi, chính sách phần tử trí thức của Đảng sẽ không có ai có thể thay đổi được! Những sự huỷ hoại các phần tử trí thức rốt cuộc cũng phải chịu sự trừng phạt của lịch sử. Rồi sẽ có một ngày anh được áp dụng biện pháp chữa trị của mình một cách rộng rãi để những người đang bị căn bệnh ung thư đe doạ đến tính mạng được sống thọ hơn, hạnh phúc hơn!".

Viện trưởng Ngô Hằng Hưng mặt đầy nước mắt gật gật đầu.

Ông nhận ra rằng Trần Nghị nằm trên giường không phải là người bệnh mà là một bác sỹ giỏi giang nhất trên thế gian này!

Từ đó về sau, ngoài chủ nhật ra thì tối nào Trần Nghị cũng đến trị xạ ở Bệnh viện Nhật Đàn.

Tình cảm giữa ông và Viện trưởng Ngô ngày càng thân thiết hơn.

Trần Nghị nói: "Về chữa bệnh thì cậu là người trong nghề, tôi là người ngoài nghề. Cậu cần làm thế nào để tiêu diệt tế bào ung thư trên cơ thể tôi thì tuỳ cậu, tất cả đều nghe theo sự chỉ huy của cậu".

Viện trưởng Ngô nói: "Anh là một nguyên soái nên rất thạo chiến lược, lĩnh vực mà tôi không am hiểu. Nhưng biện pháp chữa trị hiện nay của tôi dùng cho anh là trị xạ để tiêu diệt tế bào ung thư theo kiểu đánh trận. Trước hết là tiêu diệt tế bào ung thư ở xung quanh, thu hẹp phạm vi của tế bào ung thư, sau đó mới xoá bỏ tận gốc số tế bào ung thư còn lại. Anh thấy cách này có được không?"

Vài hôm sau, Viện trưởng Ngô lại hỏi Trần Nghị: "Mấy hôm nay trị xạ anh thấy thế nào, có phải là cảm thấy khó chịu đúng không?"

Trần Nghị nói thẳng: "Tất nhiên phải có phản ứng rồi, cũng có lúc cảm thấy khó chịu. Nhưng vẫn chịu được, đã là gì so với những lần tôi đi đánh du kích và bị thương cơ chứ!"

Chưa nói hết ý, ông liền bổ sung tiếp: "Tháng 8 năm 1934, đánh nhau với bọn phản động Quốc dân Đảng tôi bị bắn gẫy chân, mà hồi đó Bệnh viện hồng quân làm gì có điều kiện như ngày nay, phải đợi hơn một tháng sau mới mổ để gắp xương vụn ra. Sau đó thì bắt đầu cuộc trường trinhcủa hồng quân, tôi không thể đi đường dài được nên được giữ lại quân khu Tô Châu, vừa chống nạng vừa đánh nhau, vết thương thường bị viêm, không có kháng sinh, vết thương bị mưng mủ nên tự mình phải điều trị. Toàn là tự nặn mủ ra rồi bôi dầu gió vào là xong. Dầu gió này bị muỗi cắn thì bôi vào còn có tác dụng chứ chẳng có tác dụng chữa vết thương. Do đó vết thương rất lâu lành miệng. Anh thấy đấy, lê chiếc chân bị thương thường xuyên bị mưng mủ đánh du kích với giặc mới khó chịu chứ! Bây giờ có chút phản ứng trị xạ đã là gì, còn chịu được, cứ làm theo phương án chữa trị của anh nhé!".

5. Chủ tịch, anh nhìn xem hôm nay đồng chí Trần Nghị đến rồi 

Cùng lúc trị xạ ở Bệnh viện Nhật Đàn thì còn phải tiến hành chữa trị hoá học theo phương án đã định. Như vậy sự đau đớn do hai phương án chữa trị gây ra cùng dồn lên cơ thể Trần Nghị.

Nhưng cũng như những năm tháng chiến tranh, lâm vào nghịch cảnh trớ trêu, càng khó khăn, gian khổ thì ông càng lạc quan, kiên cường.

Trong khi điều trị Trần Nghị luôn hợp tác chặt chẽ với các bác sỹ và y tá.

Bắt đầu từ hạ tuần tháng 4, sức khoẻ của Trần Nghị có những chuyển biến rõ nét. Hàng ngày, ông có thể đọc sách, đọc "Tài liệu tham khảo". Ông còn chủ động mở lớp học tập chính trị cho các bác sỹ, y tá. Ông hay kể cho mọi người nghe về tình hình quốc tế, giải đáp kỹ càng những vấn đề gặp phải trong quá trình học. Để nhanh chóng hồi phục sức khoẻ, ngày nào ông cũng đi bộ ba vòng quanh bệnh viện, mà mỗi vòng dài hơn 3.000m.

Mùng 1 tháng 5 là ngày Quốc tế lao động. Tối hôm đó, quảng trường Thiên An Môn bật đèn sáng rực, cờ bay phấp phới. Đồng chí Mao Trạch Đông đang ngồi tiếp quan khách  nước ngoài ở phòng khách của Thành lầu.

Đồng chí Chu Ân Lai thấy Trần Nghị thì rất xúc động báo với đồng chí Mao Trạch Đông: "Đồng chí Chủ tịch, anh xem, hôm nay đồng chí Trần Nghị cũng đến đây". Ông Trần Nghị mặc trên mình bộ quân phục bộ đội, tươi cười bước đến trước mặt Chủ tịch Mao Trạch Đông và giơ tay chào rất trịnh trọng: "Xin chào đồng chí Chủ tịch!".

Đồng chí Chủ tịch Mao Trạch Đông vui mừng đứng dậy, nắm lấy tay Trần Nghị, ngắm nhìn kỹ khuôn mặt ông và quan tâm hỏi: "Anh Trần thế nào rồi? Đã khoẻ hẳn chưa?"

"Khoẻ rồi đồng chí Chủ tịch ạ!" Trần Nghị trả lời ngay, giọng nói vẫn vang, khoẻ khoắn như hồi nào. Tất cả quan khách nước ngoài đều thấy rõ, vị quân nhân có khuôn mặt gầy gầy đang đứng trước mặt chính là  Bộ trưởng Ngoại giao Trần Nghị đã gần hai năm nay rồikhông xuất hiện. Trần Nghị vui mừng bắt tay với từng vị khách nước ngoài.

Hoàng thân Sihanuc rất cảm động vì được gặp Trần Nghị. Hoàng thân vội vàng bước lên trước và nắm chặt đôi bàn tay của Trần Nghị và luôn mồm hỏi thăm sức khoẻ của ông. Hoàng thân rất nhớ ông bạn Trần Nghị này, mong muốn được gặp và thấy nguyên soái Trần Nghị mạnh khoẻ, ông rất vui mừng.

Rất nhiều đồng chí đã lâu không gặp bỗng thấy Trần Nghị xuất hiện trước mắt với dáng vẻ rắn rỏi, khuôn mặt vui tươi thì đều rất vui mừng. Các đồng chí trong Bộ Ngoại giao rất muốn đồng chí Trần Nghị mau chóng bình phục để về lãnh đạo công tác đối ngoại cho Bộ Ngoại giao.

Ngày hôm sau, Trần Nghị quyết định ghé về thăm nhà. Đây là lần về thăm nhà đầu tiên của ông kể từ khi mổ. Tại   sân nhà, ông đã chụp một bức ảnh với bà Trương Tây đểkỷ niệm chuyến về thăm nhà cũng như sự bình phục sức khỏe của mình. Trong ảnh, ông chống ba toong nhìn thẳng về phía trước, trông rất hiền từ và kiên nghị.

Hôm đó là vừa tròn 4 tháng sau khi mổ, ông đã có một tấm ảnh chụp lưu niệm đẹp nhất.

Cũng chính vào lúc mà sức khoẻ của Trần Nghị có vẻ "khoẻ khoẻ" ấy đã khiến cho một số người, trong đó có Lâm Bưu vô cùng lo lắng.

Tối ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, sự việc Trần Nghị đi lên Thành lầu của Thiên An Môn đã như một tiếng sét dội vào đầu "Phó Thống soái" này.

Lâm Bưu nói đầy ẩn ý: "Trần Nghị phải mổ nặng như vậy mà hồi phục sức khoẻ rất nhanh. Ngày Quốc tế Lao động tôi gặp ông ta, thấy ông ta rất khoẻ, béo trắng ra, chẳng giống người bệnh chút nào!".

Diệp Quần đứng bên cạnh nói đế thêm vào: "Sức khoẻ của Trần Nghị đã hồi phục như bình thường, mọi người đều cảm thấy rất lạ, đều nói ông ta chẳng khác với người mạnh khoẻ tý nào".

Thực ra, nửa tháng trước bệnh viện đã nghi ngờ phần ngực của ông Trần Nghị, cho rằng tế bào ung thư đã di căn đến phổi. Đó là dấu hiệu xấu của bệnh ung thư.

Hai giờ đêm, Viện trưởng Ngô Hằng Hưng bước vào Đại lễ đường Nhân dân như đã hẹn. Thủ tướng vừa họp xong đã nhanh chóng đến đón, nắm chặt lấy bàn tay của Viện trưởng Ngô, ông vui vẻ nói: "Viện trưởng Ngô, anh chữa trị đạt được hiệu quả tốt thật đấy? Hôm nay tôi báo cho anh một tin vui!".

"Tin vui gì cơ?" Viện trưởng Ngô cảm thấy trong lòng buồn bực. Lẽ nào nửa đêm mà Thủ tướng lại mời mình đến vì chuyện này. Viện trưởng suy nghĩ, trước kia Thủ tướng yêu cầu cứ 10 ngày là phải báo cáo về bệnh tình của Trần Nghị một lần. Gặp nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy Thủ tướng vui như vậy.

"Tối hôm qua anh Trần Nghị đã ăn vịt quay rồi đấy, mà ăn rất ngon miệng đấy nhé!". Thủ tướng mời Viện trưởng Ngô ngồi xuống, hai mắt nhìn thẳng vào ông hỏi: "Theo tôi được biết, bệnh nhân ung thư ăn rất ít. Viện trưởng Ngô này, tôi nghĩ hay là các bác sỹ đã nhầm lẫn gì chăng? E rằng không phải anh Nghị mắc bệnh ung thư! Anh xem có khả năng đó không?"

Viện trưởng Ngô rung động trước những câu nói của Thủ tướng nhưng trong lòng ông đang rỉ máu. Trước mặt Thủ tướng, ông có thể nói được gì đây!

Ông là bác sỹ, trách nhiệm của bác sỹ là phải nói cho Thủ tướng biết sự thực, phải nói thật, tình cảm đâu có thể cứu nổi mạng sống.

Im lặng một lát ông chậm rãi nói: "Thưa Thủ tướng, tôi đã đọc rất nhiều lần bệnh án của anh Trần Nghị, cũng đọc cả báo cáo ghi kết quả bệnh án mổ, chẩn đoán cuối cùng của các bác sỹ không sai. Đúng là anh Trần Nghị đã bị ung thư ruột. Gần đây bệnh viện đã chụp X quang cho anh Trần Nghị và đang nghi là tế bào ung thư đã lan đến cả phổi của anh ấy".

"Thế sao?!" Thủ tướng im lặng, khuôn mặt rất buồn. Hai tay ông khoanh trước ngực đi đi lại lại trong phòng khách không biết bao nhiêu lần, bước đi nặng nề làm sao."Anh thấy phải làm sao bây giờ?". Dường như đó là lời nói cất lên từ đáy lòng của Thủ tướng. Lúc ấy Viện trưởng Ngô bỗng mạnh bạo nói: "Thủ tướng yêm tâm, tôi vẫn rất tin tưởng là chữa được, còn nước còn tát". Ông nhìn thẳng vào đôi mắt của Thủ tướng nói rành rọt: “Anh Trần có nghị lực, có sức chịu đựng, thích ứng cao, chỉ cần ăn uống tốt, sức khoẻ không suy sụp thì tế bào ung thư đi đến đâu chúng tôi sẽ tiêu diệt đến đó. Trị tận gốc thì tôi không thể làm được, nhưng tôi sẽ làm hết sức mình để kéo dài sự sống của anh Nghị... Tôi phải để cho anh ấy tận mắt chứng kiến đất nước Trung Quốc gia nhập Liên hợp quốc, tôi phải nhìn thấy anh ấy gặp Tổng thống Nixson trong chuyến thăm Trung Quốc, tôi phải...." Nhưng Viện trưởng Ngô cũng không nói thêm được nữa, đôi môi ông run rẩy, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Thủ tướng Chu Ân Lai nắm chặt lấy tay ông mãi sau mới buông, rồi chậm rãi nói một câu: "Cám ơn anh, Viện trưởng Ngô!".

6. Bình sinh có chí ngao du bốn biển, hôm nay phải nghỉ ngơi thoải mái 

Tháng 7 năm 1971, Trần Nghị đề nghị được đi điều dưỡng ở Bắc Đới Hà, các bác sỹ đã đồng ý với đề xuất của ông.

Khi ấy thư ký Đỗ Dịch, người luôn ở bên cạnh ông cũng không thể hiểu nổi yêu cầu này. Thư ký Đỗ nghĩ: Hiện nay anh Trần Nghị đang phải điều trị ở bệnh viện, các bác sỹ đã nói là các tế bào ung thư đang lan rộng đến phổi, vậy mà không để anh Nghị chữa bệnh tại Bắc Kinh mà lại cho đi điều dưỡng ở Bắc Đới Hà, liệu có xẩy ra biến cố gì không nhỉ?.

Thư ký Đỗ đã nói cho các bác sỹ biết những thắc mắc của mình.

Các bác sỹ đã nói thẳng: "Ông Trần đã muốn đi thì phải để cho ông đi. Đây có lẽ là lần cuối cùng của ông!". Nghe xong thư ký Đỗ thấy mắt mình tối sầm lại, anh không tin vào đôi tai của mình, lẽ nào căn bệnh ung thư đáng ghét đã đi nhanh đến mức đáng sợ như vậy sao?. Anh hỏi lại các bác sỹ: "Bệnh của ông Nghị đã thực sự nặng đến mức đấy sao?".

"Đúng vậy!" Bác sỹ đành phải thừa nhận.

"Có phải là ông Trần Nghị đã biết rồi? Các anh đã báo cho ông biết à?" Đỗ Dịch vội hỏi.

"Hiện nay ông vẫn chưa biết mà dường như cũng chưa cảm nhận được điều đó".

Rời khỏi bệnh viện, thư ký Đỗ liền nói lại ngay sự việc với bà Trương Tây, cả việc tại sao ông Nghị không muốn điều trị ở Bắc Kinh mà muốn đi điều dưỡng ở Bắc Đới Hà. Bà Trương Tây cũng cho rằng đã lâu ông Nghị không đi Bắc Đới Hà. Mấy năm qua luôn phải sống trong cảnh bị đấu tố, bị phê bình khốn khổ. Từ tháng 10 năm 1969 đi Thạch Gia Trang chấp hành quyết định sơ tán chuẩn bị chiến đấu của Trung ương; tháng 8 năm 1970 bị lên án tại Hội nghị Lư Sơn thì mỗi lần hội họp dù là họp Trung ương hay của Quân uỷ thì ông ấy đều phải làm kiểm điểm, bị đấu tố nên tinh thần luôn bị giày vò. Bây giờ ông ấy đề nghị thay đổi môi trường đi ra ngoài hít thở không khí trong lành mà các bác sỹ đã đồng ý thì cứ làm. Điều đó cũng có ích cho sức khoẻ của ông ấy.

Bà Trương Tây đã nói như vậy thì thư ký Đỗ cũng không ý kiến gì.

Mấy năm chưa đến Bắc Đới Hà rồi. Vừa nhìn thấy sóng dập dờn, bầu trời cao trong xanh, từng đàn hải âu tung bay thì tinh thần ông Trần Nghị tốt hơn rất nhiều. Bình sinh phải đi đây đó suốt ngày, hôm nay phải thư giãn cho thoải thích. Ông đi bộ dọc theo bờ biển lắng nghe tiếng thì thầm của biển cả.

Ít lâu sau thì vợ chồng Chu Đức và Nhiếp Vinh Trăn cũng đến Bắc Đới Hà nghỉ ngơi. Ba người bạn chiến đấu thân thiết có cơ hội được thường xuyên gặp nhau. Trời đẹp thì sáng đi cùng nhau, chiều về cùng nhau. Họ đi bộ dọc bờ biển, để lại những dấu chân của lịch sử. Trời mưa thì rủ nhau lên tầng thượng của Viện điều dưỡng Quân uỷ trên núi ngắm nhìn trời đất bao la.

Họ đã gần gũi bên nhau sớm tối, nói chuyện tâm tình, không giấu diếm nhau điều gì, đây là dịp hiếm có trong bao nhiêu năm nay.

Nhưng họ vẫn không quên là có người đang giám sát mình, họ đã sống qua ngày đêm dưới những ánh mắt lạnh lẽo, lời nói độc ác. Dù là ở bệnh viện, bạn bè chiến đấu thân thiết gặp nhau ở buồng bệnh thì họ cũng lo sợ là không biết mình có nói thừa điều gì không?.

Nơi ở của Nguyên soái Nhiếp Vinh Trăn cách chỗ ông rất gần, hai người bạn chiến đấu già thường ngồi bệt xuống đất, nói các chuyện trên trời dưới biển, từ cổ đến kim. Họ cùng nhau nhắc về những năm tháng dùi mài học tập trên đất Pháp, về những năm tháng kề vai đánh giặc...

Các Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng thường xuyên đến Bắc Đới Hà thăm Trần Nghị và được ông tiếp đón rất nhiệt tình, họ nói cười rất vui vẻ. Thấy Trần Nghị vẫn lạc quan, mạnh khoẻ như xưa thì rất vui, ai ai cũng mong ông sớm bình phục để lãnh đạo công tác ngoại giao như xưa. Mùa hè năm ấy, Thủ tướng Chu Ân Lai đã dành thời gian đến Bắc Đới Hà để thăm Hoàng thân Sihanuc. Ăn tối xong ông và bà Trịnh Dĩnh Siêu đã đến thăm Trần Nghị. Hai ông đã ngồi nói chuyện với nhau hơn một tiếng đồng hồ ở ban công leo đầy dây mây. Thủ tướng đã dặn dò Trần Nghị cần phải yên tâm điều dưỡng; không được tắm biển. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khoá 4 sắp họp rồi, ai ai cũng muốn ông chóng bình phục để tham dự.

Ngày 30 tháng 7 âm lịch là ngày Trần Nghị tròn 70 tuổi. Ông đã mời Nguyên soái Nhiếp đến mừng thọ cho mình. Trong buổi lễ mừng thọ, mọi người đều nâng cốc chúc Trần Nghị mạnh khoẻ, sống lâu. Con gái út của Trần Nghị là San San còn đọc một bài thơ mừng sinh nhật cha rất xúc động. Kết thúc bữa tiệc, Trần Nghị vẫn không muốn rời xa mọi người, khoác vai Nguyên soái Nhiếp cười nói vui vẻ: "Năm nay là năm kỷ niệm 45 năm ngày thành lập quân đội, chúng mình đã tòng quân 45 năm rồi đấy nhỉ. Chúng ta là hai người bạn chiến đấu sống chết có nhau, lại còn là bạn thân, đồng hương nữa chứ... Nào anh bạn, chúng ta cùng chụp một tấm ảnh kỷ niệm với nhau!".

Nguyên soái Nhiếp Vinh Trăn vui vẻ tán thành: "Nào chúng ta cùng chụp ảnh!"

Hai người bạn qua hơn nửa thế kỷ chiến đấu cùng nhau đã để lại một tấm ảnh chụp chung hiếm có như vậy.

7. Lịch sử rất công bằng và cuối cùng cũng có sự phán quyết 

Khi Trần Nghị ở Bắc Đới Hà thì Lâm Bưu cũng đang ở đó. Chỉ có điều là Trần Nghị đang nghỉ điều dưỡng còn  Lâm Bưu thì đang lên âm mưu cướp chính quyền. Vì vậy,cả hai bên không có qua lại gì với nhau. Trần Nghị cũng không hề biết gì đối với tội ác tày trời của Lâm Bưu. Ngày 20 tháng 9 năm 1971, Văn phòng Quân uỷ Trung ương thông báo ông phải đến họp tại phòng họp số 3 vào sáng ngày 21.

Ngày hôm đó, Trần Nghị đến phòng họp số 3 từ rất sớm. Khi ông đến, thấy có nhiều Nguyên soái lão thành cũng đã đến rồi, ông thắc mắc không hiểu có chuyện gì xẩy ra. Ngày hôm đó, Hoàng Vĩnh Thắng có dáng vẻ rất bất thường, tỏ ra đặc biệt khách sáo. Ông ta đứng tận ở cửa phòng họp để đón các nguyên soái rất cẩn thận. Và nói là sau này mình cần phải làm việc dưới sự lãnh đạo của các nguyên soái. Ông Trần Nghị thấy Tổng tham mưu trưởng, một trong "Tứ đại kim cương" của bọn phản động ngoan cố Lâm Bưu hôm nay hình như đã biến thành một con người khác, không biết là trong hồ lô của ông ta bán những loại thuốc gì?. 

Trong cuộc họp, Hoàng Vĩnh Thắng đã truyền đạt công văn chủ yếu liên quan đến sự kiện "13.9" về việc Lâm Bưu chạy trốn bị ngã chết tại Undurkhan trong lãnh thổ Mông Cổ. Nghe truyền đạt công văn xong, vẻ mặt của Trần Nghị rất nghiêm túc. Về đến nhà, thư ký thấy ông có vẻ căng thẳng, nghĩ là đã xẩy ra chuyện gì bèn đến hỏi luôn: "Hôm nay đã thông báo chuyện gì vậy anh?" Trần Nghị theo quy định vẫn giữ bí mật với thư ký, chỉ nói với thư ký về những việc liên quan đến quốc phòng và việc các nguyên soái cao  tuổi đều đến thăm. Nhưng ông không dằn được lòng mìnhnói: “Cái thằng cha Hoàng Vĩnh Thắng trước kia chẳng buồn để ý đến các nguyên soái già hôm nay sao mà tôn trọng thế, luôn mồm nói các anh, các đồng chí nguyên soái!".

Sau đó vài hôm liền, Trần Nghị dù người mang trọng bệnh nhưng vẫn tham dự buổi trò chuyện của các đồng chí lão thành cách mạng triệu tập ở Trung ương.

Tại phòng họp của Đại lễ đường nhân dân, Vương Chấn là người đầu tiên đã phát biểu và Trần Nghị đã cắt ngang lời phát biểu của Vương Chấn, nói: "Anh Vương, để tôi nói cho, cứ coi như đó là ý kiến của hai chúng ta!".

Trần Nghị đã lấy tập đề cương viết từ hồi nằm viện đọc hơn hai tiếng đồng hồ với giọng sang sảng và đầy tức giận.  Ngày hôm sau, Thủ tướng Chu Ân Lai đề nghị là thu âm bài phát biểu của mọi người và Trần Nghị rất tán thành:

"Tôi nghĩ rằng thu âm như vậy sẽ lưu trữ được để lập thành hồ sơ, sau này có thể tham khảo để viết lịch sử quân sự và lịch sử của Đảng... Nói mồm chẳng có chứng cứ gì, ghi âm để làm chứng cứ cũng tốt". Trần Nghị hình như đã quên bẵng mình là một người bị bệnh ung thư nên đã làm một bài phát biểu dài tận 30.000 chữ và đọc hết trọn một buổi sáng. Khi đọc xong bài phát biểu thì máu đỏ tươi trào ra đằng mũi, và ông đã nằm xuống sau lần chiến đấu hết sức mình này, từ đó ông không rời khỏi chiếc giường bệnh. Ngày 29 tháng 9, thư ký Đỗ Dịch đến bệnh viện thăm  Trần Nghị, vừa bước vào phòng, anh phát hiện thấy Trần Nghị đang ngồi sửa bản thảo. Thấy thư ký đến, ông đặt bút xuống và nói: "Có một việc rất tuyệt mật, theo quy định thì không được tuyên truyền gì. Nhưng nay thì Trung ương đã quyết định cho thông báo rộng rãi, chỉ vài ngày nữa là cậu  biết ngay là việc gì. Hôm nay tôi nói sơ qua với cậu trướcnhé, tôi cũng muốn cậu giúp tôi một việc".

"Em biết giữ bí mật, anh cần em làm cái gì?"

"Ngày 13 tháng 9, Lâm Bưu đáp máy bay chạy trốn và đã bị rơi máy bay chết ở Undurkhan, Mông Cổ. Hôm chúng tôi họp ở phòng họp số ba là thông báo về tin tức này. "Mấy hôm nay Trung ương triệu tập các đồng chí lão thành cách mạng  để nói chuyện và cùng vạch trần âm mưu của Lâm Bưu. Tôi cũng đã phát biểu ở cuộc họp này, đã vạch trần một số vấn đề về lịch sử đối với Lâm Bưu. Ban Thư ký của cuộc họp đã ghi tốc ký hai lần tôi phát biểu tại cuộc họp và họ đã chuyển cho tôi để hiệu đính. Tại cuộc họp thì nói mồm vậy  thôi, cứ thao thao bất tuyệt ấy mà viết thành văn thì nhiềuthật đấy. Cậu xem, một tập dầy cộp, sửa rất mất thời gian. Tôi bây giờ cũng cạn sức rồi, cậu giúp tôi chỉnh lý nhé?".

"Được chứ ạ, sửa lỗi văn bản thì không có vấn đề gì, nhưng một số vấn đề liên quan đến lịch sử thì em không hiểu lắm nên sửa cũng khó".

Ông Trần Nghị suy nghĩ một lát rồi nói: "Ừ nhỉ, những gì tôi nói ở cuộc họp đều là những vấn đề liên quan đến lịch sử. Với vấn đề này đòi hỏi phải chính xác, không được sai sót, có việc cậu không hiểu được nên cũng khó sửa. Bây giờ tôi đang dưỡng bệnh, cũng chẳng có việc gì, chỉ có mỗi thời gian, hay là để tôi cố gắng sửa dần dần vậy".

Ngày 30 tháng 9, ông Trần Nghị xin phép bệnh viện cho mình về nhà mừng Quốc khánh.

Buổi sáng ngày hôm đó, đi bộ trong sân số nhà 20 ngõ Vĩnh Khang, ông đã nói với thư ký: "Tối qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, để tôi sửa xong tập văn bản ấy thì chuyển lên Trung ương, như vậy cần rất nhiều thời gian, mà Trung ương và Chủ tịch Mao Trạch Đông đều muốn sớm nhận được tài liệu này. Vì vậy, tôi nghĩ hay là mình cứ báo cáo ngắn gọn trước đã. Chiều nay cậu đến giúp tôi một tay nhé".

Chiều ngày 30, Trần Nghị và thư ký cùng làm việc miệt mài với nhau.

Trần Nghị nói: "Chúng ta làm như thế này nhé, tôi đọc còn cậu chép lại. Sau đó chúng ta sẽ sửa từng đoạn một,đòi hỏi câu chữ phải đúng, chuẩn xác. Cậu xem có được không?" Thư ký gật đầu đồng ý.

Thế là Trần Nghị bắt đầu nói đoạn đầu tiên, ông nói rất hưng phấn: "Lâm Bưu chính là một kẻ đào ngũ". Sau đó chậm rãi nói về quá khứ:

"Năm 1927 cuộc khởi nghĩa Nam Xương bị thất bại, anh Chu đã dẫn hơn 2.000 người chuyển đến Đại Dư, Giang Tây để sắp xếp lại biên chế và chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Khi ấy có một số người đã dao động và bi quan, trong đó có một số sỹ quan quân đội tốt nghiệp khoá thứ tư Trường quân sự Hoàng Phố, có cả Lâm Bưu đang tìm cách chạy trốn. Khi ấy Lâm Bưu đang là Liên trưởng Liên 7 đoàn 73, tôi là Chính trị viên Quân đoàn số 73 (Đại biểu Đảng). Lâm Bưu đã đưa một số sỹ quan tốt nghiệp trường Quân sự Hoàng Phố đến tìm tôi. Hắn ta đã nói: “Hiện nay bộ đội không ổn rồi, không được đụng vào, đụng vào là sụp đổ, thôi thì mặc quần áo dân thường rồi đi đến Thượng Hải hoặc những vùng khác cũng được. “Những kẻ kia cũng lên tiếng phụ hoạ với hắn ta. Chúng còn khuyên tôi bỏ đi. Lâm Bưu đã nói với tôi là: “Anh cũng là một phần tử trí thức, không hề đánh giặc bao giờ, cũng chưa làm xây dựng lực lượng, hãy đi cùng chúng tôi vậy. Tôi đã nói rõ với bọn họ  là tôi không đi. Trong tay tôi có súng thì tôi sẽ giết đượckẻ địch, tôi mà rời đội ngũ thì địch sẽ giết chúng ta. Tôi còn nói với họ, các anh muốn đi thì đi, nhưng phải để súng lại, chúng tôi còn phải làm cách mạng. Đội ngũ còn thì chúng tôi còn. Quân nhân cách mạng cần phải có khí chất của cách mạng, cần phải đứng vững trong khó khăn, phải vượt qua được thử thách, cần phải hy sinh cá nhân. Cách mạng Trung Quốc chắc chắn có hy vọng, chạy trốn cầm theo súng thật nhục nhã! Tôi đã khuyên ngăn được mấy liên đoàn trưởng, nhưng muốn làm dao động được Lâm Bưu thì còn xa lắm. Ngày bộ đội rời Đại Dư đi hôm đó, hắn ta cùng một số phần tử dao động đã chạy về hướng Mai Quan, nhưng trên đường đi hắn phát hiện bộ đội vũ trang đã chốt chặt ở cửa quan. Họ không chỉ lục soát với những người khả nghi mà còn xét hỏi, cướp và đánh người, có khi còn giết người. Lâm Bưu sợ quá, thấy là đã đi vào ngõ cụt nên vội quay về ngay. Lúc ấy tôi đã phê bình, nhưng vẫn chào đón hắn ta quay lại, vẫn để hắn làm liên đoàn trưởng. Khi hắn làm liên đoàn trưởng, hắn thường xuyên tỏ ra bực tức, than thở thời gian làm liên đoàn trưởng quá lâu, không được đề bạt. Sau đó không lâu có người đề nghị cất nhắc hắn ta làm đoàn trưởng, tôi biết Lâm Bưu là một kẻ xấu nên đã không đồng ý. Sau này vì chiến tranh xảy ra  quá khốc liệt, hồng quân bị thương và chết rất nhiều, bộ đội phải mở rộng lực lượng lên đã cất nhắc Lâm Bưu làm Doanh trưởng, sau này Vương Nhĩ Trác, đoàn trưởng đoàn 28 hy sinh nên mới đề bạt Lâm Bưu vào đoàn trưởng". Nói xong, Trần Nghị hỏi thư ký có ghi được không? Đỗ Dịch trả lời đã ghi lại được đầy đủ.

Trần Nghị lại nói, đoạn này cứ để đấy đã, lát nữa sẽ sửa câu chữ sau và chuyển sang đoạn thứ hai. Trần Nghị lại hắng giọng nói tiếp: "Khi đánh nhau Lâm Bưu rất nhát gan, không dám tiến công. Đó là vào tháng 1 năm 1928, Lâm Bưu đã là đoàn trưởng đoàn 28. Quân địch  tiến vào huyện Đại Dư, Lâm Bưu đã cho tiểu đoàn 28 rútlui. Uỷ viên Mao Trạch Đông (lúc đó gọi đồng chí Mao Trạch Đông là Uỷ viên Mao) thấy vậy liền trách Lâm Bưu tại sao không chống cự, yêu cầu Lâm Bưu phải về tiểu đoàn 28 và chặn quân địch lại. Sắc mặt Lâm Bưu rất khó chịu và nhấn mạnh là bộ đội đã rút lui. Uỷ viên Mao vẫn kiên quyết nói, đã lỡ rút quân rồi thì cũng vẫn phải đi về giữ đất. Tôi cũng nói với Lâm Bưu, cần phải giữ vững quân chủ lực. Lâm Bưu vẫn không động đậy. Lúc ấy tôi đã giữ lấy một liên đoàn trưởng và ra lệnh cho anh ta dẫn bộ đội ra chống lại quân địch để yểm hộ cho quân đội rút êm. Tôi nói, Uỷ viên Mao vẫn ở đây, tại sao các anh lại sợ chết như vậy. May mắn là liên đoàn trưởng đã dẫn bộ đội xông lên đánh nhau, như vậy mới chặn được đợt tấn công của quân địch". Tiếp đó, ông Trần Nghị còn kể thêm vài mẩu chuyện nữa: Lúc còn làm liên trưởng Lâm Bưu đã lấy 120 đồng bạc tiền ăn của liên đội đưa cho nhân viên cần vụ (em họ của hắn ta). Sau này, tên cần vụ ấy đã lấy số tiền này rồi bỏ trốn và tiền ăn của liên đội cũng chẳng còn, đoàn trưởng yêu cầu phải xử lý Lâm Bưu nhưng tôi đã nói giúp cho hắn ta. Sau này bộ đội chúng ta đã bắt được tên cần vụ này, Lâm Bưu đã không xử lý hắn còn cho hắn ôm vỏ đạn, thân nhau như hình với bóng. Còn nữa, đại biểu đảng đoàn số 28 Hà Đình Dĩnh trong khi chiến đấu đã bị thương, tôi đề nghị Lâm Bưu phải chăm sóc anh Hà chu đáo. Sau chuyến hành quân khẩn trương của quân đội tôi không thể nào tìm thấy Hà Đình Dĩnh, tôi hỏi Lâm Bưu đại biểu Đảng Hà đã đi đâu thì Lâm Bưu làm như chưa có việc gì xẩy ra bình thản nói, bị lạc rồi. Điều đó cho thấy hắn ta chẳng có tí tình cảm giai cấp nào cả.

Ông Trần Nghị đã nói khoảng hơn 10 đoạn như vậy, hai người cứ một người nói rồi một người ghi, ghi không kịp thì đọc lại và sửa, từng từ một, từ chiều đến tận tối đêm thì mới xong một bước.

Một ngày làm việc nhanh chóng trôi qua, Vương Chấn, Kiều Quan Hoa không hẹn mà gặp đều đến thăm ông. Trần Nghị đã cùng họ nói chuyện một lát về tình hình sức khoẻ rồi mời họ ở lại ăn cơm tối cùng ông và thư ký Đỗ Dịch. Mọi người vừa ăn vừa nói kết cục của Lâm Bưu thật đáng, lịch sử bao giờ cũng công bằng và rồi cũng có sự phán quyết đúng đắn.

Ông Trần nói thôi kệ cho qua, rồi cầm chai Mao Đài rót đầy chén rượu trước mặt Vương Chấn và Kiều Quan Hoa. Thư ký Đỗ vội đỡ lấy chai rượu để rót và nói với Trần Nghị: Bác sỹ không cho phép anh uống rượu, hay là để em cạn chén giúp anh! Thế là anh Đỗ cầm lấy cốc rượu của Trần Nghị đổ vào cốc của mình, chỉ để lại chút ít cho ông.

8. Bây giờ tôi đã thực hiện đường ống hóa rồi 

Tháng 10 năm 1971, bệnh tình của Trần Nghị cơ bản đã đi vào ổn định, ông vẫn tiếp tục nằm viện để chữa trị. Trong bệnh viện, ông luôn luôn quan tâm đến các công việc trong và ngoài nước, hàng ngày đều đọc "Tài liệu tham khảo".

Ngày 25/10, Hội nghị Liên hợp quốc khoá 26 đã bỏ phiếu với 76 phiếu thuận, 35 phiếu trống và 17 phiếu trắng thông qua Quyết nghị số 2758 "về việc khôi phục tất cả quyền lợi hợp pháp của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa tại Liên hợp quốc và lập tức loại bỏ mọi cơ cấu cũng  như đại diện của quốc dân đảng tại Liên hợp quốc". Thưký Đỗ Dịch biết được tin này liền lập tức đến bệnh viện báo cáo với ông.

Trần Nghị biết thông tin tốt lành này thì vô cùng phấn khởi nói: "Hay quá, chiến đấu hơn 20 năm rồi cũng có kết quả. Điều đó đã chứng tỏ đất nước ta đang thực hiện đường lối ngoại giao độc lập tự chủ, phản đối chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, đoàn kết nhân dân Á-Phi là hoàn toàn đúng đắn". 

Ông nói tiếp: "Vấn đề ở Liên hợp quốc đã được giải quyết, vấn đề hiện nay là sớm kết thúc phong trào "Đại nhảy vọt", "Đại cách mạng văn hóa"... để tập trung lực lượng làm kinh tế, cần phải xây dựng kinh tế của đất nước phát triển. Là Uỷ viên thường trực đại hội đồng liên hợp quốc không phải dựa vào đất rộng, người đông mà cần phải dựa vào thực lực kinh tế của đất nước, tiềm lực kinh tế mạnh thì lời nói trên trường quốc tế mới có sức mạnh, như vậy mới được phát huy tác dụng ở Hội đồng bảo an". Khi phát động phong trào "Đại cách mạng văn hoá", đồng chí Chủ tịch Mao Trạch Đông đã nói, phong trào này chỉ làm vài tháng rồi kết thúc, ai ngờ những kẻ có dã tâm đen tối đã khuấy động đảo điên, kéo dài thời gian đến tận bây giờ, cũng chưa biết lúc nào mới kết thúc phong trào này để thực sự tiến hành xây dựng kinh tế của đất nước?.

Trời cũng có lúc mưa lúc gió, mọi người đều cảm thấy vui mừng vì sức khoẻ của ông có phần ổn định và đều mong ông sớm được xuất viện. Nhưng từ ngày 6 tháng 11 thì bệnh tình của ông bỗng trở nên xấu hẳn, khó thở, không ăn gì được, phải duy trì sự sống bằng cách truyền dịch. Hạ tuần tháng 11, được sự đồng ý và bố trí của Thủ tướng Chu Ân Lai, Trần Nghị đã chuyển sang Bệnh viện  Nhật Đàn để điều trị. Để ông có thể ăn được thì Thủ tướngđã ra lệnh cần phải mổ kết nối dạ dầy với ruột. Nhưng bấy giờ đã muộn, vì ung thư đã đến giai đoạn cuối.

Sau lần phẫu thuật thứ hai, bệnh tình của Trần Nghị không chuyển biến tốt mà ngày càng nặng hơn, chỉ duy trì sự sống bằng cách truyền dịch qua ống. Mỗi lần truyền dịch mất từ 16 đến 17 tiếng, trên người ông cắm đầy các ống truyền to nhỏ, nào là mũi, nào là nách, nào là dạ dầy... Hết ngày lại đêm, hết đêm lại ngày, cả người ông không thể cử động được. Vì cơ thể cắm đầy ống nên mỗi lần lật người, ông rất đau đớn. Với nghị lực phi thường, ông đã nhín chịu đau đớn để hợp tác điều trị cùng các bác sỹ, không bao giờ để lộ vẻ đau đớn và cũng không bao giờ nêu đề nghị này nọ với các bác sỹ. Để ngồi dậy, ông đã bảo mọi người treo một cái dây ở đầu giường khi nào thích ngồi thì ông tự nắm lấy dây để ngồi dậy.

Hàng ngày Viện trưởng Ngô Hằng Hưng đều đến điều trị cho ông, ông Nghị rất thích nói chuyện với Viện trưởng bằng tiếng Pháp. Hôm nào Viện trưởng chưa đến ông đã hỏi: "Tại sao hôm nay anh bạn nước ngoài của tôi không thấy đến?".

Sau lần mổ thứ hai, Thủ tướng Chu Ân Lai đã đến tận bệnh viện thăm ông, Trần Nghị vẫn nói với Thủ tướng tràn đầy niềm tin: "Tôi khỏi bệnh rồi còn rất nhiều việc phải làm".

Một hôm, thư ký Đỗ đến thăm thì thấy trên người ông có gắn 4 cái ống đang truyền dịch, phải nằm ngửa, không được đụng đậy.

Thấy thư ký đến, Trần Nghị liền quay đầu nói vui: "Cậu thấy đấy, bây giờ tôi đã thực hiện đường ống hoá rồi. Không thể trực tiếp ăn được đành phải ăn qua đường ống vậy. Trên thế giới này sao lại có bữa tiệc dài như thế nhỉ. Tôi đã ăn gần 16 tiếng rồi đó". Đồng thời còn không quên hỏi thư ký xem có tình hình gì mới không.

Đến cuối năm 1971, các tế bào ung thư đã lan ra khắp cơ thể của ông. Bệnh tình ngày càng nghiêm trọng hơn, chỗ nào cũng mưng mủ, bệnh tật giày vò khiến cho cơ thể ông gày gò, không còn chút sức lực, muốn ngồi cũng rất khó khăn.  Tận mắt chứng kiến cảnh này, thư ký Đỗ thấy như từngnhát dao đang cứa vào tim mình rỉ máu. Thư ký Đỗ kể rằng:

"Cuối năm 1971, tôi đi thăm ông ấy. Bước chân vào buồng bệnh nhìn thấy Thủ trưởng đáng mến bị bệnh tình hành hạ thành một người hoàn toàn khác. Từ một người đàn ông tráng kiện nặng 80kg nay trở thành một ông già lụ khụ chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt tiều tuỵ, vàng vọt và bộc lộ vẻ đau đớn. Ông nằm trên giường bệnh. Tôi nhìn thấy vậy mà nước mắt chỉ trực trào ra, nhưng trước mặt người bệnh, tôi cần phải mạnh mẽ hơn. Tướng Nghị thấy tôi bước vào liền bảo y tá lấy dây nhấc lưng ông lên để cố gắng ngồi dậy được. Có lẽ là nằm lâu cũng khó chịu cần phải ngồi một lát, nhưng ông vẫn thể hiện ý chí chiến đấu kiên cường cùng bệnh tật”.

Tướng Nghị ngồi dậy được bằng sợi dây ấy và bắt đầu nói chuyện với tôi. Ông kể về tình hình chữa trị mấy ngày gần đây: "Đỗ à, cậu sờ mà xem. Tế bào ung thư đã mọc lung tung hết cả rồi. Trên cơ thể tớ, trên đầu tớ mọc bao nhiêu là mụn. Xem ra bây giờ chữa bệnh ung thư cũng chẳng có cách nào hiệu nghiệm hơn nữa!". Tôi đã sờ lên những chiếc mụn mọc ở trên trán và trên khuôn mặt ông, trong lòng vô cùng buồn bã, không biết phải nói sao. Tướng Nghị thấy bộ dạng nuốt nước mắt vào trong của tôi, muốn nói nhưng không thốt lên lời, ông liền chuyển sang chuyện khác và hỏi tôi xem có tin tức gì không. Cuối cùng ông còn quan tâm hỏi han là tôi đã được phân công tác mới chưa. Tôi đã nói với ông là: Đã nhận được thông báo chuẩn bị đi Burundi. Tuy tướng Nghị bị ung thư hành hạ rất đau khổ và khó chịu nhưng tư duy vẫn tỉnh táo, nghe nói tôi được điều động đến Burundi liền nói: "Đất nước đó tôi biết, tôi đã từng tiếp một số đoàn đại biểu của Burundi đến thăm Trung Quốc. Qua các tài liệu cho biết, đất nước Burundi có giống người cao nhất thế giới gọi là người Tuxi, còn có giống người lùn nhất thế giới gọi là người Bigeman". Ông nói mãi, nói mãi rồi bỗng nhiên hỏi tôi: "Không phải là điều động cậu sang làm Đại sứ bên đó chứ?" Tôi nói: "Điều động em sang làm Tham tán Chính trị, Văn phòng Đại sứ quán tạm thời. Trước kia em đã đi công tác nước ngoài cùng anh, nhưng đều là xuất ngoại tạm thời, không hề sống lâu ở Đại sứ quán nước ta tại nước ngoài, nên không có kinh nghiệm về công tác sứ quán. Em nghĩ lần này được điều động sang làm Tham tán cũng là để quen với công việc của Sứ quán. Như vậy rất có ích cho em". Tướng Nghị nghe tôi nói vậy thì rất vui, ông nói: "Tốt, cậu nghĩ như vậy là rất tốt. Chúng ta làm cách mạng chứ không phải là tranh chấp quyền cao chức trọng, mà là phải suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành xuất sắc công việc được giao". Tuy giọng nói của ông yếu ớt nhưng ngữ điệu vẫn mạnh mẽ, kiên định. Nói chuyện một hồi tôi thấy ông ngồi rất vất vả nên gọi y tá cởi dây cho ông nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi chào tạm biệt ông với trái tim đau xót. Ra cửa buồng bệnh chỉ có vài bước thôi mà tôi phải lê từng bước chân vì tinh thần quá nặng nề".

5 giờ sáng ngày 24 tháng 12, trời vẫn còn tối đen như mực, Trần Nghị mở to đôi mắt, yếu ớt nói với con gái San San: "Bố muốn ăn mì". San San nghe thấy bố nói vậy sụt sùi khóc: "Bố đợi con tí nhé, để con đi lấy!".

Đã mấy ngày hôm nay ông Trần Nghị không ăn gì. Khi con gái bê mì về bón cho ông ăn thì ông nuốt vô cùng khó khăn, thực sự là rất khó, nhưng ông vẫn cố ăn lấy vài miếng. Đúng 7 giờ sáng, bác sỹ đến kiểm tra bệnh tình. Trần Nghị cố gắng nói với bác sỹ: "Hôm nay là ngày 26 tháng 12, là ngày sinh của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Sáng nay tôi đã ăn ít mì, tôi cần phải tranh thủ cuối năm xuống khỏi giường và đi được”

Nghe Trần Nghị nói vậy thì mắt của bác sỹ, y tá nàocũng ngấn lệ.

San San đứng bên cạnh chợt giật mình, thế là bố đã nằm từ cuối tháng 10, đến nay đã được hơn hai tháng rồi. Trong phòng bệnh không treo lịch, lại không có ai nói gì với bố mà tại sao hôm nay bố lại biết là ngày sinh của Chủ tịch Mao Trạch Đông cơ chứ (Thực ra hôm đó là ngày 24, ông Trần Nghị đã nhớ sai, chỉ là lúc ấy mọi người không ai nỡ đính chính...!) Trong khi ngọn lửa sự sống sắp tắt thì ông Trần Nghị cũng không nhớ đến mình, đến người nhà mà nhớ đến Mao Trạch Đông.

9. Lời nói trước lúc lâm chung 

Đêm trước Tết Nguyên đán, tướng Nghị vẫn luôn nói với con cái là qua năm mới ông cần phải rời khỏi giường để đi lại. Ai ngờ là qua Tết Nguyên đán thì bệnh tình càng trầm trọng hơn. Trước cửa phòng bệnh đã treo tấm biển:

"Cấm vào thăm!"

Sáng ngày 4 tháng 1, thư ký Đỗ nhẹ nhàng đẩy cửa, định bụng nhìn ông một lát.

Nhưng cánh cửa hé ra, thư ký Đỗ ngó đầu vào thì bị tướng Nghị nhìn thấy, ông lấy hết sức giơ tay vẫy và ra hiệu cho thư ký vào. Thư ký định bước vào thì y tá lắc đầu  ra hiệu không được vào. Thư ký đành phải nói là tướng Nghị muốn mình vào nên mới được y tá đồng ý. Khi vào trong phòng bệnh, tướng Nghị yếu ớt giơ tay ra hiệu cho thư ký ngồi lên chiếc ghế ở gần giường. Khi ấy, tướng Nghị đã không còn sức nói, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, ông thều  thào nói đứt quãng: "Đỗ à, mấy năm rồi... hết cuộc chiếnnày đến cuộc chiến khác... sức khoẻ yếu rồi... không thể... làm việc nữa rồi!".

Nghe tướng Nghị nói vậy, thư ký Đỗ rất buồn lòng, bất giác nước mắt chảy dài đáp: "Bây giờ anh không phải nghĩ đến những điều ấy làm gì, chữa bệnh cho tốt thì sẽ khoẻ thôi". Ông nghe xong liền lắc đầu, đôi môi động đậy hình như muốn hỏi thư ký Đỗ có thông tin gì mới không, nhưng nghe không rõ. Thư ký Đỗ cũng không tiện nói gì, anh cứ ngồi như vậy trước giường bệnh ngắm nhìn người bệnh đang như suy tư...

Mãi đến khi y tá nói phải ra khỏi phòng bệnh thì thư ký Đỗ mới ngậm ngùi đi ra. Ai ngờ đó là lần cuối cùng anh được nói chuyện với vị cấp trên kính mến...

Cũng chính vào chiều hôm ấy, đầu óc của tướng Nghị vẫn tỉnh táo lắm, nhưng nói năng thì phải cố lắm mới nói được. Ông nhìn bà Trương Tây và con cái đứng bên giường như muốn nói gì nhưng chỉ thấy đôi môi mấp máy, mà nghe không rõ ràng. Cô con gái San San ghé tai sát mồm bố và cuối cùng nghe thấy: "Trung ương Đảng Cộng sản... Hồng quân... phải tiến lên phía trước... chiến thắng kẻ thù...". Đó là lời nói cuối cùng của tướng Trần Nghị trước lúc lâm chung.

Trong thời gian tướng Nghị chữa bệnh thì Chu Ân Lai cũng đã nhiều lần vào tận buồng bệnh thăm và an ủi ông. Tướng Lưu Bá Thừa được mọi người dìu đến buồng bệnh, mặc dù mắt đã mờ, nhìn không rõ nhưng ông vẫn nắm chặt đôi tay của tướng Nghị để an ủi, chia sẻ. Các đồng chí cách mạng lão thành như vợ chồng Chu Đức, Nhiếp Vinh Trăn, Từ Hướng Tiến, Lý Phúc Xuân, Lý Tiên Niệm, Vương Chấn... đều lần lượt đến bệnh viện thăm người đồng chí của mình.

Mỗi lần đến thăm tướng Nghị thì khi ra về, Lý Tiên Niệm luôn nước mắt chảy dài.

Ngày 19 tháng 12, nguyên soái Diệp Kiếm Anh đến bệnh viện thăm Trần Nghị xong, khi ra về ông đã làm bài thơ an ủi tướng Trần Nghị.

Bệnh tình của tướng Nghị ngày càng nặng hơn, ngày nào nguyên soái Diệp Kiếm Anh cũng đến Bệnh viện thăm tướng Nghị. Thấy thân hình gầy yếu của tướng Nghị, người bạn chiến đấu luôn cố gắng tránh không để cho tinh thần tướng Nghị mệt mỏi. Ông thường đến ngồi trong phòng bệnh một lát rồi cáo từ. Ra khỏi buồng bệnh, ông lại khoanh tay, cúi đầu không nói, bước chân cứ quanh quẩn trước cửa buồng bệnh, như không muốn rời xa.

10. Tại sao phải đợi đến giờ phút hấp hối mới nói 

Sáng sớm ngày 6 tháng 1 năm 1972, tướng Trần Nghị bắt đầu bị hôn mê.

Các bác sĩ đã phải cho ông thở ôxy. Lúc này tim ông đập được chỉ dựa vào ống thở ôxy này mà thôi. Sáng ngày hôm ấy, các bác sỹ đã họp bàn cách cứu chữa. Có người hỏi Viện trưởng Ngô xem hôm nay liệu có gì nguy hiểm không thì Viện trưởng Ngô đã nói là có thể. Ngày hôm ấy mọi nhân viên làm việc bên cạnh tướng Nghị đều ở lại bệnh viện.

16h49 chiều ngày hôm ấy, Diệp Kiếm Anh, Lý Tiên Niệm cùng đến bệnh viện thăm Trần Nghị. Bà Trương Tây và con cái cũng đều có mặt ở đó. Họ vô cùng đau khổ khi thấy ông bị hôn mê.

Diệp Kiếm Anh đến bên tướng Nghị, ghé vào tai ông gọi to nhưng không thấy có phản ứng gì. Nguyên soái Diệp Kiếm Anh móc túi lấy ra một tờ giấy nói muốn truyền đạt chỉ thị của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Ông đọc lớn: "Tình hình lúc ấy có một số đồng chí nói những lời như vậy là đúng. Trong cuộc họp của Đảng thì tại sao không được nói nhỉ? Có một số vấn đề xem ra qua vài năm là đã rõ cả rồi. Đồng chí không có lỗi gì hết". 

Nguyên soái Diệp đọc xong liền nói: "Chủ tịch Mao Trạch Đông, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc uỷ quyền cho tôi đến thăm anh, muốn anh yên tâm chữa bệnh, sẽ khỏi bệnh thôi!". Mọi người thấy bệnh nhân không có phản ứng gì, nhưng lại có người nói: "Ông ấy nghe thấy rồi, đầu đang cử động đấy!" Nguyên soái Diệp chuyển tờ công văn cho cô con gái San San của tướng Nghị và yêu cầu cô ghé gần tai bố đọc to lần nữa. Khi San San đọc công văn thì mọi người cùng nhìn rất chăm chú, nhưng tướng Nghị vẫn không hề có phản ứng gì.  Bây giờ ngoài tim đập ra thì tướng Nghị chẳng có mảy mayđộng tĩnh gì.

Nhưng, trong đầu mỗi người đều có một câu hỏi đến nay vẫn không có câu trả lời.

Mọi người cứ nghĩ là Mao Trạch Đông đã biết được bệnh tình nguy kịch của Trần Nghị nên đã thông báo cho ông biết vậy. Nhưng thực ra Mao Trạch Đông đã nói những điều này trong cuộc họp tại Thành Đô từ trung tuần tháng 11. Lúc ấy tuy bệnh tình của Trần Nghị đã nặng nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Tại sao lúc đó lại không thông báo sớm mà chọn đúng giờ phút hấp hối của ông để thông báo. Nguyên nhân là gì?

Thật khó hiểu! Khi còn tỉnh táo ông Trần Nghị đã không được nghe những lời lấy lại danh dự cho mình. Đúng 23h55 ngày 6 tháng 1 năm 1972, trái tim của Trần Nghị ngừng đập. Ông đã ra đi mãi mãi.

11. Chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân tham dự lễ truy điệu 

Ngày 10 tháng 1 năm 1972, Trung ương tổ chức lễ truy điệu đồng chí Trần Nghị tại lễ đường Bát Ngọc Sơn, Bắc Kinh.

Cũng chính sáng ngày hôm ấy Lý Đức Sinh tổ chức họp Tiểu ban tang lễ tại phòng họp bên phía Đông lễ đường Bát Ngọc Sơn.

Khi ấy, Giang Thanh thao túng tất cả, đã lấy danh nghĩa của Trung ương ra quyết định: Tổ chức lễ truy điệu với danh nghĩa của Quân uỷ Trung ương do Lý Đức Sinh chủ  trì, Diệp Kiếm Anh đọc lời truy điệu, Chu Ân Lai tham dự, còn các uỷ viên Bộ Chính trị khác thì không tham gia. Số người tham gia lễ truy điệu cũng hạn chế. Tống Khánh Linh và một số nhân sĩ khác đề nghị được tham dự lễ truy điệu đều không được đồng ý. Tiểu ban tang lễ đang họp thì Lý Minh Dương, nhân sĩ nhân dân có quan hệ thân thiết với Trần Nghị khi còn sống gọi điện thoại đề nghị được tham dự lễ truy điệu, Ban tang lễ bàn bạc và quyết định không đồng ý. Cuộc họp kéo dài đến gần 12 giờ trưa mới kết thúc.

Sau cuộc họp thì bà Trương Tây mới được biết nên bà rất bực mình với Ban tang lễ. Nhưng những nhân viên làm việc bên cạnh đã khuyên giải bà phải giữ bình tĩnh hết sức, sự việc đã đến nước này thì hãy nghe theo sự sắp đặt vậy. Sau bữa trưa, bà Trương Tây cùng các con đến Bát Ngọc Sơn. Vừa đến nơi thì thấy Lễ truy điệu có sự thay đổi, vì gần đến giờ thì Chủ tịch Mao Trạch Đông quyết định sẽ tham dự Lễ truy điệu. Vòng hoa tươi có dòng chữ "Mao Trạch Đông kính viếng!" nổi bật đặt giữa linh đường. Ngoài ra còn có vòng hoa viếng của Tống Khánh Linh, Đổng Tất Vũ, Chu Ân Lai, Chu Đức, Hà Hương Ngưng... Mọi người ai ai cũng bận rộn bố trí lại hội trường.

Trần Nghị qua đời chiều tối ngày 6 tháng 1, đến ngày 8 tháng 1, phê duyệt công văn liên quan đến tổ chức Lễ truy điệu Trần Nghị do Trung ương gửi tới thì Mao Trạch Đông mới được biết. Công văn này xin đề nghị tổ chức Lễ truy điệu với hình thức là một số nguyên lão trong quân đội đứng một hàng đầu, Chủ tịch Mao Trạch Đông và một số uỷ viên khác trong Bộ Chính trị không tham gia. Khi duyệt công văn, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã gạch bốn chữ "Có công, có lỗi" trong dự thảo điếu văn.

Chiều ngày 10 tháng 1 thì Chủ tịch Mao Trạch Đông quyết định tham dự Lễ truy điệu.

Theo thông lệ, ăn trưa xong, Chủ tịch Mao Trạch Đông bao giờ cũng nằm chợp mắt một lát.

Nhưng sau bữa trưa ngày 10 tháng 1 ông không hề muốn ngủ và trông rất bồn chồn, tay cầm báo đọc nhưng xem chừng đọc không vào. Đến khoảng 1 giờ 30 thì đột nhiên ông thông báo cho những nhân viên làm việc, lập tức chuẩn bị xe để đi dự Lễ truy điệu đồng chí Trần Nghị. Nhân viên lập tức điều động xe và thông báo cho Chu Ân Lai và Uông Đông Hưng. Sau khi thông báo xong Mao Trạch Đông lập tức thay quần áo để lên xe.

Chu Ân Lai thấy lễ truy điệu người bạn chiến đấu vô cùng thân thiết được thu xếp như vậy rất buồn. Được tin Chủ tịch Mao Trạch Đông sẽ dự lễ truy điệu thì ông cũng nắm lấy thời cơ quyết định sẽ dự lễ truy điệu. Đồng thời ông còn thông báo để Tống Khánh Linh cùng tham dự. Ông  đích thân gọi điện cho Đại sứ Khang Mâu Triệu để đề nghị gặp Quốc vương Xihanuc, Chủ tịch mặt trật thống nhất dân tộc Campuchia, nguyên thủ quốc gia Campuchia đang ở Bắc Kinh, mời hai vợ chồng Quốc vương tham dự lễ truy điệu của nguyên soái Trần Nghị. Hai vợ chồng quốc vương là những người bạn nước ngoài duy nhất tham dự truy điệu. Đồng thời ông thông báo cho Văn phòng Trung ương để báo cho tất cả uỷ viên, uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị Trung ương phải tham dự Lễ truy điệu này và quyết định, đồng ý cho tất cả những ai xin đến dự lễ truy điệu.

Trước khi Chủ tịch Mao Trạch Đông đến thì Chu Ân Lai đã vội đến Bát Ngọc Sơn sắp xếp và kiểm tra bố trí hội trường, kiểm tra các thiết bị sưởi ấm... tổ chức cho cán bộ tại nhà tang lễ, gọi điện thông báo đến những cán bộ liên quan tham dự.

Trước khi vào lễ truy điệu, Mao Trạch Đông đã ngồi nghỉ ở phòng khách. Sau đó, ông liền cho gọi bà Trương Tây và các con Trần Nghị vào trò chuyện.

Bà Trương Tây không ngờ rằng Chủ tịch Mao Trạch Đông cũng đến dự lễ truy điệu, thấy Chủ tịch cử người đến báo sẽ gặp mặt trò chuyện bà liền đưa các con đến phòng khách gặp Chủ tịch.

Chủ tịch Mao Trạch Đông thấy bà Trương Tây đến thì yêu cầu nhân viên phục vụ đỡ mình đứng dậy. Bà Trương Tây vội đi nhanh về phía Chủ tịch, bắt tay Chủ tịch Mao Trạch Đông, mặt đầy nước mắt, giọng khàn khàn nói: "Chủ tịch cũng đến ạ?".

Hai tay Chủ tịch Mao Trạch Đông nắm chặt lấy tay của bà Trương Tây, rơi nước mắt nói: "Tôi cũng đến truy điệu đồng chí Trần Nghị đây! Đồng chí Trần Nghị là một đồng chí tốt, là một người tốt!". Chủ tịch Mao Trạch Đông còn bắt tay bốn người con của nguyên soái Trần Nghị, hỏi han tình hình và động viên họ  cần phải cố gắng phấn đấu, vì nhân dân phục vụ.

Chủ tịch nói chuyện với các con tướng Trần Nghị một lát thì những người đến dự lễ truy điệu đã bắt đầu lục tục đến nên ông đành phải kết thúc buổi nói chuyện. Cuộc nói chuyện sắp kết thúc thì bà Trương Tây ân cần nói: "Thưa Chủ tịch, Chủ tịch ngồi nghỉ một lát rồi về cũng được!".

Mao Trạch Đông lắc đầu nói: "Không được, tôi phải tham dự lễ truy điệu, Trần Nghị là đồng chí thân thiết của tôi mà! Cho tôi miếng vải đen". Thế là những cán bộ quanh đó cắt cho ông miếng vải đen để ông đeo lên ngực.

Mẹ con bà Trương Tây lui ra thì Chủ tịch Mao Trạch Đông còn mời riêng Quốc vương Xihanuc và phu nhân vào nói chuyện. Ông nói với Xihanuc về chuyện Lâm Bưu lấy máy bay chạy trốn và bị rơi máy bay chết ở Undurkhan, Mông Cổ. Đồng thời cũng nhấn mạnh ông là vị lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Trung Quốc tiết lộ tin Lâm Bưu chạy trốn bị chết cho bạn bè nước ngoài.

3 giờ chiều ngày 10 tháng 1, Lễ truy điệu đồng chí Trần Nghị chính thức được tổ chức.

Chủ tịch Mao Trạch Đông được bà Trương Tây và Quốc vương Xihanuc đỡ hai bên, bên tay trái ông cũng đeo chiếc băng mầu đen và đi vào lễ đường. Mùa đông trời rất rét, trong lễ đường không có hệ thống lò sưởi nên đành phải đốt lò, dù lửa cháy rất mạnh nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn thấp. Cán bộ phục vụ thấy nhiệt độ trong phòng thấp nên khoác thêm cho Chủ tịch chiếc áo khoác màu xanh công nhân. Chủ tịch bước vào lễ đường đứng ở giữa hàng đầu tiên. Đứng bên cạnh Chủ tịch có Xihanuc, Tống Khánh Linh, Diệp Kiếm Anh, Chu Ân Lai, Giang Thanh, Lý Tiền Niệm, Quách Chu Nhược, Từ Hướng Tiến, Uông Đông Hưng. Cán bộ các cơ quan của Chính phủ và Trung ương Đảng Cộng sản, bộ đội, quân giải phóng đóng tại Bắc Kinh gồm 1.500 người tham dự lễ truy điệu. Mọi người đứng chật cả lễ đường, trong và ngoài lễ đường đều treo băng rôn màu đen chữ trắng với dòng chữ "Lễ truy điệu đồng chí Trần Nghị!". Bên ngoài quảng trường, trước lễ đường, quần chúng cán bộ cũng đến đứng chật để cùng tham dự lễ truy điệu.

Theo kế hoạch cũ là nguyên soái Diệp Kiếm Anh sẽ đọc điếu văn, nhưng do Chủ tịch tham dự nên đã chuyển sang cho Chu Ân Lai đọc điếu văn. Chu Ân Lai đọc điếu văn với giọng trầm cảm, chậm rãi, bài điếu văn chỉ dài 500 từ mà ông phải ngừng đến hai lần, xúc động dường như không thể đọc tiếp.

Đây là việc hiếm khi sẩy ra với con người có nghị lực phi thường như Chu Ân Lai.


Chương IV: Hàng trăm ngàn binh lính khóc thương Lưu công 

1. Chúng ta cần phải cố gắng hết sức chữa bệnh cho nguyên soái Lưu 

Từ năm 1973, nguyên soái Lưu Bá Thừa mất đi khả năng tư duy. Ông phải vào viện và từ đó không thể rời khỏi  chiếc giường bệnh.

Bệnh tình của nguyên soái Lưu cũng đã làm cho các đồng chí lãnh đạo phụ trách quân uỷ Trung ương lo lắng. Để tăng cường chữa trọng bệnh cho nguyên soái Lưu thì tháng 3 năm 1974 cấp trên quyết định bổ sung thêm nhân lực cho tổ chữa bệnh. Điều động giáo sư Mâu Thiện Sơ nổi tiếng đến Bắc Kinh làm Tổ trưởng tổ bảo vệ sức khoẻ cho nguyên soái Lưu.

Quân lệnh như sơn, giáo sư Mâu Thiện Sơ nhanh chóng  đến bên giường bệnh của nguyên soái Lưu

Hệ thống thần kinh của nguyên soái Lưu Bá Thừa lúc này đã gặp trở ngại nặng nề, khi thì la hét, khi thì co giật... Đứng trước giường bệnh của nguyên soái Lưu, các bác sỹ, y tá lòng đau như dao cứa vào tim. Họ thấy thật buồn, vị nguyên soái nổi tiếng ngày nào cùng với Chính uỷ Đặng Tiểu Bình dẫn đầu đoàn quân chinh phạt khắp nơi thì nay lại bị bệnh tật giày vò như vậy đấy. Lòng ai cũng thầm hứa sẽ cố gắng hết mình: mình mà không chữa khỏi bệnh cho  nguyên soái thì không làm tròn bổn phận với nhân dân.Các chuyên gia ở trong tổ bảo vệ sức khoẻ cho nguyên soái do giáo sư Mâu Thiện Sơ đứng đầu càng cảm thấy sức nặng của gánh nặng công việc đặt trên vai.

Để hiểu sâu hơn bệnh tình của bệnh nhân, các chuyên gia đã túc trực không ăn ngủ mấy ngày liền bên cạnh giường nguyên soái Lưu. Họ nghiên cứu tỉ mỉ từng triệu chứng bệnh tật của nguyên soái Lưu. Đồng thời, họ cũng đọc kỹ, nghiên cứu toàn bộ bệnh án của nguyên soái, họ đã nắm được toàn bộ các phương án chữa trị và xử lý trước kia. Qua một thời gian quan sát và chữa trị, tim và huyết áp của nguyên soái Lưu không có vấn đề gì lớn lắm. Nhiệm vụ trước mắt và quan trọng nhất là phải làm cho ông có thể hồi phục được ý thức.

Các chuyên gia khoa tim, thần kinh đã đọc bệnh án của nguyên soái đến thuộc lòng, họ đoán là sẽ tìm được câu trả lời qua bệnh lý nhưng tất cả đều thất bại.

Nguyên soái Lưu lúc này đã 82 tuổi, ông không thể chịu đựng được sự giày vò như thế này nữa. Vậy là các chuyên gia lại phải vùi đầu vào các thư viện, đọc những cuốn sách y học mới nhất của nước ngoài để tìm câu trả lời. Cuối cùng họ cũng tìm ra được một phương án chữa trị và nhanh chóng được Trung ương phê duyệt.

Sau khi tiến hành biện pháp chữa trị mới thì bệnh tình của nguyên soái ngày càng có chuyển biến tốt hơn.

Nhưng các bác sỹ, y tá vẫn chưa hề thấy nhẹ nhõm. Vì Nguyên soái Lưu mắc bệnh đã lâu, nếu muốn ông khôi phục như bình thường thì là điều không thể.

Một hôm, Đại tướng La Thuỵ Khanh và Thượng tướng Dương Thành Vũ cùng đến thăm nguyên soái Lưu. Đứng trước giường bệnh của nguyên soái, tận mắt nhìn thấy nguyên soái đã mất đi khả năng nói thì hai người bạn chiến đấu thân thiết khóc không thành lời.

Các bác sỹ, y tá có mặt lúc ấy cũng cảm động đến rơi nước mắt vì tình bạn sâu sắc của những vị tướng già. Các bác sỹ, y tá và vợ nguyên soái là bà Uông Vinh Hoa luôn tự mình lo ăn uống cho nguyên soái. Dưới sự chăm sóc cẩn thận, chu đáo của mọi người thì bệnh tình của nguyên soái Lưu luôn giữ được trạng thái ổn định.

Từ đó về sau thì nguyên soái Lưu nằm trên giường bệnh 12 năm liền. Đây cũng là một kỳ tích lớn lao trong cuộc đời ông.

Sau năm 1975, Lưu Bá Thừa do nhiều năm bị bệnh nên các cơ quan nội tạng đã suy thoái nặng, ông hoàn toàn mất đi khả năng tự lo liệu vệ sinh cá nhân cho bản thân. Vào một đêm trung tuần tháng 2, giáo sư Mâu Thiện Sơ đang chăm chú đọc hồ sơ bệnh án của nguyên soái Lưu mới giật mình không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh đến như vậy. Ông vừa cởi áo chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài có tiếng bước chân. Lúc đó đã hơn 1 giờ đêm. Hoá ra là Phó Viện trưởng Phổ của Bệnh viện đến phòng sách của Mâu  Thiện Sơ. Ông nói với Mâu Thiện Sơ rằng: vừa nhận được điện thoại của văn phòng Thủ tướng Chu Ân Lai, Thủ tướng đề nghị phải đến ngay văn phòng Thủ tướng họp.  Giáo sư Mâu Thiện Sơ vừa đi vừa mặc quần áo, haingười nhanh chóng ra khỏi toà nhà.

Một lát sau hai người đã có mặt ở đại lễ đường Nhân dân. Cán bộ phục vụ nhanh chóng đưa hai người vào phòng họp chờ Thủ tướng.

Mấy phút sau Thủ tướng Chu Ân Lai đến. Đi đằng sau ông còn có giáo sư Ngô Uý Nhiên, Phó Viện trưởng Bệnh viện Bắc Kinh và một số cán bộ khác.

Thủ tướng Chu Ân Lai vội vã bắt tay giáo sư Mâu Thiện Sơ và cảm động nói: "Đồng chí là đồng chí Mâu Thiện Sơ, tổ trưởng tổ bảo vệ sức khoẻ cho nguyên soái Lưu đúng không? Đồng chí vất vả quá!".

Vừa ngồi xuống, Thủ tướng đã hỏi rất kỹ càng về bình tình và biện pháp chữa trị sau này của nguyên soái Lưu. Giáo sư Mâu Thiện Sơ trả lời rất tỉ mỉ. Thủ tướng nghe xong còn ra chỉ thị công việc chữa bệnh cho nguyên soái Lưu. Trước khi chia tay, giáo sư Mâu Thiện Sơ nói rất thật lòng với Thủ tướng Chu Ân Lai rằng: "Xin Thủ tướng yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để chữa bệnh cho nguyên soái Lưu. Nếu có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ mời các chuyên gia của các Bệnh viện khác ở Bắc Kinh tham gia hội chẩn"...

Ngày 17 tháng 8 năm 1980, cuộc họp lần thứ ba Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khoá 5 đã phê duyệt đơn xin từ chức Phó uỷ viên thường uỷ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của Lưu Bá Thừa.

Ngày 6 tháng 8 năm 1982, Trung ương Đảng đã thông qua lá thư "Gửi đồng chí Lưu Bá Thừa". Trong thư có nói: Do tình hình sức khoẻ và tuổi tác, đồng chí không thể tham gia đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và cũng không thể tiếp tục đảm nhận các chức vụ lãnh đạo của  Chính phủ cũng như của Đảng. Toàn Đảng toàn dân luôn mãi mãi ghi nhớ và khâm phục đạo đức cao quý, sự cống hiến lớn lao của đồng chí cho cách mạng Trung Quốc". 17h40 ngày 7 tháng 10 năm 1986, đồng chí Lưu Bá Thừa đã qua đời vì căn bệnh không thể chữa trị khỏi. Ông hưởng thọ 94 tuổi.

Ngày 14 tháng 10, Phòng khách của Tổng cục Hậu cần quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã đặt linh cữu của nguyên soái. Ông nằm đó yên lặng giữa rừng hoa tươi, trên người ông còn phủ lá cờ đỏ tươi của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Lễ truy điệu nguyên soái Lưu Bá Thừa được tổ chức long trọng tại Đại lễ đường Nhân dân Thủ đô vào ngày 16. Hơn 3.000 người đã có mặt ở đây để viếng nhà quân sự, giáo dục, lý luận chủ nghĩa Mácxít kiệt xuất, nhà cách mạng của giai cấp vô sản vĩ đại nhất. Đồng chí Đặng Tiểu Bình là người chủ trì lễ truy điệu, Hồ Diệu Bang đọc điếu văn. Sau khi nguyên soái Lưu Bá Thừa qua đời, bà Uông Vinh Hoa đã viết thư gửi Trung ương xin phép được thả tro cốt của nguyên soái xuống mảnh đất của tổ quốc.

Ngày 21 tháng 10 năm 1986, con trai cả Lưu Bá Thừa -Thái Hành, con gái thứ tư - Nhã Linh và cháu trai -Thái Trì, ba người đã ôm bình tro cốt của bố đi thực hiện nhiệm vụ thần thánh này...

2. Cảm thấy cơ thể của mình giống như chiếc xe dùng lâu đã hết khấu hao 

Sức khoẻ của nguyên soái Lưu Bá Thừa đã sút kém như vậy đó.

Đầu năm 1957, ông đã đến Thượng Hải chữa bệnh. Vào lúc ấy, nguyên soái Lưu Bá Thừa dường như đã đoán biết được sẽ có một trận bão tố xẩy ra. Không hiểu "chiếc thuyền" rách của ông có thể chịu đựng nổi không? Ông thấy hoài nghi.

Nếu là chiến tranh, là công việc thì dù có tàn khốc, khó khăn đến mấy thì "chiếc thuyền già" cũng sẽ không sợ hãi. Ông sẽ ưỡn thẳng ngực chiến đấu như những năm tháng chiến tranh ngày xưa. Nhưng đó là mệnh lệnh của Trung ương Đảng, của quân uỷ Trung ương, dù ông cũng có ý kiến đối với cách làm "tả khuynh" này, nhưng có lẽ đó là quy định không ai được làm trái. Huống hồ ông lúc đấy bệnh tật ốm yếu. Ông đã nói về tình hình sức khoẻ của mình rằng, "thấy cơ thể già yếu giống như chiếc xe ô tô dùng lâu đã bị hao mòn sạch. Chữa vặt vãnh thì không thể khỏi được mà để dùng quá vài năm thì sẽ hỏng bét. Gần đây thời tiết ngày càng giá lạnh, đầu đau buốt, nước mắt chảy suốt ngày, tai thì điếc, mắt thì mù, thật khổ".

Tuy vậy nhưng Lưu Bá Thừa vẫn viết thư gửi cho Trần Bá Sáo, Chung Kỳ Quang, Đảng uỷ Học viện quân sự Trung ương để nêu các ý kiến cải cách với một số công tác của học viện. Ngày 3 tháng 7, nguyên soái Lưu Bá Thừa chăm chú theo dõi 52 học viên khoa chiến dịch của Học viên tâm huyết báo cáo đề án tốt nghiệp.

Các học viên khoa chiến dịch này sau khi tốt nghiệp thì Học viện bắt đầu chuyển ra chỗ khác để xây dựng trường. Cuối tháng 7, Quân uỷ Trung ương quyết định bổ nhiệm ông làm Viện trưởng kiêm Chính uỷ Học viện Quân sự. Nhưng do tình hình sức khoẻ nên ngày 6 tháng 8, nguyên soái Lưu Bá Thừa đã viết thư gửi Chủ tịch Mao Trạch Đông và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bành Đức Hoài xin miễn nhiệm làm lãnh đạo Học viện quân sự. Trong thư có viết: "Người lắm bệnh, làm việc trong 6 năm liền thì cảm thấy quá cố sức. Từ năm 1953 mắc bệnh đến nay thì đầu óc, thị lực, thần kinh suy yếu khiến cho tôi không đọc nổi  sách, cầm nổi bút, phải nghỉ ngơi nhiều. Vì thế mà khôngthể tham gia viết giáo trình, không thể làm những công việc phải tư duy nhiều. Do vậy xin hãy miễn cho tôi chức vụ nặng nề về giáo dục quân sự ấy".

Đề nghị của nguyên soái Lưu Bá Thừa đã được Quân uỷ trung ương đồng ý.

Ngày 13 tháng 9, Học viện quân sự tổ chức lễ tiễn đồng chí Lưu Bá Thừa thôi giữ chức ở Học viện. 

Vài tháng sau, nguyên soái Diệp Kiếm Anh đến thăm Học viện quân sự đã phát biểu trước hơn 2.000 giáo viên và sinh viên trong trường: "Đồng chí Lưu Bá Thừa đã trải qua hơn 40 năm ở cuộc sống chiến trường, đồng chí nói rất   tốt tiếng Trung, tiếng Anh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, người như đồng chí có rất ít. Nhưng do sức khoẻ kém, đồng chí đã bị thương đến 8, 9 lần, có thể nói là đã đổ rất nhiều máu vì nhân dân, vì cách mạng, đó là con người đáng trân trọng của nhân dân và đất nước chúng ta. Chúng ta cần phải có trách nhiệm giữ gìn sức khoẻ của đồng chí". Sau khi từ chức thì ông còn tiếp tục chữa bệnh ở Thượng Hải, Thái Hồ, Hoàng Sơn, Quảng Châu, Đảo Hải Nam...

3. Lưu Bá Thừa tôi là người như thế nào thì lịch sử sẽ có những đánh giá đúng đắn, công minh 

Mùa xuân năm 1958, Trung ương Đảng liên tục tổ chức họp tại Nam Ninh, Thành Đô. Chủ tịch Mao Trạch Đông đã nghiêm khắc phê bình "chống liều lĩnh".

Ngày 5 tháng 5, Hội nghị lần thứ hai khoá 8 của Đảng được tổ chức. Hội nghị đã căn cứ vào đề nghị của Chủ tịch  Mao Trạch Đông, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở xác định lại tình hình mâu thuẫn chính trong nước cần được giải quyết, tạo động lực cho cách mạng phát triển đã được phân tích đánh giá chính xác trong Hội nghị lần một khoá 8. Ở Hội nghị này, Chủ tịch Mao Trạch Đông và Trung ương Đảng đã phân tích đánh giá nhận định rằng hiện tại mâu thuẫn chủ yếu trong nước vẫn là mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản, mâu thuẫn giữa con đường xã hội chủ nghĩa với con đường tư bản chủ nghĩa, loại bỏ chính sách phương châm đã được nêu trong Đại hội lần một khoá 8, chuyển sang con đường "Đại nhảy vọt".

Ngày 25 tháng 5, Hội nghị lần thứ năm khoá 8 của Đảng đã bầu Lâm Bưu là Phó Chủ tịch Đảng, uỷ viên Bộ Chính trị. Trong tình hình ấy, Quân uỷ Trung ương đã tổ chức hội nghị mở rộng với thành phần tham gia là hàng ngàn cán bộ cao cấp từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 22 tháng 7. Nội  dung chủ yếu của hội nghị là đẩy cuộc vận động phản đối chủ nghĩa giáo điều trong công tác quân đội lên cao trào. Trong hội nghị Lâm Bưu đã từng phát biểu: "Có người hễ nhắc đến học tập là nghĩ ngay ra nước ngoài, học những thứ của nước ngoài. Họ cho rằng chỉ có những thứ của nước ngoài mới tốt. Đó là quan điểm lạc hậu, nhất định cần phải  phá bỏ quan điểm cũ kỹ này... Đừng có mà cứ nói đến nhữngthứ nước ngoài là thấy hay, xem những thứ của chúng ta là "nhà quê". Chúng ta có nhiều kinh nghiệm phong phú, không thể phủi vàng giống như phủi đất sét được".

Lâm Bưu còn nói: "Nhiều đơn vị không xem tác phẩm quân sự của Chủ tịch Mao Trạch Đông là giáo trình quân sự cơ bản mà chỉ coi là tài liệu tham khảo. Làm như vậy không được. Có đơn vị lại chẳng buồn coi tác phẩm của Chủ tịch làm sách tham khảo, đúng là không phải".

Những lời chỉ trích không đích danh của Lâm Bưu thực chất là muốn nhằm vào Lưu Bá Thừa và Diệp Kiếm Anh,  một người làm ở Học viện quân sự còn người kia thì làm Tổng cục huấn luyện.

Từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 6 năm 1958, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã nghe báo cáo tình hình công tác và triệu tập những cán bộ có liên quan đến nói chuyện ở Trung Nam Hải. Khi nói đến công việc quân đội thì cũng nói đến chủ nghĩa giáo điều, Chủ tịch Mao nói, bây giờ có bốn cách nói: một là nói không có, hai là nói có, ba là nói có rất nhiều, bốn là nói có tương đối nhiều. Nói là chủ nghĩa giáo điều không có là không thể được. Rốt cuộc thì có bao nhiêu, lần này hội nghị quân uỷ cần phải thực sự cầu thị để phân tích nghiên cứu kỹ tình hình, đừng có phóng to mà cũng đừng có thu nhỏ. Cần phải kiên trì chân lý, sửa chữa sai lầm.

Chủ tịch Mao Trạch Đông còn đánh giá rất cao về Lưu Bá Thừa.

Lưu Bá Thừa đang bị bệnh vẫn chưa biết được những sự việc xẩy ra ở Bắc Kinh lúc ấy. Nhưng ông vẫn thẳng thắn, quan tâm đến đại cục, coi trọng lợi ích của Đảng và sự nghiệp quốc phòng. Ông bị nhiều uất ức nhưng không than vãn nửa lời. Bị phê phán trong cái gọi là theo khuynh hướng chủ nghĩa giáo điều, Lưu Bá Thừa mặc dù đã bị đối xử không công bằng, nhưng vẫn nghiêm khắc tự trách mình, thể hiện phong cách cao quý của nhà cách mạng giai cấp vô sản.

Sau này, bà Uông Vinh Hoa nhớ lại khi ấy, kể lại: "Đến mùa xuân năm 1957, tôi thấy ông ấy thực sự đã mệt mỏi, nói tốt nói xấu đều có cả. Tôi khuyên ông ấy đi Thượng Hải kiểm tra sức khoẻ, tiện thể nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng không ngờ rằng, chúng tôi vừa rời khỏi Nam Kinh thì bỗng nhiên bị phê bình là chủ nghĩa giáo điều quân sự, mà người bị phê bình đầu tiên là ông nhà tôi. Sau đó không lâu ông ấy bị gọi về Bắc Kinh. Đêm đầu tiên rời Nam Kinh ông ấy đã suy nghĩ rất nhiều, cả đêm không ngủ, mắt trái  đỏ ngầu. Trên xe lửa, suốt đêm ông ấy cũng không chợp mắt được, mắt trái lại càng đỏ hơn. Chính vào thời điểm ấy thì nhãn áp lên đến 73, ông ấy đã cố chịu đựng những cơn đau đầu và để người ta đỡ lên bàn kiểm tra. Trong chiến tranh ông đã mất đi một con mắt, bây giờ chỉ dựa vào con mắt trái này. Con mắt trái này đã cùng ông tham gia tổ chức khởi nghĩa Nam Xương, chỉ huy các chiến dịch quan trọng chống Nhật, giải phóng đất nước. Không ngờ trong phong trào chống "chủ nghĩa giáo điều quân sự" lần này, con mắt trái của ông lại bị tổn thương ghê gớm đến vậy. Một con mắt đang sáng dần dần bị mờ đi và không  nhìn thấy gì. Ông ấy thật bất hạnh!

Sau này còn có người muốn chụp cho ông chiếc mũ "Đại diện chính cho con đường quân sự giai cấp tư sản", nhưng may quá không chụp mũ được. Những ngày tháng ấy, tôi đã nhìn ra rằng trong lòng ông đang cuộn sóng, ông thường trầm tư suy nghĩ. Đúng vậy, oan uổng cho ông ấy quá. Với những người khác thì khó có thể chịu đựng được, nhưng ông thì chịu đựng được. Ông đã đứng vững rất kiên cường. Ông không bao giờ than thở lấy một câu, không một câu oán trách. Ông càng như vậy thì tôi càng lo lắng. Khi tôi muốn an ủi ông thì ông còn nói với tôi: "Đường xa sẽ biết sức ngựa, người sống với nhau lâu thì sẽ biết lòng nhau. Lưu Bá Thừa tôi là con người như thế nào thì lịch sử sẽ có những đánh giá đúng đắn, công bằng".

Cuộc sống những năm cuối đời của nguyên soái Lưu Bá Thừa đã chìm trong bóng đen dầy đặc như vậy, ông đã phải chịu rất nhiều áp lực về tâm lý và tinh thần.

Nhưng ông không hề sa sút ý chí, luôn tin tưởng vào sự nghiệp của Đảng, của quân đội. Cũng như con thuyền đi trên dòng sông Trường Giang không hề bình yên thuận lợi mãi mãi được. Nguyên soái Lưu Bá Thừa không hề oán trách, không hề ca thán, ông luôn tin tưởng vào sự công bằng, chính trực của Đảng và Nhân dân. Nguyên soái Lưu Bá Thừa đã không bị xử lý nặng nề hơn.

4. "Người lính thương binh" đi biên ra trận địa 

Tháng 9 năm 1958, nguyên soái Lưu Bá Thừa được xuất hiện lại trên chính trường. Trung ương cử ông làm tổ trưởng tổ chiến lược quân uỷ Trung ương. Với mọi người, tổ trưởng tổ chiến lược là chức vụ có  tiếng nhưng không có miếng, tức là không có người cũngkhông có kinh phí và không có văn phòng làm việc thực sự. Nhưng ông không hề để ý đến những điều này, ông đã dốc toàn bộ tâm sức vào việc xây dựng quốc phòng. Ông đã đến thực địa tìm hiểu bộ đội biên phòng. Với sức khoẻ như vậy nhưng ông luôn tìm mọi cách để phân tích vấn đề vẹn toàn, tự mình viết báo cáo khảo sát tình hình với quân uỷ trung ương. Ông đã báo cáo tỉ mỉ từ tình hình chiến lược thế giới đến những chuẩn bị chiến trường cho cuộc chiến tranh chống xâm lược, từ nghiên cứu một loại vũ khí đến sửa một đoạn đường ray xe lửa, những việc có thể giảm bớt gánh nặng cho chiến sỹ... ông luôn luôn kịp thời nêu ý kiến đối với Quân uỷ Trung ương và Tổng cục Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần. Ông thường nói mình là một quân nhân thương binh, là tham mưu ngoài của quân uỷ trung ương, những ý kiến của mình chỉ là để cho Quân uỷ và các Tổng bộ tham khảo khi ra quyết sách. Ông hoàn toàn phản đối mọi người nói những ý kiến của mình là chỉ thị, nhưng thực tế ông đã mất rất nhiều tâm sức để suy nghĩ nên các ý kiến của ông luôn được Quân uỷ và các Tổng cục chú trọng, vì đã có tác dụng quan trọng trong tăng cường xây dựng quốc phòng và bảo vệ biên cương. Tháng 6 năm 1962, Quân đội Ấn Độ vượt biên trái phép qua đường Fort MacMa-hon ở khu vực miền Đông Trung -Ấn để tiến vào xâm lấn khu vực Sơn Nam, Tây Tạng.  Quân  đội Ấn Độ đã xây dựng cứ điểm xâm lược trong lãnh thổcủa Trung Quốc. Ngày 20 tháng 10, quân đội Ấn Độ ở hai khu vực phía Tây, Đông biên giới Trung Quốc - Ấn Độ đã tiến hành xâm phạm vũ trang quy mô lớn vào lãnh thổ Trung Quốc.

Nhưng sau đó quân đội biên phòng Trung Quốc đã tiến hành chống trả mạnh mẽ và cuối cùng đã xoá bỏ được 37 cứ điểm xâm lấn của quân đội Ấn Độ.

Nguyên soái Lưu Bá Thừa ở Bắc Kinh sau khi nhận được tin chiến thắng đã vô cùng vui mừng. Ông đoán rằng quân đội Ấn Độ chắc chắn sẽ quay trở lại, cuộc chiến tranh chống xâm lược vẫn phải tiếp diễn. Ông đã tranh thủ thời gian tìm đọc các tư liệu liên quan, đối chiếu với tình hình chiến sự trên bản đồ. Ông đã trực tiếp gọi điện trao đổi với Tổng cục tham mưu, hỏi han về tình hình tổng thể của toàn quân, phân tích động thái của quân đội Ấn Độ, khả năng quân đội Ấn Độ sẽ sử dụng các binh lực, khí tài, tìm hiểu tình hình giao thông ở khu vực chiến sự, những dòng sông có thể sử dụng được.

Ông đã chỉ thị cho Tổng cục Tham mưu thông báo với bộ đội tiền tuyến: "Con đường tiến lên phía trước cần phải gấp rút sửa xong sớm, lập tức tổ chức người điều tra địa hình trong khu vực kiểm soát, tình hình đường xá và điểm dân cư, bộ đội đi đến đâu đều phải nắm rõ tình hình đến đó. Cần phải nắm chuẩn xác, không được coi nhẹ tình hình địa lý. Nếu làm không tốt thì sẽ mất đi điều kiện chỉ huy tác chiến". Coi trọng địa hình và đường xá, chủ yếu là để đảm bảo vận chuyển, cung cấp kịp thời quân lương. Vì vậy, ông đã nhắc nhở rất nhiều: "Quân đội Ấn Độ đã rút bớt quân, nhưng điều kiện vận chuyển của họ tốt hơn trước nhiều, còn  chúng ta muốn bổ sung thêm quân lương rất khó khăn, quân đội Ấn Độ có thể sẽ khoá đường vận chuyển của chúng ta bằng không quân. Chúng ta cần phải làm tốt công tác phòng vệ". "Một số đồng chí luôn xếp công tác bổ sung quân lương là công tác phụ. Thực ra đánh trận điều đầu tiên phải nghĩ đến ăn, mặc, dùng". Đồng thời ông cũng nói: "Đánh nhau ở vùng đồi núi thì cần tránh đánh trực tiếp".Trung tuần tháng 11, quân đội Ấn Độ quả nhiên đã điều động thêm binh lực, vũ khí, chuẩn bị tấn công quân đội Trung Quốc, trọng điểm là đoạn phía Đông biên giới Trung Quốc - Ấn Độ. Để ngăn cản quân đội Trung Quốc quân đội Ấn Độ bố trí đoạn Tây Sơn khu vực Sơn Nam, Tây Tạng -hình thành một phòng tuyến bên ngoài rất mạnh, mặt sau thì bố trí yếu hơn. Nguyên soái Lưu Bá Thừa đã nắm được điểm yếu này của quân đội Ấn Độ.

Dù người ở Bắc Kinh nhưng trái tim ông luôn ở tiền tuyến, hình như ông đã nghĩ được mọi vấn đề mà quân đội tác chiến sẽ gặp phải. Ông đã đưa ra được những đối sách thiết thực khả thi.

Ngày 14, 16 tháng 11, quân đội Ấn Độ một lần nữa lại tấn công quân đội Trung Quốc.

Ngày 16, bộ đội biên phòng Trung Quốc kiên quyết chống trả. Theo chỉ thị của nguyên soái Lưu Bá Thừa, bộ đội biên phòng Tây Tạng đã áp dụng thế đánh gọng kìm chống lại quân đội Ấn Độ. Ngày 18 thì phát động tổng tiến công, lần lượt chiếm được các cứ điểm quan trọng. Ngày 21 thì đánh đuổi được quân đội Ấn Độ ra khỏi biên giới Trung Quốc.

Ngày 21 tháng 11, Chính phủ Trung Quốc ra thông cáo chung: tuyên bố bộ đội biên phòng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã ngừng bắn ở toàn khu vực biên giới Trung Quốc - Ấn Độ.

Sau khi cuộc chiến tranh ở khu vực biên giới Trung Quốc - Ấn Độ kết thúc, nguyên soái Lưu Bá Thừa không  quản thân mang trọng bệnh vẫn kiên quyết đi thị sát vùngbiên phòng Đông Bắc.

Ngày 4 tháng 7 năm 1964, ông đã đến Thẩm Dương, Cáp Nhĩ Tân, Cát Lâm, rồi đến thành phố Đỗ Đan Giang, gặp Tỉnh uỷ và Công an Hắc Long Giang chuyên phụ trách về quân đội, biên phòng.

Do chuyến đi quá vất vả, cộng với việc ngày nào cũng phải đọc sách, báo, xem bản đồ, nói chuyện nên con mắt đau của ông lại phát tác. Ông đau đầu đến mức hoa cả mắt, nhưng ông vẫn kiên trì, tiếp tục cuộc điều tra. Tuy nhiên khi đi khám, thấy nhãn áp tăng lên đến tận 70 nên các bác sỹ đã yêu cầu ông quay về Bắc Kinh điều trị. Cuối cùng ông đã về Bệnh viện Bắc Kinh điều trị sau chuyến đi 25 ngày gian khổ.

5. Chữ đánh còn đọc được, màu quần áo vẫn có thể nhận ra 

Năm 1916, Lưu Bá Thừa mới 24 tuổi đã bị mất con mắt bên phải trong cuộc chiến tranh anh dũng. Năm 1923, ông đã bị thương ở chân phải vì chiến tranh. Đến những năm cuối đời ông đã bị bệnh tật giầy vò vì những vết tích của những năm tháng xông pha nơi trận mạc.

Tất cả những điều đó đã khiến cho những người bạn chiến đấu thân thiết, những cán bộ dưới quyền của ôngcàng cảm phục người đồng đội của mình.

Mùa xuân năm 1965, một vài cán bộ thuộc quân đoàn 129 đã đến thăm và chúc tết ông. Ông được một chiến sỹ dìu ra chào mọi người, thị lực của ông đã sa sút, mọi người cùng ai cũng thầm thương cảm cho ông.

Bà Uông Vinh Hoa thấy mọi người ai ai cũng an ủi liền cười nói: Chữ đánh còn đọc được, màu sắc quần áo ông ấy vẫn có thể nhận ra.

Nguyên soái Lưu vẫn giản dị, dễ gần như ngày nào. Ông đội một chiếc mũ len, mặc bộ quân phục bằng bông đã cũ. Khuôn mặt xanh xao nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Ông vui mừng bắt tay từng người, lắng nghe từng giọng nói. Ông vẫn còn nhớ rõ được tên của mọi người và còn chỉ ra được ai là sĩ quan tham mưu, ai là trưởng phòng.

Mọi người nói chuyện rất vui, nói đến cả mấy trận tuyết rơi gần đây. Ông đã quay người nói với Chung Trạch Dân: "Cậu từ Tứ Xuyên đến, mấy trận tuyết rơi này là báo hiệu sẽ thu hoạch lớn đấy. Rất tốt! Nhưng Tây Tạng không giống như là Tứ Xuyên, ở đó đều là núi tuyết, giao thông đi lại khó khăn. Cậu có biết là mấy năm gần đây Tây Tạng đã khai thác được than hay chưa? Nhỡ nhà nước có việc gì, quân đội cần phải bảo vệ biên phòng thì không thể chỉ dựa vào phân khô mà đốt, không có than thì làm thế nào đây?" Chung Trạch Dân không rõ vấn đề này lắm, suy nghĩ một lát rồi nói sẽ về tìm hiểu và trả lời nguyên soái sau. Thấy nguyên soái già đã nghĩ đến quốc phòng và cuộc sống của nhân dân qua trận tuyết rơi, ai cũng cảm kích như vừa học được bài học có ích và thấy khâm phục ông vô cùng. Nguyên soái vốn đã bị bệnh tật giầy vò khổ sở, vậy mà những trận bão tố chính trị lại cố tình đày đoạ ông -một ông già đã ở độ tuổi thất thập cổ lai hy mới thật là oan nghiệt.

Tháng 5 năm 1966, Văn phòng tổ chiến lược của quân uỷ Trung ương bị giải tán, tổ chiến lược thực chất là hữu danh vô thực, cũng giống như một số đơn vị khác trên thực tế đã ngưng làm việc. Từ đó về sau, ông Lưu Bá Thừa không còn công việc thực tế nào làm nữa, hoàn toàn ở trong trạng thái chơi dài. Nhưng ông vẫn lo lắng đến việc xây dựng quốc phòng, huấn luyện quân đội cũng như là tiền đồ của Đảng và Nhà nước. Với thân thể ốm yếu nhưng ông vẫn hỗ trợ, ủng hộ trong khả năng có thể đối với công việc của các nguyên soái Trần Nghị, Diệp Kiếm Anh, Từ Hướng Tiến, Nhiếp Vinh Trăn. Ông luôn lo lắng, canh cánh mọi việc như ngày nào.

Mùa thu năm ấy, nguyên soái Lưu không thể chịu đựng nổi sự huyên náo của khu vực xung quanh nên đã chuyển đến chân núi phía Tây ngoại ô Bắc Kinh. Không lâu sau thì nguyên soái Diệp Kiếm Anh, Nhiếp Vinh Trăn cũng chuyển đến nơi này. Nguyên soái Trần Nghị và Từ Hướng Tiến cũng thường xuyên đến thăm họ. Thế là 5 vị nguyên soái có cơ hội được ngồi bên nhau tại Tây Sơn để nói với nhau về tình hình "đại cách mạng văn hoá", bàn bạc với nhau cách duy trì ổn định quân đội. Một hôm Trần Nghị lái xe đến thăm nguyên soái Lưu Bá Thừa.

Vừa bước vào phòng đọc sách, nguyên soái Trần Nghị liền vồn vã hỏi: "Anh Bá Thừa, anh có khoẻ không?!". Nguyên soái Lưu Bá Thừa bỏ chiếc kính lúp và "tài liệu tham khảo" xuống và cười đáp: "Tướng Nghị đến rồi đấy à! Ngồi đi! Ngồi đi!". Trần Nghị vội vã bước đến nắm đôi bàn tay của nguyên soái Thừa nói: "Thế nào, ông anh đồng hương, gần đây có khoẻ không?".

Lưu Bá Thừa than thở: "Không khoẻ nữa rồi! Vừa rồi tôi định đọc tài liệu tham khảo bằng kính lúp mà chữ mờ lắm, nhìn không rõ. Xem ra, mắt trái của tôi cũng sắp mù rồi". "Mù cũng tốt chứ sao. Người ta thường nói, mắt không nhìn thấy thì lòng bớt buồn!" Tướng Trần Nghị nói mà không giấu được vẻ uất ức, rồi đến ngồi bên chiếc ghế sô-fa.

Lưa Bá Thừa và Trần Nghị đều là những người can đảm như nhau, họ là những người bạn và nói chuyện với nhau rất chân thành, không giấu diếm nhau điều gì. Từ những năm 1927, ông đã quen với người bạn Tứ Xuyên này. Sau này hai người được cử làm Tư lệnh của hai sư đoàn, họ đã phối hợp chỉ huy trận chiến Hoài Hải chấn động thế giới năm nào. Ông rất hiểu tính cách của Trần Nghị, vì vậy càng hiểu câu nói ấy của Trần Nghị có nghĩa như thế nào. Ông liền tiếp  lời: "Mắt không nhìn thấy thì lòng bớt buồn, nhưng tai tôi cóđiếc đâu. Kể cũng lạ, mắt hỏng thì tai lại rất thính. Anh nghe đấy, lại reo hò rồi." Vừa nói ông vừa chỉ tay ra cửa sổ  phía đằng Đông.

Hoá ra xe tuyên truyền của phái tạo phản đang hò reo dưới chân núi.

Lưu Bá Thừa tức giận nói tiếp: "Ngày nào cũng đến giờ này là chúng lại "lên lớp". Nếu dưới chân núi không có cảnh vệ thì có lẽ biểu ngữ của chúng đã được căng ở trên đỉnh núi rồi. Đến khi trời tối thì tiếng chửi mắng ở Trường Đại học Bắc Kinh cũng vẳng đến tận đây, nghe rất rõ ràng".

Tướng Nghị thở dài, xem ra nơi đây đâu phải là nơi yên tĩnh.

"Anh nói đi, trong thành phố đang xẩy ra chuyện gì à? Nghe nói toà nhà Bộ Quốc phòng cũng bị chúng kéo đến, đúng không? Thế mà chúng cũng làm được! Thế còn anh Hạ râu thì thế nào? Mấy ngày hôm nay anh có thấy ông ấy không? Đồng chí Thiếu Kỳ, Tiểu Bình có khoẻ không?...". Một lúc mà Lưu Bá thừa hỏi dồn dập đến bao nhiêu chuyện.

Trần Nghị nói với ông: "Cuộc sống của Hạ Long không ổn lắm. Lâm Bưu và Giang Thanh chửi ông ấy là "đồ tồi", Khang Sinh vu cáo ông ấy gây "binh biến"; Cuộc sống của đồng chí Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình thì khổ sở hơn nhiều vì bị Lâm Bưu và Giang Thanh chụp mũ chính trị "theo đường lối phản động của giai cấp tư sản". Chuyện chúng đến toà nhà Bộ Quốc phòng thì đợi lát nữa đồng chí Lưu Chí Kiên đến, anh sẽ rõ."

Khi ấy đồng chí thư ký vào báo cáo với nguyên soái Lưu Bá Thừa: "Ba vị nguyên soái Diệp Kiếm Anh, Từ Hướng Tiến, Nhiếp Vinh Trăn và Tiêu Hoa, Chánh văn phòng, đồng chí Lưu Chí Kiên, Phó Chánh văn phòng Tổng cục Chính trị đã đến".

Mọi người vừa vào phòng khách, Trần Nghị đã lên tiếng chào và hỏi ngay đồng chí Lưu Chí Kiên: "Chí Kiên à, việc chúng vào toà nhà Bộ Quốc phòng ra sao rồi?" Lưu Bá Thừa cũng hỏi dồn: "Đúng đấy, bây giờ sợ rằng chỉ có cậu có quyền phát biểu thôi, nói nghe xem nào!".

Lưu Chí Kiên nhìn 5 vị nguyên soái đang nóng lòng  nghe câu trả lời thì trong lòng vô cùng xúc động. Anh đã báo cáo rất kỹ về việc phái tạo phản đã vào toà nhà Bộ Quốc phòng ra sao. Phòng khách bỗng nhiên bị bao trùm bởi một bầu không khí ngột ngạt khiến cho mọi người thấy ngột thở.

Ngày 12 tháng 12 năm ấy, có tin Ngô Ngọc Chương qua đời. Sau khi biết được tin này, nguyên soái Lưu Bá Thừa vô cùng đau buồn. Ngô Ngọc Chương là bậc tiền bối của đồng minh hội, cũng là người dẫn dắt Lưu Bá Thừa tham gia cách mạng, hai người vừa là thầy trò vừa là bạn chiến đấu của nhau.

6. Ông lần mò đến phòng bệnh của Nhiếp Vinh Trăn và nói: "Ông anh khổ quá" 

Ngày 5 tháng 1 năm 1967, Phe tạo phản ở Thượng Hải do Vương Hồng Văn cầm đầu dưới sự chỉ huy và âm mưu của Diêu Văn Nguyên và Trương Xuân Kiều, đã cướp quyền lãnh đạo của Đảng và Uỷ ban Nhân dân thành phố Thượng Hải. Trong thời gian ngắn thì trận bão cướp quyền "cách mạng tháng" lần thứ nhất đã dấy lên ở khắp nơi trên cả nước.

Một buổi tối trung tuần tháng 1, Từ Hướng Tiến, Diệp Kiếm Anh, Trần Nghị, Nhiếp Vinh Trăn và Lưu Bá Thừa lại hẹn nhau và ngồi nói chuyện đến tận đêm khuya. Họ thống nhất cho rằng: Quân đội không thể đoạt quyền. Quân đội cần phải giữ ổn định. Giải quyết vấn đề này không thể chậm trễ hơn được nữa. Trong giây phút quan trọng này thì cần phải biết dùng những biện pháp hay, cần phải có được vài mệnh lệnh thì mới ổn. Nên xác định rõ không thể tấn công được các cơ quan quân sự, không được tuỳ ý đấu tố các đồng chí cán bộ lãnh đạo, không được thành lập các tổ chức gọi là chiến đấu. Cuối cùng, họ đã cùng nghiên cứu và đưa ra 8 mệnh lệnh và trình đồng chí Chủ tịch Mao Trạch Đông phê duyệt. Ngày 28 tháng 1, đồng chí Mao Trạch Đông đã duyệt và tự tay ghi "8 mệnh lệnh của Quân uỷ Trung ương" và gửi hoả tốc đến toàn quân.

Trung tuần tháng 2, Trần Nghị, Diệp Kiếm Anh, Từ Hướng Tiến và Nhiếp Vinh Trăn rất bất bình với những  cách làm sai lầm của "Đại cách mạng văn hoá". Trong buổi họp trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức tại Hoài Nhân Đường thuộc Trung Nam Hải thì họ đã nảy sinh xung đột nghiêm trọng đối với những người như Lâm Bưu, Giang Thanh... Lâm Bưu, Giang Thanh đã bẻ cong chân tướng sự thật, đảo lộn đen trắng, vu cáo sự phản đối của các nguyên soái là "dòng nước ngược tháng 2", và đã phát động hàng loạt những trận đấu tố, tấn công, vây hãm.

Không lâu sau thì nguyên soái Nhiếp Vinh Trăn đổ bệnh phải vào nằm điều trị trong bệnh viện.

Nguyên soái Lưu Bá Thừa đang điều trị mắt tại Bệnh viện biết tin liền lọ mọ sang buồng bệnh của nguyên soái Nhiếp Vinh Trăn mặc kệ mắt trái đã quá mờ của mình. Đến nơi, ông nắm chặt lấy tay của Nhiếp Vinh Trăn, có hàng ngàn lời muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Ông và Nhiếp Vinh Trăn đều là người Tứ Xuyên. Trong cuộc trường chinh thì hai người luôn ở bên nhau, cùng dẫn đầu hồng quân mở đường máu và đã có những cống hiến to lớn trong cuộc chiến tranh chống Nhật ở phía Bắc. Từ sau khi nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa được thành lập thì nguyên soái Nhiếp được cử làm lãnh đạo quản lý mảng khoa học kỹ thuật của Quốc phòng, ông là người có cống hiến lớn lao với đất nước. Nghĩ đến điều ấy, nguyên soái Lưu thấy bồi hồi trong lòng. Lát sau ông mới thốt lên được một câu: "Ông anh khổ quá!". Bình thường thì đó chỉ là một câu an ủi rất đỗi bình thường, nhưng trong hoàn cảnh chính trị nguy hiểm lúc ấy thì nó có ý nghĩa và sức mạnh phi thường.

19 năm sau sự việc ấy, mỗi khi nguyên soái Nhiếp hồi tưởng lại ông đều rất cảm động nói: "Khi ấy tôi đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, có được sự an ủi của người bạn chiến đấu già mới đáng trân trọng làm sao!".

Không lâu sau, do mắt càng bị nặng thêm và được sự đồng ý của Thủ tướng Chu Ân Lai, nên nguyên soái Lưu Bá Thừa đã rời khỏi thành phố Bắc kinh đang ào ào lên những làn sóng chính trị để đến Tề Nam chữa bệnh. Sau này, an ninh trật tự ở Tề Nam không được tốt, nên ông lại quay về Nam Kinh, Thượng Hải chữa mắt. Trong thời gian chữa bệnh, Lưu Bá Thừa thường xuyên nói với những cán bộ lãnh đạo quân đội đến thăm ông rằng: "Quân đội cần phải giữ ổn định, nhất định phải ngăn chặn những hành động nóng nảy, nội bộ cần phải đoàn kết, không nên làm rối loạn”. Ông cũng đã nhấn mạnh nhiều lần về những sự việc trong loạn ngoài hoạ trong lịch sử: nội bộ rối loạn luôn có liên quan đến mối hoạ bên ngoài. Nội bộ không rối loạn thì sẽ không có mối hoạ bên ngoài. Nếu nội bộ rối loạn thì cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt với mối họa bên ngoài. Điều quan trọng là nội bộ phải đoàn kết, thống nhất, lúc nào cũng phải cảnh giác kẻ thù tranh thủ khe hở để chống phá.

Ngày 18 tháng 10 năm 1969, tức là ngày thứ hai sau khi Lâm Bưu phát ra "mệnh lệnh số 1", một số người như Hoàng Vĩnh Thắng đã đưa rất nhiều người với danh nghĩa "Mệnh lệnh số 1 của Phó Chủ tịch Lâm" đến để đưa một số đồng chí lão thành cách mạng trong quân uỷ Trung ương và Trung ương Đảng Cộng sản ra vùng ngoài Bắc Kinh. Lưu Bá Thừa bị đưa đến Vũ Hán.

Ngày 20 tháng 10, sau khi xử lý xong một số tài liệu công văn tại Vũ Hán thì Lưu Bá Thừa lại bị chuyển đến Thượng Hải. Tại Thượng Hải ông tiếp tục chữa trị cho con mắt trái của mình.

Tháng 5 năm 1970, một số học viện như Học viện Hậu cần, Học viện Chính trị, Học viện Quân sự cao cấp Bắc Kinh, Học viện Quân sự Nam Kinh mà nguyên soái Lưu Bá Thừa thành lập gộp vào làm một thành Trường đại học Quân chính quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Địa chỉ trường đặt tại Học viện quân sự cao cấp.

Sau khi biết được tin này, nguyên soái Lưu Bá Thừa đã tặng cho Thư viện Trường Đại học Quân chính khoảng hơn 2.000 cuốn sách, tài liệu lý luận quân sự. Năm 1971, sau khi xảy ra sự kiện Lâm Bưu "13/9", ông đã nói với Tiêu Khắc, Hiệu trưởng Trường đại học Quân chính trong khi đến thăm mình rằng: "Bây giờ tôi đã già rồi, mắt đã hỏng rồi. Những cuốn sách, giáo trình này tôi tặng cho nhà trường, mong rằng các đồng chí sẽ xây dựng trường cho thật tốt!".

7. Ông Nghị ơi, kẻ mù tôi không thể rời khỏi chiếc "ba - toong" của ông 

Ngày 6 tháng 1 năm 1972, Trần Nghị, người bạn thân thiết của nguyên soái Lưu Bá Thừa thật bất hạnh đã rời xa thế giới này. Lưu Bá Thừa đã chìm trong đau khổ khôn cùng! Khi ấy, con mắt trái của Lưu Bá Thừa đã hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa. Ông đã để cho mọi người dìu ông đến bệnh viện. Vừa bước vào cửa phòng thì ông đã khóc nấc lên không thành tiếng. Ông hận mình đã mù đôi mắt không thể nhìn thấy người bạn chiến đấu dù chỉ một lần cuối cùng thôi. 

Đến trước thi hài của nguyên soái Trần Nghị, nguyên soái Lưu Bá Thừa cúi người xuống và đôi bàn tay run rẩy sờ lên đôi má khô gầy, vuốt ve bộ ngực lạnh lẽo của ông bạn chiến đấu già, mồm run rẩy gọi: "Ông Nghị ơi, kẻ mù tôi không thể rời khỏi chiếc "ba-toong" của ông”. Mọi người có mặt ở đấy thấy vị nguyên soái đã ngoài 80 đau khổ cùng cực, khóc không thành tiếng đều không cầm được nước mắt.

Sau vụ "13/9", Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xoá bỏ tổ làm việc của Quân uỷ gồm Lâm Bưu, Hoàng Vĩnh Thắng... và thành lập tổ hội nghị uỷ ban Quân uỷ do Diệp Kiếm Anh chủ trì phụ trách công việc hàng ngày của quân uỷ.

Diệp Kiếm Anh đã chỉ thị cho Tổng cục Tham mưu tập hợp những lời phát biểu mà nguyên soái Lưu Bá Thừa đã phát biểu từ năm 1960 đến nay, in thành sách và sau đó gửi cho các Tổng cục của Quân uỷ, các Quân khu ở Bắc Kinh và các cơ quan có liên quan khác để tham khảo. Tháng 2 năm 1972, Diệp Kiếm Anh tổ chức cuộc họp mở rộng quân uỷ, lên án tội phản cách mạng của Lâm Bưu, nghiên cứu các phương châm lớn để tăng cường xây dựng lực lượng quân đội.

Khi ấy, Lưu Bá Thừa có viết một bức thư rất dài gửi cho Diệp Kiếm Anh: "... Trong thời gian Lâm Bưu chủ trì công tác hàng ngày của Quân uỷ thì sức khoẻ của tôi ngày càng yếu. Nhưng xuất phát từ lòng quan tâm tới sự nghiệp của Đảng, quan tâm tới việc xây dựng quân đội thì nếu họ có hỏi tôi hoặc tôi nghĩ ra điều gì thì tôi đều nói hết với danh nghĩa là tham mưu. Tất nhiên, những ý kiến của tôi đều là những thứ kinh nghiệm của người già, những thứ mà người già thường nói. Do vậy, chưa chắc đã phù hợp với tình hình mới dưới mắt họ. Tuy họ nghe, nhưng toàn nghe xong là bỏ qua, rất ít có hồi âm. Bây giờ tôi đã trở thành kẻ lắm bệnh, yếu ớt, vì sức khoẻ tồi, tinh lực kém nên lần Hội nghị mở rộng quân uỷ này tôi tuy cũng muốn cố đóng góp một phần  sức lực của mình, nhưng lực bất tòng tâm. Tôi khó có thểlàm tham mưu cho mọi người... Nhưng để cung cấp tài liệu cho Hội nghị thì tôi xin đề nghị các đồng chí ở Tổng cục Tác chiến cho phép gửi cho các đại biểu mỗi người một bản những lời phát biểu của tôi từ năm 1960 đến nay. Mong mọi người hãy giở lại những trang sách cổ này đọc xem sao". Những tài liệu mà nguyên soái Lưu Bá Thừa gửi cho quân ủy Trung ương gồm: huấn luyện quân sự, xây dựng nhà trường, công tác tham mưu, chính trị hậu cần, xây dựng biên phòng hải quân, xây dựng công sự quốc phòng... rất có ích cho hàng loạt vấn đề hướng dẫn tác chiến và phương châm chiến lược đối với việc chống xâm lược. Những kinh nghiệm này là kết tinh trong 60 năm cuộc đời quân sự của nguyên soái Lưu Bá Thừa và cũng là cống hiến cuối cùng của ông đối với Đảng, với nhân dân.

Do bệnh tật, năm 1972, mắt trái của nguyên soái Lưu Bá Thừa đã mù hoàn toàn, tình trạng sức khoẻ của ông ngày càng xấu đi, bắt buộc phải nằm điều trị trong bệnh viện lâu dài. Không lâu sau thì Trung ương đã thành lập Tổ bảo vệ sức khoẻ cho ông. Tổ này do những bác sỹ nổi tiếng của các Bệnh viện Quân đội như Mâu Thiện Sơ, Hoàng Uyển, Vương Bồi Căn... phụ trách.

Những năm tháng chiến tranh ông bị thương khắp người: đầu, mắt, chân, tay... Sau khi giải phóng ông mải bận lo huấn luyện chiến lược cho bộ đội và xây dựng quốc phòng trong toàn quân, thường xuyên làm việc mệt nhọc, kham khổ, nên những thương tích trên người trở thành đồng minh của bệnh tật.

Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc rất quan tâm đến sức khoẻ của nguyên soái Lưu Bá Thừa. Thủ tướng Chu  Ân Lai đã ba lần đích thân đến tận Bệnh viện thăm ông. Bác sỹ, y tá cũng nỗ lực, cố gắng hết sức mình để chữa trị cho nguyên soái, nhưng vì bệnh nhân tuổi cao sức cạn, việc chữa trị không có hiệu quả rõ rệt.

Chủ tịch Mao Trạch Đông biết được tin đã đích thân hỏi han và Thủ tướng Chu Ân Lai nhanh chóng ra chỉ thị: "Cần phải tập trung dưỡng bệnh cho nguyên soái Lưu Bá Thừa".  Tuy nhiên do tuổi tác của nguyên soái Lưu Bá Thừa đãcao, sức khoẻ đang hồi sa sút nghiêm trọng nên không thể chống chọi nổi với bệnh tình, ông phải nằm liệt giường lâu ngày.

8. Tôi chết rồi mong rằng đồng chí Đặng Tiểu Bình sẽ chủ trì lễ truy điệu của tôi. Nếu không được thì tôi sẽ quyết không vào Bát bảo sơn 

Nguyên soái Lưu Bá Thừa và Đặng Tiểu Bình đã gắn bó hợp tác với nhau mấy chục năm liền, tình cảm rất sâu nặng, thậm chí có thể nói là sự hợp tác ăn ý nhất. Hai người luôn tôn trọng, tin cậy, ủng hộ lẫn nhau, họ đoàn kết cùng nhau bàn kế sách lớn. Đặng Tiểu Bình thường nói với tham mưu, Tư lệnh Lưu tuổi tác lớn, sức khoẻ yếu nhất định phải chú ý đến sức khoẻ của anh ấy! Có nhiều việc thì cứ tìm tôi và tham mưu. Anh ấy là nhà chỉ huy quân sự của chúng ta, chuyện lớn thì mới nhờ anh ấy quyết định. Lưu Bá Thừa thường nói, Chính uỷ Đặng Tiểu Bình là một Chính uỷ tuyệt vời của chúng ta, văn võ toàn tài, chúng ta cần phải tôn trọng cho ông ấy, phải nghe lời Chính uỷ. Cấp  dưới của các đồng chí Lưu, Đặng thường nói: hai đồng chíĐặng, Lưu liên kết với nhau sẽ vững như bàn thạch. Ngọn núi vững chắc ấy giống như là núi Hymalaya. Quan hệ giữa hai người là một mối quan hệ gắn bó như keo sơn.

Tháng 10 năm 1945, đêm trước chiến dịch Bình Hán, Tư lệnh quân khu Lưu Bá Thừa cùng Chính uỷ Đặng Tiểu Bình bàn bạc với nhau phương án tác chiến tại thôn Xích An, huyện Thiệp. Khi ấy con trai lớn của Lưu Bá Thừa tên là Lưu Thái Hành mới được 7 tuổi. Con trai thứ hai của Đặng Tiểu Bình mới được 2 tuổi nhưng chưa được đặt tên, do cháu rất béo nên mọi người đều gọi là "Béo". Một buổi hoàng hôn, hai gia đình Đặng - Lưu cùng ngồi nói chuyện phiếm ở trong sân nhà, thấy Béo đang chơi đùa thì Trác Lâm nói với Đặng Tiểu Bình: "Con chúng ta được  2 tuổi rồi, gọi mãi là Béo đâu có được hả anh! Chúng taphải đặt tên cho con thôi!"

Đặng Tiểu Bình nghĩ một lát rồi nói: "Béo cũng sinh ra tại Thái Hành, hay chúng ta đặt tên là Đặng Thái Hành!" "Không được, không được đặt là Đặng Thái Hành!". Trác Lâm không đồng ý quay lại nói với Lưu Bá Thừa, "Tư lệnh, con anh đã đặt mất tên con của chúng tôi rồi, bây giờ anh phải đặt tên cho cháu Béo nhà tôi!"

Lưu Bá Thừa cười nói: "Đó là việc của Chính uỷ, không liên quan gì đến Tư lệnh!".

Đặng Tiểu Bình ung dung nói: "Ai chẳng biết hai nhà Lưu - Đặng chúng ta không thể tách khỏi nhau! Anh phải đặt tên cho con tôi đi!".

Thấy Chính uỷ đề nghị như vậy nên Lưu Bá Thừa cười tít mắt nói: "Được thôi!".

Lưa Bá Thừa vừa gọi cháu Béo đến trước mặt xoa đầu nó vừa bảo vợ mang giấy đến viết. Viết xong ông nói: "Tôi vừa viết bốn chữ Phác Thực Phương Chính, đứa trẻ này sinh ra đúng là giản dị, công chính thực sự, nên đặt tên là Phác Phương có được không?"

Đặng Tiểu Bình và vợ đều không ngờ rằng Lưu Bá Thừa lại đặt tên cho con mình có ý nghĩa hay như vậy, nên đều đồng thanh nói: "Hay! Hay lắm, cứ gọi cháu Béo là Phác Phương!" Trác Lâm kéo tay con mình đến trước mặt Lưu Bá Thừa nói: "Con cám ơn bác nhanh lên". Lưu Thái Hành đứng chơi bên cạnh thấy vậy liền chạy đến và kéo đầu em Béo cúi xuống để tỏ lòng cảm ơn cha mình khiến cho mọi người ở trong sân đều cười vang. Từ ấy con của Đặng Tiểu Bình có tên là Đặng Phác Phương. Hạ tuần tháng 2 năm 1946, Lưu Bá Thừa, Đặng Tiểu Bình nhận được điện báo đột xuất của Chủ tịch Mao Trạch  Đông, Trung ương Đảng Cộng sản thông báo, rằng Tổ bangười gồm Mã Khởi Nhĩ, Trương Trị Trung, Chu Ân Lai sẽ đến Tân Hương thị sát hình hình sau khi đình chiến, yêu cầu hai Tư lệnh phải báo cáo gấp và gửi Bản thoả thuận cho tổ này. Lưu Bá Thừa xem xong điện báo liền nói: "Bàn với tướng quân bại cần gì phải chuẩn bị. Tôi không thèm để ý đến chúng, lo nhất là trong thời gian ngắn có thể dự thảo xong Thoả thuận hay không".

Tham mưu trưởng Lý Đạt nói: "Tôi đã giao cho Lương Quân dự thảo gấp rồi".

Một lát sau các đồng chí lãnh đạo ăn xong cơm tối thì đến phòng tác chiến. Tư lệnh Lưu Bá Thừa thấy Lương Quân đang viết liền hỏi: "Thế nào rồi đồng chí? Sáng ngày mai có xong được không?".

Lương Quân đáp: "E rằng như vậy hơi gấp!".

Chính uỷ Đặng Tiểu Bình đứng bên trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: "Thời gian gấp quá rồi, để tôi làm cho!".

Nói rồi ông liền ngồi xuống nói với tham mưu: "Cho tôi thêm mấy tờ giấy!".

Đặng Tiểu Bình cầm giấy đưa cho tham mưu xong thì lấy bút máy ra viết. Ông đốt một điếu thuốc và sau đó viết rất nhanh. Ông vừa viết vừa đọc cho Lưu Bá Thừa nghe. Lưu Bá Thừa vừa xoa xoa đôi mắt đỏ trũng vừa gật đầu, nhiều lúc còn thêm vào vài câu khi có những vấn đề quan trọng. Hơn 3 giờ sau thì Đặng Tiểu Bình đã hoàn thành bản thoả thuận. Sau đó mất khoảng hơn chục phút nữa đọc lại từ đầu đến cuối, sửa lại những từ chưa hay và cuối cùng thì đưa bản dự thảo cho Lưu Bá Thừa: "Anh Lưu, anh xem có ý kiến gì không nhé?".

Lưu Bá Thừa gật đầu cười nói: "Hay! Viết hay lắm. Như vậy là tôi yên tâm rồi. Lương Quân, cậu nhanh chóng chép lại cho rõ ràng nhé".

Những cán bộ tham mưu đứng yên từ nãy đến giờ nghe thấy Tư lệnh nói vậy thì vội vàng châm thuốc, vừa rót nước cho Chính uỷ Đặng Tiểu Bình vừa nói thầm thì với nhau: "Chính uỷ Đặng Tiểu Bình quản lý bao nhiêu là việc lớn vậy mà viết vẫn rõ ràng lắm, và viết nhanh đến kinh người, thật là người giỏi giang!".

Hai người, một là Chính uỷ, một là Tư lệnh đều là những dũng tướng giỏi chiến đấu và lập được nhiều chiến công lớn lao. Nhưng họ đều có cái tật là đánh xong trận rồi luôn thích tranh tài cao thấp, không ai chịu phục ai, thường xuyên tranh cãi nhau đến độ đỏ mặt tía tai. Có lần còn phải nhờ những đồng chí trong đơn vị làm trọng tài phân xử xem ai đúng, ai sai.

Các đồng chí trong đơn vị thường nói rất khâm phục:

"Chính uỷ Đặng trẻ tuổi hơn Tư lệnh Lưu Bá Thừa đến mười mấy tuổi, ông luôn kính trọng Tư lệnh như anh trai. Tư lệnh Lưu cũng tôn trọng Chính uỷ Đặng, mỗi lần Chính uỷ Đặng ra trận thì dù là trời nóng như thiêu hay trời rét như cắt thì Tư lệnh Lưu thường tiễn Chính uỷ Đặng lên đường và dặn dò những người đi cùng Chính uỷ phải chăm lo cho cuộc sống và an toàn sức khoẻ của Chính ủy. Chia tay nhau rồi thì ông cũng đứng nhìn theo bóng của Chính uỷ đi khuất mới thôi."

Người nói thì vô tình nhưng người nghe thì cố tình. Các đồng chí trong đơn vị nói vậy như là để nói cho hai vị tướng nghe.

Ân tình sâu nặng, tri kỷ của hai người luôn gắn bó keo sơn đến tận những năm cuối đời 

Lưu Bá Thừa đã nói với Hoa Quốc Phong khi đến thăm mình rằng: "Tôi và đồng chí Đặng Tiểu Bình đã cùng làm việc với nhau hơn 50 năm rồi. Tôi rất hiểu ông ấy. Sau này tôi chết đi thì mong muốn được đồng chí Đặng Tiểu Bình chủ trì lễ truy điệu. Nếu không được thì tôi sẽ không vào Bát Bảo Sơn, để cho con tôi ném thi thể ra đồng hoang là được rồi".

Khi nguyên soái Lưu Bá Thừa qua đời thì Đặng Tiểu Bình đã dẫn cả gia đình tham dự Lễ truy điệu. Đích thân ông viết và đọc điếu văn. Trong bài điếu văn có nói: "Bá Thừa mắc bệnh đã lâu nhưng cuối cùng thì cũng không thể chữa khỏi. Tôi đã làm việc với ông trong bao nhiêu năm trời nên hiểu ông vô cùng. Ông ấy ra đi đã để lại cho tôi nỗi đau da diết".


Chương V: Nguyên soái Nhiếp Vinh Trăn 

1. Bệnh viện gửi thông báo bệnh tình nguy kịch nhưng rất nhanh chóng chuyển nguy thành an  

Thượng tuần tháng 10 năm 1981, căn bệnh viêm tuyến tiền liệt của nguyên soái Nhiếp Vinh Trăn phát tác thường xuyên, đi tiểu rất khó khăn nên phải dùng nhiều loại kháng sinh liều cao để chữa trị. Nhưng do cứ dùng kháng  sinh liều cao như vậy nên ông lại bị viêm dạ dày, thườngxuyên bị Tào Tháo đuổi, có hôm một ngày đi đến 15 bận. Tỷ lệ tử vong của căn bệnh này lên đến 70%.

Ngày 4 tháng 11 ông bắt buộc phải nhập viện. Sau đó ông lại mắc thêm rất nhiều căn bệnh khác. Cơ thể yếu ớt lại bị cảm cúm, sốt cao dài ngày nên càng làm cho thể chất yếu hơn. Cảm cúm, viêm phổi khiến cho tim đau từng đợt, sức khoẻ suy sụp. Viêm tuyến tiền liệt đã phát triển đến mức tuyến tiền liệt sưng to, nước tiểu đọng  lại nhiều làm chức năng thận bị suy thoái...

Những căn bệnh nặng này giày vò ông đến mức uống thuốc cũng khó khăn.

Bệnh viện đã nhiều lần phải thông báo bệnh tình nguy kịch. Khi ấy các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân uỷ trung ương và rất nhiều đồng chí cách mạng lão thành khác đều đến thăm vị nguyên soái đức cao vọng trọng này.

Mọi người vô cùng lo lắng, nhưng nguyên soái Nhiếp Vinh Trăn thì không, ông vẫn ung dung như thường. Ông đã nói với người nhà và cấp dưới rằng: “Các bác sỹ của Trung Quốc luôn giỏi hơn bác sỹ nước ngoài. Các bác sỹ khám bệnh cho tôi đều là những bác sỹ hàng đầu của nước ta, chúng ta không tin tưởng họ thì tin tưởng ai? Mọi người không cần phải can thiệp vào phác đồ chữa trị của họ và cũng đừng đưa ra những yêu cầu khó khăn với bác sỹ, y tá”.

Ông dịu dàng nói với bác sỹ, y tá phục vụ: "Các đồng chí đừng lo, mỗi lần hội chẩn cần gì phải mời nhiều bác sỹ đến như vậy, người đông thì nhiều ý kiến, làm sao mà  thống nhất được. Chữa thế nào thì chữa, không nên suy nghĩ quá nhiều, tôi đã 82 tuổi rồi, ngộ nhỡ không được thìđâu có phải là đoản mệnh".

Dưới sự cố gắng của lãnh đạo, bác sỹ và y tá bệnh viện cộng với sự phối hợp tích cực của bản thân nguyên soái Nhiếp nên sau hơn 4 tháng điều trị bệnh tình đã chuyển từ nguy hiểm sang yên ổn. Ngày 18 tháng 3 năm 1982 ông đã được ra viện về nhà.

Tuy sức khoẻ ngày càng yếu, đi lại, thao tác khó khăn nhưng nguyên soái Nhiếp vẫn quan tâm đến việc xây dựng quân đội, lưu tâm đến những người làm việc quanh mình. Một hôm, nguyên soái Nhiếp đi bộ trong sân, vô tình gặp một đồng chí chiến sỹ cảnh vệ, ông liền nói chuyện với cậu. Khi ông biết được quê nhà cậu lính cảnh vệ này làm giàu từ việc trồng nấm thì ông nghĩ trồng nấm không mất nhiều vốn và thu được lời nhanh, trồng rất dễ. Tổ cảnh vệ ở đây nên học cách trồng nấm để sau này phục viên thì có việc mà làm, nhất nghệ tinh thì nhất thân vinh mà, đỡ phải  lo lắng cho cuộc sống tương lai. Thế là ông nói với cậu lính ấy: "Lần sau cậu về nhà mang ít giống nấm đến nhé, mọi người nên học cách trồng nấm với nhau có được không?". Cậu lính ấy nghe vậy thì vô cùng cảm động trước tình cảm của nguyên soái Nhiếp. Cậu liền viết thư về nhà nói là muốn có mười mấy túi giống nấm và một ít mùn cưa để trồng nấm.

Các chàng trai trẻ vui vẻ trộn mùn cưa và trồng nấm nhưng khi bàn đến chỗ trồng nấm thì mọi người lại thấy nản vì chẳng có chỗ nào phù hợp để treo túi nấm. Nguyên soái biết được liền dành cho các cậu một gian nhà nhỏ để trồng nấm. Các chàng trai trẻ thích lắm liền nói: "Tuyệt vời quá, trong nhà nguyên soái cũng có một mảnh đất để trồng trọt!".  Nhưng lần giống đầu tiên được trồng nhưng vài ngàysau chỉ có vài mầm cây nấm mọc lên, chúng phát triển rất chậm nên các chàng cảnh vệ càng thất vọng.

Nguyên soái Nhiếp lại an ủi họ rằng: "Lần đầu tiên trồng mà đã mọc được thành cây là có kết quả rồi. Đừng có nhụt  chí, cần phải tiếp tục thử nghiệm". Nguyên soái Nhiếp đãgiao cho cán bộ văn phòng tìm mua những cuốn sách, tạp chí nói về cách gây trồng nấm. Ông còn tặng cho các chàng  lính cảnh vệ chiếc bình tưới hoa của mình.

Những chàng lính cảnh vệ lại vui vẻ trồng đợt nấm tiếp theo. Nguyên soái thường xuyên hỏi han xem họ để nhiệt độ, tưới nước có phù hợp không. Mỗi lần như vậy thì các anh lính cảnh vệ đều thấy trào lên trong lòng tình cảm xúc  động không thốt lên lời.

Hơn một tháng trôi qua, các chiến sỹ cảnh vệ đã trồng được những cây nấm vừa to vừa non mướt. Hôm hái nấm  họ đã biếu nguyên soái những cây nấm ngon nhất và đồngthanh nói: "Thưa Thủ trưởng, Thủ trưởng phải ăn thử những cây nấm của chúng cháu trồng nhé!" Nguyên soái Nhiếp nghe xong nở nụ cười rất hiền từ.

Căn bệnh viêm tuyến tiền liệt ngày càng nặng, đến ngày 27 tháng 12 năm 1985 thì phải làm phẫu thuật bàngquang và đặt ống thoát nước tiểu.

Tim ngày càng yếu, máu lên tim không đủ, thường xuyên bị đau tim nên đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động bình thường của ông. Ngày 18 tháng 7 năm 1989 thì ông bị co thắt tim lần một. Ông đã chữa khỏi viêm ruột nhưng ruột lại rất nhạy cảm, yếu đến mức không thể tự kiềm chế nổi đại tiện. Thể chất yếu, hay cảm cúm nên dễ bị viêm phổi, lại còn rất nhiều các bệnh khác nữa...

Với tình trạng sức khoẻ như vậy, nguyên soái Nhiếp vẫn ngoan cường chiến đấu với bệnh tật. Ông sống rất lạc quan, không bao giờ để bệnh tật áp đảo tinh thần của mình. Một lần nguyên soái Nhiếp đã vui vẻ nói với mọi người: "Người mà 70 tuổi thì phải có ba-toong, người 80 tuổi thì phải có xe. Tôi đã hiểu hết được những điều ấy, người hơn 70 tuổi thì không thể rời khỏi chiếc ba-toong, trên 80 tuổi thì không thể rời khỏi chiếc xe lăn. Nhưng dù sao thì vẫn phải rèn luyện, hoạt động. Không rèn luyện đâu có được?" Ông không thể chống ba-toong đi dạo nhưng vẫn kiên quyết ngồi xe lăn và đi dạo.

Sau này làm như vậy cũng khó nên đành phải nhờ người đẩy xe. Trước là một người đẩy sau thì phải cần đến hai người đẩy. Cuối cùng thì cũng không thể ngồi trên xe  đẩy, ông phải nằm ở trên giường nhưng vẫn tập luyệnnhững bài thể dục, vận động chân tay đơn giản.

Trong thời gian này thì Bệnh viện cũng cử nhân viên xoa bóp cho ông. Hàng ngày họ xoa bóp, vận động chân tay cho ông. Nguyên soái Nhiếp luôn phối hợp với mọi người rất tốt, với ông đó cũng chính là sự rèn luyện tốt nhất.

Nguyên soái Nhiếp vật lộn ngoan cường với bệnh tật như vậy đấy. Cùng với sự tận tâm chữa trị của các bác sỹ, y tá nên ông đã kéo dài sự sống được thêm 10 năm.

2. Lại một lần nữa chuyển nguy thành an 

Tháng 9 năm 1991, do bệnh quá nặng nên ông lại phải vào nằm viện. Qua hơn hai tháng chữa trị thì đã chuyển nguy thành an.

Nhưng sau khi xuất viện về nhà thì ông khó có thể tự mình sinh hoạt như đi lại, ăn cơm, đại tiểu tiện. Chỉ hoạt động chút thôi mà ông đã thở đứt cả hơi. Hiện tượng đó là biểu hiện của quả tim bị suy yếu.

Nguyên soái Nhiếp đã cảm nhận được ngày cuối đời của mình không còn xa nữa.

Chiều ngày 14 tháng 2 năm 1992, ông đã nói chuyện với hai thư ký của mình đại ý như sau: "Tôi bây giờ đã 93 tuổi rồi. Năm 1922 từng gia nhập Đoàn thanh niên Cộng sản Trung Quốc tại Pháp. Mùa xuân năm 1923 thì trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc. Đến nay tính ra đã hơn 70 năm rồi. Tính về tuổi thọ hay là thời gian làm cách mạng, nếu so với đồng chí già khác thì tôi là người thọ nhất đấy. Bây giờ có chết thì cũng không có gì phải nuối tiếc, hối hận. Bệnh tôi ngày càng nặng hơn, các cậu phải chuẩn bị sẵn sàng đấy nhé".

Vào tháng 3, bệnh tình của ông ngày càng xấu hơn, ngay cả nói thôi cũng không nói được.

Ngày 2 tháng 4, bệnh viện gửi thông báo về tình trạng nguy kịch về bệnh tình của ông và chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Từ khi ấy, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương và rất nhiều đồng chí có tuổi khác đều đến hoặc gọi điện hỏi thăm tình hình sức khoẻ của nguyên soái Nhiếp.

Nguyên soái Nhiếp nhất quyết không ở lại bệnh viện nên bệnh viện phải cử một nhóm bác sỹ luôn túc trực, chăm sóc sức khoẻ cho ông suốt ngày đêm.

Chiều ngày 12 tháng 4, nguyên soái Nhiếp đã cảm nhận được tình trạng sức khỏe của mình, ông lại nói với hai thư  ký: "Tôi đã hết sức lực rồi, sợ rằng không qua nổi lần này."Hai thư ký khuyên ông không nên nghĩ nhiều quá, không nên xúc động, cần phải yên tâm tĩnh dưỡng, bác sỹ khắc có cách chữa trị.

Ông nói: "Chắc chắn các bác sỹ sẽ tìm cách chữa trị nhưng có chữa thì cũng không chữa được. Nhân lúc đầu óc còn tỉnh táo thì nói vài câu vậy, coi như đây là lời nói trước lúc chết ấy mà".

Hai thư ký vội vàng lấy máy thu âm thu lại mọi lời nói của ông. Giọng nói của nguyên soái Nhiếp tuy khàn khàn, đứt quãng nhưng ý tứ vẫn được diễn đạt rất lô gíc. Ông nói: "Tôi đã vào Đảng 70 năm rồi, từ trước đến giờ chưa rời khỏi nhiệm vụ mà Đảng đã giao phó, tôi đã phấn đấu cả đời vì sự nghiệp của Đảng, của Nhân dân. Tuy chưa có cống hiến gì nhiều nhưng tôi quyết hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng đã giao cho tôi. Tôi tin tưởng vào chính sách cải cách mở cửa của Đảng, tin tưởng vào đường lối xây dựng đúng đắn đất nước Trung Quốc đi lên con đường xã hội chủ nghĩa mang đậm bản sắc dân tộc. Tôi rất tán thành với những lời phát biểu quan trọng khi đồng chí Đặng Tiểu Bình đi thị sát ở miền Nam. Tôi muốn được nhìn thấy nhiều hơn tình hình phát triển mạnh mẽ của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội qua mười mấy năm phấn đấu, và cũng muốn nghe nhiều hơn về các tin tức tốt đẹp làm chấn động lòng người của sự nghiệp khoa học kỹ thuật của Tổ quốc. Bây giờ sắp phải tạm biệt cõi đời này, tôi thấy luyến tiếc vì có bao nhiêu lời vẫn chưa nói hết. Tôi thật lòng mong muốn các đồng chí trong Đảng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Giang Trạch Dân, đồng tâm hiệp lực phấn đấu vì chủ nghĩa xã hội. Đồng thời các đồng chí trong toàn quân dưới sự lãnh đạo của Quân uỷ trung ương thì sẽ từng bước củng cố được quốc phòng, bảo vệ được hoà bình. Tôi hy vọng hai bờ biển sẽ nhanh chóng được thống nhất. Tôi cũng mong rằng các nhà khoa học kỹ thuật của cả nước sẽ luôn ghi nhớ nhiệm vụ chấn hưng đất nước bằng khoa học kỹ thuật, cố gắng làm rạng rỡ tổ quốc và cống hiến nhiều hơn cho nhân loại!".

Trong khi trò chuyện, con gái nguyên soái Nhiếp là Nhiếp Lực cũng vừa đi làm về nhà và nghe được những lời nói của bố.

Mọi người đều cảm thấy những lời nói cuối cùng của nguyên soái đã được suy nghĩ rất kỹ càng, tất cả đều rất cảm động trước tấm lòng trung thành của ông đối với sự nghiệp của đất nước, nhân dân. Họ rất cảm động vì đã sống và làm việc với ông trong bao nhiêu năm, tình cảm sâu sắc nên ai ai cũng khóc. Nguyên soái Nhiếp thấy vậy liền nói với Nhiếp Lực và hai thư ký: "Tôi không sợ chết. Đó là quy luật  tự nhiên mà. Con người sống đến trăm tuổi thì cũng đến lúc phải chết. Các cậu không nên đau buồn vì tôi quá. Cuối cùng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn tới các đồng chí hậu cần, các bác sỹ, y tá, tham mưu, thư ký và tất cả những đồng chí đã từng phục vụ tôi... Một lần nữa tôi xin chúc cho tổ quốc chủ nghĩa xã hội của chúng ta phát triển thịnh vượng, văn minh". Những lời nói này đã được thư ký ghi vào băng và nhanh chóng viết ra giấy.

Ngày 15 tháng 4 mọi người đọc lại cho Nguyên soái nghe một lần và ông nói: "Tôi thấy được rồi đấy!" Với việc nhà thì những ngày sau nguyên soái Nhiếp còn để lại lời di chúc cho vợ là bà Trương Thuỵ Hoa, con gái Nhiếp Lực và con rể Đinh Hoằng Cao.

Bệnh tình của Nhiếp nguyên soái ngày càng nặng hơn, bác sỹ đã ra quy định với những hạn chế nhất định đối với nguyên soái Nhiếp. Bác sỹ yêu cầu nguyên soái không được nghe báo cáo, tin tức, và cũng không được đọc báo, công văn. Nhưng nguyên soái đã nhiều lần nói với thư ký rằng:

"Tôi biết là bác sỹ muốn tốt cho tôi, nhưng tôi đã làm cách mạng cả đời rồi, làm thế nào mà không biết, không quan tâm đến việc quốc gia đại sự cơ chứ? Hơn nữa, một người chỉ cần khống chế được bệnh tật, không lú lẫn, thì tư duy không thể dừng lại được, không thể không nghĩ chuyện này   chuyện khác. Thôi thì cứ để cho tôi nghe chuyện quốc gia đại sự. Đó là món ăn tinh thần, mọi người hàng ngày đều không thể thiếu món ăn tinh thần được".

Bác sỹ cũng không còn cách nào khác, đành phải làm theo ý của nguyên soái Nhiếp. Nhưng vẫn quy định đọc báo, xem công văn và nghe báo cáo chỉ được sáng một lần, chiều một lần, mỗi lần không quá nửa tiếng.

Nguyên soái Nhiếp là người chăm chỉ, ham học hỏi, ông thường nói: "Con người cần phải sống đến chết, học đến già, cách mạng đến già thì cuộc sống mới có ý nghĩa". Những ngày cuối cùng trước khi mất của ông cũng đã chứng minh điều này.

3. Trước khi lâm chung ông chợt nhớ ra đặc sản của quê hương 

Ngày 14 tháng 5 năm 1992, Bắc Kinh đã vào xuân, tiết trời ấm áp.

Mấy hôm trước Bắc Kinh có mưa, mưa đã làm cho đất đai hạn hán của Bắc Kinh như được hồi sinh. Quanh ngôi nhà của nguyên soái Nhiếp, cây cỏ mọc tươi tốt, những bụi tre đã đâm chồi, hoa thược dược nở đầy vườn.

Hôm nay cũng giống như những hôm khác, 7 giờ sáng nguyên soái Nhiếp đã dậy vệ sinh cá nhân, 7h30 nghe tin tức, 8h00 ăn sáng. Ăn xong bác sỹ kiểm tra bệnh tình, nhật ký của y tá ghi lại những hiện tượng khác thường trong diễn biến bệnh tình của nguyên soái Nhiếp.

10h00 sáng, cán bộ phục vụ đọc báo "Nhật báo Nhân dân", "Tin tức tham khảo" cho Nhiếp nguyên soái nghe. Khoảng 12h trưa thì ông ăn trưa và uống ít nước rồi nghỉ ngơi. Chiều ngày hôm đó thì có người huyện Giang Luật, tỉnh Tứ Xuyên, quê hương của ông đến họp đồng hương tổ chức tại Bắc Kinh. Con gái ông cũng tham dự buổi họp đồng hương này.

Nguyên soái Nhiếp bệnh nặng nên khiến cho con gái lo lắng, vất vả. Đã mấy năm nay dù là đi làm hay đi học thì Nhiếp Lực cũng về nhà, cô luôn muốn được đứng trước giường bệnh của bố để ngắm bố. Hôm nay về nhà dù đã quá bữa tối từ lâu, nguyên soái biết con gái đi họp nên  tưởng là con sẽ ăn xong rồi mới về nên nói đùa với con:

"Con được ăn ngon quá rồi còn gì?"

"Con đã ăn gì đâu!" Nhiếp Lực trả lời.

"Tại sao lại không ăn?"

"Vì con muốn về nhà với bố sớm!"

Nguyên soái Nhiếp mỉm cười sung sướng, và ông im lặng lắng nghe tình hình buổi họp đồng hương mà cô con gái đã tham gia. Nguyên soái Nhiếp nói: "Giang Luật cần phải phát triển, cần phải cải cách, mở cửa, nếu không thì khó có thể tiến lên được".

Nhiếp Lực nói: "Các đồng chí ở Giang Luật đã nhận ra khoảng cách kém cỏi của mình và họ đã bày tỏ tinh thần cố gắng vượt lên khó khăn".

"Đúng đấy! Giang Luật của chúng ta có đặc sản là kẹo lạc. Kẹo rất ngon nhưng bao bì không được đẹp. Bao nhiêu  năm rồi chẳng thay đổi gì cả. Riêng về điểm này thì người Nhật Bản đi trước chúng ta rất nhiều. Họ rất chú ý đến mẫu mã bao bì. Muốn bán được sản phẩm thì cần phải thường xuyên cải tiến". Nói xong ông lại trầm tư suy nghĩ, lúc thì gật đầu lúc lại lắc đầu. Xem ra tình yêu với quê nhà trong ông vẫn còn rất sâu nặng.

Sau bữa cơm tối, bà Trương Thuỵ Hoa, Nhiếp Lực, Đinh Hoằng Cao, và hai thư ký của nguyên soái vẫn như thường lệ cùng ngồi xem tin tức phát trên ti vi với Nhiếp nguyên soái. Nửa giờ sau thì nghỉ một lát rồi lại cùng ông xem thế giới động vật. Các đồng chí trong đài truyền hình biết ông rất thích chương trình này nên đã thu riêng một băng cho ông, lúc ấy chưa phát công khai. Đoạn băng quay rất hay nên lôi cuốn được sự chú ý của nguyên soái. Ông xem rất say mê nhưng đã quá 8 giờ tối nên cán bộ phục vụ phải tắt ti vi bằng điều khiển từ xa.

"Ấy, làm sao lại không thấy gì thế này, vẫn chưa hết cơ mà?" - Nguyên soái hỏi.

Thư ký liền đáp: "Thưa nguyên soái, anh đã xem hơn nửa tiếng rồi. Bác sỹ rất quan tâm đến sức khoẻ của anh, xem nhiều sẽ bị mệt, phần sau xem tiếp vào tối mai". Nguyên soái Nhiếp gật đầu.

Sau đó mọi người ngồi quanh nguyên soái Nhiếp nói chuyện. Ông nằm trên giường nghe mọi người nói chuyện, chuyện thời tiết, chuyện ti vi, chuyện tình hình xã hội, chuyện vật giá cung cầu thị trường Bắc Kinh ra sao... Vào mùa này rau ở Bắc Kinh rất đắt nên nguyên soái hỏi:

"Đúng là vấn đề lớn thật, người Trung Quốc ăn ít thịt nhiều rau, Chính phủ cần phải nghĩ ra nhiều cách để trồng được nhiều rau hơn".

Mọi người nói với ông là Bắc Kinh và những thành phố lớn đang làm "công trình rau xanh" theo chỉ thị của Trung ương, chủ yếu là trồng rau sạch.

Nguyên soái Nhiếp gật đầu và thấy được an ủi phần nào, ông còn muốn nói gì nữa nhưng sau lại thôi. Bác sỹ theo thường lệ vào nhắc nhở mọi người không được nói chuyện nữa để nguyên soái nghỉ ngơi. Hơn 9 giờ tối, y tá vào rửa mặt, chân tay cho nguyên soái và chuẩn bị cho ông đi ngủ

Thư ký liền đứng dậy xin phép đi về, vừa đi được vài bước thì bị ông gọi lại hỏi: "Tình hình xuất bản, biên tập tuyển tập quân sự (của Nhiếp Vinh Trăn) thế nào rồi?" Thư ký báo cáo rằng đang cho in.

"Có thu thập cả những điện báo về cuộc khởi nghĩa Nam Xương và thời kỳ Hồng quân hay không?"

Thư ký: "Có ạ!"

Nguyên soái lại hỏi: "Thế bao giờ có thể xuất bản được?"

"Anh yên tâm, các đồng chí ở Nhà xuất bản Quân giải phóng nói nhất định sẽ cho xuất bản trước ngày kỷ niệm 1/8 năm nay. Đến lúc ấy họ sẽ tặng anh sách".

"Thế thì tốt". Nguyên soái mỉm cười gật đầu. Sau đó ông quay lại nói với vợ con: "Mọi người cũng về nghỉ đi. Lực và Cao ngày mai còn phải đi làm nên về sớm đi. Bố ở đây không có việc gì phải lo đâu". Vợ con ông sau đó cũng lần lượt ra về.

Cũng chính tối hôm ấy đồng chí Uông Thạch Kiên, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân giải phóng và các đồng chí giáo  sư, bác sỹ trong tổ điều trị sức khoẻ cho nguyên soái cũng có mặt ở đó.

Họ cảnh giác đến mức lắp cả thiết bị giám sát từ xa để theo dõi tình trạng bệnh của nguyên soái.

Hơn 10 phút sau màn hình thiết bị giám sát cho thấy tim nguyên soái đang có vấn đề. Tim ông đã bị suy yếu nghiêm trọng. Các bác sỹ, y tá lập tức dốc toàn sức lực cứu chữa.

Một lát sau, lãnh đạo Bệnh viện cũng đến ngay phòng bệnh để cùng cấp cứu.

Nguyên soái Nhiếp không hề kêu rên một tiếng, ông cũng không tỏ vẻ đau đớn. 10h43 phút tối ngày hôm đó thì tim ông ngừng đập hoàn toàn, ông đã ra đi mãi mãi. Nguyên soái Nhiếp Vinh Trăn thọ 93 tuổi. Ông đã đi hết quãng đường cuối cùng của cuộc đời mình. Vị nguyên soái danh tiếng lẫy lừng của đất nước Trung Hoa đã qua đời. Trong khi mọi người đang cấp cứu cho nguyên soái thì các đồng chí lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương như đồng chí Giang Trạch Dân, những đồng chí lão thành cách mạng và người nhà của ông đều vội đến bên ông để bắt tay chào ông lần cuối cùng. Bà Trương Thuỵ Hoa, con gái Nhiếp Lực và con rể Đinh Hoằng Cao tuy đã biết tình trạng bệnh tình của ông lúc nào cũng có thể ra đi nhưng vẫn không thể tin và chấp nhận  sự thực. Họ đau khổ tột cùng, khóc ngất không thành tiếng. Họ ôm hôn thi thể của nguyên soái, lay gọi thiết tha nhưmuốn gọi ông dậy.

Thư ký, cán bộ phục vụ, bác sỹ, y tá vô cùng đau khổ vì mất đi vị thủ trưởng kính yêu, ai đấy đều khóc rấm rức, không muốn rời khỏi ông. Tối ngày hôm đó không ai rời khỏi phòng bệnh, họ túc trực bên thi hài của nguyên soái đến tận sáng ngày hôm sau.

Nguyên soái Nhiếp Vinh Trăn đã ra đi bình yên như vậy đấy, ông đã ra đi thật thanh thản và mãn nguyện.

4. Thần kinh mất cân bằng, huyết áp cao và thường xuyên đau tim 

Nguyên soái Nhiếp là một người có ý chí cách mạng rất kiên cường. Trên chiến trường ông chỉ huy bộ đội tác chiến anh dũng. Trong cuộc sống hàng ngày của thời bình thì ông vẫn chăm chỉ, chăm chỉ đến mức sinh bệnh. Vật lộn với bệnh tật ông vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường của một chiến sỹ cách mạng.

Từ khi đất nước Trung Hoa thành lập đến nay, đồng chí Nhiếp Vinh Trăn đã đảm nhận những chức vụ như Chủ Nhiệm Uỷ ban quân quản thành phố Bắc Kinh, thị trưởng thành phố Bắc Kinh, Bí thư thứ ba Cục Hoa Bắc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tư lệnh quân khu Hoa Bắc, Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân... nên ông luôn bận rộn, mệt mỏi do áp lực công việc quá lớn, cộng thêm những năm tháng sống gian khổ trong thời gian chiến tranh nên tình hình sức khoẻ của ông ngày càng yếu.

Mùa thu năm 1952, sau chuyến tháp tùng đồng chí Bành Đức Hoài đi thị sát công trình quốc phòng ở ngoại ô Bắc Kinh về thì ông đã bị ngất xỉu. Các bác sỹ cho biết ông bị như vậy là do thần kinh mất cân bằng, huyết áp cao và bị đau tim. Sau đợt ấy ông phải nghỉ điều dưỡng 1 tháng trời, nhưng khi đó đất nước mới thành lập, có rất nhiều việc phải làm, ông cũng chỉ mới được "nhàn hạ" sau khi cuộc chiến tranh chống Mỹ chi viện cho Bắc Triều Tiên kết thúc. Mùa xuân năm 1960, bệnh tim của ông lại phát tác, huyết áp tăng cao, sau đó rối loạn đường tiêu hoá, viêm tuyến tiền liệt, đái tháo đường, viêm da cũng đổ ập xuống cơ thể ông. Đứng trước bệnh tật mà ông vẫn giữ được tinh thần lạc quan, ý chí ngoan cường và quyết chiến đấu đến cùng. Từ những năm 50 của thế kỷ 20, ông đã kiên trì hàng ngày đi bộ hai lần, mỗi lần khoảng 40 phút. Nếu không có việc gì đặc biệt thì sẽ quyết không gián đoạn luyện tập. Ông thường đi bộ trong sân nhà mình, đôi khi cũng đi bộ sang  công viên ở gần nhà. Công viên Bắc Hải (gần với Tử CấmThành) là nơi ông đến thường xuyên nhất. Quanh năm kiên trì đi bộ nhằm rèn luyện thể chất, nếu công việc mệt mỏi quá thì ông dành chút ít thời gian đi câu cá để cho đầu óc được nghỉ ngơi. Ông không có sở thích gì, đi bộ và câu cá chỉ là cách để ông rèn luyện sức khoẻ. 

Cuộc sống của ông rất có quy củ, nếu không có gì đặc biệt thì sáng nào ông cũng dậy lúc 6h30 và 10 giờ tối thì đi ngủ. Ông ăn uống thanh đạm, không hút thuốc và rất ít khi uống rượu, nếu có uống thì chỉ uống rượu vang đỏ. Ông luôn một lòng với công việc, luôn có tinh thần lạc quan. Khi bị ốm thì ông luôn tuân theo phác đồ chữa trị của các bác sỹ. Với sự cố gắng nhiều mặt của mình, ông đã nhiều lần chiến thắng được bệnh tật.

Cuộc đại cách mạng văn hoá cũng làm cho sức khoẻ những năm cuối đời của ông bị ảnh hưởng nặng nề. Trước hết là bệnh tim ngày càng trầm trọng. Trước đây mỗi lần lên cơn đau tim ông chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, uống thuốc là đỡ.  Ngày 8/3/1968 ông bị đau tim kéo dài hơn 60 tiếng. Baonhiêu bác sỹ nổi tiếng chữa trị mới giúp ông đỡ được. Trong đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 khoá 8 nguyên soái Nhiếp bị chụp mũ là kẻ xấu của "dòng nước ngược tháng 2", khiến cho sức khoẻ của ông lại bị ảnh hưởng xấu.

Từ ấy, bệnh tim của ông thường xuyên phát tác, hiện tượng máu cung cấp lên tim không đủ ngày càng tăng, nhưng ông vẫn ung dung như không có gì xẩy ra. Ông vẫn kiên trì uống thuốc theo lời dặn của bác sỹ, mặt khác ông vẫn kiên trì rèn luyện sức khoẻ và duy trì tinh thần lạc quan.

5. Dù bệnh tật đầy mình nhưng đôi mắt nguyên soái Nhiếp vẫn theo dõi chặt "cửa" nhà mình 

Đảo Trân Bảo đầu năm 1969. Trong khi "Cuộc đại cách mạng văn hoá" đang ở thời điểm nóng nhất thì biên phòng Liên Xô đã xâm nhập đảo Trân Bảo, lãnh thổ của Trung Quốc. Việc này đã làm đau lòng nguyên soái Nhiếp Vinh Trăn.

Đảo Trân Bảo chỉ là một hòn đảo nhỏ của Trung Quốc có diện tích là 1,74km2 , nằm ở huyện Hổ Lâm, tỉnh Hắc Long Giang. Đảo này có rất nhiều giống cá tự nhiên. Bao nhiêu năm nay bộ đội biên phòng Trung Quốc luôn tuần tra đảo này. Từ năm 1969 thì quân đội Liên Xô bắt đầu xâm lược đảo, đã hơn 8 lần tiến hành khiêu chiến.  Ông rất tức giận, lãnh thổ thần thánh của Trung Quốc thì ai dám xâm phạm? Oai phong của đất nước ở đâu? Oaiphong của quân đội ở đâu? Bất kể thế nào thì chúng ta cũng cần phải giữ chặt "cửa" nhà mình.

Tình hình trong nước thì rối bời, biên giới thì bị quân Liên Xô nhòm ngó nên ông đã nhận được điện thoại của  Văn phòng Thủ tướng thông báo, Chủ tịch Mao TrạchĐông, Thủ tướng Chu Ân Lai đề nghị ông suy nghĩ về cách tự vệ, phản kích ở đảo Trân Bảo.

Ông rất vui mừng vì thấy được sự tín nhiệm của Trung ương Đảng và Chủ tịch Mao Trạch Đông dành cho mình, đồng thời đây cũng là cơ hội để góp sức giữ vững lãnh thổ của đất nước.

Ngày hôm ấy, ông đến Trung Nam Hải với một tinh thần tràn đầy khí thế. Sau đó thì nguyên soái Trần Nghị, Diệp Kiếm Anh, Từ Hướng Tiến cũng lần lượt đến. Trung ương Đảng đã mời 4 vị nguyên soái lão thành đến và thành lập "Tổ nghiên cứu tình hình quốc tế". Tổ này do nguyên soái  Trần Nghị làm tổ trưởng, với nhiệm vụ là nghiên cứu tình hình quốc tế, chiến lược quốc phòng ở trong nước để báo cáo Trung ương Đảng. Nguyên soái Nhiếp Vinh Trăn và những người bạn bị chụp mũ là "dòng nước ngược tháng 2" tuy đã phải chịu nhiều ấm ức, oan uổng, nhưng vẫn hết sức quan tâm đến việc quốc gia đại sự, tình hình quốc tế, đặc biệt là vấn đề quân Liên Xô xâm lược đảo Trân Bảo. Tuần nào họ cũng họp ở Trung Nam Hải để bàn bạc, đề xuất ý kiến, sau đó tập hợp lại báo cáo lên Trung ương Đảng. Với vấn đề đảo Trân Bảo thì nguyên soái Nhiếp Vinh Trăn và các nguyên soái khác đã nghiên cứu và trình lên đồng chí Chủ tịch Mao Trạch Đông báo cáo "Nhìn cây Trân Bảo trong rừng thế giới". Báo cáo này đã đưa ra cách giải quyết, tác chiến cụ thể với vấn đề đảo Trân Bảo. Với sự tham mưu của các nguyên soái thì quân đội Trung Quốc đã phá tan được những đợt tiến công của biên phòng Liên Xô, đã giữ vững được mảnh đất của Tổ quốc.

Sau này nguyên soái Nhiếp Vinh Trăn, Trần Nghị, Diệp Kiếm Anh, Từ Hướng Tiến lại đi sâu vào nghiên cứu tình hình quốc tế và chính sách đối ngoại, đề xuất với Trung ương Đảng việc làm ấm quan hệ Trung - Mỹ, mở ra một cục  diện mới về ngoại giao.

Đề nghị này đã được Chủ tịch Mao Trạch Đông hết sức quan tâm và Trung ương Đảng chấp thuận.

Do vậy, Giáo sư Kisinger đã nhiều lần bí mật đến thăm Trung Quốc. Sau này sang thăm ông ấy đã lấy danh nghĩa công khai là Trợ lý an ninh của Tổng thống. Tổng thống Mỹ đã đặt chân đến phòng đọc sách của Chủ tịch Mao Trạch Đông ở Trung Nam Hải, và đã cùng với Chu Ân Lai ký "Thông cáo chung Thượng Hải" nổi tiếng.

Năm 1978, nguyên soái Nhiếp đã gần 80 tuổi. Sáng ngày 4 tháng 8, nguyên soái Nhiếp vui vẻ bước vào Đại lễ đường nhân dân. Ngày hôm ấy ông thay mặt cho các  tướng lĩnh trong quân uỷ Trung ương có bài phát biểu quantrọng trong hội nghị công tác dân quân toàn quốc. Dân quân là một lực lượng vũ trang quan trọng của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Dân quân cần phải chấp hành những nhiệm vụ quân sự, và cơ cấu tổ chức được sắp xếp giống như tổ chức quân sự, cũng có tiểu đội, đại đội... Nhưng đây không phải là lực lượng mặc quân phục quân đội, không ăn lương nhà nước. Trong 10 năm tình hình trong nước rối loạn thì lực lượng dân quân của Trung Quốc đã bị "bè lũ bốn tên" Lâm Bưu can thiệp, phá hoại tan tành. Nguyên soái Nhiếp khó có thể quên rằng, trong mấy năm, bọn "bè lũ bốn tên" Lâm Bưu chỉ vì muốn đoạt quyền, loạn quân chống Đảng đã có ý đồ đen tối xây dựng lực lượng dân quân đối đầu với quân giải phóng bằng những tổ chức như "lực lượng vũ trang thứ hai", "phát triển dân quân toàn diện", "Bộ chỉ huy dân quân"... Chúng đã làm tan rã cơ chế đoàn kết giữa ba lực lượng vũ trang kết hợp. Bè lũ bốn tên đã chỉ huy cho dân quân dùng gậy đánh, bắt những quần chúng cách mạng đến quảng trường tham dự phong trào cách mạng quần chúng ủng hộ Đặng Tiểu Bình, chống lại bè lũ bốn tên. Tất nhiên là phần lớn dân quân đã kiểm soát được ý đồ của bè lũ bốn tên và họ cũng đã đấu tranh và ngăn chặn với những dân quân "được cải tạo", cùng với nhân dân cả nước đưa bè lũ bốn tên lên khán đài xét xử  của lịch sử. Lịch sử cho thấy, không thể coi nhẹ lực lượngvũ trang dân quân này. Sau khi Trung ương đập tan bè lũ bốn tên hội nghị công tác dân quân toàn quốc cũng được tổ chức, nguyên soái Nhiếp vô cùng vui mừng được tham gia, trao đổi, trò chuyện cùng mọi người.

Trong đại lễ đường trang nghiêm vang lên giọng nói sang sảng của nguyên soái Nhiếp: "Lực lượng dân quân của chúng ta do vị lãnh tụ vĩ đại, Chủ tịch Mao Trạch Đông thành lập, được nuôi dưỡng bởi tư tưởng chiến tranh nhân dân của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Lực lượng này đã phát triển lớn mạnh trong cuộc đấu tranh với kẻ thù trong và ngoài nước, cuộc đấu tranh với đường lối chủ nghĩa cơ hội tả, hữu khuynh trong Đảng. Chủ tịch Mao Trạch Đông đã lãnh đạo nhân dân chúng ta tiến hành cuộc cách mạng trường kỳ, trong chiến tranh, ông luôn chú trọng đến địa vị và tác dụng quan trọng của quần chúng nhân dân. Một đốm lửa nhỏ sẽ tạo nên được đống lửa lớn. Những kỳ tích trong lịch sử chiến tranh của đất nước Trung Quốc với thế lực thù địch nước ngoài có được cũng chính là dựa vào nhân dân, dựa vào chiến tranh nhân dân".

Trong cuộc chiến tranh tương lai thì dân quân còn có tác dụng gì nữa? Nguyên soái lại nói tiếp: "Trong cuộc chiến tranh chống xâm lược trong tương lai, đối tượng đấu  tranh chủ yếu của chúng ta là chủ nghĩa đế quốc. Đó là kẻthù trực tiếp nhất, nguy hiểm nhất và quan trọng nhất. Chúng ta cần phải chiến thắng kẻ thù có trang bị vũ khí, khoa học hiện đại nhất, biện pháp cơ bản vẫn là phải dựa vào cuộc chiến tranh nhân dân".

Nói đến quan hệ giữa quân đội và dân quân thì nguyên soái đã nói: "Trong cuộc chiến tranh chống quân xâm lược trong tương lai thì địa vị chiến lược của dân quân không bao giờ bị giảm mà luôn được nâng cao hơn. Tác dụng của dân quân không phải là nhỏ mà là rất lớn. Chiến tranh dân quân trong điều kiện hiện đại thì càng cần phải dựa vào dân quân nhiều hơn. Tách rời khỏi dân quân thì quân đội sẽ trở thành "Vị tướng cụt tay", trở thành nước không có nguồn và mất đi nền tảng cơ sở của chiến tranh nhân dân. Chú trọng xây dựng dân quân, đó là vấn đề chính quyết định sự tồn vong của một dân tộc".

6. Trong đau đớn bệnh tật nhưng ông vẫn "kể chuyện" cho thế hệ sau nghe 

Sau khi Chủ tịch Mao Trạch Đông qua đời, quân đội Trung Quốc đứng trước tình thế nghiêm trọng, khi phải đối mặt với sự ngang ngược của bè lũ bốn tên. Nguyên soái Nhiếp vô cùng lo lắng cho hoàn cảnh của Đặng Tiểu Bình. Ngày 21 tháng 9 năm 1976, dù đang bị ốm nhưng ông vẫn nói với tướng quân Dương Thành Vũ khi tướng quân đến thăm mình rằng: "Bè lũ bốn tên là bọn phản cách mạng, chuyện tồi tệ gì cũng làm được. Cần phải đề cao cảnh giác, ngăn chặn chúng ra tay. Nếu chúng ám hại đồng chí Đặng Tiểu Bình, giam lỏng nguyên soái Diệp thì rắc rối lắm đấy. Bè lũ bốn tên dựa vào thân phận đặc biệt của Giang Thanh, thường xuyên giở trò trong các cuộc họp, chúng ngang ngược và thường giải quyết vấn đề của chúng bằng những cách đấu tranh bình thường trong Đảng. Chúng ta cần phải ra tay trước thì mới ngăn chặn được hậu họa". Cuối cùng ông còn bảo Dương Thành Vũ lập tức chuyển ý kiến của mình cho nguyên soái Diệp biết. Được sự giúp đỡ của các nguyên soái nên lực lượng quân đội mới thuận lợi đánh được bè lũ bốn tên.

Tháng 6 năm 1981, ông viết thư gửi Đặng Tiểu Bình, Hồ Diệu Bang, Trần Vân. Trong thư của ông có viết: "Từ sau khi đập tan bè lũ bốn tên, chúng ta cũng đã đập tan, xử lý triệt để những phần tử cốt cán, những kẻ bám đuôi bè lũ này. Hiện nay có bao nhiêu vấn đề trật tự an toàn xã hội như vậy, một số ít cán bộ không thống nhất được với Trung ương Đảng về tư tưởng chính trị, mầm hoạ vẫn còn đó. Do đó cần phải tiếp tục đấu tranh chống những phần tử xấu trong xã hội nhằm giữ vững trật tự an toàn xã hội, không để cho những thế lực tàn dư của bè lũ này len lỏi, phát triển. Đồng thời cần phải tiếp tục tăng cường giáo dục bốn nguyên tắc cơ bản... Theo phản ánh có một số lãnh đạo chúng ta đã làm quá mức khiến cho quần chúng nhân dân  thiếu tin tưởng. Đây chính là vấn đề xây dựng và tổ chức đội ngũ cán bộ, cũng là vấn đề trăm năm trồng người". Bức thư này của nguyên soái Nhiếp Vinh Trăn đã được Trung ương Đảng và Đặng Tiểu Bình hết sức chú ý. Lãnh đạo Đảng đã quyết định sẽ in bức thư thành nhiều bản gửi đến các buổi toạ đàm của Bí thư Đảng uỷ các cấp tỉnh, thành, khu tự trị tổ chức trong tháng 7 năm 1981. Sau khi đập tan bè lũ bốn tên, các ngành nghề toàn quốc đã được phát triển, nhưng đó vẫn còn là vấn đề khó khăn. Vấn đề khó khăn lớn nhất là mâu thuẫn nặng nề giữa các đơn vị nghiên cứu khoa học, mỗi nơi có chính sách riêng rất khó có thể tập trung lực lượng, nhưng bù lại là sẽ có nhiều thành quả và người tài. Ngày 25 tháng 9 năm 1979, Nhiếp Vinh Trăn đã báo cáo lên đồng chí Đặng Tiểu Bình về vấn đề nổi cộm này. Được sự uỷ quyền của Trung ương Đảng, ông đã chuẩn bị thành lập Uỷ ban điều tiết khoa học kỹ thuật. Ngày 8 tháng 10, Trung ương Đảng đã ra thông tư về việc thành lập Uỷ ban này, Nhiếp Vinh Trăn đảm nhận chức Bí thư của Uỷ ban.

Ngày 6 tháng 12, Nhiếp Vinh Trăn lại gửi thư tới đồng chí Đặng Tiểu Bình: Hiện nay chúng ta đang phân tán chủ nghĩa rất nghiêm trọng, có một số đơn vị làm một mình quen rồi, luôn muốn tự mình thành lập hệ thống riêng, chẳng nhờ vả ai, làm nhỏ nhưng đủ. Có người còn viết trên báo Quang Minh rằng, Trung Quốc nghiên cứu ra-đa, la-de 13 năm nay mà vẫn chưa có kết quả. Nguyên nhân là nhiều người quá, phân tán nhiều nên chẳng ai giải quyết được vấn đề. Có một số lãnh đạo ngành nghiên cứu phản ánh, cứ hết giờ làm việc điều đầu tiên nghĩ đến là làm thế nào để đối phó được với vấn đề xung đột tranh cãi. Đó chính là phản ánh của sức sản xuất lạc hậu. Sau này sức sản xuất của chúng ta phát triển rồi cần phải tập trung thống nhất, phân công làm việc nhưng phải phối hợp, cần phải phát huy tiềm lực sản xuất, tuyệt đối không được làm theo kiểu cá nhân, cục bộ ấy. Một số đơn vị có mâu thuẫn với nhau trước kia thì tôi sẽ cố gắng tìm cách điều tiết. Tất nhiên là cuộc đại cách mạng văn hoá đã làm rối loạn mười mấy năm, hiện nay muốn thống nhất ngay cũng khá khó khăn. Nhưng đây chính là phương hướng, cần phải cố gắng vì phương hướng này". Kèm theo thư còn có ý kiến về những vấn đề như công tác vệ tinh, năng lượng nguyên tử, máy tính, đo lường...

Chỉ hai ngày sau thì đồng chí Đặng Tiểu Bình đã có thư trả lời: "Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của anh, sẽ có khó khăn nhưng không được chần chừ, cần có quyết định, kiên quyết quán triệt chấp hành, tất cả đề nghị anh cho quyết tâm".

"Tất cả đề nghị anh quyết tâm" đã cho thấy sự tin cậy cao của đồng chí Đặng Tiểu Bình với nguyên soái Nhiếp Vinh Trăn.

Sau này ông đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp lãnh đạo của các đơn vị như Uỷ ban khoa học nhà nước, Uỷ ban khoa học quốc phòng, Văn phòng quốc phòng, Học viện khoa học Trung Quốc... để bàn công tác điều tiết khoa học và đã có được những thành tích nhất định.

Hai tháng sau, ngày 25 tháng 11, Nhiếp Vinh Trăn nhận lời mời của đồng chí Hùng Hạ, Tổng biên tập tạp chí "Hồng Kỳ" đến nói chuyện về khoa học kỹ thuật. Vừa mới bắt đầu buổi nói chuyện ông đã tâm sự rất chân thành rằng: "Sau đại hội Đảng lần thứ 12, rất nhiều nhà khoa học, cán bộ  đều rất tích cực, mong muốn nền khoa học kỹ thuật củaTrung Quốc nhanh chóng bứt lên. Chúng ta có thể lý giải được suy nghĩ này. Tuy đã lâu tôi không làm công tác khoa học kỹ thuật nhưng vẫn rất quan tâm, ủng hộ đến lĩnh vực này. Mọi người lo thì tôi còn lo hơn nhiều".

Nói đến đây, ông lại cao giọng nói tiếp: "Gần gây trong một buổi nói chuyện, đồng chí Đặng Tiểu Bình đã có ý kiến rằng, đội ngũ khoa học kỹ thuật cần phải thực hiện nhiệm vụ đầu tiên là quy hoạch phát triển đến năm 2000. Vấn đề đã rất rõ ràng, làm bốn hiện đại hoá, chấn hưng nền kinh tế, tiến hành xây dựng nền văn minh tinh thần và vật chất, thực hiện mục tiêu tăng kinh tế lên gấp đôi. Muốn làm được những điều này đều phải dựa vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật".

Sau khi đập tan bè lũ bốn tên, đặc biệt là sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba khoá 11, đồng chí Nhiếp Vinh Trăn luôn ủng hộ đồng chí Đặng Tiểu Bình tiến hành ổn định đất nước và cải cách mở cửa. Năm 1988, đồng chí Đặng Tiểu Bình đã chủ động đề nghị rút lui khỏi vị trí lãnh đạo Trung ương, biết được tin này nguyên soái Nhiếp đã trò chuyện với đồng chí Bành Chân: "Đồng chí Đặng Tiểu Bình không được về hưu lúc này, cần phải kiên quyết ủng hộ đồng chí Đặng Tiểu Bình làm thêm mấy năm nữa, đây là đòi hỏi của lợi ích cách mạng, là mong muốn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân".

Đồng chí Bành Chân kiên quyết ủng hộ ý kiến của đồng chí Nhiếp Vinh Trăn.

Năm 1952, cả nhà đồng chí Đặng Tiểu Bình rời Tứ Xuyên đến Bắc Kinh. Kể ra thì cũng thật khéo, nhà đồng chí Đặng Tiểu Bình ở sát ngay nhà đồng chí Nhiếp Vinh  Trăn.

Đặng Tiểu Bình và Nhiếp Vinh Trăn là đồng hương của nhau, họ đều là người Tứ Xuyên. Hai vị Phó Chủ tịch Quân uỷ, hai nhà quân sự cách mạng, hai Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, hai uỷ viên Bộ Chính trị Trung ương, hai người bạn chiến đấu cách mạng thân thiết như anh em sống bên cạnh nhau thì đi lại càng thân mật hơn.

Mao Mao, con gái Đặng Tiểu Bình đã nhớ về mối quan hệ gia đình của hai nhà như sau:

"Buổi tối sau khi ăn cơm xong chỉ cần có thời gian thì bác Nhiếp, bác Trương đều rủ bố mẹ tôi đi dạo. Những con đường nhỏ trong công viên Bắc Hải và công viên Cảnh Sơn đều có in dấu chân và văng vẳng tiếng cười vui vẻ của họ. Tôi và em trai Phi Phi mới đi học mẫu giáo. Mỗi lần đi học về đều không cần gọi cửa, cứ mở cửa vào nhà bác Nhiếp và đi leo núi.

Bác Nhiếp và bác Trương chỉ có mỗi chị Lực Lực. Hai bác không có con bé như chúng tôi nên rất quý chúng tôi. Mỗi lần chúng tôi đến là hai bác lại cho kẹo, cho bánh. Chúng tôi luôn coi hai bác như bố mẹ ruột của mình. Năm 1957, gia đình tôi chuyển nhà. Nhưng vẫn giữ quan hệ mật thiết như xưa với nhà bác Nhiếp. Bố tôi  thường đưa cả nhà đến nhà bác Nhiếp ăn các món ăn Tứ Xuyên. Bố tôi nói rằng món ăn ở nhà bác ấy mới là những món ăn Tứ Xuyên đích thực. Nhà bác Nhiếp ít người nên rất yên tĩnh, cứ lúc nào chúng tôi đến là nhà bác náo nhiệt hẳn lên. Mỗi lần chúng tôi đến là bác gái lại rất bận rộn, còn bác trai thì luôn mỉm cười vui vẻ.

Không nhớ là năm nào nhưng năm ấy chị Lực Lực lấy chồng và sinh được một bé gái vừa ngoan vừa xinh xắn tên là Phi Phi. Bác Nhiếp và bố tôi đều coi bé Phi Phi là cháu ngoại, vui vẻ chơi với cháu và nhìn cháu hiền từ". Tuy bệnh nặng nhưng nguyên soái Nhiếp Vinh Trăn luôn suy nghĩ, lo lắng cho Đảng, cho những việc quốc gia đại sự.

Sau khi về hưu, đồng chí Đặng Tiểu Bình rất ít khi đi chơi đây đó, nhưng ông vẫn thường xuyên đến thăm đồng chí Nhiếp Vinh Trăn và tiện thể cũng thông báo những việc quan trọng.

Mỗi khi hai người ngồi nói chuyện với nhau thì đồng chí Đặng Tiểu Bình đều thân mật gọi nguyên soái Nhiếp là "ông anh". Chủ đề nói chuyện của họ vẫn không thể rời xa khỏi Đảng, nhà nước, nhân dân và quân đội.

Tháng 10 năm 1990, đồng chí Đặng Tiểu Bình 86 tuổi vẫn còn đến thăm ông anh Nhiếp Vinh Trăn 91 tuổi.Đặng Tiểu Bình đã lạc quan và dí dỏm nói: "Sống hết năm 1990 đã là thắng lợi vang dội rồi".

Ngày 29 tháng 12 năm 1991, nguyên soái Nhiếp Vinh Trăn 92 tuổi, bà Trác Lâm đã thay mặt chồng là đồng chí Đặng Tiểu Bình đến chúc thọ nguyên soái. Nguyên soái Nhiếp vẫn luôn nhớ đến đồng chí Đặng Tiểu Bình, ông nói với Trác Lâm: "Chị về nhà nhớ cho tôi gửi lời hỏi thăm anh Đặng nhé!"

Tiếp đến, ông dắt tay Mao Mao nói: "Mao Mao, bác vẫn chưa kể chuyện cho cháu đâu đấy nhé!"

Mao Mao muốn hiểu hơn về những năm tháng làm cách mạng của bố và bác Nhiếp nên đã đòi bác Nhiếp phải "kể chuyện".

Không ngờ trong khi bệnh nặng nguyên soái Nhiếp vẫn nhớ đến đề nghị nhỏ này của Mao Mao...

Qua mùa xuân năm 1992 vì bệnh nặng nên nguyên soái phải nằm liệt giường nhưng ông vẫn luôn quan tâm và ủng hộ chuyến thăm miền Nam của Đặng Tiểu Bình, ông thường tự nhủ: "Đồng chí Đặng Tiểu Bình giỏi thật!".

Đến tháng 4 thì bệnh tình của ông ngày càng trầm trọng hơn. Không lâu sau thì vị nguyên soái 70 năm tuổi Đảng cuối cùng của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đã vĩnh biệt tổ quốc và nhân dân mà ông vô vàn yêu quý.


Chương VI : Đại tướng La Thụy Khanh mất ở nơi đất khách quê người 

1. Nói chuyện cả đêm trong buồng bệnh 

Tháng 11 năm 1973, La Thuỵ Khanh được ra khỏi trại giam và lần đầu tiên ông được tự do.

La Thuỵ Khanh bước khỏi nhà ngục thì lại vào ngay Bệnh viện quân giải phóng.

Tối hôm đầu tiên ra khỏi nhà giam, ông ở với con gái Điểm Điểm.

Trước cửa buồng bệnh có đặt một tấm bình phong, phía sau tấm bình phong trước kia vốn đã có một anh lính giải phóng quân đứng gác. Hôm đầu tiên La Thuỵ Khanh đến ở thì ông thấy có một sự thay đổi rất lớn đó là anh lính đứng gác đằng sau tấm bình phong ấy đã nở nụ cười rạng rỡ với hai bố con ông.

Đối với ông, người đã nằm lâu trong trại giam thì nụ cười ấy quả là rất hiếm hoi.

Với thân hình tàn tạ, bất giác ông như nhìn thấy mùa xuân của đời người qua nụ cười của chàng trai trẻ.  Khoảng nửa giờ sau ông ra cửa phòng thì không thấy tấm bình phong và anh lính trẻ đâu cả.

Y tá phụ trách buồng bệnh chuyển một chiếc giường quân đội cho Điểm Điểm.

Y tá nắm chặt lấy tay Điểm Điểm xúc động nói: "Sau này chúng ta là bạn chiến đấu chung một chiến hào nhé!". Điểm Điểm không kìm nén được tình cảm của mình nên nước mắt rưng rưng.

Thấy vậy y tá trưởng cũng nước mắt lưng tròng, không biết phải an ủi cô gái trẻ đã phải chịu bao nhiêu gian khổ ấy như thế nào.

La Thuỵ Khanh không nhận ra được biểu hiện tình cảm này của hai người, nhưng ông cảm thấy mình đã lấy lại được nghị lực sống mà mình đã đánh mất bấy lâu nay. Y tá trưởng đi khỏi thì Điểm Điểm liền đóng cửa lại. Đây là lần đầu tiên, đúng là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm nay La Thuỵ Khanh và con gái được ở bên nhau không hề bị áp lực, họ đóng cửa và tắt đèn đi ngủ.  Rốt cuộc thì Điểm Điểm vẫn là một đứa trẻ, giống như một cơn sóng mạnh mẽ trào lên không biết mệt mỏi, côthấy vui vẻ hẳn lên vì đã thoát khỏi khó khăn, buồn khổ. Cô bé cố gắng xoá tan những hồi ức đáng sợ trong đầu bố bằng những câu chuyện thú vị. Hai bố con vừa nói chuyện vừa cười rất vui vẻ.

Đã bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên tiếng cười được cất lên từ đáy lòng ông.

Đêm đã khuya, Bệnh viện đã tắt hết đèn, Điểm Điểm nói với bố: "Bố ơi, bố đi ngủ đi, ngày mai nói chuyện tiếp nhé" 

Nhưng nói là nói vậy thôi chứ kết thúc làm sao được buổi nói chuyện. Nghĩ đến chủ đề khác thì câu chuyện lại bắt đầu từ đầu 

Cuối cùng thì cũng đến nửa đêm, hai bố con đều im lặng. Điểm Điểm nằm trên chiếc giường gấp của quân đội mà y tá trưởng chuyển đến, không tài nào ngủ được, cô lật người khe khẽ chỉ sợ làm bố thức giấc. Một lát sau La Thuỵ Khanh khẽ gọi con: "Điểm Điểm, con ngủ chưa?"

"Chưa bố ạ, con không ngủ được!"

Khi ấy ông liền nói: "Thế thì bố trở mình được rồi..."

Khi ấy Điểm Điểm mới biết rằng hoá ra bố cũng không ngủ được nhưng không muốn làm con giật mình nên ông không dám trở mình.

Sau đó hai bố con lại ngồi dậy tiếp tục nói chuyện, về những thời gian Điểm Điểm còn nhỏ, chuyện buồn vui của gia đình sau sự kiện "13.9"...

Cả đêm hôm đó hai bố con La Thuỵ Khanh nói chuyện với nhau đến sáng, suốt đêm không hề chợp mắt.

2. Chết rồi cũng không được gặp sao? 

Đến sáng ngày hôm sau thì Điểm Điểm cảm thấy cuộc sống bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên cô thấy nhẹ nhõm sau 6 năm trời.

"Bố ơi, bây giờ vào bệnh viện để chữa chân cho bố. Rồi sẽ có ngày bố đứng lên đi lại như ngày xưa!". Ăn sáng xong, Điểm Điểm đã rất tự tin nói với bố mình như vậy vì cô biết việc bố quan tâm nhất hiện nay chính là sức khoẻ của mình.

Một hôm, La Thuỵ Khanh chỉ một phòng bệnh ở phía đằng kia hành lang nơi cũng có tấm bình phong và lính gác, hỏi: "Đằng kia nhốt ai ở trong đấy đấy?"

"Con nghe nói là Bành Đức Hoài!"

La Thuỵ Khanh nghe xong trầm ngâm một lát rồi nói: "Ở lâu như vậy mà không biết, hoá ra là Bành Đức Hoài!"

Điểm Điểm chỉ phòng bệnh của Bành Đức Hoài, hỏi:

"Bố ơi tại sao phải đóng cửa, mà cửa sổ cửa phòng đều dán giấy báo thế hả bố?!"

"Tổ chuyên án thì cái gì chẳng làm, không phải buồng của bố hồi xưa cũng vậy sao. Mãi đến hôm thả bố mới xé ra đấy thôi".

Vài hôm sau, ông đi tập ở hành lang, bỗng thấy buồn quá liền lẩm bẩm: "Tại sao đồng chí Bành Đức Hoài mãi không được thả ra nhỉ? Không hiểu đồng chí ấy chống đồng chí Mao đến mức độ nào nhỉ?"

Thực ra trong lòng ông luông nghĩ tướng quân Bành Đức Hoài là một người kiên cường, luôn trung thành với đồng chí Mao Trạch Đông, thế thì tại sao ông ấy lại rơi vào cảnh ngộ này?

Sau hôm đó ông luôn để ý đến buồng bệnh của Bành Đức Hoài. Hôm nào đi tập ở hành lanh mà thấy lính gác mang hộp cơm còn đầy nguyên ra thì ông biết ngay là Bành Đức Hoài bỏ không ăn cơm.

Tối mấy ngày sau, Điểm Điểm đọc báo cho bố nghe nhưng ông cứ nghe tai này rồi lại lọt sang tai kia vì ông thấy hộp cơm anh lính bê ra vừa nãy vẫn còn nguyên, rồi lại nghe thấy tiếng đập phá trong buồng của Bành Đức Hoài. La Thuỵ Khanh chỉ buồng bệnh Bành Đức Hoài hỏi:

"Không hiểu nguyên soái Bành bị bệnh gì hở con?"

"Con nghe nói là bị ung thư, mà hình như là giai đoạn cuối". Điểm Điểm đáp.

La Thuỵ Khanh lắc lắc đầu: "Thảo nào ông ấy không ăn cơm".

Dừng một lát ông lại nói rất đau lòng: "Con có biết không, nguyên soái Bành không có con cái, không biết có ai vào thăm ông ấy không, họ có cho phép ai vào thăm không!"

Điểm Điểm có chút hoài nghi, không hiểu bố nói "họ" là ai nhỉ?

Tiếp đó cô trả lời: "Hình như không có ai vào thăm bố ạ, có lẽ là không cho vào thăm hay sao đấy!"

Nghe con nói vậy, nét mặt của ông tối sầm lại vì đaukhổ.

Phải lát sau ông mới nói bật ra với vẻ tức giận: "Bây giờ đã là lúc nào rồi, tại sao vấn đề của nguyên soái Bành vẫn chưa được làm rõ? Chẳng lẽ để chết rồi cũng không cho gặp sao?"

La Thuỵ Khanh im lặng, ông cúi đầu, xua tay ra hiệu Điểm Điểm không đọc báo nữa, ông đang nghĩ đến nguyên soái Bành Đức Hoài... và không cầm được tiếng thở dài ai oán...

Đầu năm 1974, La Thuỵ Khanh được xuất viện và cả nhà được đoàn tụ. Nhưng tháng 11 năm ấy do bị ung thư không được chữa trị nên nguyên soái Bành Đức Hoài đã ra đi mãi mãi ở gian buồng bệnh số 14 cùng dãy hành lang với buồng bệnh của La Thuỵ Khanh.

Biết được tin này trái tim của ông rỉ máu vì đau đớn. Một vị tướng giỏi gần ông như vậy nhưng sao mà cách xa quá, ông đã cô đơn tạm biệt cõi đời này trong buồng bệnh.

3. Ông đã lần lượt mất đi cơ hội chữa chân 

Ngày 18 tháng 3 năm 1966, La Thuỵ Khanh đã mất đi khả năng đi lại của mình.

Tổ chuyên án "cách mạng văn hoá" theo chỉ thị của Lâm Bưu, quán triệt nguyên tắc phục tùng chữa trị khiến cho La Thuỵ Khanh lần lượt mất đi cơ hội chữa chân. Những năm tháng La Thuỵ Khanh bị nhốt trong tù đồng nghĩa với việc ông phải trải qua bao dằn vặt thương tâm bởi những truy báo, hành hạ theo như yêu cầu tự thuật chính trị của bọn cơ hội:

"Khoảng cuối tháng tư năm 1967 lại có thông báo buộc tôi viết tự thuật chính trị. Tôi viết xong rồi thì lại đưa tôi ra sân của bệnh viện đấu tố mà chẳng buồn thẩm vấn. Mãi đến tháng 9 lại lôi tôi ra ngoài sân bệnh viện đấu tố mấy ngày liền. Nơi đó buổi tối muỗi nhiều như trấu vãi, không cho mắc màn, tối không tài nào ngủ được nên thực sự vô cùng mệt mỏi. Một buổi tối thông báo cho tôi về bệnh viện, tôi cứ nghĩ rằng chuyến này được nghỉ ngơi vài ngày, ai ngờ về đến bệnh viện ngày thứ hai thì tôi sốt cao, bị cảm cúm. Tối ngày hôm ấy đi tiểu thì thấy chóng mặt và chân mềm nhũn rồi đổ ập xuống sàn. Lính canh kéo tôi dậy nhưng tôi thấy chân rất đau. Ngày hôm sau bác sĩ đến sờ chân rồi nói không sao cả. Tôi đã nói là có đau nhưng bác sỹ lại nói ngã thì phải đau  chứ, chỉ mấy hôm nữa là khỏi ngay, xương không bị gẫy. Lại một hôm sau nữa, tôi đã bớt sốt, bác sỹ cũng đến đo nhiệt độ cho tôi chứng minh là tôi đã hết sốt, thế là lính canh lại thông báo là tôi được ra viện. Tôi định chữa cho khỏi chân, bấy giờ chân của tôi vẫn chưa được chữa khỏi, mà tôi lại bị cúm nặng, nên chân vẫn đau. Trên danh nghĩa là tôi đã nằm viện 5 tháng, nhưng thực chất thì có đến 1/2 hoặc 1/3 thời gian là sống ở ngoài bệnh viện. Có lần sau phẫu thuật chưa được một tuần, đường chỉ chưa kịp cắt thì họ đã lôi tôi ra đấu tố. Lúc ấy tôi đã đề nghị ít nhất là cũng để cho tôi được cắt chỉ đã thì giám thị đã lớn tiếng nói, bác sỹ bảo là được ông còn nói những điều ấy làm gì? Tôi lại nói như vậy là quá tàn  nhẫn thì họ tỏ vẻ khó chịu, lớn tiếng quát tháo.

Sau khi ra viện lại bị thẩm vấn, họ bắt tôi phải khai những vấn đề lịch sử và phải viết ra giấy. Tôi cũng viết đấy thôi, ngoài việc nói rõ nhận thức của mình thì tôi không hề nói việc gì khác.

Sau khi ra viện thì chân của tôi càng đau nhức hơn, nhất là khi xuống xe ô tô, chân tôi đau không thể chịu nổi, tối đau đến mức không ngủ được. Không những không thể nằm  nghiêng sang bên trái mà cũng không thể nằm ngửa được,cứ đành phải nằm nghiêng mãi sang bên phải. Cả buổi tối nằm ngủ không thể nào lật mình nổi. Việc đi vệ sinh thật khó khăn. Tôi đã phải mua túi chườm nóng để hàng ngày chườm vài lần, chườm nhiều đến nỗi da bỏng rộp lên rồi thâm tím lại mà cũng không có hiệu quả gì. Sau này bác sỹ đã nói tôi phải mua ít kháng sinh về uống, uống xong sẽ thấy đỡ rất nhiều. Tôi mua liền 60 viên kháng sinh uống trong 10 ngày liền mà vẫn không chuyển biến chút nào. Không lâu sau thì chân phù rất to, họ đưa tôi đến một Bệnh viện quân đội gần đó và chụp vài tấm ảnh X quang thì phát hiện ra xương bị gẫy.

Trung tuần hoặc hạ tuần tháng 11 họ đưa tôi vào nhập viện, kết quả kiểm tra cho thấy chân bị gẫy xương rất nặng. Hai bác sỹ điều trị dường như đã tranh cãi với nhau. Một người nói đợt kiểm tra ra viện lần trước quá sơ sài, còn  người kia thì nói lần trước chắc chắn là chưa phát hiện ra.Họ đã nói với tôi: Trước hết cần phải giảm đau, tránh mổ ghép xương. Họ cho tôi nằm lên một chiếc giường đặc biệt, kéo thẳng chân ra rồi treo lên đó một cục sắt khoảng mấy kg, đúng là nặng càng nặng hơn. Cũng chính vì vậy mà vết thương ở chân trái càng đỏ càng đau. Lúc không chịu đau nổi nữa thì phải tiêm giảm đau. Nói là treo chân lên chứ thực chất thì chẳng khác thì cột chặt người trên giường, ngoài những lúc ngủ còn lúc tỉnh thì phải lấy gối đệm lưng ngồi dậy cho đỡ chán. Họ còn nói rằng cần phải treo khoảng 10 tuần rồi mới xem có cần phải mổ hay không. Nhưng chỉ treo có một tuần họ đã lôi tôi xuống đem ra đấu tố. Tối ngày hôm đó lại đưa tôi về bệnh viện, nhưng bác sỹ đến vài ngày liền cũng chẳng buồn đến khám cho tôi, sau này có đến thì cũng chẳng nói gì cả, không kiểm tra, chỉ treo chân lên là xong việc.

Chính vào lúc này họ lại nói tôi phải khai hết, phải viết kiểm điểm. Họ còn cảnh cáo tôi, đã đến lúc rồi đừng có đánh mất cơ hội nữa, nếu không chủ động thì tự chịu trách nhiệm với hậu quả. Nhưng lúc ấy tôi chỉ có thể nói thật, dù thế nào thì tôi cũng không được nói tuỳ tiện. Do lúc thẩm vấn rất căng thẳng, đề cập đến nhiều vấn đề phức tạp nên tôi cũng bị họ làm khổ nhiều. Kiểu thẩm vấn như thế này ngày nào cũng làm. Lúc thì bắt tôi viết, sáng nói chiều đã bắt phải viết xong rồi. Cứ như vậy đến tháng 2 năm 1968 không nghỉ ngày nào kể cả Tết Nguyên đán. Thượng tuần tháng 2 năm 1968, bác sỹ dỡ dây treo chân của tôi nhưng cũng chẳng làm gì với đoạn xương gẫy ở chân trái. Đến ngày thứ tư giám thị lại đến thông báo tôi được xuất viện. Bác sỹ thì đem đến cho tôi vài hộp i ốt để tự rửa vết thương. Tôi nói: xương tôi gẫy các anh không buồn chữa thì ít ra cũng phải kiểm tra xem sao. Nhưng câu trả lời bạn biết là gì không? Đó là: Để sau hãy nói! Hoá ra họ bắt tôi ra viện cũng chỉ là muốn tiếp tục thẩm vấn tôi, buộc tôi phải nói về những vấn đề lịch sử trọng đại. Họ còn nói có người đã tố giác tôi rồi, không trốn thoát nổi đâu. Họ còn nói tôi ương bướng hết mức trước chứng cứ vững như thép. Khi tôi bày tỏ là chân tôi chưa khỏi đã cho tôi ra viện và tôi không làm thì tôi sẽ quyết không nhận, sẽ không nói bừa bãi. Kiểu thẩm vấn như vậy kéo dài đến một tháng và liên tục trong cả ngày,  có lúc còn làm cả buổi tối. Họ đã nhiều lần nói với tôi, trốn được sáng nay, nhưng không trốn được chiều, trốnđược hôm nay nhưng không trốn nổi ngày mai. Thời gian ban ngày không đủ thì chúng ta lại chiến đấu với nhau cả ban tối. Ông thấy kiểu này không hấp dẫn thì chúng tôi  còn có nhiều kiểu hay hơn nhiều...

Lúc này tôi cảm thấy chân mình vẫn đau tấy. Vết thương trên chân thường xuyên chảy mủ, nước. Vì vậy tôi đã viết một lá đơn đề nghị chữa khỏi vết thương ở chân và trong xương cho tôi. Tôi cũng đã nói nếu chân không chữa khỏi được thì cưa chân cho tôi. Nhưng tôi nghĩ nếu được chữa thì chắc chắn sẽ chữa được.

Một buổi chiều tháng 7 năm 1968, sau khi thẩm vấn, họ đã thông báo cho tôi biết: Đồng chí Chủ tịch Mao đã đích thân phê duyệt cho ông đi bệnh viện lần nữa. Sau lần nhập viện thứ ba thì họ lại tiếp tục thẩm vấn tôi ở đó, tình  hình càng căng thẳng hơn, nhiều người tham gia thẩm vấn,có lúc lên đến mười mấy người”.

Ngày 25 tháng 7, bác sỹ của bệnh viện đã viết báo cáo về phương án mổ. Tổ chuyên án trình báo cáo này lên Lâm Bưu, Giang Thanh, Trần Bá Đạt, Hoàng Vĩnh Thắng, Ngô Pháp Hiến vào tháng 8.

Ngày 4 tháng 8, Diệp Quần đã gọi cho Ngô Pháp Hiến nói: "Đồng chí Lâm Bưu không đồng ý làm phẫu thuật cho La Thuỵ Khanh, cần phải kéo dài thời gian ra. Lâm Bưu nói, việc của La Thuỵ Khanh giờ vẫn chưa có được tài liệu gì, cần phải tranh thủ thẩm vấn và đấu tố. Sau khi có được tài liệu thì mới phẫu thuật, để sau mùa thu hãy làm. Nếu phẫu thuật hỏng thì chẳng thể có được tài liệu gì. Anh phải thông báo cho tổ chuyên án ngay, việc phẫu thuật sẽ để lùi đến sau mùa thu".

Ngô Pháp Hiến nói: "Nhưng việc phẫu thuật của La Thuỵ Khanh đã được Giang Thanh, Trần Bá Đạt, Hoàng Vĩnh Thắng đồng ý rồi mà".

Diệp Quần lại nói: "Tôi sẽ có trách nhiệm truyền đạt ý kiến của đồng chí Lâm Bưu đến đồng chí Giang Thanh, Trần Bá Đạt, Hoàng Vĩnh Thắng, anh phụ trách báo cho tổ chuyên án biết. Phẫu thuật sẽ lùi đến sau mùa thu".

Ngày 7 tháng 8, tổ chuyên án lại viết báo cáo: "Chúng tôi đã tranh thủ thời gian hết sức, thường xuyên thẩm vấn và đấu tố La Thuỵ Khanh, đề nghị việc phẫu thuật cho La Thuỵ Khanh chuyển vào sau mùa thu".

Nhưng sau mùa thu thì cuộc phẫu thuật cũng không được tiến hành mà lùi đến đầu năm 1969.

Đêm ngày 25 tháng 1, cuộc phẫu thuật đã được tiến hành mà không hề có trao đổi gì trước phẫu thuật và còn thay đổi bác sỹ và y tá phẫu thuật, bác sỹ và bệnh nhân thì chẳng biết gì nhau.

Lần phẫu thuật này đã làm mất đi 1/3 chân trái của La Thuỵ Khanh.

Năm tuần sau phần xương chân còn lại cũng bị tháo nốt khiến cho cơ thể của ông không còn chỗ để lắp chân giả.

4. Bác sỹ Lâm đã giơ ngón tay cái 

Tháng 8 năm 1975, sau buổi chiêu đãi ngày 1/8, La Thụy Khanh được bổ nhiệm làm cố vấn của Quân uỷ trung ương. Thời gian trước, tức là từ lúc ông được "giải phóng" từ nhà tù ra, ông đã đi chữa chân ở Phúc Kiến.

Ông thích đến Phúc Kiến là vì ở đấy ông được bạn bè chiến đấu quan tâm nhiều hơn.

Khi vừa ra khỏi nhà tù, đôi chân tàn tật của La Thuỵ Khanh rất đỗi đáng thương. Trương Ái Bình mách: Phúc Kiến là nơi có nhiều bí quyết chữa xương tốt, khoa học kỹ thuật cũng phát triển. Được sự đồng ý của đồng chí Đặng Tiểu Bình, vợ chồng La Thuỵ Khanh đã đến Phúc Kiến. Họ mời một bác sỹ tên Lâm đến chữa chân. Bác sỹ Lâm là một chuyên gia chuyên chữa xương gia truyền, xương bệnh kiểu gì ông cũng có cách chữa. Sau khi gặp bác sỹ Lâm, La Thuỵ Khanh rất vui vì ông tin tưởng rằng rồi cũng đến ngày mình đứng được lên.

Cuối năm 1974, vì được đồng chí Đặng Tiểu Bình đồng ý nên "bè lũ bốn tên" dù không công khai ngăn cản nhưng cũng tìm mọi cách gây khó khăn.

Biết rõ ràng La Thuỵ Khanh rất yếu, bản thân không thể tự vệ sinh cá nhân được, vậy mà họ không cho phép có người chăm sóc, không cho phép mang theo hai đứa con. Bà Trị Bình, vợ La Thuỵ Khanh, nói không còn cách nào khác, đành phải như vậy thôi, có được cơ hội đi chữa bệnh ở Phúc Kiến đâu có dễ. Bà âm thầm chấp nhận tất cả. Khi ấy, tuy La Thuỵ Khanh đã được tự do, nhưng "bè lũ bốn tên" luôn tìm mọi cách ly gián với bao nhiêu lời ra tiếng vào cay độc. Họ nói La Thuỵ Khanh là một bệnh nhân được tha nhưng bị quản chế, không được gọi là thủ  trưởng, đồng chí hay là khách quý. Ngoài ra họ còn cửngười đi giám sát ông khiến cho vợ chồng La Thuỵ Khanh  luôn ở trong tình trạng căng thẳng cao độ.

Nhưng Bì Định Quân, Tư lệnh quân khu Phúc Châu, Lý Chí Dân, Chính uỷ và Liêu Chí Cao, Bí thư tỉnh uỷ đã không nghe theo lời gọi của cấp trên, họ mặc kệ những gì mà bè lũ bốn tên nói. Họ đã dành cho ông điều kiện điều dưỡng, chữa trị tốt lành, nồng hậu nhất. Tư lệnh quân khu Phúc Châu Bì Định Quân đã mời La Thuỵ Khanh ăn cơm để ông yên tâm tĩnh dưỡng, đồng thời còn mời bác sỹ nổi tiếng nhất Phúc Kiến khám bệnh cho ông, luôn thu xếp,  chăm sóc chu đáo cho cuộc sống của ông. La Thuỵ Khanh vô cùng cảm động trước tất cả những hành động, tình cảmnày, ông cảm thấy thân thể và trái tim mình đã thực sự được giải phóng.

La Thuỵ Khanh ở trong một ngôi nhà rất lớn. Trong vườn nhà còn có cây hoa gạo và hoa ngọc lan soi mình, toả bóng xanh mơn mởn ôm lấy cái ao nhỏ. La Thuỵ Khanh rất yêu hoa, ông đã ôm hy vọng chữa khỏi chân trong môi trường trong lành ấy.

Ông tỏ ra rất phối hợp với việc chữa trị của bác sỹ Lâm. Có lúc mừng quá ông còn nói với bác sỹ Lâm rằng, chân tôi có đứng lên được hay không hoàn toàn nhờ vào bác sỹ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ra tù có một bác sỹ chữa trị cho tôi ân cần như vậy.

Khi mới bắt tay chữa trị cho La Thụy Khanh, bác sỹ  Lâm không có được niềm tin lớn lao như vậy vì chân củaLa Thuỵ Khanh bị thương quá nặng, nhưng vì thấy ông chăm chỉ tuân thủ theo những lời khuyên và căn dặn của mình nên bác sỹ Lâm cũng thấy mình tràn đầy niềm tin. Hàng ngày, La Thuỵ Khanh chăm chỉ trị liệu, uống thuốc và luyện tập cũng đúng giờ. Làm việc đêm trong thời gian dài nên ông không có thói quen dậy sớm, nhưng trong khoảng thời gian này thì ông lại là người dậy sớm nhất trong nhà. Sáng sớm mỗi ngày ông đều lê đôi nạng lọc cọc tập luyện. Ông đi nhiều đến nỗi cỏ bên đường cũng không thể mọc lên được.

Người nhà đều nghĩ, nếu lần chữa trị ở Phúc Kiến này không có hiệu quả thì không hiểu ông sẽ sốc như thế nào. Nhưng chân của ông đã tốt hơn trước nhiều, tuy chuyển biến chậm nhưng lòng bà Trị Bình cũng thấy ấm hơn. Một buổi sáng sau cơn mưa, bà và con gái đang mỗi người một bên giúp ông tập đi thì ông dừng lại. Ông nói hôm nay ông cần phải tự đi thử xem sao. Ông đứng đó và đưa nạng cho vợ và con. Hai mẹ con chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, họ định đỡ ông thì ông cười vui vẻ nói, tôi đã đứng được rồi. Điểm Điểm rất nhanh, chạy đi lấy máy ảnh và chụp ngay một kiểu.

Khi biết được chuyện ấy, bác sỹ Lâm đã giơ ngón tay cái với nguyên soái La Thuỵ Khanh.

Còn La Thuỵ Khanh nói với vị bác sỹ Phúc Kiến đã hết lòng chữa trị cho ông rằng, hồi phục cũng khá lắm nhưng tôi vẫn phải xem là bí quyết gia truyền của anh còn làm được những gì nữa.

Vì đôi chân tàn tật ngày càng tiến bộ nên ông cũng thấy vui lên rất nhiều, không có việc gì làm nên ông cảm thấy như mình đã trở thành tỷ phú thời gian. Lúc bấy giờ ông vẫn chưa nghĩ là mình sẽ làm thơ. Trong đời mình ông đã viết văn, viết sách nhưng chưa làm thơ bao giờ.

Khi đó, La Thuỵ Khanh ngoài đọc báo, nghe đài thì cũng rất hay viết thư, ông viết thư cho Lý Văn Nhất, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục tham mưu. Những lá thư này chất chứa những trăn trở, suy nghĩ của ông đối với tương lai của Đảng và Nhà nước. Phó Chủ nhiệm Lý đã đưa thư này cho Ngụy Truyền Thống đọc, Nguỵ và La là bạn thân thiết. Khi còn ở Diên An, họ là hàng xóm của nhau. Nguỵ Truyền Thống đã gửi thư cho ông và sau đó ông cũng làm thơ để gửi cho mọi người. Từ đó ông làm rất nhiều thơ.

5. Anh La, sức khỏe của anh là quan trọng, đừng cố gắng quá 

Ngày 9 tháng 9 năm 1976, Chủ tịch Mao Trạch Đông vĩ đại qua đời, La Thuỵ Khanh đã bất chấp tất cả quay về Bắc Kinh. Khi chào thi hài của Chủ tịch, La Thuỵ Khanh kiên quyết bắt con trai phải đỡ mình, ông phải đứng bên cạnh Chủ tịch bằng chính đôi chân của mình. Ông đứng đó rất lâu và khóc không thành lời.

Ngày 18 tháng 9, tuy không có ai thông báo, nhưng là cố vấn của quân uỷ trung ương, La Thuỵ Khanh kiên quyết đề nghị được tham dự lễ truy điệu Chủ tịch Mao Trạch Đông tại quảng trường Thiên An Môn. Cuối cùng thì đề nghị của ông cũng được thông qua. Họ đã bố trí cho 3 người: La Thuỵ Khanh, Đàm Chính và Trần Tái Đạo 1 xe ô tô.

Ba vị cố vấn quân uỷ đã nhận được sự đãi ngộ như vậy ư? Trần Tái Đạo tức giận nói: Một mình La Thuỵ Khanh đã một xe rồi, ông ấy, xe lăn lại còn ghế nữa chứ. Ba chúng ta làm sao mà ngồi một xe được?

Đàm Chính cũng nói khó: nếu không có xe thì tôi sẽ không đi.

La Thuỵ Khanh lập tức nói: không đi sao được? Không có xe thì tôi cũng phải bò bằng được đến Thiên An Môn! Tranh đấu một hồi thì họ cũng bố trí thêm cho 1 chiếc xe ô tô nữa.

Ngày hôm ấy La Thuỵ Khanh và con trai La Vũ đến quảng trường Thiên An Môn. Xuống xe xong hai bố con đi qua công viên Trung Sơn, đến cửa công viên thì gặp bà Vương Định Quốc. Sau này bà Vương Định Quốc đã viết rằng: "La Thuỵ Khanh đặt xe lăn dừng ở phía góc Tây Bắc của quảng trường, ông được con trai đỡ đi từng bước từng bước. Tôi thấy ông ấy đứng ở chỗ nắng nhất liền khuyên ông đứng vào chỗ mát. La Thuỵ Khanh đã tức giận nói, ngay cả chỗ này cũng không cho tôi đến à! Lại còn bắt phải ngồi ở đâu? Người ta không cho tôi dự lễ truy điệu, tôi đã nói rằng  nếu không cho xe thì tôi cũng tự đi được, tôi phải bò bằngđược đến quảng trường dự lễ truy điệu, của Chủ tịch Mao  Trạch Đông. Tôi phải đấu tranh thì mới đến đây đượcđấy!..."

Đồng chí Đặng Tiểu Bình sau khi đọc được đoạn văn này của bà Vương Định Quốc thì đau lòng đến độ rơi nước mắt.

Từ lúc ấy, Đặng Tiểu Bình luôn để ý đến những ứng dụng kỹ thuật tiên tiến nhất trong lĩnh vực chữa trị xương ở trong và ngoài nước. Ông thầm nói với mình, bất luận thế nào cũng phải chữa bằng được chân của đồng chí La Thuỵ Khanh. Tháng 7 năm 1977, Đại hội toàn quốc lần thứ ba khoá 11 của Đảng đã thông qua quyết định khôi phục lại chức  vụ cho đồng chí Đặng Tiểu Bình. Ngày 12 tháng 8, đại hộitoàn quốc lần thứ nhất khoá 12 đã cử đồng chí La Thuỵ Khanh làm Thư ký Quân uỷ trung ương.

Là trợ thủ của đồng chí Đặng Tiểu Bình, Chủ tịch quân uỷ trung ương, đồng chí La Thuỵ Khanh đã nói: "Tôi 72 tuổi sẽ làm việc như 27 tuổi". Hàng ngày ông đã phải làm việc mười mấy giờ trước đống giấy tờ chất cao như núi, ông luôn  ngồi lỳ một chỗ liền 5,6 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, sức khoẻcủa ông vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên khó có thể thích ứng nổi với tiến độ làm việc quá căng thẳng như vậy. Không bao lâu sau, được sự quan tâm và giúp đỡ của đồng chí Đặng Tiểu Bình, La Thuỵ Khanh đã được đưa đến  buồng bệnh toà nhà phía Nam của Bệnh viện giải phóngquân.

Đồng chí Đặng Tiểu Bình nhanh chóng cho La Thuỵ Khanh nhập viện là vì: Em trai của nguyên soái Diệp Kiếm Anh bị tai nạn xe ở Quảng Châu và đã được bác sỹ khoa xương của Bệnh viện quân giải phóng cứu sống. Khi ấy, Diệp Đạo Anh bị thương rất nặng, bệnh viện đã cử bác sỹ đến Quảng Châu khám bệnh. Các bác sỹ không thống nhất cách mổ, có bác sỹ nói cố định bằng đóng đinh, có người lại nói là cần phải thay đốt xương nhân tạo.

Các bác sỹ khoa xương đã phải chụp và đọc phim X quang, đọc bệnh án rất nhiều lần để tìm hiểu. Để chuẩn đoán hợp lý và chính xác hơn, bác sỹ đã đưa phim đến bệnh viện đại học nhân dân cùng hội chẩn.

Qua nghiên cứu cho thấy Diệp Đạo Anh khá béo, nếu dùng đinh đóng cố định thì hiệu quả không tốt, cuối cùng các bác sỹ đã tiến hành thay khớp xương. Thay khớp xương là việc vô cùng khó khăn và tỷ lệ thành công rất thấp, lại cần phải có kinh nghiệm nhưng cuộc phẫu thuật vẫn được tiến hành. Sau 7 tiếng phẫu thuật thì bác sỹ cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, thuận lợi. Sau phẫu thuật không lâu thì Diệp Đạo Anh đã có thể đi lại. Không lâu sau, Diệp Đạo Anh đã đi làm lại bình thường, tiếp tục cống hiến cho cách mạng Trung Quốc. Cuộc phẫu thuật khớp xương cho Diệp Đạo Anh thành công đã cổ vũ các chuyên gia, bác sỹ khoa xương ở trong nước rất nhiều.

Các bác sỹ cho rằng, thay khớp xương nhân tạo mới bắt đầu ở Trung Quốc, nhưng với trang thiết bị và kỹ thuật hiện nay thì không chỉ có thể làm mà còn có thể làm rất tốt. Diệp Đạo Anh đã trở thành "minh chứng" sống động cho trình độ chữa trị xương ở trong nước. Gặp ai ông cũng nói bác sỹ khoa xương không chỉ phục vụ rất tốt mà kỹ thuật cũng rất cao siêu, đúng là tuyệt vời.

Những lời khen ngợi của Diệp Đạo Anh đã gây sự chú ý của đồng chí lãnh đạo trong Quân uỷ trung ương. Vị lãnh đạo này không phải ai khác, đó chính là Đặng Tiểu Bình, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương. Ngày đêm ông ăn ngủ không  ngon vì đại tướng La Thuỵ Khanh, Thư ký trưởng của ôngđang đau khổ bởi cái chân tàn tật.

Được sự đồng ý của Đặng Tiểu Bình nên La Thuỵ Khanh được nhập viện rất nhanh.

Ngoài cái chân tàn tật thì ông còn bị bệnh tim. Đôi khi chỉ đi có vài bước thôi mà đã đau đến vã mồ hôi và thở dốc. Các bác sỹ đã hội chẩn và thống nhất ông phải nằm viện dài ngày để chữa chân, tốt nhất là phải thay đốt xương nhân tạo.

Muốn như vậy thì cần phải có thời gian, là Thư ký trưởng của Quân uỷ Trung ương thì La Thuỵ Khanh lấy đâu ra nhiều thời gian để chữa bệnh? Do chân bị thương nên ông không thể đứng dậy để nhận điện thoại được, chứ đừng nói gì đến việc tự lo liệu vệ sinh cá nhân cho mình. Đồng chí Đặng Tiểu Bình tận mắt nhìn thấy những điều ấy, trong lòng ông vô cùng đau xót. Lúc nào ông cũng nhắc nhở La Thuỵ Khanh: "Anh La, sức khoẻ là quan trọng nhất,  đừng có làm việc quá sức!". Còn La Thuỵ Khanh thì chỉ mỉm cười và ông vẫn sống, vẫn làm việc như xưa. Vào nằm viện được mấy ngày La Thuỵ Khanh đã đòi ra viện.

Bác sỹ và y tá đều khuyên giải ông hết lời: "Thủ trưởng, sức khoẻ của Thủ trưởng không tốt. Theo đề nghị của Bệnh viện thì Thủ trưởng vẫn phải nằm viện để khôi phục lại sức khoẻ nên làm sao có thể ra viện được?" Nhưng La Thuỵ  Khanh không nghe theo lời khuyên của bác sỹ, y tá.Lúc ấy, ông không nghĩ đến sức khoẻ của mình mà là núi công việc đang chờ ông giải quyết.

Trải qua "cuộc đại cách mạng văn hoá", tính cách của La Thuỵ Khanh có những thay đổi rõ rệt, nhưng sự hiếu thắng giành thành tích cao vẫn chảy mạnh mẽ trong dòng máu của ông.

Khi ấy ông không hài lòng ngồi ở văn phòng đọc công văn, mà còn muốn đích thân đi xuống cơ sở để xem xét cụ thể. Dường như ông đã quên lời dặn của bác sỹ, quên rằng  mình đang là một bệnh nhân nặng.

Mùa xuân năm 1978, trong hội nghị mở rộng Quân uỷ Trung ương, La Thuỵ Khanh yêu cầu cán bộ cao cấp, nếu điều kiện sức khoẻ cho phép, cần phải đi sâu vào cơ sở thì sẽ giải quyết tốt được vấn đề. Muốn người khác làm tốt thì trước hết bản thân mình cần phải làm tốt đã. Xuất viện chưa được vài hôm thì La Thuỵ Khanh đã chống đôi nạng đến kiểm tra huấn luyện quân sự của một đơn vị bộ đội ở Bắc Kinh và Thiên Tân. Đôi chân bị thương đã khiến cho ông đi lại vô cùng khó khăn, vì vậy ông luôn mơ ước đến ngày nào đó mình có thể đi lại như người bình thường.

Sau khi đi thăm đơn vị bộ đội quay về thì quyết tâm chữa chân của ông càng lớn hơn nhiều.

Ông đã nói với các đồng chí ở báo Quân giải phóng rằng, tôi không tin là với nền y học hiện đại phát triển như ngày nay lại không thể chữa khỏi chân cho tôi. Các chuyên  gia khoa xương đã cho tôi biết, chỉ cần làm phẫu thuật nốikhớp xương nhân tạo là được. Điều tôi lo lắng nhất là thời gian của mình không còn nhiều nữa mà nền khoa học này thì chỉ mới bắt đầu phát triển thôi.

Đồng chí Đặng Tiểu Bình thấy ông đau đớn sau khi đi thăm đơn vị bộ đội về thì liền nhắc nhở ông: "Anh La, tôi tìm hiểu và được biết, trong nước ta có một số chuyên gia  rất giỏi về xương, mà những đồng chí trong tổ chăm sóc choanh đều là những chuyên gia hàng đầu đấy. Bây giờ anh phải tranh thủ thời gian đến viện chữa chân thôi". 

Đồng chí Đặng Tiểu Bình nói như vậy vì ông biết những bác sỹ này đã chữa khỏi chân cho đồng chí Diệp Đạo Anh. Hoá ra, đồng chí Diệp Đạo Anh sau khi rời Quảng Châu đến Bắc Kinh chữa chân đều báo cáo về tình hình chữa bệnh lên Văn phòng quân uỷ Trung ương và đồng chí Đặng Tiểu Bình đã nhiều lần được nhìn thấy tên của các bác sỹ chữa bệnh. Ông cho rằng các bác sỹ này cũng sẽ làm phẫu thuật được cho La Thuỵ Khanh. Do đó, Đặng Tiểu Bình lại yêu cầu kíp bác sỹ đó mổ cho La Thuỵ Khanh.

Nhưng trong thời gian này lại xẩy ra một việc. Khi La Thuỵ Khanh mới làm Thư ký trưởng của Quân uỷ Trung ương, có đồng chí xuất phát từ sự quan tâm đã mời hai chuyên gia của Đức đến xem cái chân bị thương của La Thuỵ Khanh. Hai chuyên gia đã nhận lời lắp cho La Thuỵ Khanh một chiếc chân giả thật tốt, vừa nhẹ vừa tiện sử dụng. La Thuỵ Khanh rất thích và ông đã hỏi họ rất nhiều về tình hình phẫu thuật chân ở nước ngoài. Họ đã nói cho ông biết rằng, trong hai cuộc chiến tranh thế giới, nước Đức có rất nhiều lính bị thương nên tích luỹ được khá nhiều kinh nghiệm chữa chân tay; hơn nữa hiện nay điều kiện mổ ở Đức tốt hơn rất nhiều so với ở Trung Quốc. Nếu họ phẫu thuật lắp xương nhân tạo thì chức năng chân trái của ông sẽ được cải thiện nhiều. Những lời nói của hai chuyên gia Đức đã đem lại niềm hy vọng cho cái chân tàn tật của ông.

6. Hạ quyết tâm ra nước ngoài chữa chân 

Mùa xuân năm 1978, La Thuỵ Khanh và Hách Trị Bình gần như nhập viện Quân giải phóng cùng nhau. La Thuỵ Khanh ở tầng 6, còn Trị Bình ở tầng 5.

Trong khi kiểm tra sức khoẻ vô tình các bác sỹ đã phát hiện được chấm đen ở phổi của Trị Bình, chấm đen này ngày càng lan rộng. Các bác sỹ rất lo lắng cho bà vì lành ít dữ nhiều.

La Thuỵ Khanh biết tin này cũng rất buồn, ông không còn để ý đến sức khoẻ của mình nữa. Những ngày sau, La Thuỵ Khanh luôn dành nhiều thời gian ở bên cạnh bà Trị Bình. Ông nói nhiều hơn thường ngày và đối xử với bà rất dịu dàng.

Ông nói với vợ: "Mổ thôi, đừng chần chừ nữa bà ạ. Cần phải tranh thủ thời gian để có được kết quả tốt nhất. Bác sỹ nói rồi, bà mổ xong thì sẽ chẩn đoán được rõ bệnh, mà khả năng lành tính nhiều lắm đấy".

Ông nói như vậy thôi chứ bản thân ông cũng buồn lắm. Không lâu sau ông nói với các con: "Ở phổi của mẹ các con có cái gì đó cần phải mổ. Nếu là ác tính thì các bác sỹ nói rằng vẫn sống thêm được 5 năm. Như vậy ông trời bất công với mẹ các con quá..." Ông nói mà nước mắt chảy lưng tròng.

Được Thuỵ Khanh khuyến khích, bà Trị Bình đã dũng cảm lên rất nhiều.

Ngày 8 tháng 3, buổi sáng bà tham dự lễ kỷ niệm ngày "Quốc tế phụ nữ", sau đó thì đưa hai đứa cháu đến quảng trường Thiên An Môn cả buổi chiều. Bà Trị Bình luôn mồm khen trời hôm nay rất đẹp, tinh thần cũng thấy thư thái hơn. Về đến nhà bà để các cháu ở nhà rồi tự gọi xe đến bệnh viện.

Hôm bà mổ thì Thuỵ Khanh luôn túc trực ở ngoài buồng phẫu thuật.

Kết quả mổ cho thấy đó là khối u ác tính nhưng các con đã cân nhắc và thống nhất không để cho ông Thuỵ Khanh biết. Vì các con luôn lo lắng cho bố mình, đã thường xuyên bị đau tim, nay nếu biết thêm tin này thì chắc ông sẽ phải suy nghĩ nhiều và như vậy thì không tốt cho tim của ông. Nhưng Thuỵ Khanh đã sớm tiên liệu được kết cục này. Dù vậy, nhưng khi kết luận của bác sỹ được đặt trước mắt ông, ông đã đau buồn đến độ không thốt thành lời. Y tá mang cơm đến cho ông ăn. Bát đưa được đến miệng thì ông bỗng thở dốc và dường như không thể nào nuốt được cơm. Ông muốn được yên tĩnh nên đã bảo các con và bác sỹ, y tá ra khỏi phòng.

Cậu cảnh vệ tên là Tiểu Vương thấy tình hình khá căng liền bước vào buồng bệnh và thấy ông đang ngồi trên giường khóc rất đau khổ.

Khi các con trở lại buồng bệnh thì ông bình tĩnh nói với con trai và con dâu: "Bố nghĩ rồi, bố phải ra nước ngoài chữa chân. Sau này sẽ không cần mẹ con phải chăm sóc bố nữa. Bố phải nghe lời đồng chí Tiểu Bình, mất bao  nhiêu sức lực bố cũng phải chữa khỏi chân cho bằng được".Ông đã hạ quyết tâm ra nước ngoài chữa chân như vậy  đấy. Ông đã hỏi bác sỹ Lư Thế Bích về bệnh tình của mình.Ông rất tin tưởng và khâm phục bác sỹ Lư. Bác sỹ Lư đã cùng ông chiến thắng bệnh tật. Bác sỹ Lư đã trả lời ông rất  thật lòng: "Thủ trưởng, tôi hiểu rất rõ về bệnh của anh. Hiện nay có thể nói biện pháp tốt nhất là thay khớp xương nhân tạo. Nhưng với độ tuổi như anh thì làm phẫu thuật không hề đơn giản, trong nước hay nước ngoài cũng vậy cả thôi. Nhưng dù sao thì đó cũng là một biện pháp tốt". Thực ra, qua nghiên cứu, phân tích cẩn trọng thì bác sỹ Lư cho rằng hoàn toàn có khả năng làm phẫu thuật này ở trong nước cho nguyên soái Thuỵ Khanh. Có rất nhiều bác sỹ đồng ý với quan điểm của ông, tuy tuổi của La Thuỵ Khanh đã khá cao, lại mắc bệnh tim nhưng niềm tin và quyết tâm chữa bệnh của ông rất cao, đó sẽ là sự phối hợp rất tốt với bác sỹ. Chỉ cần tay nghề của các bác sỹ vững vàng thì sẽ khắc phục được nhiều vấn đề khó khăn trong quá trình phẫu thuật.

Khi ấy, phía Đức chủ động đề nghị được phẫu thuật cho  La Thuỵ Khanh. Hơn nữa, tổ chức rất quan tâm đến sứckhoẻ của La Thuỵ Khanh nên đã làm thủ tục để ông được ra nước ngoài chữa bệnh. Các bác sỹ Đức xem phim X quang cái chân đau của ông thì đã trả lời là 99% là phẫu thuật thành công.

Trong tháng 6, sau khi bà Trị Bình xuất viện không lâu thì La Thuỵ Khanh đã nói cho vợ biết quyết định ra nước ngoài chữa chân của mình.

Trị Bình ngạc nhiên và buồn. Mấy hôm trước còn nói là chưa quyết định, mấy hôm sau lại tự mình quyết định luôn. Bà Trị Bình đã cự nự lại ông như vậy đấy.

La Thuỵ Khanh đã phân tích cho bà rõ: "Đó là quyết định của tổ chức, huống hồ còn có bác sỹ đi cùng, phía Đức cũng đã khẳng định là chữa được, cho nên tôi thấy cũng yên tâm”.

Trước hôm đi Đức, thư ký Vương Trọng đã đến thăm và tiễn ông lên đường.

Thư ký Vương hỏi Thủ trưởng của mình đã suy nghĩ kỹ chưa vì ông thấy rất lo lắng. La Thuỵ Khanh đã nói rằng: "Chuyện này có gì to tát đâu. Tiền Trung Tín, Thứ trưởng Bộ Y tế đã gặp bác sỹ rồi và nói sẽ tốt cả thôi. Trong hai  cuộc chiến tranh thế giới nước Đức có nhiều người bịthương nên họ có nhiều kinh nghiệm, chúng ta có thể tin tưởng vào kỹ thuật của họ. Nếu chưa thấy tin tưởng thì tôi sẽ không mổ. Sau khi mổ xong thì tôi sẽ đi nghỉ ở châu Âu vài ngày, sau đó sẽ về nước, anh cứ yên tâm".

Bác sỹ Lư Thế Bích cũng đến tiễn và đã nói với La  Thuỵ Khanh: "Phẫu thuật kiểu này không quá nguy hiểm, chúng tôi cũng đã từng làm mà. Bác sỹ Đức hay làm phẫu thuật dạng này lắm, điều kiện và kỹ thuật của họ đều tốt  cả, sẽ không có vấn đề gì đâu. Thủ trưởng cứ yên tâm!".Nghe vậy La Thuỵ Khanh đã cười và nói: "Tuy không phải là trong nước nhưng tôi cũng cảm thấy an toàn như là ở bệnh viện trong nước".

Ngày hôm sau Tiền Trung Tín, Thứ trưởng Bộ Y tế đã tiễn La Thuỵ Khanh ra tận sân bay. Ông còn giao nhiệm vụ cho các bác sỹ tháp tùng nguyên soái La Thuỵ Khanh:

"Lần này các anh đi Đức với nhiệm vụ rất nặng nề. Cần phải đảm bảo an toàn cho Thủ trưởng và cần học hỏi họ nhiều".

Mọi người nghe vậy đều im lặng gật đầu.

7. Trị Bình, bà về khách sạn đi, đừng lo lắng, ngày mai tôi phải làm phẫu thuật rồi 

Ngày 18 tháng 7, đoàn đã đến Đức.

Trước khi xuất cảnh ông còn gọi điện cho Trương Ái Bình rất tự tin: "Bây giờ tôi phải ngồi xe lăn chứ đến khi tôi về nước là có thể vứt nạng đi được rồi".

Không ngờ kết quả cuối cùng lại khiến cho người ta không chấp nhận nổi.

Sau khi được kiểm tra sơ bộ thì bác sỹ đã quyết định là ông sẽ mổ vào ngày 2 tháng 8.

Ngày 31 tháng 7 bà Trị Bình đã bắt ông phải viết thư về cho các con. Ông đã viết thư gửi các con ở Bắc Kinh như sau: "Bố mẹ rất khoẻ, chỉ có một vấn đề là không hiểu ngôn ngữ nên thấy không quen. Hơn nữa, đây là xã hội của giai cấp tư bản chủ nghĩa nên đúng là không quen. May là khí hậu dễ chịu, cảnh đẹp, thế giới thiên nhiên đã khiến cho bố mẹ được an ủi nhiều. Đây là đất nước tư bản chủ nghĩa phát triển nên rất khoa học và văn minh. Đáng tiếc là xã hội đa phần bị các tập đoàn tư bản lũng đoạn. Không trải  qua cải cách sở hữu thì tình trạng này không thể thay đổiđược... Các bác sỹ chăm sóc rất chu đáo, tuy là thế giới quan khác nhau nhưng bố thấy họ chữa trị cho mình rất nhiệt tình..."

Trước khi phẫu thuật, hai vợ chồng ông luôn ở bên nhau như hình với bóng, nhưng đêm hôm trước ngày ông phải lên bàn mổ ông nói với vợ: "Bà đừng lo lắng, nên về khách sạn nghỉ sớm đi. Ngày mai tôi phải làm phẫu thuật rồi".

Khi bà Trị Bình đi về ông còn tươi cười vẫy tay chào và nói với theo: "Yên tâm đi, tất cả sẽ tốt thôi".

Bà Trị Bình yên tâm quay về khách sạn. Trước đó đã bàn bạc kỹ là 7 giờ sáng ngày 2 tháng 8 sẽ mổ cho ông nhưng khi bà Trị Bình đến bệnh viện thì ông đã được đưa vào phòng mổ rồi. Bà Trị Bình đành phải đứng ngoài đợi tin. Khoảng 12 giờ trưa thì có tin cuộc phẫu thuật đã thành công. Bà Trị Bình nghe xong mừng đến phát khóc. Bà đòi vào thăm ông ngay nhưng bị y tá ngăn lại vì sợ bị viêm nhiễm sau mổ.

Tối ngày hôm đó ông đã tỉnh lại và nói cảm ơn các bác sỹ, y tá bằng tiếng Anh. Bác sỹ lay lay chân trái của ông, nói ngày mai ông có thể xuống giường tập đi. Cả hai người cười rất vui vẻ.

Đến khoảng 12 giờ đêm thì tình trạng sức khoẻ của ông vẫn ổn định. Mọi người khuyên bà Trị Bình nên quay về khách sạn, bà đành nghe theo mà trong lòng vẫn ấm ức. Ai ngờ đó là lần chia tay mãi mãi.

Vừa tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ thì bà thấy chuông điện thoại reo vang và tiếng gõ cửa ầm ầm... Linh cảm cho thấy có chuyện gì đó không ổn, bà vội vàng đến bệnh viện thì ông đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.

8. Tiểu Bình nói đứt quãng: Thật bất hạnh! Tại sao lại như vậy chứ? 

Đó là vào 2h40 sáng ngày 3/8 tại Bonn. Ông đã ra đi bởi căn bệnh tắc nghẽn cơ tim.

Trước khi ông ra nước ngoài, các bác sỹ trong nước cũng đã tính đến tình huống này và vẫn muốn ông phẫu thuật trong nước. Sau này các thư ký đều hối hận và cho rằng ông không nên đi Đức chữa chân. Theo các bác sỹ chuyên khoa tim cho biết, tim phát bệnh rất nhanh, từ khi phát bệnh đến khi chết chỉ khoảng 3 phút. Nếu như cấp cứu kịp thời, hô hấp nhân tạo, thì có thể khôi phục được khoảng 20%. Nói như vậy thì ít ra ông La Thuỵ Khanh cũng có 20% hy vọng. Tại đất nước xa xôi là Đức, sự bất đồng ngôn ngữ lại là một trở ngại cho việc giao tiếp. Anh không thể diễn tả mình khó chịu ở đâu bằng ngôn ngữ, dù có bác sỹ Trung Quốc ở bên cạnh thì sức của họ cũng có hạn. Tất cả đều lực bất tòng tâm. Ngày 10 tháng 8, Trung ương đã cho chuyên cơ sang Đức chở linh cữu ông về nước.

Đặng Tiểu Bình và Trác Lâm rất đau khổ nói với thư ký của ông La Thuỵ Khanh: "Thật bất hạnh! Tại sao lại như vậy chứ?"

Cả đời Đặng Tiểu Bình làm việc rất quyết đoán, rất ít khi hối hận, nhưng ông đã hối hận vì đồng ý cho nguyên soái La Thuỵ Khanh đi Đức chữa chân.

Các chuyên gia đã nói rằng: "Cho dù trong điều kiện vật chất và kỹ thuật ra sao thì con người luôn là nhân tố quyết định đầu tiên. Phải toàn tâm toàn ý thì mới có thể làm cho tinh thần phấn chấn và chữa trị tốt được. Đồng chí Mao Trạch Đông đã nói, bác sỹ thì cần phải toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân".

Các chuyên gia, bác sỹ cũng rất hối hận vì đã không quyết tâm phẫu thuật nối khớp xương nhân tạo ở trong nước cho ông. Nếu là làm phẫu thuật trong nước thì có lẽ ông sẽ hồi phục và tiếp tục cống hiến cho công cuộc xây dựng đất nước và quân đội!.


 Chương VII : Tướng Hoàng Khắc Thành đã từ chối chữa bệnh 

1. Tha thứ cho "sai sót" của y tá và cảnh vệ 

Mùa đông năm 1979, y tá Lý Lợi được điều đến phục vụ cho tướng Hoàng Khắc Thành.

Lý Lợi rất căng thẳng. Cô biết rằng, Hoàng Khắc Thành là một vị nguyên soái lẫy lừng trong và ngoài nước, cả đời ông luôn nam chinh bắc chiến, gian khổ cũng không làm nao núng. Sau khi thành lập nước Trung Hoa mới, sức khoẻ của ông đã suy sụp nhiều. Cô cũng biết rằng, ông đã bị mù từ lâu và còn mắc 14 căn bệnh khác...

Nghĩ đến đây cô thấy gánh nặng trên đôi vai mình quả là rất nặng. Cô thầm tự vấn: "Mình có thể đảm đương được việc phục vụ cho đại tướng Hoàng Khắc Thành không?". Là một y tá quân đội, Lý Lợi luôn thấy rõ bổn phận của mình là phục tùng sự điều động của cấp trên, do đó cô không thể từ chối nhiệm vụ. Cô quyết tâm bước vào gia đình nhà đại tướng Hoàng Khắc Thành.

Còn Hoàng Khắc Thành lại rất vui khi biết tin tổ chức đã quyết định cử y tá Lý Lợi đến chăm sóc cho mình. Khi Lý Lợi bước vào phòng thì ông đã nói với cô bằng giọng Hồ Nam chính cống: "Cô cứ nghỉ ngơi một lát, tôi đang bảo người thu xếp phòng ở cho cô".

Lý Lợi không ngờ rằng khi gặp đại tướng Hoàng Khắc Thành thì việc đầu tiên là ông dặn dò thư ký và cảnh vệ thu xếp phòng ở cho cô chứ không phải là nêu những yêu cầu về chăm sóc sức khoẻ. Cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Thư ký nhanh chóng thu xếp cho cô một phòng. Tướng Thành vẫn chưa yên tâm, ông đã tự chống nạng đến phòng của cô y tá, đích thân sờ đệm giường xem có đủ ấm không, máy sưởi có hoạt động tốt không.

Nghỉ ngơi giây, lát cô nhanh chóng bắt tay vào làm việc ngay.

Trước kia ông là một vị tướng dũng mãnh, nhưng bây giờ bị bệnh tật giầy vò, ông không thể tự chăm lo cho bản  thân mình. Đặc biệt là đôi mắt đã bị loà khiến cho ông làmgì cũng bất tiện vô cùng. Nhưng để giảm bớt phiền toái cho nhân viên thì ông vẫn tự mình ăn cơm, mặc quần áo, tắm rửa, đi vệ sinh...

Tướng Hoàng Khắc Thành có thói quen tập thể dục, dĩ nhiên là cách tập thể dục cũng phải phù hợp với tình trạng sức khỏe của ông. Đó chính là sáng nào cũng dậy sớm đi bộ. Những lúc ấy, cô y tá Lý Lợi đã trở thành "đôi mắt" của ông.

Ngày nào cũng như ngày nào đúng 4 giờ sáng là ông dậy. Bên cạnh ông luôn có y tá và cảnh vệ, nhưng thanh niên khó có thể kiên trì dậy sớm như vậy, họ thấy không quen. Thoạt đầu thì còn cố nên không sao, nhưng lâu dần thì cũng có xẩy ra một số "sai sót".

Một hôm Lý Lợi đã ngủ quên. Lúc cô tỉnh dậy thì nhận thấy đã quá giờ tập thể dục của ông mất mười mấy phút. Cô nhanh nhẹn mặc quần áo rồi xuống giường và ngại ngùng đứng trước cửa phòng ông. Nhưng tướng Thành đã không trách móc gì cô. Thực ra sau lần ấy cô y tá không bao giờ ngủ dậy muộn nữa, cô luôn dậy sớm, chuẩn bị sẵn sàng. Đầu năm 1981, Lưu Trường Xuân được điều đến làm tham mưu cảnh vệ cho Hoàng Khắc Thành. Khi ấy Hoàng Khắc Thành đang nằm viện. Tham mưu Lưu luôn bày tỏ lòng tôn trọng và sùng bái tướng Thành.

Hoàng Khắc Thành đã hỏi han tình hình gia đình anh Xuân rất chu đáo. Ấn tượng đầu tiên của Xuân về tướng Thành là một người dễ gần, không quan cách, giản dị như một người nông dân chất phác.

Nói chuyện được vài câu với anh Xuân thì tướng Thành bảo anh đưa bô để đi tiểu. Nhưng tướng Thành nói giọng Hồ Nam quá nặng nên anh Xuân không hiểu đành phải hỏi lại.  Tướng Thành nhắc lại từng từ nhưng vẫn không nghe được nên anh Xuân sợ đến toát cả mồ hôi, chạy khắp phòng mà không tài nào tìm được thứ Thủ trưởng cần. Cuối cùng khi y tá đến thì vấn đề mới được giải quyết. Nhưng khi ấy tướng Thành đã phải nhịn tiểu gần nửa tiếng đồng hồ.

Bạn biết đấy, bản thân tướng Thành khó có thể kiểm soát được tiểu tiện, vậy mà ông đã phải nhịn từng đấy phút, quả rất khó chịu!

Sau đó, trong lòng của anh Xuân cứ thấp thỏm mãi. Anh cảm thấy mình đã làm sai, rất có lỗi với tướng Thành. Nhưng không ngờ ông đã không để tâm gì đến chuyện ấy: "Tiểu Lưu, tôi biết lúc ấy cậu không hiểu được giọng Hồ Nam của tôi. Vội thì cũng chẳng ích gì, chỉ trách là tôi nói tiếng phổ thông không sõi. Nhưng không sao, chúng ta sống với nhau lâu thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, cậu sẽ hiểu  được giọng nói của tôi. Cậu đừng để bụng, sau này phảimạnh dạn làm việc nhé".

Lưu Trường Xuân cảm động đến rơi nước mắt. Anh thấy làm việc bên cạnh Hoàng Khắc Thành dễ chịu như là sống  ở nhà mình vậy.

Thế nhưng chuyện ấy vừa qua thì chuyện khác lại đến. Ngày hôm ấy nhiệt độ trong phòng rất cao, nóng đến nỗi tướng Thành toát hết cả mồ hôi. Ông bị sưng phổi nên rất sợ nóng, cứ nóng là ho suốt ngày. Ông đã bảo Trường Xuân cho nhiệt độ thấp xuống nhưng ai ngờ là Trường Xuân chưa biết điều hoà là gì nên không biết cách điều khiển. Anh làm đến mấy lần mà nhiệt độ  trong phòng không giảm, ngược lại còn cao hơn vài độ,nóng đến độ ông không thể ngồi nổi ở trên giường.

Lúc ấy, Lưu Trường Xuân cũng khá thông minh, vội chạy đến phòng của y tá để gọi họ đến điều chỉnh lại điều hoà. Trong lòng Trường Xuân cứ thắc thỏm, áy náy, anh đỏ mặt nói với tướng Thành: "Thưa Bác, đó là lỗi của cháu!" "Không sao, Tiểu Lưu, vì cậu chưa biết mà. Sau này học nhiều hơn thì sẽ biết nhiều hơn".

2. Truyền thụ nghệ thuật mát xa 

Trong hơn 60 năm làm cách mạng thì tướng Thành đã bị xử lý hơn 10 lần, đấu tố có, cách chức có... nhất là sau Hội nghị Lư Sơn, ông bị ghép với "Bành Đức Hoài" thành "Đảng chết".

Trong thời gian bị giam giữ để thẩm vấn thì ông đã học được cách mát xa để bảo vệ sức khoẻ cho mình. Ông biết mát xa rất chuẩn những huyệt đạo trên cơ thể mình. Nghệ thuật mát xa này đã giúp ông có sức khoẻ để vượt qua được những năm tháng cô đơn trong phòng giam. Sau này, mỗi lần bạn bè chiến đấu đến thăm ông thì ông đều quan tâm hỏi han tình hình sức khoẻ rồi thử mát xa cho mọi người xem.

Dù đôi mắt đã mù nhưng ông làm rất cẩn thận, động tác thành thục khiến cho ai xem cũng phải trầm trồ khen ngợi. Hoàng Khắc Thành nói cách mát xa này rất có hiệu quả, chỉ cần kiên trì thì sẽ loại bỏ được bệnh tật. Ông lấy mình ra làm ví dụ là bao nhiêu lâu nay không đau lưng, đau xương khớp cũng đã đỡ nhiều. Sau khi thường xuyên mát xa thì bệnh tình đã thuyên giảm, chuyển biến tốt.

Tháng 12 năm 1977, Hoàng Khắc Thành được chọn làm  cố vấn Quân uỷ Trung ương, ông bất chấp tuổi già sức yếu toàn tâm toàn ý làm việc, nhất là xây dựng quân đội sau "cuộc cách mạng văn hoá". Ông đã nhiều lần chủ trì các buổi họp với các đồng chí lão thành cách mạng bàn bạc về cách làm và suy nghĩ của mình nhằm xây dựng tư tưởng chính trị  quân đội mạnh mẽ hơn, từng bước thực hiện trẻ hoá cán bộ.Cuối năm sau, trong hội nghị trung ương lần thứ ba khoá 11 Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hoàng Khắc Thành được bầu là Uỷ viên Trung ương kiêm Bí thư thường trực Uỷ ban kiểm tra kỷ luật Trung ương. Năm 1982, ông đảm nhận chức Bí thư thứ hai Uỷ ban kiểm tra kỷ luật Trung ương.

Trong cùng thời gian ấy, tình hình sức khoẻ của ông xấu đi rất nhiều, đa số thời gian ông đều sống trong bệnh viện. Là một ông già 80 tuổi đôi mắt lại bị lòa nhưng ông rất tích cực kiểm tra kỷ luật để xây dựng Đảng hoàn thiện, lật lại những vụ án oan sai.

Mỗi lần xuất viện thì các bác sỹ, y tá đều khuyên ông:

"Bác Hoàng, tuổi bác đã cao, sức khoẻ không còn sung mãn như trước, bác không nên lo lắng quá nhiều!" Nhưng tướng Thành đã nói: "Bây giờ còn nhìn thấy mặt trời, không làm việc cùng các đồng chí vài ngày vì Đảng thì sau này có muốn làm cũng không làm được!"

Sau Hội nghị Trung ương lần ba khoá 11, ông dốc toàn bộ tâm sức vào việc giải quyết oan ức. Ông thường xuyên làm việc miệt mài đến độ mệt không nhúc nhích nổi, phải nhập viện. Nhưng bệnh vừa đỡ là ông đòi ra viện ngay. Có hôm, một người bạn chiến đấu đến thăm ông ở bệnh viện đã nói: "Bao nhiêu năm nay đúng là rất bất công với anh, tại sao họ lại đối xử với anh như vậy chứ?"

Hoàng Khắc Thành biết người bạn chiến đấu nói "họ" có ý chỉ ai nhưng vẫn bình thản nói: "Là một Đảng viên Đảng Cộng sản, cá nhân có chịu thiệt thòi một chút vì Đảng thì thấm tháp gì. Thực sự là chẳng đáng gì so với sự  nghiệp chủ nghĩa cộng sản mà chúng ta đang hiến thân. Trong lịch sử Đảng Cộng sản đã có biết bao đồng chí bất hạnh ngậm oan nơi chín suối đó thôi. Họ đã không thể nhìn thấy được thắng lợi của cả nước, so với những đồng chí ấy thì tôi đã may mắn lắm rồi. Nguyên soái Bành Đức Hoài là một người có công với cách mạng, với Đảng, ông cũng đã ra đi rất oan uổng mà không đợi được đến ngày đập tan "bè lũ bốn tên"? Tôi thấy rất thoả mãn so với tướng Bành (tức là Bành Đức Hoài), có gì không công bằng đâu?" Người bạn chiến đấu nghe vậy đã lặng lẽ gật đầu. Không ngờ ông lại có tấm lòng khoan dung, độ lượng như vậy dù bệnh tật đầy người.

Hai người lại nói về những vụ án oan sai. Người bạn chiến đấu nói: "Bản thân anh cũng là một nạn nhân trong vụ án oan. Đừng nghĩ cho người khác mà hãy nghĩ cho chính mình”. Tướng Thành biết là người bạn chiến đấu đang nói đến vụ xử lý sai ông sau "hội nghị Lư Sơn" mà đến lúc đó vẫn chưa được trả lại công bằng.

"Tôi chẳng cần như vậy, chỉ cần bây giờ được làm việc là được rồi, cần gì phải lấy lại công bằng nữa!" Hoàng Khắc Thành đã trả lời rất thật như vậy đấy.

"Nhưng dù sao thì sau Hội nghị Lư Sơn anh đã bị giáng mất hai bậc lương còn gì, cần phải khôi phục lại mới đúng chứ".

"Giáng hai bậc lương thì có gì đâu?" Hoàng Khắc Thành vẫn nói rất thoải mái: "Năm ấy có đến mấy trăm đồng chí tham gia cách mạng cùng tôi, đều hy sinh trong những năm tháng chiến tranh, chỉ có tôi là người may mắn sống sót được. Bây giờ, tôi có nơi để lĩnh lương, có chỗ để khám bệnh, có cái ăn cái mặc, như vậy không phải là đã tốt lắm sao? So với họ thì tôi đã may mắn lắm rồi!"

Nói xong Hoàng Khắc Thành lại nhìn quanh buồng bệnh và nói thêm: "Anh thấy đấy, điều kiện buồng bệnh này cũng rất tốt. Tôi được ở đây để chữa trị thì cũng thấy hài lòng lắm rồi!"

Người thì trong bệnh viện nhưng tâm trí ông thì luôn ở bên ngoài. Ông không để ý gì đến sự oan ức của mình mà chỉ quan tâm đến những oan ức của người khác. Dù bệnh tật nhưng ông thường đích thân đi thăm từng người, nghe  tâm sự, nghe báo cáo, và thường xuyên gọi điện thoại tìmhiểu tình hình, đôn đốc các cơ quan hữu quan giải quyết nhanh chóng các vụ án...

Những người đã từng tham gia đấu tố ông năm nào cũng lục tục đến thăm và rất muốn được xin lỗi ông. Có người khóc như mưa, áy náy, hối hận.

Mỗi lần như vậy ông lại thành khẩn nói: "Chuyện đã qua rồi, hôm nay cần gì phải nhắc lại. Điều quan trọng là khi còn sống hãy tranh thủ làm việc gì đó có ích cho Đảng,  cho nhân dân. Tình hình lúc ấy nếu các anh không đấu tốtôi thì các anh cũng đâu có thoát khỏi. Các anh không có trách nhiệm gì đâu."

Những người đến xin lỗi đều thấy thanh thản rất nhiều khi được nghe ông nói vậy.

Có một cán bộ già đã bị liên luỵ vì làm việc dưới sự lãnh đạo của tướng Thành hồi ấy. Dù bây giờ đã lấy lại được công bằng nhưng lòng người cán bộ này vẫn phẫn uất khôn nguôi.

Một hôm, người cán bộ này đến bệnh viện thăm vị Thủ trưởng cũ, trong lúc trò chuyện ông đã bộc lộ tình cảm này. Hoàng Khắc Thành đã khuyên ông: "Người tôi bây giờ nhiều bệnh tật, đã ốm rồi mới thấy thời gian thật quý báu. Anh thấy đấy, chúng ta đều đã đến tuổi này rồi, không nên lãng phí thời gian để tranh thiệt hơn với mọi người. Đảng ta đã trải qua một thời kỳ khó khăn, phức tạp nên cũng có những sai sót nhất định, dẫn đến những vụ án oan sai, nhưng không thể tính nợ từng ly từng tý với lịch sử được. Như vậy chẳng có lợi gì cho Đảng, nhà nước, nhân dân và cho cả bản thân chúng ta”.

Nghe Hoàng Khắc Thành nói vậy, lòng người cán bộ cũng cảm thấy nguôi ngoai. Ông nghĩ ngợi rồi hứa với Thủ trưởng cũ sẽ tranh thủ thời gian để làm việc vì Đảng, vì nhân dân.

3. Đau khổ nhất là không nhìn thấy được gì 

Nỗi đau khổ nhất trong lòng ông ở những năm cuối đời là không nhìn thấy gì cả vì đôi mắt đã loà. Ông thấy dường như mình và quần chúng nhân dân cách nhau một bức tường cao vời vợi. Do bức tường quá cao nên ông không nhìn thấy được hỉ, nộ, ái, ố trên khuôn mặt của quần chúng nhân dân. Đây đúng là điều đau khổ đối với một vị đại tướng đã xây dựng được quan hệ thân thiết như máu mủ với nhân dân trong những năm chiến tranh.

Sau khi bị loà đôi mắt thì ông cũng đã phải sống trong một thời gian dài trong tâm trạng mệt mỏi, chán chường. Ông trở thành người nóng tính, ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày lặng lẽ. Ông cho rằng mất chân, tay còn tốt hơn là mù.

Rốt cuộc thì ông cũng là một vị đại tướng của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, người đã trải qua nhiều gian truân. Chỉ trong một thời gian ngắn ông đã cân bằng được tinh thần và tâm lý. Đối mặt với hiện thực ông đã trở lại là người lạc quan, vui tính.

Ông thường nghĩ rằng, mình không thể không tìm hiểu nỗi khổ của quần chúng nhân dân chỉ vì mắt mình bị mù. Mình cần phải đi vào đời sống nhân dân từ buồng bệnh, từ gia đình mình. 

Được sự giúp đỡ của bác sỹ, cán bộ xung quanh, ông đã tranh thủ tìm mọi cách tiếp xúc với nhân dân. Ông thường nói, mắt mù rồi thì không được để đầu óc chậm chạp. Mỗi sáng ông đều yêu cầu y tá và cảnh vệ dẫn ông đi bộ ra những ngôi nhà nông dân gần đó. Tuy không nhìn thấy cảnh vật, nhưng được tiếp xúc với những người nông  dân ông cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Một buổi chiều mùa thu, ông cùng cảnh vệ đi bộ thì gặp một người nông dân. Ông đã vồn vã hỏi người này: "Gia đình ông sống thế nào? Mấy năm nay thu hoạch ra sao? Nhà có mấy người?"

Người nông dân nhìn ông già mù loà dò xét, nhưng cũng vui vẻ nói là cuộc sống ngày càng ấm no hơn từ khi có cơ chế khoán. Hoàng Khắc Thành vừa nghe vừa gật đầu và khuôn mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết.

"Thế thì tốt quá, nhưng không lẽ lại không có vấn đề gì ư?" Hoàng Khắc Thành đột nhiên hỏi ngược lại.

Ông nông dân thở dài: "Nói thực lòng là chúng tôi sợ nhất là chính sách sẽ thay đổi!"

Hoàng Khắc Thành liền nói: "Chính sách tốt như vậy tại sao lại thay đổi cơ chứ? Nhưng tôi có thể phản ánh lo lắng  của mọi người lên Trung ương?"

Sau này trong cuộc họp Trung ương, Hoàng Khắc Thành đã báo cáo lên trên về nỗi lo lắng và mong muốn của nông dân.

Hoàng Khắc Thành luôn cho rằng, quan hệ giữa Đảng Cộng sản và quần chúng nhân dân là mối quan hệ như cá với nước, không thể tách rời được.

Về vấn đề này, ông đặt ra yêu cầu rất nghiêm khắc với bản thân mình và cũng yêu cầu như vậy đối với cấp dưới. Năm 1982, ông đảm nhận chức vụ Bí thư thứ hai Uỷ ban kiểm tra kỷ luật Trung ương. Là ông già 80 tuổi, bị mù cả hai mắt thì công việc được giao không phải là một công việc thảnh thơi.

Trong quá trình kiểm tra, ông luôn bày tỏ sự phẫn nộ và kiên quyết đấu tranh đối với những con người rời xa  quần chúng, gây tổn thất tới lợi ích của Đảng và Nhân dân. Ông thường nói với những cán bộ trong Uỷ ban kiểm tra kỷ luật rằng: "Chúng ta làm công việc này cần phải công minh, theo đúng pháp luật, dám nghĩ dám làm. Cho dù là ai, chỉ cần họ làm những việc đi ngược lại với lợi ích của Đảng và quần chúng nhân dân thì chúng ta cần phải kiên quyết kiểm tra, xử lý."

Có lần, một vị lãnh đạo của một đơn vị Tổng tham mưu đã mở tiệc chiêu đãi tốn gần 400 đồng tiền công quỹ chỉ để đón một đồng chí lãnh đạo quân đội. Sau khi biết được, Hoàng Khắc Thành lập tức cử người đi điều tra. Khi vấn đề được làm rõ, các đồng chí về báo cáo lại cho biết: Vị thủ trưởng ấy chính là một cán bộ cũ của Hoàng Khắc Thành. Bây giờ việc lấy tiền công mở tiệc là chuyện thường, đâu đâu cũng có. Việc lần này không nghiêm trọng  lắm, lần sau không lặp lại là được.

Hoàng Khắc Thành nghe xong liền nổi giận đùng đùng. Là cấp dưới của mình thì lẽ nào không nên quản lý nghiêm ngặt? Ông nghiêm túc nói: "Người nông dân một năm kiếm được bao nhiêu tiền? Chúng ta ăn, uống... tiền đó đều là do những người nông dân vất vả, nhọc nhằn làm ra đấy. Việc này cần phải xử lý cho nghiêm túc".

Rất nhanh chóng Hoàng Khắc Thành yêu cầu người có trách nhiệm phải kiểm điểm sâu sắc và xử lý theo nguyên tắc "ai quyết định thì người ấy phải chi tiền". Vị Thủ trưởng kia cuối cùng phải rút túi 400 đồng để thanh toán cho bữa ăn trưởng giả ấy.

Lúc đó có người đã nêu ra cách xử lý nhanh nhạy, tiền ăn chắc chắn phải trả rồi, nhưng không nên để một người trả nhiều tiền như vậy, mà hãy để những người ăn hôm đó được chia sẻ.

Hoàng Khắc Thành không nhượng bộ, ông nhấn mạnh: "Hiện nay, Đảng ta xuất hiện những tiêu cực, đó chính là vì những cán bộ lãnh đạo không lấy mình làm gương, khiến cho quần chúng nhân dân vô cùng bất bình. Lấy tiền công chi tiêu quá mức cũng có nghĩa là ăn mồ hôi và máu của nhân dân, làm sao có thể để cho hiện tượng này lan tràn được! Đừng coi việc này là việc nhỏ mà bỏ qua. Trong việc chỉnh đốn Đảng thì càng là cán bộ cao cấp, càng là cấp dưới của chúng ta thì càng cần phải yêu cầu nghiêm khắc, nếu không thì làm sao thuyết phục được nhân dân?" Kết quả là vị cán bộ kia không chỉ phải bỏ tiền túi ra đền mà còn phải kiểm điểm nghiêm khắc. Hoàng Khắc Thành đã thông báo đến toàn quân để coi đó là bài học sâu sắc.

4. Không bây giờ thì đến bao giờ? 

Hoàng Khắc Thành bị bệnh tật hành hạ đến tận những năm cuối đời. Qua nhiều lần suy nghĩ, tháng 5 năm 1985, ông đã quyết định viết đơn gửi Trung ương để xin nghỉ hưu. "Đây là tâm nguyện lâu nay của tôi. Một lần nữa tôi tha thiết đề nghị Trung ương phê chuẩn cho tôi được thôi giữ chức Bí thư thứ hai Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Hãy để cho nhưng đồng chí trẻ tuổi, mạnh khoẻ, có năng lực đảm nhận chức vụ này". Thực ra, từ 3 năm trước Hoàng Khắc Thành cũng đã xin được nghỉ hưu để các đồng chí trẻ tuổi đảm nhận chức vụ quan trọng. Ông đã từng nói: "Việc lão hoá chức vụ không tốt, cần phải kịp thời giải quyết".

Tháng 8 năm ấy, 30 đồng chí kể cả Hoàng Khắc Thành đã viết thư gửi Đại hội toàn quốc lần thứ tư khoá 12, đề nghị không giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra kỷ luật trung ương.

Ngày 16 tháng 9, Đại hội lần thứ 4 Uỷ viên Trung ương khoá 12 của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh. Đại hội đã thảo luận và đi đến quyết định nguyên tắc từng bước thực hiện cơ cấu lãnh đạo Trung ương kế tiếp nhau. Đại hội đã nhận được nhiều thư của các đồng chí già xin thôi giữ chức Uỷ viên Trung ương, Uỷ viên dự khuyết, Uỷ viên Ban cố vấn, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra kỷ luật trung ương. Mọi người đánh giá cao các đồng chí lão thành cách mạng như đồng chí Hoàng Khắc Thành. Xuất phát từ lợi ích của Đảng, Nhân dân, tích cực đôn đốc bàn giao thế hệ đối với các chức vụ lãnh đạo Trung ương. Đại hội đã phê chuẩn đề nghị của đồng chí Hoàng Khắc Thành. Đại hội đã gửi thư cảm ơn tới các đồng chí Lãnh đạo cũ rút khỏi Trung ương như Diệp Kiếm Anh, Hoàng Khắc Thành. Thư cảm ơn đã đánh giá rất cao thành tích to lớn của đồng chí Hoàng Khắc Thành, bày tỏ lòng kính trọng của các đồng chí trong Đảng và gửi lời chúc sức khoẻ tới đồng chí Thành.

Nhận được lá thư cám ơn này thì Hoàng Khắc Thành vừa ở bệnh viện về nhà. Nghe Thư ký đọc thư, ông thấy rất sốt ruột: "Đánh giá cao quá, không thích hợp với tôi".

Hoàng Khắc Thành đã liên tục nhắc lại như vậy nhưng ông vẫn thấy rất vui vì nguyện vọng bao lâu nay của ông đã được thực hiện.

Tối hôm ấy, ông lại nói: "Đây là việc nên làm mà. Trung ương Đảng lại còn viết thư cảm ơn tôi. Tôi vô cùng cảm ơn Đảng. Tôi đã già, năm nay đã 83 tuổi, chỉ vài ngày nữa là bước sang tuổi 84 rồi. Già đến vậy mà vẫn chưa về hưu là sai, đáng nhẽ phải về sớm hơn mới phải..." Sau khi nghỉ hưu thì tâm tư của ông cũng thanh thản hơn nhiều. Tuy nhiên, ông vẫn quan tâm đến công việc của Đảng, của Nhà nước, quan tâm đến nỗi khổ của quần chúng nhân dân.

Dù đôi mắt đã mù, làm việc rất bất tiện nhưng ông vẫn yêu cầu Thư ký đọc báo, công văn; yêu cầu người nhà nói chuyện thời sự và nhờ những đồng chí xung quanh kể về tình hình cuộc sống của quần chúng nhân dân cho ông nghe. Từ khi ốm liệt giường thì có người đã khuyên ông: "Anh Hoàng à, bây giờ anh phải yên tâm dưỡng bệnh, không nên trò chuyện nhiều, càng không nên nghe Thư ký đọc báo chí. Để sau này khỏi bệnh rồi hãy hay".

Hoàng Khắc Thành vội lên tiếng: "Các anh phải hiểu tâm lý của ông già 80 tuổi như tôi chứ. Tôi đâu còn nhiều thời gian? Phải đợi đến bao giờ?".

5. Cho y tá thực tập tiêm trên cơ thể mình 

Số lần nhập viện ngày càng nhiều, Hoàng Khắc Thành cũng đã dần quen với những y tá phục vụ mình. Tuy không nhìn được mặt mọi người, nhưng ông có thể đoán được người đến là ai khá chính xác.

Khoảng 10 giờ tối giáo sư Hoàng đi kiểm tra các buồng bệnh. Khi giáo sư Hoàng đến trước giường bệnh của ông thì thư ký nói: "Giáo sư Hoàng đến kiểm tra bệnh tình ạ". Tuy Hoàng Khắc Thành nghe chưa rõ nhưng khi giáo sư Hoàng cầm bàn tay của ông thì đột nhiên ông cao giọng nói: "Giáo sư Hoàng đến rồi à? Tên hay như vậy có vẻ là phụ nữ nhỉ?" Các đồng chí đứng quanh đều cười rộ cả lên.

Ít lâu sau Bệnh viện nhận một đợt y tá đến thực tập. Nghe nói đại tướng Hoàng Khắc Thành đang nằm trong Bệnh viện mình thực tập thì ai cũng sợ sẽ phải trực buồng của ông.

Các y tá thực tập lo như vậy cũng phải thôi, vì họ vừa rời ghế nhà trường, chưa có kinh nghiệm thực tế nên họ không dám nghĩ là mình sẽ gặp một vị lãnh đạo cao cấp như vậy, chứ đừng nói gì đến việc phục vụ.

Y tá trưởng trước khi bàn giao ca thường dặn dò cẩn thận và cũng cố gắng cổ vũ để các em tự tin hơn. Nhưng một số cô y tá thực tập vào truyền dịch cho ông đã không làm được vì quá lo lắng và vì ông gầy, da cứng. Cô bé run run vì thất bại, làm cho nguyên soái càng đau đớn hơn.

"Không sao đâu, cháu có phải là y tá mới không?"

Hoàng Khắc Thành bỗng nhiên hỏi.

"Thủ trưởng, do cháu làm không tốt." Cô y tá đỏ bừng mặt nói. Cô rất buồn vì không hiểu tại sao ông lại đoán được cô là người mới? Sau này y tá trưởng và thư ký của ông đã nói cho cô biết, tướng Thành có khả năng nhận biết qua giọng nói rất giỏi, vì giọng của cô còn rất trẻ nên ông nghe là biết ngay.

"Một lần tiêm không được thì tiêm lần hai!" Ông đã khuyến khích cô như vậy.

Lần này thì cô đã trấn tĩnh hơn và tìm ngay được ven và hoàn thành thuận lợi việc truyền dịch.

Ngày hôm sau, y tá trưởng dẫn toàn bộ y tá đi kiểm tra phòng ngại ngùng xin lỗi ông.

Nhưng cô chưa kịp mở lời thì ông đã nói: "Tôi đâu phải là trẻ con, một chút đau đớn vậy thì có gì đáng sợ? Nói cho các cô y tá thực tập biết lần sau cứ thực tập tiêm trên người tôi. Tôi không nhìn được kim tiêm nên không sợ gì cả".

Từ đó về sau các y tá, nhất là các y tá thực tập không còn căng thẳng nữa. Trong lòng họ, đại tướng Hoàng Khắc Thành là một ông lão dễ tính, dịu hiền và đáng kính. Không hề có vẻ kênh kiệu của một vị tướng quyền cao chức trọng, ông giống như những người bệnh bình thường khác.

6. Dưỡng bệnh trong ngôi nhà giản dị 

Ngay từ khi còn nhỏ, Hoàng Khắc Thành đã bị bệnh viêm khí quản. Do gia đình nghèo nên không có tiền chữa bệnh. Sau khi tham gia cách mạng, hết nam chinh lại đến bắc chiến gian khổ và thiếu thốn lại khiến ông mắc thêm một số bệnh nữa. Đến những năm cuối đời, bệnh tật ngày càng nặng hơn. Nhất là vào mùa đông lạnh giá, ông ho suốt ngày, ho đến độ mồ hôi vã ra đầm đìa.

Để đỡ đau, các y tá đã đề nghị ông mùa đông thì chuyển về phía Nam, đến khi thời tiết ấm áp thì lại chuyển về Bắc Kinh. Các cán bộ dưới quyền ông là người  miền Nam rất vui mừng được mời ông đến miền Namdưỡng bệnh. Nhưng lần nào ông cũng từ chối.

Ông nói: "Tôi đã gần 80 tuổi rồi, mắt thì mù, đi đâu cũng phải mang theo người phục vụ, tốn nhiều tiền lắm. Tôi đi đã chẳng làm được việc gì, lại lãng phí tiền bạc của mọi người, chỉ tăng gánh nặng cho mọi người thôi. Như vậy không đi là tốt hơn cả".

Từ cuối năm 1977 đảm nhận chức cố vấn Quân uỷ Trung ương ông luôn ở Bắc Kinh. Đến khi qua đời ông cũng không rời xa nơi này. Ông thường nói với cán bộ quanh mình rằng: "Chúng ta đều là cán bộ nhà nước, ăn mặc đều là gánh nặng của Nhà nước, đều là máu và mồ hôi của nhân dân. Ngao du sơn thuỷ, tiêu tiền nhà nước quá trán không phải là hành động của những người Đảng viên Cộng sản".

Ông sống trong một ngôi nhà hết sức giản dị ở trong thành phố Bắc Kinh.

Căn nhà này ông được phân từ trước giải phóng, rách nát cả rồi. Vào mùa hè, mưa ngấm vào tường nhiều, mùa đông thì gió lọt qua khe cửa, lò sưởi trong nhà có đốt lên thì cũng không tăng được thêm nhiệt độ. Nhiều hôm trời mưa ông phải đặt chiếc chậu rửa mặt giữa giường để hứng nước. Thấy tình trạng như vậy, các cơ quan quản lý đã nhiều lần khuyên ông chuyển nhà hoặc là sửa lại. Họ nghĩ rằng, ông là một người đã phải chịu nhiều gian khổ, có nhiều công lao, lại đang bệnh tật, nếu phải sống ở một nơi như vậy thì không thoả đáng. Nhưng ông đã không đồng ý.

Ông có đầy đủ lý do để từ chối. Ông đã nói rằng: "Hiện nay đất nước của chúng ta còn rất nghèo, nhà ở cho nhân dân còn đang khó khăn, ở Bắc Kinh có nhà phải sống đến mấy thế hệ chung nhau. Tôi ở như vậy so với họ không biết là tốt hơn bao nhiêu rồi. Không chuyển, cũng không sửa, cứ để vậy mà ở, dùng tiền chuyển hoặc sửa nhà làm việc khác". Không thuyết phục nổi ông nên ngôi nhà vẫn được giữ nguyên như cũ.

Có lần, một thanh gỗ mục trên trần nhà rơi xuống đúng vào đầu giường, may là ông không bị làm sao. Biết chuyện ấy các cơ quan quản lý lại nhắc nhở ông cần phải sửa lại nhà. Lần ấy ông mới đồng ý cho sửa nhưng yêu cầu làm thật đơn giản. Sau này ông nghe nói là tiền sửa nhà hết mấy chục nghìn thì kiên quyết phản đối. Ông nói: "Cần gì phải tốn ngần ấy tiền để sửa nhà, hỏng đâu thì sửa đấy. Sửa thật đơn giản, chỉ cần mưa không bị dột là được rồi. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy".

Theo ý của ông, các cơ quan quản lý đã cử người đến sửa trần nhà cho đỡ dột, chỉ mất có non nửa ngày là xong.

Nơi ông ở gần với khu phố náo nhiệt Vương Phủ Tỉnh, cũng cần một Đội phòng cháy chữa cháy nên thỉnh thoảng lại nghe thấy còi hú khiến ông bị tỉnh giấc nhiều lần. Cán bộ xung quanh đều khuyên ông là ở đây quá ồn, có hại cho sức khoẻ, nên chuyển đến nơi yên tĩnh hơn, như vậy mới có lợi cho việc dưỡng bệnh. Các cơ quan quản lý cũng có ý định chuyển nhà cho ông nhưng ông không đồng ý. Ông nói với mọi người: "Chỗ này ồn thật đấy nhưng không phải là không ở được. Chuyển nhà tốn nhiều tiền bạc, công sức, mà cần gì phải làm thế. Hơn nữa, tôi đi thì người khác chuyển đến không phải là cũng phải chịu như vậy sao". Lò sưởi trong nhà ông được đốt bằng than, nên không  đủ ấm. Thanh niên ngồi trong nhà mà còn lạnh run cầmcập huống hồ là ông già bệnh tật.

Dưỡng bệnh trong hoàn cảnh ấy thì làm gì có hiệu quả. Cán bộ xung quanh ông đang vắt óc tìm cách giải quyết vấn đề này. Cũng may là trước cửa nhà ông có đường ống dẫn nhiệt ngầm, nên các anh cán bộ vội báo cáo lên cấp trên mong lắp đặt đường ống sưởi vào trong nhà nguyên soái.  Cơ quan quản lý đường ống sưởi nhanh chóng cho làm ngay nhưng đến nơi nguyên soái đã phản đối vì được biếtlắp đường ống sẽ tiêu tốn hơn 20 ngàn tệ. Ông tức giận nói:

"Tại sao các cậu phải hoang phí như vậy, bây giờ đất nước chúng ta còn nghèo, cần phải dùng tiền vào việc có ích chứ. Tôi sưởi bằng than đã tốt lắm rồi".

Thế là đã đào hố lắp đường ống lại phải lấp lại, phải trả hết những thiết bị sưởi ấm đã mua.

Sau này mọi người định giấu ông sửa cổng nhưng cũng không được, ông đã sống dưỡng bệnh trong gian nhà như vậy đấy.

7. Bắt buộc phải giữ chân tay để chữa bệnh 

Hoàng Khắc Thành luôn tôn trọng bác sỹ, y tá, tôn trọng thành quả lao động của họ. Cho dù nằm viện hay ở nhà thì ông đều hợp tác rất tốt với bác sỹ, y tá.

Nhưng đến cuối năm 1985, sau khi Trung ương đồng ý cho ông nghỉ hưu thì tư tưởng của ông có chút thay đổi nhỏ. Ông cho rằng, bây giờ mình không còn làm việc nữa, không  còn cống hiến được Đảng cho quần chúng nhân dân nênđược bác sỹ chữa trị "đắt đỏ" như vậy là vượt quá mức cho phép. Như vậy là không được!

Ông suy nghĩ như vậy nên từ chối chữa trị và uống thuốc. Tất nhiên là cũng đừng nói gì đến việc hợp tác với bác sỹ, y tá. Bác sỹ có khuyên thế nào ông cũng kiên quyết không uống thuốc.

Đúng là không còn cách nào khác, bệnh viện bèn nhờ những người quanh ông khuyên giải hộ, nhưng ông cũng không nghe.

Ông có lý do của mình: "Tôi không làm việc được cho  Đảng nữa thì đừng có lãng phí tiền tài của nhà nước chotôi làm gì, hãy dành thuốc cho các đồng chí còn đang làm  việc ấy!"

Khi sự sống sắp tắt thì việc ông nghĩ đến không phải là giữ lại mạng sống của mình mà vẫn nghĩ đến việc giữ gìn tiền bạc của nhà nước, và sự sống của người khác. Những cán bộ làm việc quanh ông đã nhiều lần khuyên  ông: "Thủ trưởng đã cống hiến nhiều như vậy cho Đảng,cho nhân dân, nhân dân luôn mong Thủ trưởng sống thọ hơn, chữa bệnh như vậy đâu có lãng phí vì đó là tâm nguyện của nhân dân mà!"

Ông vẫn nhấn mạnh: "Tôi xin nhận tấm lòng của nhân dân, tôi như ngọn đèn dầu sắp tắt rồi, không còn làm được gì cho nhân dân, tại sao lại cần phải tốn nhiều tiền của nhân dân để chữa bệnh cho tôi như vậy?"

Các bác sỹ rất cảm động trước những lời nói cố chấp của ông. Thư ký, cảnh vệ và người nhà ông đều nhớ: Năm 1980, con trai ông lấy vợ, chú rể đi xe đạp đón dâu về nhà. Làm đám cưới nhưng không mời khách, không tổ chức tiệc tùng, chỉ có bữa cơm để người nhà sum họp với nhau. Thế là xong đám cưới...

Đến giây phút cuối cùng của đời người mà ông vẫn nghĩ làm thế nào để tiết kiệm tiền bạc cho nhà nước.

Ông nằm trên giường bệnh nói với các bác sỹ, y tá:

"Người không làm việc được nữa, có sống nữa trên cõi đời này thì liệu có ích gì đây?"

Ông đã nhiều lần nói với bác sỹ rằng nếu mình không thể sống được nữa thì đừng tìm cách cứu chữa làm gì. Nhưng liệu ai dám nhẫn tâm để mặc cho vị nguyên soái  có công thành lập đất nước ốm đau mà không chữa trị được chứ? Khi bất đắc dĩ thì các bác sỹ phải nhờ mấy anh cảnh vệ khỏe mạnh giữ chặt tay chân ông lại và tiêm, truyền dịch, cho thở ô xy...

Cả đời vào sinh ra tử cho đất nước, đến lúc cuối đời mà ông vẫn thấy rằng được chữa trị, uống thuốc, tiêm đều là những hành động phí phạm.

8. Kỷ niệm sinh nhật lần cuối cùng trên giường bệnh 

Mùa thu năm 1986, ông đang dần đi đến đích cuối cùng của cuộc đời. Ông nằm liệt trên giường bệnh và các bác sỹ phải túc trực ngày đêm để theo dõi máy thở.

Sáng ngày hôm ấy, có mấy đồng chí vào thăm. Họ thì thầm: "Hôm nay sắc mặt của Thủ trưởng rất tốt, hình như Thủ trưởng đang có điều gì vui thì phải?"

Cán bộ phục vụ nói: "Hôm nay Thủ trưởng đúng 84 tuổi, chiều nay ai cũng đòi đến chúc mừng đấy!"

"Chỉ có người nhà hay sao? Có tổ chức gì không?" Có đồng chí hỏi.

"Thủ trưởng không bao giờ nói sinh nhật của mình cho mọi người biết, ông biết mọi người sẽ đến chúc mừng mình nên ông luôn từ chối. Mấy năm nay, ông đã mừng sinh nhật  trong bệnh viện mấy lần rồi. Ông không nói với ai cả."Các đồng chí định mua món quà gì đó để chiều đến chúc mừng ông nhưng nghe vậy liền thôi. Chiều hôm đó, vợ con và cháu nội cũng vào thăm ông. Cả nhà quây quần bên nhau rất vui vẻ. Ông luôn mỉm cười hiền từ và mãn nguyện. Năm tháng trôi qua quá nhanh, không ngờ đến bây giờ ông lại ốm nặng như vậy đấy. Sau ngày kỷ niệm sinh nhật thì sức khoẻ của ông ngày càng yếu. Nhưng ông vẫn không đồng ý để bác sỹ tiêm, truyền dịch. Đúng 11 giờ ngày 28 tháng 12 năm 1986, ông đã đi hết quãng đường cuối cùng  của cuộc đời, thọ 84 tuổi.


Chương VIII: Dương Dũng vị thượng tướng mong ước có được cái chết bình yên 

1. Không ngờ chỉ một trận cảm vớ vẩn mà cũng khiến thần chết ghé chân 

Mùa thu năm 1981, Thượng tướng Dương Dũng thường xuyên bị cúm, rất hay ho. Tuy là bệnh cũ nhưng cứ bị cảm thì phổi lại có vấn đề. Và lần này khác với những lần trước, mặc dù đã uống rất nhiều thuốc mà cũng không khỏi. Cán bộ làm việc đều khuyên ông nên đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ tổng thể, nhưng vì ông luôn quá bận rộn nên không để ý tới lời khuyên của mọi người. Ông thường tự tin nói với mọi người, tôi khoẻ lắm, cảm cúm vớ vẩn sẽ không sao đâu, việc gì phải lo lắng.

Mọi người đều hiểu tính cách của ông nên không còn đề cập đến điều đó nữa. Ngày 10 tháng 11 năm 1982, người lính cảnh vệ trước kia của Dương Dũng tên là Tôn Khởi Tăng đến thăm nhà ông. Đúng lúc anh Tăng bước vào sân nhà ông thì ông đi họp về. Ông đã nói luôn với anh Dũng: "Dũng đến đấy à, biết hôm nay là ngày gì không?"

Anh Dũng buột mồm nói: "Cháu không biết!"

"Hôm nay là sinh nhật cậu mà, tối nay chúng ta ăn mì nhé". Ngay cả sinh nhật của mình anh Dũng cũng quên, vậy mà vị Thủ trưởng cũ lại nhớ được. Anh Dũng cảm động quá, nói: "Vâng, hôm nay ăn mì ạ".

Ông luôn coi anh Dũng là con trai mình, và anh Dũng cũng coi gia đình ông như là gia đình mình. Sau sửa sai anh được về Bắc Kinh làm việc, bận rộn quá nên chỉ đến thăm ông vào những lúc rảnh rỗi.

Khi ăn cơm anh thấy ông thở rất nặng nhọc nên đã nói với bà Lâm Bân, vợ ông rằng: "Thủ trưởng thở rất khó khăn, không giống với những lần trước, hay là đến bệnh viện khám xem sao?"

Vợ ông nhìn ông rồi khen anh Dũng: “Đừng tưởng là cậu Dũng vô tâm nhé, những lúc cần thiết cậu ấy cũng chu đáo ra trò”.

Chính nhờ vậy mà ông đã tranh thủ thời gian vàng ngọc đến bệnh viện kiểm tra. Qua kiểm tra mới phát hiện được ở phổi có vệt đen. Các bác sỹ xem xét và cho biết là cần phải phẫu thuật.

Ít lâu sau thì ông được phẫu thuật và phát hiện là bị ung thư. Khối ung thư được cắt ra rất may là chỉ to bằng cái móng tay nên ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sau khi phẫu thuật thì ông bị sốt cao hơn một tuần mà không thể tìm ra được nguyên nhân, bác sỹ đoán rằng sốt cao do ung thư di căn. Mọi người không ai dám nói thật với tướng Dũng.

Một năm sau, khối u ác ấy đã lan đến cả gan nên gan chỉ làm việc được 30% so với chức năng của nó. Điều đó đã chứng thực phán đoán của các bác sỹ là đúng. Sau khi phẫu thuật, ông cũng cảm thấy điều đó nhưng ông không dám khẳng định, chỉ nghi ngờ mà thôi, ông chỉ nhìn theo cô cháu gái làm bác sỹ. Nhưng vợ ông đã không cho cháu gái nói thật nên cô bé phải nói dối là ông bị viêm ruột thừa.

Thực ra thì ông đã biết từ lâu. Tuy mọi người không nói rõ bệnh tình nhưng lòng ông thì rất rõ mình đã mắc phải căn bệnh không chữa nổi. Ông không nói gì cả vì sợ làm cho mọi người đau khổ. Một tháng sau đó thì bệnh viện đã khẳng định chắc chắn đó là ung thư di căn.

Dương Đắc Chí đến bệnh viện thăm người bạn chiến đấu dũng cảm năm nào, thấy ông nằm ốm yếu trên giường bệnh, Dương Chí rất buồn nói: "Bây giờ anh không phải vất vả, cực nhọc như xưa nhưng đâu còn khoẻ như xưa. Anh cần phải chăm lo cho sức khoẻ hồi phục, cần phải quyết tâm nghỉ ngơi 1 năm".

Dương Dũng nghe xong chỉ lắc đầu nguầy nguậy, ông khẳng định: "Sức khoẻ của tôi không đáng sợ như là tưởng tượng đâu, tôi nhiều việc lắm, nhiều đến nỗi tôi làm một năm cũng chưa hết..."

"Cuộc đại cách mạng văn hoá" đã cướp đi quyền lợi làm việc của ông, bây giờ ông làm việc vì Đảng, tại sao lại phải thoả hiệp với căn bệnh vớ vẩn nhỉ? Ông đã nói với Dương Chí rằng chúng ta đều là những người theo chủ nghĩa MácLê, là kẻ may mắn sống sót của cách mạng, sống thì cần phải làm việc thật chăm chỉ.

Với thái độ ấy của Dương Dũng, và là người bạn chiến đấu của Dương Dũng thì Dương Chí còn có thể nói được gì hơn nữa?

Cuối cùng, nhờ mọi người khuyên bảo, bác sỹ đề nghị thì ông cũng chuyển đến Vô Tích để chữa bệnh, qua một thời gian, bệnh tình cũng có chuyển biến rõ rệt. Sau khi trở về thì ông lại làm việc suốt ngày.

Ngoài công việc lãnh đạo quân đội mà Ban Bí thư Trung ương giao cho thì ông còn đảm nhận công tác hàng ngày của Tổng tham mưu, lên lớp cho lớp Đảng viên của khối cơ quan Tham mưu. Đến trước lần cuối cùng ông vào nhập viện thì vẫn còn đứng phát biểu gần 2 tiếng đồng hồ trong cuộc họp quan trọng của Đảng uỷ Tổng tham mưu. Sau khi phẫu thuật, ông liên tục chữa trị nên cũng ngăn cản được phần nào sự lây lan của khối u. Trận ho lần này không ai có thể nghĩ rằng sẽ khiến thần Chết ghé đến. Nhưng mọi người đã lạc quan quá sớm. Một hôm, Chủ nhiệm Vương đã đến tận nhà  ông để kiểm tra thường kỳ. Chủ nhiệm sờ bụng ông thì giậtmình lo lắng vì không sờ thấy gan! Là một chủ nhiệm khoa có mấy chục năm kinh nghiệm lâm sàng nhưng ông không tin vào đôi tay mình lúc này. Ông lại sờ lần nữa và cũng không sờ thấy gan đâu. Chả nhẽ gan lại rơi rồi phần dưới à? Bình thường thì dưới rốn không thể sờ được gan, còn bây giờ lại sờ được cục rất to. Chủ nhiệm Vương lại kiểm tra lần nữa và lẩm bẩm, không ổn, anh phải đi kiểm tra. Trước ấy, Dương Dũng đã thấy trong người rất khó chịu, đau cơ nhưng  ông không nói với ai. Ông sợ rằng nói rồi thì quyền làm việccủa mình không còn nữa. Mãi đến khi chủ nhiệm Vương hỏi thì ông mới thừa nhận là mình rất khó chịu. Ngày hôm đó con trai ở nhà, anh biết rõ tính bố mình, nếu ông đã nói khó chịu thì thật sự là rất khó chịu rồi.

Ngày hôm sau, tướng Dũng vào nhập viện.  Bác sỹ kiểm tra rồi trách móc tại sao bây giờ mới đưa vàoviện. Một bác sỹ khoa gan đã nói thẳng với thư ký của ông rằng, sức khoẻ của Thủ trưởng là tài sản của nhà nước và quân đội, các anh cần phải biết giữ gìn và trân trọng chứ! Nhưng làm sao có thể trách các thư ký được? Lâm Bân và các con là những người rõ nhất.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ông bị ung thư giai đoạn cuối, khối u phát triển rất nhanh nên không thể phẫu thuật được. Hiện nay, việc bệnh viện có thể làm là cố gắng kéo dài sự sống của ông. Không thể phẫu thuật nên đành phải tiến hành chữa trị bằng thuốc. Đó không phải là biện pháp chữa trị triệt để nhưng không còn cách nào khác. Cứ như vậy từ khi ấy ông không rời khỏi bệnh viện. Ông đã sống 56 ngày cuối cùng của cuộc đời trong bệnh viện. Đối diện với thế giới màu trắng trong buồng bệnh,  nhiều khi ông ngồi một mình trên giường, lặng lẽ suy nghĩ. Cuộc đời ông đã bao nhiêu lần chạm mặt với thần Chết. Khi tham gia Hồng quân, tiểu đội của ông có đến hơn 40 người, vậy mà đến khi giải phóng đất nước thì chỉ còn có 4 người sống sót. Ngoài ông ra thì chỉ còn Hướng Trọng Hoa, Cam Vị Hán và Đường Lượng, những người khác đều đã hy sinh hết rồi, số người còn lại chỉ chiếm 1/10! Khi làm Chính uỷ ở sư đoàn Hồng thập một năm đã phải thay đến mấy sư đoàn trưởng, không phải là điều động quá nhiều mà là họ đã hy sinh ở trên chiến trường. Ông thường nói với mọi người rằng mạng mình lớn, bom đạn đánh không chết, bệnh tật cũng không quật ngã được ông. Kẻ thù đã thưởng rất nhiều tiền để mua đầu của ông, đã dồn ông vào vòng vây nhưng ông vẫn vượt qua vòng vây ngon lành... Trên người ông có đến 5 vết thương không bao giờ biến mất, đó đều là những "kỷ niệm khó quên".

2. Xin phép bác sỹ về nhà

Nằm trong bệnh viện mà ông vẫn không yên tâm, lúc thì nói có việc này lúc thì nói có việc kia. Chẳng lẽ ông đã không lo lắng đến mức độ của bệnh tật chăng? Cuối cùng thì ông đã làm hết những công việc cần làm ngay của mình, nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng còn gì nữa. Một hôm ông xin phép bác sỹ về nhà. Ông đã nói rất nhiều lần muốn được về nhà xem sao. Bác sỹ thấy khó xử quá vì nếu không cho về thì có thể đây là sai lầm phải hối hận cả đời vì họ hiểu rõ bệnh tình của ông, kể cả việc không chắc ngày nào  ông sẽ ra đi. Nhưng để cho ông về thì sức khoẻ ông yếuquá, rất dễ có vấn đề. Ông hiện nay đang nằm trong giường bệnh được chăm sóc đặc biệt mà.

Nhưng ông vẫn kiên quyết xin về nhà. Thực ra ông về nhà cũng không có việc gì cụ thể, hơn nữa đi lại như vậy không có ích cho sức khoẻ đang rất kém của ông, cả nhà đều khuyên ông cứ ở lại trong bệnh viện. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mọi người cũng quyết định để ông về nhà một chuyến cho thoả lòng mong muốn của ông. Vợ con ông cũng đều nghĩ như vậy.

Với ông thì về nhà còn có việc rất quan trọng là ngắm vườn rau quý của mình lần cuối cùng, trong ý thức của ông thì có thể đó là lần vĩnh biệt!

Trương Dĩnh, y tá tổ bảo vệ sức khoẻ nói, Tư lệnh đi công tác gọi điện về nhà thì câu đầu tiên ông hỏi là vườn rau, sau chuyến đi về nhà việc đầu tiên ông làm cũng là ở vườn rau. Có khi ông chưa vào nhà vội mà ra ngay vườn rau chăm bón cần mẫn. Kể cũng lạ, ông không có nhà thì những luống rau giống như là bị mất hồn, có tưới nước thế nào cũng không tươi tốt được. Nhưng chỉ cần ông có nhà thì dù là cây cao, cây thấp, cây mập, cây còm đều tràn đầy sức sống. Xem ra rau cũng có tình cảm như con người! Về đến nhà ông vội ra vườn rau đi vài vòng như muốn tìm kiếm cái gì đó, lưu luyến mãi không rời. Lúc ấy là mùa đông nên không có rau gì cả. Ông ở đó có phải là đang tìm lại những ký ức đã qua của mình chăng?

Ông có tình cảm đặc biệt với những cây rau. Ông thích trồng rau, thích ăn rau xào. Cuộc đời ông gắn liền với những  cây rau. Sinh ra không được bao lâu thì ông đã đi theo mẹtrồng rau. Mẹ ông là một người chăm chỉ, giỏi giang, rau bà trồng luôn tươi ngon hơn rau của người khác. Ông đã học được cách trồng rau từ mẹ. Sau này theo những cuộc chiến  tranh nam bắc, đi đến đâu ông đều trồng rau ở đó. Khi cònở nhà thì ông mở một cửa hàng bán cơm nho nhỏ, giá rẻ, cơm ngon nên nổi tiếng gần xa. Ông cũng đã học được cách nấu nướng rất ngon của mẹ.

Bước vào nhà ông vội đến ngay giường đứa cháu gái yêu quý của mình. Cháu mới được hai tháng nhưng xem ra đã biết nhiều chuyện, đôi mắt đang gà vịt của cháu bỗng mở to tròn xoe nhìn ông nội tươi cười. Ông ngồi chơi bên giường cháu gần tiếng đồng hồ lưu luyến không rời.

Ông rất thích cháu gái vì có lẽ trong nhà có quá nhiều đàn ông. Thực ra ông cũng có một cô con gái nhưng đã mất khi vừa mới chào đời. Ông rất buồn vì việc này. Khi mới có cháu gái ông cứ đòi bế suốt ngày, lúc ấy ông chưa vào nằm viện mà. Nhưng bây giờ đành chịu, không thể bế nổi  cháu vì đã quá yếu.

Ông rất thích ăn cháo hoa. Khi đi thăm Anh ngày nào cũng phải ăn cơm tây ông nhớ món cháo hoa vô cùng. Thèm quá ông đành bảo đầu bếp sứ quán nấu cho nồi cháo hoa và ăn liền mấy bát. Nhưng đi đâu ông cũng nói cháo hoa nhà mình là ngon nhất, sau này thành ngon nhất nước và sau nữa thì thành ngon nhất thế giới. Dường như ông đã nhận ra đây chính là bữa cơm cuối cùng ở nhà, không thể nuốt nhanh chóng như xưa mà cần phải nhâm nhi thật lâu, hình như ông muốn níu giữ thời gian lại.

Hoàng hôn buông xuống mà ông vẫn chưa muốn rời nhà mình. Đành phải đi thôi, ông nói với các đồng chí cảnh vệ:

“Các cháu vất vả quá, cảm ơn các cháu”.

Các anh cảnh vệ chào ông theo điều lệnh rồi lại quây quần bên ông, ai cũng không ngăn được dòng lệ tuôn trào.

3. Thôi thì tiêm cho tôi một mũi để tôi chết cho thanh thản 

Một hôm bác sỹ đến kiểm tra bệnh tình thì thấy ông đang cố nói chuyện với vợ con rằng: Nghe nói Trung Quốc đã có cái chết thanh thản, tôi đã đến mức này, mọi người không nói tôi cũng biết, dù sao cũng không có thuốc chữa, kinh tế nhà nước còn khó khăn, thuốc vô cùng đắt, không cần phải lãng phí nữa, hay là tiêm cho tôi một mũi để tôi chết cho thanh thản...

Trương Chấn đến thăm ông thì ông nói, tôi đau lắm, thà chết sớm đi cho xong, sống 70 tuổi là đã đủ lắm rồi. Mọi người đều nuốt nước mắt vào trong và không để cho ông nói tiếp.

Thần Chết thật vô tình, ngày càng đến gần với ông hơn. Bác sỹ yêu cầu ông cần phải ăn uống tẩm bổ nhiều hơn,  cần phải mua tổ yến về nấu canh nhưng lúc ấy tổ yến gần 10.000 nhân dân tệ nửa kg. Khi nghe chuyện ông đã không đồng ý, cứ lắc đầu nói, ăn làm cái gì? Ăn thế có khỏi bệnh không?... Lúc ấy bác sỹ đã phải khóc vì cả cuộc đời bà đã chữa bệnh cho biết bao người nhưng không có một ai giống như tướng Dũng. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn không đành ăn, không dám tiêu tiền.

Tối 30 Tết, Hồ Diệu Bang cũng đến thăm ông. Ông hỏi han chu đáo: "Anh thấy thế nào, có khoẻ lên tý nào không?"

Dương Dũng nằm trên giường bệnh yên lặng, khuôn mặt thanh thản, không hề có chút đau khổ, ông nhìn khuôn mặt buồn bã của Hồ Diệu Bang nói: "Diệu Bang à... cậu gầy quá, chỉ làm việc thôi mà không để ý đến sức khoẻ của mình là không được... Chẳng được bao lâu đâu cậu sẽ gục ngã đấy!" Khi ấy ông nói năng đã vô cùng khó khăn, luôn thở dốc, cần phải vuốt ngực thì mới nói được. Hồ Diệu Bang không cầm được nước mắt nói rằng đã cử người đi Mỹ mời chuyên gia giỏi nhất về chữa bệnh cho ông. Nhưng không kịp nữa rồi, bệnh ông ngày càng nặng hơn. Hai người nói chuyện với nhau được chút ít, và cả hai đều cảm nhận đây là lần nói chuyện cuối cùng. Trước lúc chia tay, Hồ Diệu Bang nói khẽ, "Anh yên tâm chữa bệnh, ăn Tết xong thì em lại vào thăm anh..."

Dương Dũng nói: "Cậu không phải đến nữa đâu. Cậu còn nhiều nhiệm vụ nặng nề lắm, không cần phải lãng phí thời gian vì tôi nữa".

Ngày hôm sau bệnh ông càng nặng hơn. Buổi sáng ông uống được ít nước cam. Y tá đỡ ông ngồi dậy, nhưng lát sau ông lại nôn ra hết, y tá lại đỡ ông nằm xuống. Nhưng hễ thấy có người đến thăm ông đều hỏi han tình hình bên ngoài. Đến giây phút cuối cùng của cuộc sống ông vẫn cần mẫn với công việc, dường như không phải là mình đang lâm chung vậy.

4. Tôi chẳng có gì để nói cả 

Tôn Khởi Tăng không bao giờ quên được Dương Dũng. Khi nằm trong bệnh viện, Dương Dũng đã bảo không nên đến thăm nhiều, nhưng anh Tăng vẫn đến.

Một hôm Tôn Khởi Tăng đến thăm Dương Dũng và thấy ông không thể tự đi được, liền nói: "Cứ nằm không đi như vậy cả ngày thì làm sao người mạnh khoẻ được. Anh phải kiên trì đi lại nhiều vào".

Dương Dũng nói: "Bây giờ tôi không thể xuống dưới đất được vì chân phù to quá, không đi vừa đôi dép nào cả".

Tôn khởi Tăng cúi xuống nhìn thì thấy đúng là chân của tướng Dũng sưng to lắm. Tôn khởi Tăng nói: thế thì cắt giầy ra, dù sao thì cũng cần phải đi lại chút ít.  Vào thời gian ấy ngày nào ông cũng xem công văn, báo cáo, báo chí, luôn mồm hỏi hết việc này đến việc khác. Tôn khởi Tăng đã phải nói với Lâm Bân rằng, đừng để cho ông xem nữa, xem nữa có khi còn mất mạng chứ chẳng phải đùa.

Lâm Bân buồn bã lắc đầu...

Đến cuối năm thì ông bắt đầu đi ngoài ra máu, một ngày đi đến gần hai chục bận.

Mấy hôm sau, người ông gầy chét ra, môi thì sưng rộp. Tôn khởi Tăng đã nói với Lâm Bân rằng thôi hãy để cho ông nói về những gì ông muốn nói. Mọi người đều khuyên ông nói nhưng ông không đồng ý với lý do, những gì tôi muốn nói thì đều đã nói từ lâu rồi, bây giờ tôi chẳng có gì để nói cả. Ai cũng muốn ông để lại cho đời gì đó nhưng ông vẫn vậy, không chịu nói gì về mình.

Ngay cả trong công việc hàng ngày ông cũng có suy nghĩ nhất quán là không thích ghi chép nhật ký, ông cho rằng, thắng lợi của cuộc chiến đấu là thắng lợi của tập thể, ai ai cũng góp phần, không nên nói riêng đến ai, càng không thể nói đó là công của Dương Dũng. Ông đã nói rằng, lịch sử của mỗi người cần phải viết bằng chính hành động của mình, còn sống không nên viết nhật ký tuyên dương bản thân mình, những chiến công của mình cần phải do người khác nhận xét, đánh giá khi đã qua đời.

Mỗi khi duyệt hồi ức chiến tranh hoặc lịch sử mà thấy có tên mình là ông gạch ngay, bản thân ông cũng không bao giờ viết những gì gọi là tự thuật về mình. Cả đời ông đã đánh rất nhiều trận đánh hay nhưng không bao giờ ông nói, ông càng không để cho người khác tuyên truyền mình. Nhiều người không hiểu nổi ông, bàn tán rất nhiều nhưng ông chẳng buồn giải thích và vẫn kiên trì nguyên tắc không viết hồi ký.

Quý Châu giải phóng chưa được bao lâu thì cố vấn của Liên Xô đến quay phim ở Quý Dương, tất nhiên là họ muốn quay Dương Dũng, Chủ tịch tỉnh Quý Châu nhưng Dương Dũng nói, đừng có quay tôi, quay lãnh đạo ít thôi, quay quần chúng nhân dân nhiều vào.

Cố vấn Liên Xô đã hỏi, anh là vị Chủ tịch đầu tiên sau khi Quý Châu được giải phóng, lại là một Tư lệnh nổi tiếng khắp nơi tại sao lại không nên quay cơ chứ.

Ông Dương Dũng đã nói, Quý Châu được giải phóng là nhờ vào máu và sự sống của các chiến sỹ, và được sự giúp đỡ của nhân dân toàn tỉnh đấy chứ, nếu quay thì nên quay họ mới phải.

Tháng 6 năm 1982, Uỷ ban Chính hiệp, Quân khu tỉnh Quý Châu quyết định xuất bản cuốn hồi ký "Nhớ về Quý Châu những năm giải phóng". Họ báo cáo và đề nghị ông viết bản thảo. Ông thấy đề nghị rất thú vị nên đồng ý nhưng quyết không đồng ý viết về mình. Dương Dũng nói, giải phóng Tây Nam là kết quả của quyết định đúng đắn của Trung ương Đảng, của Chủ tịch Mao Trạch Đông và chỉ huy thông minh của Lưu Đặng Hạ, đó là sự phấn đấu anh dũng của toàn thể cán bộ chiến sỹ, và sự giúp đỡ tận tình của quần chúng nhân dân. Mình Dương Dũng tôi thì làm được cái gì, chỉ có làm chút việc nhỏ thôi cũng phải làm chứ, có đáng viết đâu?

Sau nhiều lần bạn bè chiến đấu giải thích, đó không phải là tuyên truyền cá nhân, mà là tuyên truyền cho sự lãnh đạo của Đảng, tuyên truyền công lao to lớn của quần chúng nhân dân trong lịch sử đấu tranh vĩ đại, và cũng là những tài liệu quý báu để xây dựng tinh thần chủ nghĩa xã hội văn minh. Chỉ có vậy thì Dương Dũng mới đồng ý. Ông ốm đau nhưng vẫn viết xong cuốn sách này, đó là cuốn sách cuối cùng trong cuộc đời của ông.

5. Ngay cả cái chết cũng đến nhanh 

Thượng tướng Dương Dũng, người có những cống hiến to lớn đã đi rồi, ông ra đi lặng lẽ như vậy đấy.

Đó là 1h55 phút ngày 6 tháng 1 năm 1983. Ông ra đi thọ 70 tuổi. Thực ra, lúc qua đời ông vẫn chưa đến 70 tuổi vì thực tế ông sinh vào năm 1914.

Căn phòng đặt di hài của bệnh viện Quân giải phóng dự kiến là là khoảng 6.000 người đến chào vĩnh biệt. Nhưng đoàn người đến tiễn đưa ông đông đến nỗi gần đến 2 giờ chiều mới viếng xong, theo tính toán hình như có hơn 10.000 người.

Ngày hôm đó đồng chí Đặng Tiểu Bình cũng đến. Tại Đại lễ đường Nhân dân, Quân uỷ Trung ương cũng tổ chức lễ truy điệu, người chủ trì là đồng chí Hồ Diệu Bang và đồng chí Dương Thượng Côn đọc điếu văn.

Số người tham dự lễ truy điệu được hạn chế, rất nhiều người tôn trọng tướng Dũng đều đứng chào nghiêm túc ở cửa Đại lễ đường Nhân dân trong gió rét đến khi kết thúc lễ truy điệu để tiễn đưa ông lần cuối cùng.

Khi ấy cơ quan Quân uỷ Trung ương đã ra thông báo, địa phương không cần phải đến Bắc Kinh dự lễ truy điệu, nhưng Vương Mạnh, Chính uỷ Quân khu Quảng Châu, Đàm Hữu Lâm, Phó Tư lệnh quân khu Tân Cương vẫn đến Bắc Kinh. Trước khi Dương Dũng qua đời 10 ngày, Trương Chấn  Xuyên và phu nhân đã rời Thạch Gia Trang đến Bắc Kinh thăm Dương Dũng thì thấy cửa buồng bệnh có treo tấm biển "Không được vào thăm". Những ngày hôm ấy, người đến thăm tướng Dũng rất đông, có người được phép vào hỏi thăm vài câu, còn có người đành phải đứng ngoài lặng  lẽ nhìn ông. Vợ chồng Trương Chấn Xuyên đến thăm đúng lúc ông đang uống thuốc nên cũng đành phải đứng nhìn  ông qua tấm kính cửa sổ. Tướng Dũng ngồi trên giườnguống từng ngụm canh. Thấy vậy Trương Trấn Xuyên rất yên lòng, đoán rằng chắc không có vấn đề gì nguy hiểm, nhưng không ngờ đó lại là lần gặp mặt cuối cùng. Con gái Dương Dũng tên là Kinh Kinh đã nói, bố là người khi sống luôn tranh thủ thời gian nên ngay cả cái chết cũng nhanh như vậy.

Tướng Dũng luôn bình tĩnh nói với mọi người, bác sỹ nói tôi còn sống được 30 đến 60 ngày nữa. Có thể tin hoặc không tin lời bác sỹ nhưng tướng Dũng hiểu được sức khoẻ của mình đã đến giây phút cuối cùng rồi. Ông đã tận dụng triệt để thời gian còn lại của mình để hoàn tất công việc. Ông đã tự trừ đi 10 ngày cuối cùng hôn mê và dùng 5 ngày tỉnh táo còn lại giải quyết việc riêng, ông vẫn còn đến 30 ngày để bàn giao công việc. Tướng Dũng đã thu xếp gấp rút mười mấy ngày cuối cùng trong cuộc đời mình như vậy đấy.

Khi ấy tướng Dũng không chỉ là Phó Tổng trưởng thứ nhất Tổng tham mưu mà ông còn được bầu là Bí thư ban bí thư sau Đại hội lần thứ 20 khoá 1. Lúc này vai trò của ông rất quan trọng, không phải là bàn giao một công việc mà là phải bàn giao toàn bộ công việc mà chủ yếu là quản lý cán bộ cho quân uỷ Trung ương.

Ông bàn bạc công việc với Tống Nhiệm Cùng hoàn toàn không giống như người bệnh sắp sửa đi vào cõi chết. Tống Nhiệm Cùng bước chân ra khỏi buồng bệnh mà nước mắt rơi như mưa.

Ông còn nói chuyện với Can Vị Hán, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về xây dựng quân đội hiện đại hoá, cách mạng hoá.

Mỗi lần bàn công việc ông đều bảo người nhà ra ngoài và đóng kín cửa lại. Đó là thói quen ông luôn duy trì vì ông không bao giờ để người nhà nghe chuyện công việc. Bình thường khi ở nhà hẹn ai đến bàn chuyện công việc thì ông cũng yêu cầu như vậy. Hễ làm việc là ông lại quên đây chính là buồng bệnh, quên đi mình là một bệnh nhân nặng. Ông nói chuyện như mình đang ở trong phòng làm việc vậy, đã nói là nói chuyện đến hai ba tiếng đồng hồ liền. Vợ con ông ở ngoài buồng bệnh sốt ruột như đứng trên đống lửa nhưng cũng không có cách nào khác.

Dương Đức Chí rất hiểu ông, chỉ cần có nhiệm vụ thì ông sẽ chấp hành ngay chẳng cần ăn ngủ. Dù bệnh nặng đến độ không thể nặng hơn được nữa nhưng ông vẫn giữ tư thế của một người lính, thậm chí còn  cố đi thật nhanh, nhiều lúc còn rơi cả đôi nạng cũngkhông biết. Vợ ông, bà Lâm Bân luôn phải nhắc nhở ôngđi chậm lại.

Sáng ngày nào cũng vậy khi bác sỹ đến kiểm tra sức khoẻ thì tướng Dũng đều nói: Tôi rất khoẻ, khoẻ thực sự, chẳng có gì khó chịu cả.

Ông nhìn bác sỹ với đôi mắt sáng ngời. Mọi người trong buồng bệnh đều biết rõ ông đang bị ung thư gan giai đoạn cuối nhưng thấy ông sống lạc quan như vậy thì không ai dám tin vào sự thực tàn nhẫn đó. Ngay cả bác sỹ cũng nghi ngờ hay là mình kiểm tra sai? Có đúng là có khối ung thư ác tính đang tồn tại ở gan của ông không? Rõ ràng ông là một người mạnh khoẻ mà...

Sau này mỗi khi nhắc đến là bà Lâm Bân lại rơi nước mắt, bà cho rằng mình chăm sóc ông không tốt, ông ấy đáng nhẽ phải được sống thêm mấy năm nữa. Bị ung thư, nhưng đã mổ, phải sống thêm được mấy năm nữa chứ? Trong thời gian ông nằm bệnh viện, vợ ông và con gái không hề rời ông một bước.

Nửa tháng đầu ông còn đi lại được đôi chút, ăn uống cũng tạm ổn. Nhưng chẳng được bao lâu, cơ thể bệnh tật của ông không tài nào chịu đựng nổi sự vất vả của công việc nên sức khoẻ ngày càng yếu, sau này còn không ăn được bao nhiêu nữa. Nhưng chỉ cần còn sống được thì ông quyết tự mình xuống giường, không chịu làm phiền người khác.

Khi biết được tình hình bệnh, ông đã nêu ra ba yêu cầu: một là không trị liệu bằng hoá học, hai là không trị liệu bằng phóng xạ và ba là không mổ. Ông luôn nói rằng đó là những cách cứu vớt cuối cùng với cái chết, có dùng cũng chẳng ích gì, chỉ tiêu phí tiền của của nhà nước.

Thần Chết đã từng bước tới gần đến mức ông không thể rời khỏi chiếc giường. Sau đó uống thuốc gì ông cũng chẳng buồn quan tâm, vì ngay cả nói ông cũng chẳng còn sức nữa. Vài ngày trước khi bị hôn mê ông vẫn còn cố gắng không để cho người khác phục vụ mình. Ông không chỉ tự làm những việc cá nhân mà còn nói rất nhiều lần với người  thân: nên giảm bớt số nhân viên, y tá phục vụ.

Căn bệnh ung thư gan là một trong những căn bệnh phát tác nhanh nhất và gây đau đớn nhất trong tất cả các căn bệnh ung thư. Tướng Dũng đã cố gắng chịu đựng những cơn đau đớn, khi mọi người đến thăm, ông luôn tỏ ra bình thản, không để mọi người phải lo lắng nhiều, thậm chí còn  không muốn để mọi người nhìn thấy mình đau đớn. Nhữngngày cuối cùng của cuộc đời ông, người cán bộ phục vụ  quanh ông hôm sớm nói rằng anh đã cảm nhận được nỗiđau của ông.

Những ngày cuối cùng ấy trên tay, trên mũi, trên cơ thể ông cắm đầy ống nhưng ông không hề than vãn một câu. Sự kiên cường - đó chính là tính cách cao quý nhất của con  người.

Ông luôn nghĩ về công việc, công việc khiến cho tinh thần ông phấn chấn. Ông chưa bàn giao xong công việc,  nên cả đau đớn cũng không thể làm phiền công việc của ông được, chúng cần phải rời xa ông. Giống như là khi chỉ huy trăm quân trên chiến trường, ông cũng đang chỉ huy thần Chết: “Nào là hôn mê, thần Chết, tôi không cho đến thì không được đến, tôi cần phải hoàn tất công việc của mình, chưa làm xong thì có trói tôi vào tôi cũng không đi đâu”. Ông chiến đấu từng giây phút với thần Chết để được làm việc.

6. Trước khi lâm chung, bỗng nhiên ông lại muốn ăn canh trứng 

Bác sỹ ở bệnh viện đã từng hỏi tính cách của tướng Dũng như thế nào, có nóng tính không? Con cái đều nói, bố là người dễ tính, không hay nóng nảy và cũng không hay nhiều lời. Bác sỹ gật đầu và kê một đơn thuốc cho ông. Thực ra, khuôn mặt vàng vọt của ông luôn nở nụ cười chân thành và luôn miệng nói: Tôi không sao... chỉ mệt mỏi thôi... và rất buồn ngủ...

Bệnh tình của ông ngày càng nặng hơn. Trận ra máu lần thứ hai vào cuối năm khiến bụng ông trướng lên rất to, sự sống giống như ngọn đèn trước gió. Trước khi tướng Dũng mất khoảng mười mấy ngày thì bỗng nhiên ông lại thèm ăn canh trứng.

Từ khi vào nằm viện đến nay ông ăn uống rất kém, càng về cuối thì miệng ông bị nhiệt loét hết cả, không uống nổi thuốc bắc. Ai khuyên ông cũng không chịu uống, cuối cùng vợ ông phải ép thì ông mới chịu uống. Ông thấy bà quá khổ nên để an ủi bà, ông mới cố uống cho bà vui. Ông biết rõ bệnh của mình đã đến hồi kết thúc, có thuốc thần thì cũng chẳng có tác dụng. Bây giờ ông đòi ăn canh trứng ai cũng vui và vội vã làm ngay.

Ông nằm trên giường bảo mọi người cách làm nhưng đến khi ăn canh thì ông thấy mùi vị vẫn không ổn nên ông đành phải đích thân xuống giường làm. Mọi người cùng nếm và thấy quả là món canh có mùi vị khác thường. Đó là lần xuống bếp cuối cùng trong cuộc đời ông.

Thần Chết đã rút lui và cho ông thêm 1 tháng và thậm chí là nhiều hơn. Khi ấy ông không còn chống lại thần Chết nữa vì công việc bàn giao đã hoàn tất rồi, bây giờ có thể yên tâm chết được rồi. Hình như không phải là "một đi không trở lại" mà như là một chuyến ông đi chơi công viên vậy. Nằm viện được 4 ngày thì ông gọi con trai đến cạo râu... Mấy chục năm theo nghiệp quân đội, ông đã rèn cho mình thói quen rất chú ý đến quân dung. Ông bị gẫy chân nằm trên giường nhưng dù chưa tháo nẹp thì sáng ngày nào ông cũng chỉnh trang cho mình thật gọn gàng. Bây giờ chẳng còn sức nữa nên mấy ngày nay râu không được cạo, ông đành phải nhờ con làm giúp. Cậu con trai cạo râu cho cha mà nước mắt cứ trào ra.

Tất cả những việc cần làm ông đã làm xong cả rồi. Thời gian vẫn còn nhiều lắm. Ông thấy mình thanh thản, buổi tối ông xem ti vi rồi còn nhớ về những chuyện trong quá khứ. Ông đã sống được thêm 5 ngày so với dự kiến của mình. Bác sỹ hỏi ông khó chịu ở đâu thì ông đều lắc đầu. Ngày 4 tháng 1 là ngày nguy hiểm nhất. Đó là ngày sau hôm Hồ Diệu Bang đến thăm tướng Dũng. Tinh thần ông đã tốt hơn rất nhiều, ông gọi cả nhà đến bên giường và dặn dò. Bắc Bắc chạy đi lấy chiếc máy ghi âm nhưng sợ bố nhìn thấy nên đặt ở buồng bên, ai ngờ chỉ ghi được vài câu thì máy hết pin.

Tướng Dũng nói rất bình tĩnh: Xem ra tôi thấy mình yếu lắm rồi, thôi thì lúc tỉnh táo tôi xin nói vài câu, coi như là di chúc vậy. Con người sống đến 70 tuổi là thất thập cổ lai hy rồi. Bây giờ tôi đã 70 tuổi, tôi đã nghĩ rất kỹ, cả đời này tôi sống chẳng có gì đáng tiếc cả. Đã biết bao nhiêu người  hy sinh mà tôi sống được đến ngày hôm nay là phúc lắm rồi. Khi tôi chết đi thì mọi người phải biết tự lo liệu chomình, cần phải chăm chỉ làm việc vì Đảng, vì nhân dân, nghe theo sự bố trí của tổ chức...

Trước khi bị bệnh tướng Dũng đã từng nói, không được nêu bất cứ yêu cầu gì.

7. Được về thành phố Văn Gia thăm nhà là tốt quá rồi 

Thực ra thì ông cũng có một yêu cầu, đó là ông muốn được về thành phố Văn Gia thăm nhà.

Mỗi lần bị bệnh tật giầy vò thì ông đã có vài lần nói nhỏ nếu là được về thành phố Văn Gia thăm nhà thì tốt biết bao nhiêu.

Nghe thấy vậy vợ con ông đều vô cùng đau khổ. Đã bao nhiêu năm nay ông bận rộn quá nên không có thời gian để nghĩ về quê nhà, nay muốn về thì không kịp  nữa rồi.

Lòng bà Lâm Bân đau như dao cứa. Bây giờ chẳng thể nào thoả mãn được yêu cầu của ông. Có lẽ đó là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của ông.

Khi ấy mọi lời an ủi ông đều trở nên thừa thãi. Ông nằm lặng lẽ trên chiếc giường bệnh trắng toát, lúc đôi mắt lúc thì mở to nhìn trần nhà, lúc thì nhắm lại như đang nhớ nhung điều gì. Con cái ông đều nói đó là ông đang nhớ quê, nhớ thành phố Văn Gia của ông.

Mùa thu năm 49 sau hơn 20 năm xa quê ông ghé về thăm nhà. Năm ấy ông 36 tuổi. Mẹ ông xúc động không thốt nên lời. Về đến nhà, mẹ ông nhìn thấy có lính đến nhà thì sợ quá định chạy trốn, nhưng ông đã kịp kéo tay mẹ, nói: "Mẹ à, con đây!" 

"Con về đấy à!", mẹ ôm ông vào lòng, nước mắt tuôn như mưa: "Con đi bao lâu như vậy mà cũng không biết đường về thăm nhà à?".

"Mẹ à, chúng ta thắng lợi rồi. Mẹ thấy đấy, không phải là con rất khoẻ hay sao?"

Mẹ ông vui mừng cười rạng rỡ. Hôm ấy ông lại được ăn cơm mẹ nấu. Bao nhiêu năm qua bây giờ ông lại được ăn món ăn mẹ nấu, ngon quá, cả đời ông không thể nào quên nổi bữa cơm này. Ông ở nhà 5 ngày, nhưng chủ yếu là đi thăm những gia đình có con hy sinh trong chiến tranh để phản ánh với Chính phủ. 5 ngày sau ông lại tạm biệt mẹ ra đi với quân đội...

Mấy phút sau ông lại mở mắt ra, ông nói với con về hy vọng và cách suy nghĩ của mình. Trong vài phút ấy ông đã bàn giao hết công việc hậu sự. Lúc ấy ông hình như không thể nói nhiều hơn được nữa. Chỉ mới nói có vài câu mà ông đã mệt lắm rồi và muốn nghỉ ngơi. Ông nhắm mắt và ngủ. Chiều ngày hôm đó ông nói với Trương Kim Phương, cán bộ của mình: "Tôi chắc không thể sống thêm được nữa. Cậu đã hoàn thành công việc với tôi rồi. Sau này phải làm  tốt công việc vì Đảng, vì dân. Cậu có suy nghĩ gì không, nói cho tôi biết."

Trương Kim Phương lắc đầu và khóc.

Tướng Dũng đã nói: "Cậu có việc gì thì cứ nói với bà Lâm Bân nhé."

Nói rồi thì ông lại hôn mê.

Hai ngày cuối cùng ông lúc tỉnh lúc mê. Đồng chí Dương Đắc Chí biết tin vào thăm thì ông đã hôn mê sâu. Tối hôm trước, khi ông chuẩn bị cho cuộc ra đi mãi mãi thì Vương Bình vào thăm. Hồ Diệu Bang nhận được điện cũng vội vã đến ngay bệnh viện.

Mọi người không ai ngăn nổi bước chân của Tử thần. Hai hôm trước ngày ông mất cũng là sau một ngày hôn mê bỗng nhiên ông ngồi dậy nói một câu: "Tôi sắp chết rồi", rồi đổ người xuống.

Ông đã ra đi trong giấc ngủ. Hình như ông ngủ rất ngon. Có phải là trong giấc ngủ ông đã mơ về quê nhà, thành phố Văn Gia? Trong phòng lúc ấy yên ắng vô cùng, không ai dám đánh thức vị tướng quân đang ngon giấc.


Chương IX : Tư lệnh Hứa Thế Hữu chết cũng không vào viện 

1. "Vĩnh biệt, Thế Hữu"  
Văn phòng Tư lệnh Quân khu Nam Kinh 3 giờ chiều ngày 22 tháng 10 năm 1985. 
Thư ký Vương, người trực ban hôm ấy bỗng nhiên nhận được điện thoại khẩn, đó là điện thoại của Hoàng Chính, Chủ nhiệm văn phòng bảo vệ sức khoẻ Quân khu thông báo: Tư lệnh Hứa Thế Hữu đã mất tại bệnh viện Quân khu vì bệnh tật không thể cứu chữa nổi. 
"Tư lệnh Hứa Thế Hữu đã qua đời ư?!" Thư ký Vương trong chốc lát bỗng ngẩn cả người ra. Theo thói quen nghề nghiệp, anh lập tức trấn tĩnh lại và cầm điện thoại bấm số tổng đài "Đài số 1" để thông báo cho lãnh đạo Quân khu và các vị lãnh đạo của Quân khu đã lùi về tuyến hai, tuyến ba. Anh đã lần lượt lặp đi lặp lại nội dung cuộc điện thoại mình đã nhận được. 
Chỉ 3 hay 4 phút sau đó thì một chiếc điện thoại trên bàn làm việc bỗng reo vang. Không ngờ rằng mới thông báo được cho 7, 8 vị lãnh đạo thì Chủ nhiệm Hoàng Chính lại gọi điện đến báo gấp: "Tư lệnh Hứa Thế Hữu đã được cấpcứu kịp thời nên đã thấy nhịp tim. Cuộc điện thoại vừa rồi đề nghị anh không báo cáo lên lãnh đạo Quân khu..." 
Trong vòng có mấy phút mà đã có sự thay đổi to lớn đến như vậy. "Tư lệnh Hứa Thế Hữu đã sống lại?" Thư ký Vương cười méo mó vì sự việc kỳ diệu xảy ra đối với vị lãnh đạo đức cao vọng trọng như Hứa Thế Hữu, anh lại cầm điện thoại và báo cáo cải chính lại tin vừa rồi. Tuy nhiên, các đồng chí lãnh đạo nhận được điện thoại lúc nãy đã đi đến bệnh viện quân khu mất rồi, chẳng ai ở nhà để nhận điện thoại cải chính của anh. 
Toà nhà phía Đông, buồng bệnh số 8 bệnh viện Quân khu Nam Kinh là nơi Hứa Thế Hữu nằm điều trị. Khi ấy, hai gian phòng trong khu buồng bệnh chuyên dùng để chữa trị cho Tư lệnh Hứa đã chật cứng người. Trước giường bệnh của Tư lệnh, ngoài những bác sỹ, y tá đang bận rộn thì còn có vợ ông, bà Phổ Điền và bạn bè chiến đấu, cấp dưới của ông cùng với những đồng chí lãnh đạo Quân chính chủ chốt của Quân khu Nam Kinh. 
Không khí trong buồng bệnh giường như cũng ngưng đọng lại. Mọi người có mặt đều chăm chú chờ đợi sự kỳ diệu. Tuy nhiên, mọi người đều thất vọng: Sóng của máy theo dõi nhịp tim đã vô tình trở thành những đường kẻ thẳng tắp. 
"Vĩnh biệt, anh Thế Hữu!", khi bà Phổ Điền hét lên trong tiếng nức nở thì mọi người cũng không cầm được nước mắt. 
Trong tiếng khóc nước nở thì cô cháu gái của ông tên là Tiểu Nguyệt vẫn chăm chú nhìn ông, cô tin rằng, ông mình đang nằm ngủ, ngủ yên lành như những ngày bình thường khác. 
"Mẹ ơi, mẹ nhìn này", cô cháu gái kéo vạt áo mẹ nói, 
"Ông đang khóc đấy!" 
Mọi người có mặt nghe thấy cô bé nói vậy thì đều sững cả người. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Hứa Thế Hữu đang nằm yên bình trên giường, tuy tim của vị tướng quân đã ngừng đập nhưng đúng là ông đang khóc! 
Nước mắt từng giọt từng giọt lăn đều và còn đọng ở khoé mắt bên phải của ông. Thời gian như ngưng lại vào đúng 16h57 phút ngày 22 tháng 10 năm 1985. 
Các đồng chí đứng bên đều không tin vào sự thật trước mắt mình: Tư lệnh Hứa Thế Hữu đang nằm trên giường bệnh đã đi hết cuộc đời 80 mùa xuân của ông, lẽ nào ông đã vĩnh biệt thế giới này mãi mãi như vậy?! Trong trí nhớ của mọi người thì Tư lệnh mãi mãi là một người tràn đầy sức sống, không hề già chút nào! 
2. Tôi luôn cảm thấy rất ổn  
Tư lệnh Hứa Thế Hữu luôn rất tự tin đối với tình trạng sức khoẻ của mình. 
Ông đã nhiều lần nói với người nhà, bác sỹ rằng: "Đầu óc tôi sáng suốt, chân tay tôi nhanh nhẹn, chẳng có bệnh tật gì đâu, mọi người đừng quá lo lắng cho tôi như vậy!". Ông đã nhiều lần nói với lái xe, cảnh vệ, thư ký rằng: "Đừng có thấy tôi đánh bao nhiêu trận đánh, chịu bao nhiêu là vết thương mà cho là tôi ốm yếu nhé, đợi đến khi các cậu bằng tuổi tôi thì tôi dám chắc rằng các cậu không khoẻ được như tôi đâu!" Đêm trước mùng một Tết Nguyên đán năm 1985, Tư lệnh Hứa Thế Hữu thấy bụng hơi trướng lên và khá đau, nhưng ông vẫn cắn răng chịu đựng, coi như chẳng có gì xẩy ra. Không chỉ như vậy mà ông còn không để cho mọi người xung quanh biết để tránh mọi người cho rằng, ông đang ốm đau. 
Một ngày tháng ba, ông không ăn sáng để đi khám phần ổ bụng ở bệnh viện Hoa Đông, Thượng Hải. Khi lấy máu kiểm tra, bác sỹ phát hiện lượng protein trong máu quá cao, cao hơn 40 lần so với những người bình thường. Điều đó cho thấy, sức khoẻ của ông đã thực sự không ổn. Đó là dấu hiệu của căn bệnh ung thư gan. Theo kiểm tra bệnh sử cho thấy, Hứa Thế Hữu uống rượu nhiều, lại đã từng bị xơ gan cổ trướng nên gan đã bị tổn hại rất nặng. Do vậy mà các chuyên gia cũng khó thống nhất được biện pháp chữa trị. Cuối cùng mọi người đi đến quyết định: Cần phải kiểm tra định kỳ, quan sát cẩn thận sự thay đổi của bệnh tình. 
Hiển nhiên, kết luận kiểm tra của bệnh viện Hoa Đông đã là đèn đỏ cho tình trạng sức khoẻ của Hứa Thế Hữu. Hai tháng sau, Bệnh viện Quân khu Nam Kinh tiến hành kiểm tra tổng thể sức khoẻ của Tư lệnh Hứa Thế Hữu, có kiểm tra CT gan và siêu âm B. Kết luận của bệnh viện Quân khu là: "Ngoài phần gan có biểu hiện bị xơ cứng thì chưa thấy có dấu hiệu nào khác". "Dấu hiện gì khác" thực chất là đồng nghĩa với ung thư. 
Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm. 
Các bác sỹ, y tá và cán bộ quanh ông đều được quán triệt nghiêm khắc chỉ thị của lãnh đạo Quân khu là tuyệt đối bí mật với tình trạng sức khoẻ của Tư lệnh Hứa Thế Hữu. Nên dù sức khoẻ đang ở trong tình trạng nguy hiểmnhưng ông vẫn không hề biết gì. 
Lãnh đạo quân khu rất quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của Tư lệnh Hứa Thế Hữu nên đã chỉ đạo bệnh viện tập trung sức lực tìm cách cứu chữa cho ông. Lúc này Tư lệnh Hứa Thế Hữu vẫn cảm thấy rất tốt. Ông luôn nghĩ rằng, mình đã già đâu nên chẳng có bệnh tật gì nghiêm trọng cả. 
3. Tôi không đi Bắc Kinh, tôi không vào viện 301  
Trong thời gian này, Tư lệnh Hứa Thế Hữu đang tham gia cuộc họp Ban Cố vấn tổ chức tại Thanh Đảo, ông ở nhà số 15 đường Sơn Hải Quan. 
Ông vẫn như ngày thường, sống rất vui vẻ với cách sống quen thuộc. Chỉ khi nào bụng bị trướng, đau đớn mới làm ông nghĩ rằng cơ thể mình có chỗ nào đó không được ổn, nhưng khi cơn đau qua đi thì ông thấy hình như chẳng làm sao cả. Nhưng lãnh đạo Đảng uỷ Quân khu Nam Kinh thì không nhẹ nhõm như vậy, đọc xong báo cáo của các bác sỹ thì ai đấy cũng vô cùng lo lắng. Báo cáo đã được viết rõ ràng rằng: Qua nghiên cứu cho thấy bệnh xơ gan cổ trướng là nền tảng cho căn bệnh ung thư gan phát triển. Để xác định bệnh tình rõ ràng thì cần phải nhanh chóng đưa ông đến kiểm tra tại bệnh viện quân giải phóng nhân dân. Chỉ trong vòng một ngày mà mọi ủy viên Thường vụ Đảng uỷ đều ký tên và thống nhất gọi điện gấp đến Thanh Đảo để yêu cầu Tư lệnh Hứa lập tức về nằm viện điều trị. 
Nhưng điện thoại không gọi ngay đến nơi ở của Tư lệnh Hứa Thế Hữu mà lại gọi đến chỗ Nhiếp Phượng Trí đang họp, đó là số 10 đường Chính Dương Quang. 
Thư ký Vương nhận điện thoại đã ghi chép rất cẩn thận và anh còn cẩn thận đến mức hỏi lại Nam Kinh lần nữa cho thật đúng rồi mới báo cáo lên lãnh đạo. 
Lúc ấy, Nhiếp Phượng Trí đã nghỉ giải lao. Vợ ông đọc được báo cáo này xong liền thở dài than thở: "Em lo nhất là kết quả này đây, không ngờ lại thành sự thật!" 
Nhiếp Phượng Trí đã nằm nghỉ và rất ghét mọi người làm phiền lúc đang nghỉ ngơi. Giang Vị Thanh đến tìm ông vào đúng lúc này, ông hơi bực mình nhưng nhìn vào bản báo cáo, ông sững cả người. Ông đọc bản báo cáo đến ba lần rồi im lặng, mãi sau mới run run ký tên mình vào bản báo cáo. Ông đã quyết định sau khi họp xong thì điều xe cho Tư lệnh về bệnh viện 301 ở Bắc Kinh điều trị bệnh. 
Nhưng dù mọi người nói thế nào thì Tư lệnh Hứa Thế Hữu vốn nổi tiếng cố chấp vẫn nói: 'Tôi không đi Bắc Kinh, tôi không vào Bệnh viện 301". 
4. Không rời khỏi số 8 lăng Tôn Trung Sơn 
Ông không về Bắc Kinh nhưng sau khi về Nam Kinh ông cũng không chịu vào chữa bệnh tại bệnh viện. 
Tư lệnh Hứa Thế Hữu vẫn ngang tàng, cố chấp: "Tôi làm gì kệ tôi". Dù lãnh đạo, bạn chiến đấu, cấp dưới khuyên giải thế nào thì ông cũng không đồng ý kiểm tra sức khoẻ lần nữa. 
Ông kiên quyết ở tại số 8 Lăng Tôn Trung Sơn ở Nam Kinh và không hề rời đó nửa bước. Tư lệnh Hứa Thế Hữu không thích gặp bác sỹ là có nguyên nhân của ông. Trong những năm tháng chiến tranh, mỗi lần bị thương ông đều chữa bằng những cách chữa truyền thống, không bao giờ chịu uống thuốc, càng không chịu vào viện để mổ xẻ. Sau khi giải phóng thì điều kiện chữa trị của bệnh viện đã có những chuyển biến tốt hơn, nhưng ông vẫn không chịu vào viện chữa bệnh. Có một lần, ông đi công tác nước ngoài về cảm thấy rất mệt nên mọi người đã đưa ông đi khám bệnh tại bệnh viện. Khi kiểm tra họng bác sỹ đã bắt ông há miệng rồi nhét một cái gì đó như miếng sắt vào, ông vô cùng sợ hãi và thô lỗ đẩy bác sỹ ra và đi thẳng ra khỏi phòng. Ông chưa bao giờ nhìnthấy ai lại nhét miếng sắt vào trong miệng như vậy nên ông nghi ngờ bác sỹ định hại ông. Sau này mọi người giải thích thì ông mới đồng ý cho kiểm tra họng theo kiểu này. Các đồng chí trong ban cố vấn Trung ương, Quân uỷ Trung ương và quân khu Nam Kinh luôn lo lắng cho sức khoẻ của Tư lệnh Hứa Thế Hữu. Các đồng chí lãnh đạo sợ bệnh tình của ông ngày càng xấu và cũng e ngại tính cách của vị tư lệnh nên đã quyết định điều một tổ cán bộ điều trị ở bệnh viện quân giải phóng đến chỗ ông ở. 
Theo yêu cầu của các đồng chí lãnh đạo Quân khu thì tổ bảo vệ sức khoẻ này hàng ngày phải có báo cáo về tình hình sức khoẻ của đồng chí Hứa Thế Hữu lên quân khu. Ngày 23 tháng 9, báo cáo đã viết: Tinh thần của đồng chí Hứa Thế Hữu rất tồi, cơ thể không còn sức lực, ăn rất ít, đi tiểu tiện khó khăn. Cần phải truyền đạm và đường vào mạch. 
Ngày 26 tháng 9 sức khoẻ của ông ngày càng tồi tệ hơn và ông yêu cầu được nghe đài và cắt tóc vào lúc 3 giờ sáng. Nghe đài và cắt tóc vào 3 giờ sáng? Nửa đêm gà gáy tìm đâu ra thợ cắt tóc? Ông yêu cầu là vậy nhưng bản thân ông không biết yêu cầu ấy để làm gì. 
5. Khăn mặt buộc chặt cứng trên cổ ông 
Cuộc đời ông hết Nam chinh lại đến Bắc chiến, ông không bao giờ thèm để ý đến những vết thương chiến tranh. Ông rất lười khám bệnh, sợ kim tiêm, ghét uống thuốc và ghét nhất là nằm viện. 
Ông không thích nghe lời bác sỹ mà luôn đưa ra những lý luận riêng của mình. 
"Bác sỹ khám bệnh cho tôi làm sao có thể hiểu rõ bản thân tôi bằng tôi được". 
"Nếu cứ nghe theo lời bác sỹ thì có ngày không sống nổi làm người". 
"Bác sỹ khám bệnh cho người khác, nhưng họ có khám được bệnh cho mình hay không? Nếu làm được như vậy thì bác sỹ đều phải sống thọ đến trăm tuổi..." 
Nhưng lần này khác với mọi lần, căn bệnh ung thư gan ác tính đã giày vò ông đau đớn đến chết đi sống lại nhiều lần. 
Cô con dâu chăm sóc ông kể rằng: "Thường thì bố tôi không bao giờ kêu than khi đau. Nhưng có lần đau quá ông đã bảo gọi người đến tiêm, khi bác sỹ chưa đến kịp thì ông còn nói phải tiêm bằng được, nhưng rồi lại nói không tiêm nữa và cắn răng chịu đựng. Từ lúc phát bệnh đến lúc qua đời tôi chưa nghe thấy bố tôi kêu rên bao giờ. Khi bị đau ông có đặc điểm là quyết không để cho ai ở bên cạnh. Vì vậy những lúc ấy trong phòng không có ai cả, bản thân ông không muốn ai nhìn thấy mình đau đớn". 
Một lần ông bảo tự đi vệ sinh nhưng đợi mãi không thấy ông ra, y tá liền đi vào thì thấy ông đang đập đầu vào tường. Không ai muốn nghĩ rằng ông tìm cách tự sát. Nhưng một lần ông đã buộc chặt cổ mình bằng chiếc khăn mặt. Nếu không đến kịp thì có lẽ ông đã ra đi rồi. Từ lúc ấy mọi người đã phải cắt cử thêm người chăm nom ông suốt ngày. Tuy ai cũng cố gắng như vậy nhưng dưới gối của ông vẫn có một khẩu súng ngắn. Ông làm thế nào mà mang được súng vào trong buồng bệnh? Không ai có thể hiểu nổi. Đến nay, vấn đề khẩu súng dưới gối vẫn là một câu đố không có lời giải. Ông đã chuẩn bị để tự sát hoặc là phòng thân, rốt cuộc thì cũng chẳng ai rõ. Nhưng có một điều rõ ràng là ông không sợ chết, chẳng lẽ ông lại chọn biện pháp nhu nhược, yếu đuối là tự sát để kết thúc cuộc sống đau đớn của mình chăng?. 
6. Lần hoạt động cuối cùng  
Cả đời ông luôn thích vận động, điều này cũng liên quan đến tinh thần thượng võ ông học được từ môn võ Thiếu Lâm mà ông đã theo học từ nhỏ. Hơn nửa thế kỷ theo đường binh nghiệp nên ông rất thích vận động. Ông vận động không chỉ là tăng cường sức khoẻ mà nó trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của ông. Khi bệnh tình nặng đến độ tay run rẩy, không thể cầm súng đi săn được thì ông cũng đòi mọi người cho xem đi săn. Tuy nhiên, tính cách thích vận động của ông đã nhiều phen làm cho bác sỹ, y tá khổ sở. Bệnh tình ngày càng nặng nhưng sáng dậy ông vẫn xuống giường tập thể dục. 
Càng về sau ông bị phù càng nặng, trọng lượng cơ thể nặng đến hơn 100kg. 
Một hôm ông thấy trong người bồn chồn vô cùng và cố đòi mọi người cho mình được hoạt động một chút. Mọi người đều cố gắng giúp ông hoạt động lần cuối cùng. Đi lại xong thì ông quay về giường ngủ rất ngon lành, lần này ông ngủ đặc biệt ngon. 
Dường như ông cũng nhận ra rằng nơi cuối cùng trú chân của ông chính là bệnh viện. 
7. Tôi đi đời rồi  
Hứa Thế Hữu lại hôn mê, vợ con phải luân phiên túc trực bên cạnh. 
Bệnh của ông ngày càng nặng hơn vì không ăn uống được gì. Bây giờ cấp cứu ông cũng chỉ là để ông sống thêm được vài hôm, còn lâu dài thì không thể được. Trung ương Đảng và Quân uỷ Trung ương đều rất quan tâm đến sức khoẻ của Tư lệnh Hứa Thế Hữu. Mọi người thường xuyên gọi điện, cử người đến Nam Kinh hỏi han sức khoẻ của ông. 
Đồng chí Dương Thượng Côn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân uỷ đã đích thân đến Nam Kinh thăm Tư lệnh Hứa lúc ông đang ở trong trạng thái hôn mê. Mọi người đều nghĩ rằng đồng chí Dương Thượng Côn từ Bắc Kinh đến thì dù thế nào cũng phải để cho Tư lệnh tỉnh lại để ông biết rằng đồng chí Dương Thượng Côn đến thăm. Nhưng không làm sao để ông tỉnh lại được. Ông vẫn nằm đó đôi mắt nhắm nghiền, không hề có phản ứng gì. Đếnchiều ngày 22 tháng 10 thì ông đã hôn mê hai ngày liền. Khoảng 16h57 chiều thì tim ông ngừng đập, vị khai quốc tướng quân đã đi hết quãng đời cuối cùng của mình. Năm ấy ông thọ 80 tuổi. 
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